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Người sống trong cõi đời này hay là mỗi chúng sanh 
đang hiện hữu trong dòng sanh tử luân hồi luôn kiếm tìm 
sự hạnh phúc, an lạc. Hạnh phúc, an lạc của mỗi cá nhân lại 
không giống nhau. Nhưng chỉ khi nào chúng sanh nhận thấy 
sự đau khổ trong tam giới thì mới mong mỏi, kiếm tìm an 
lạc thực thụ mà các bậc chân nhân luôn hướng tới. 


Vậy hạnh phúc, an lạc thực sự là gì? Đó chính Níp bàn, 
là con đường trung đạo đưa mỗi chúng sanh thoát khỏi vòng 
sanh tử luân hồi, thoát khỏi sự phiền não nơi tâm và đau khổ 
nơi thân. 


Con đường đưa đến hạnh phúc thực sự ây là gì? Là con 
đường Bát Chánh Đạo, là sự trau đôi trong những kiến thức 
về các pháp chân đề, cũng như sự thực hành tứ niệm xứ, tứ 
chánh cần... 


Với mong muốn góp một chút sức lực nhỏ bé trên con 
đường pháp học, đưa những kiến thức bồ ích giúp cho những 
người đang tầm cầu, nghiên cứu Pháp học, tôi đã dịch cuốn 
sách “Giải thích tổng hợp các câu pháp trong Thắng Pháp 
_ Tập Yếu Luận” do tác giả Saddhamma Tokita biên soạn. 


hộ 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 


Cuốn sách giải thích các điều còn vướng mắc, những phần 
chưa rõ trong các chương của Thắng Pháp Tập Yếu Luận. 


Với phước báu dịch cuốn sách này ra tiếng Việt, tôi xin 
tri ân phước báu này đến các tác giả đã viết ra quyền sách, 
đến các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân của tôi, cũng như những 
người đã góp công sức và tịnh tài để hoàn thành và xuất bản 
cuốn sách; tôi cũng xin chia phần phước trí này đến cho các 
chư vị đang theo đuổi con đường Pháp học, mong cho các vị 
lãnh hội được nhiều điều từ quyền sách. 


Ước nguyện trong vòng sanh tử luân hồi, tôi có được trí 
vô ngại giải, có chánh kiến, luôn độc lập, không bị lệ thuộc, 
sợ hãi sự sinh tử, luôn luôn được sống trong chánh pháp, 
được ngọn đèn chánh pháp soi đường để thoát khỏi dòng 
luân hồi trong ngày gần nhất. | 


Tỳ kheo Khải Minh. 
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GHƯƠNG 1 


TRÌNH BÀY VIỆC KHỚI HIỆN 
CỦA 8 TÂM ĐẠI THIỆN THEO TUẦN TỰ 


1. Yadã hị deyyadhammapatigahakädisampattim 
aññam vã somanassahetum ägamma hafthapahattho 
a(thi dinnamtdiãdi nayappavaftam sammädifthim 
purekkhifväã asamsidanto anussähito parehi dãnãädTni 
puññãni karoti, tadassa tam cittam somanassahagatam 
ñãnasampayuttam asankhärikam hoti. 


Vào lúc nào, người nương vào vật thí và người thọ thí... 
hay vui thích, hân hoan, phân chấn thực hành bằng chánh 
kiến theo đường lối như người đã bồ thí thì cho quả trong 
tương lai, không chần chờ, không bị người khác nhắc nhở 
để tạo phước như bồ thí... vào lúc đó tâm của người ấy khởi 
lên đầy đủ sự vui thích kết hợp với trí tuệ vô trợ. 

2. Vadä pana vuftanayeneva haf(hatu{(ho 
samadithim  purekkhitvä amutfacägafidivasena 
samsidamäano vã parchi vã pussähito karoti, tadãässa 
tadeva ciftam sasankhärikam hoti. 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thẳng pháp tập yếu luận 


Lại nữa, vào lúc nào mà người hân hoan thực hành băng 
chánh kiến để tích lũy trong đời vị lai theo cách thức như 
đã đề cập, nhưng chần chờ do ảnh hưởng của đời sống nên 
trở thành người không quyết định xả ly dứt khoát... bị người 
khác thúc đây mới tạo phước, vào lúc đó tâm của họ (đồng 
khởi hiện với sự vui thích, kết hợp với trí tuệ) hữu trợ. 


Imasmiñhi at the sankhäãrofi etam a((ano vã paresam 
vã vasena pavattassa pubbapayogasusädhivacanam 


Từ “hữu trợ” (sankhara) trong nơi đây là ám chỉ đến sự 
nhắc nhở trước (purabapayoga) dẫn đến hành vi của mình 
hoặc người khác. 


3. Vadäã pana ñã(ijanassa pafipattidassanena 
jãtaparicayä bãladãrakã bhikkhũ disvä somanassajätã 
sahasä yamkiñcideva hatthagatam dadanti vã vandanti 
vã tađã tesam tesam fatiyam cittam uppajjati. 


Lại nữa, vào lúc nào trẻ con không hiểu biết gì nhưng 
từng quen thấy quyến thuộc tạo phước, nhìn thấy chư tỳ 
kheo thì khởi hiện sự vui thích cầm I loại vật thí nào hoặc 
vội vàng đến đánh lễ, ngay lúc đó tâm thứ 3 (đồng cùng sự 
vui thích, không có trí tuệ, vô trợ) của đứa trẻ không có sự 
hiểu biết khởi lên. 

4. Yadã pana detha vandefi ñãtihi ussahifã evam 
pafipajjanti tađã catuttham uppajjati. 


Lại nữa vào lúc nào trẻ con không có sự hiệu biết nhưng 
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được quyến thuộc hướng dẫn rằng hãy cúng dường, hãy 
đảnh lễ thì thực hành theo, vào lúc đó tâm thứ 4 (đồng cùng 
với sự vui thích không có trí tuệ, hữu trợ) khởi hiện. 

5. Vadã pana deyyadhammapatiggãhakädinam 
asampattim aññesam vã somanassahetinam abhãvam 
ägamma catisu vikappesu somanassasahitã honti tadäã 
sesani cat(ãri upekkhãsahagatäni uppajjanti. 

Lại nữa, vào lúc nào mọi người không đây đủ vật thí và 
người thọ thí... hoặc không có sự vui thích với nhóm người 
khác thường là người không có hân hoan trong cả 4 việc 
chủ tâm, vào lúc đó 4 tâm thiện còn lại khởi hiện cùng với 
thọ xả. 

Evam somanassupekkhãñaänasankhãarabhedato 
affhavidham kãmäãvacarakusalam veditabbam. 


Nên hiểu về 8 tâm thiện dục giới theo thọ hỷ, xả, trí tuệ 
và trợ như giải thích trên. 


Giải Thích Từ “Thiện” 
1. Tattha kenaf(hena kusalãniti? 


Arogayat(hena, sundarafthena, chekafthena, 
anavajjaf(hena, sukhavipäkatthena cãti. 


Vấn: Trong nơi đây 21 tâm vì sao gọi là thiện? 


Đáp: 2l tâm được gọi là thiện, bởi vì 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 


Không bệnh hoạn. 
. Tốt đẹp 

Khôn khéo 

. Không tội lỗi 

.. Cho quả an lạc 


ÁN ÔồỎ~« 


2. Naãgadayo hot đhammäã  ciffasanftänassa 
rujjana((hena rogä nãma, ahi{fhena asundarä nãma, 
anipunafthena achekã nãma, gãrayha{thena vajj3 nãma, 
anit(havipakafthena dukkhavipäkã nãma honti. 

Tất cả pháp bắt thiện như tham: 

Gọi là bệnh hoạn, bởi vì khiến tâm đau khô. 

Gọi là không tốt đẹp bởi vì không trợ giúp lợi ích. 

Gọi là không khôn khéo, bởi vì không chu đáo tường tận. 

Gọi là tội lỗi, bởi vì bậc thiện trí thức chê trách. 

Gọi là quả không tốt, bởi vì cho quả không đáng 
mong muôn. 


3. Imãni pana tehi vu{(hitattä kusalãni nãma arogäni 
nãmäñfi at(ho tappatipakkbattãä ca sundaräni chekãni 


anavajjãni sukhãvipäkãni ca nãma honfiti. 

Đối với 21 tâm gọi là thiện, bởi vì không bệnh hoạn, 
là pháp xa lìa khỏi pháp bất thiện. Và 21 tâm này gọi là tốt 
đẹp, khôn khéo, không tội lỗi, cho quả an lạc bởi vì đối lập 
(tương phản lại pháp nghịch) với pháp bât thiện. 
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4. Kuccite pãäpadhamme salayanti cälenti kampenfi 
viddhamsenfi apagamenfT(i = Kusaläni. 


(hoặc) Kucchitãkãrena sanfãne sayanato pavattanto 
kusasankhãfe päpadhamme sunanfi chindanfifti= Kusaläni. 


(hoặc) Kucchite päpadhamme sãnato 
tanukaranaío osanakaranato vã kusasankhätena 
ñãnena  saddhãdidhammajãtena vã  lãtandäni 
sahajãtfaupanissayabhävena yathäraham 
pavaftetabbänTti = Kusalãni. 

Gọi là tâm thiện, bởi vì làm lung lay danh pháp đáng ghê 
tởm, tức diệt trừ làm cho lay chuyên xa lìa khỏi. 

Một lý khác nữa, gọi là tâm thiện, bởi vì luôn đoạn trừ 
triệt tiêu ác pháp, nghĩa là bất thiện ngủ ngầm diễn tiễn trong 
cơ tánh mà bậc thiện tri thức ghê tởm. 

Một lý khác nữa, gọi là tâm thiện, bởi vì người nên duy trì 
làm cho diễn tiền bằng Đồng sanh duyên (sahajãtapaccaya) 
và Cận y duyên (upanissayapaccaya) tương ứng với trí tuệ, 
tức thiện pháp hoặc bằng pháp như đức tin... để đoạn trừ ác 
pháp mà bậc thiện trí ghê tởm, làm giảm nhẹ hoặc làm cho 
sát tuyệt. 

5. Kusä viya hatthapadesam sankilesapakkham 
sunakho = Kusalãni. 

Gọi là tâm thiện, vì cắt đứt pháp ràng buộc, gây phiền 
nhiễu giống như cỏ tranh làm đút tay. 


lãi 


Giải thích tông hợp các câu pháp trong thẳng pháp tập yến luận 


6. Kucchite päpadhamme salanfi nisanfiti = Kusalãni. 
Gọi là tâm thiện, bởi vì làm tốn giảm ác pháp mà bậc 
hiền trí ghê tởm. 


Kệ Ngôn Trình Bày Sự Khác Biệt 
Của Người Ngu Và Bậc Hiền Trí: 
Satalingissa afthassa Satalakkhanadhäãrino 
Ekagsadassi dummedho Satadassi ca pandito 
Người có trí tuệ thấp kém thường cho rằng mình hiểu 
được tính chất ý nghĩa, nguyên nhân hàng trăm nhưng hiểu 
được 1 phần. 
Còn bậc hiền trí nhìn thấy, hiểu được hàng trăm. 
(Trích Trưởng Lão Tăng Kệ). 


Phương Pháp Tính Hiện Hữu Nhân Dục 
Giới Theo Chỉ Tiết 
Imäni hỉ aftha cittäni dasapuññakiriyaävatthuvasena 
pavaffanato paccekam dasadasäfi katvä asTticittani honi. 


Tãn ca chasa Ärammanesu pavaffanat(o 
paccekam chagunifini sãsIikãni catfr satäni 
hondti. Adhipafbhedena pana ñãnavippayutfãnam 
cattalsadhika dvisaftaparimananam 
vimamsädhipafisamäyogäbhävato tăni tiạnam 
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adhipainam vasena tfigunifini sattasatäni. Tathä 
ñãnasampayuf(äni ca catunnam adhipafnam vasena 
catugunitini samasafthikãni navasaftänii evam 
adhipativasena sahassam säsT(ikäni ca chasatäni honti. 
Tần kãyavacimano kammasankhätakammatika 
vasena (figunitãni cat(tälsadhikani pañcasahassäni 
hofi. Tâni ca hinamajjhimapanItabhedato tigunitani 
visasatädhikapannarasasahassãni honti. 

8 tâm này do phân mỗi tâm ra thành 10, diễn tiến theo 
mãnh lực 10 phước thiện (puññakiriyavatthu), nên cộng 
lại thành 80 tâm. 

Và 80 tâm này, mỗi tâm x (nhân) cho 6, do diễn tiến theo 
6 cảnh, nên cộng lại thành 480 tâm: 

+ 240 tâm tính theo sự khác biệt của trưởng: lấy 3 x 
theo mãnh lực của 3 trưởng, nên thành 720 tâm (do tâm bất 
tương ưng trí có sô lượng 240 tâm không kết hợp với Thâm 
trưởng). 

+ Tâm tương ưng trí tính trưởng thì lấy 4 x 4 trưởng 
thành là 960 tâm. 

—>Nên cộng lại là 1.680 tâm theo mãnh lực của trưởng. 

1.680 tâm x 3 theo mãnh lực của 3 nghiệp, tức thân 
nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp nên cộng lại thành 5.040 tâm. 

5.040 tâm lấy 3 bậc nhân ra thành tâm bậc hạ, tâm bậc 
trung, tâm bậc thượng = 15.120 tâm. 


Giải thích tông hợp các câu pháp trong thăng pháp tập yếu luận 


Cách Thức Tính 
Tâm Đại Thiện Cho Dễ Hiểu: 
8 tâm đại thiện x 10 phước nghiệp sự = 80 ám 


8 tâm đại thiện trong 10 phước nghiệp sự /ở 80 /đm x 6 
cảnh = 480 /âm 


8 tâm đại thiện trong 6 cảnh là 480 tâm, phân ra thành 2 
nhóm là 240 tâm Bắt tương ưng trí và 240 tâm Tương ưng trí. 


+ 240 tâm Bất tương ưng trí x 3 trưởng = 720 tâm 

+ 240 tâm Tương ưng trí x 4 trưởng = 960 tâm. 

Tổng cộng 2 nhóm là 1.680 tâm. 

1.680 tâm đại thiện x 3 nghiệp = 5.040 tâm. 

5.040 tâm x bậc hạ, bậc trung, bậc thượng = 15.120 tâm. 


Riêng Tư Kiến Của Ngài Giáo Thọ Buddhadatta 
Đề Cập Trong Adhidhammävatäara Như Sau: 
1. 8 tâm đại thiện x 10 phước nghiệp sự = 60 tâm 


2. 8 tâm đại thiện theo 10 phước nghiệp sự là 60 tâm x 
6 cảnh = 480 tâm 


3. 8 tâm đại thiện theo cảnh là 460 tâm x 4 trưởng = 
1.920 tâm 


4. 8 tâm đại thiện theo trưởng là 1.920 tâm x 3 nghiệp 
= 5.760 tâm 
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5. ở tâm đại thiện theo nghiệp là 5.760 tâm x bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng = 17.280 tâm. 

§ tâm đại thiện x 10 phước nghiệp sự = 80 x 6 cảnh = 
480 /âm 

Trong sô lượng 480 /đ/n này thì 240 tâm đại thiện tương 
ưng trí, 240 /âm đại thiện bât tương ưng trí. 

240 tâm đại thiện tương ưng trÍ x 4 rưởng | ng cộng 

240 tâm đại thiện bất tương ưng trí x 3 Irưởng ị Đời thiên 

1.680 /đm đại thiện x 3 nghiệp = 5040 x bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng = 15.120 âm 


Trình Bày Trạng Thái, Phận Sự, Thành Tựu, 
Nhân Cận Của Đại Thiện 

1. Anavajjasukhavipäkalakkhanam: 
I{(hivipäkapaccupaffhãnam: Trạng thái là pháp tánh 
không tội lỗi và cho quả an lạc. 

2. Akusalavidhamsanarasam: Yonisomanasikãrapa 
datfhãnam: Phận sự diệt trừ bất thiện. 

3. Vodänapaccupa{fhãnam: Phận sự hiện bày có sự 
trong sáng. 

4. Ttthivipäkapaccupafthanam: Thành tựu: hiện bày 
trong trí tuệ bậc hiền trí là có quá đáng mong muốn. 


Giải thích tông hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 


5. Yonisomanasikãrapadatfhãnam: Nhân cận tác ý 
khéo léo. 


Trình Bày Nguyên Nhân Gọi Là Dị Thục Quả 
1. Ettha ca kenaffhena vipäkam nãmãífi. 
Vấn: Trong nơi đây như thế nào, gọi là Dị thục quả? 
Đáp: 
Vipaccanatthena gọi là dị thục quả do ý nghĩa làm cho 
quả chín mùi. 
Kiñci vipaceanti chín mùi như thế nào? 


2. Vathä loke ambaphalädnam tarunabhAãvam 
atikkamma parinatabhävapatfi vipaccanti vuccati 
evamevam idhapT vipaccanam veditabbandi... 


Vượt qua thời kỳ non của trái xoài... thay đổi trở thành 
chín mùi. 
3. Ayam ca attho catũhi samangitahi dIipetabbo. 


Bậc thiện trí thức nên trình bày ý nghĩa bằng 4 sự tích 
lũy (samangit). 


4. Satasso hỉ samangitã nãma cetanäsamangitä 
kammasamangitã upaffhãnasamangi(ä vipäkasamangitä. 


Pháp gọi là tích lũy (samangitä) có 4 loại là tâm chủ tích 
lũy(cetanäsamangi(ã),nghiệp tích lũy (kammasamangitã), 
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hiện khởi tích lũy (upatfhãnasamangitä), dị thục quả tích 
lũy (vipäkasamangitä) 

Š. Ta(ha pubbe tam tam kammãyũhanakäle 
yä kusaläkusalacetanaya khanaffasamangita ayam 
ceftanãsamangitä nãma. 

Trong tất cả 4 loại tích lũy thì sự tích lũy của cả 3 sát na 
tư thiện, tư bât thiện trong lúc cô găng tạo nghiệp trong thời 
gian trước gọi là chủ tâm tích lũy (cetanãsamangitä) 

6. Sã pana cetanä nirujjhamänä sabbaso abhäsam 
pAtvã na nirujjhati. 

Tư đó, trước khi diệt mà không dẫn đến các tình trạng 
rồi mới diệt đi thì không có. 

7 Ayatm pana vipäkapätabhãväaya attano 
sabbãkãraparipuram kiriyävisesam tasmim ciffasantäne 
mnidahitvä nirujjhati. 

Tư thiện, bất thiện đó khi mãnh lực đặc biệt của mình 
liên quan đên trạng thái trong dòng tâm đê hiện bày quả kiệp 
tiệp theo rồi mới diệt đi. 

§. So ca kiriyäviseso yäva okãsam na labhati tãva 
kappasatasahassampi tam sanfänam anugato yeva hoti. 

Mãnh lực đặc biệt đó luôn hiện khởi theo dòng tâm cho dù 
hết 100 ngàn suốt kiếp thời gian chưa được cơ hội (cho quả). 


9. Yam sandhäya dhammapade. 


Đức Thế Tôn thuyết trong pháp cú rằng: 


ly 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 


Na hỉ pãpam... päpako 

Cũng ám chỉ đến mãnh lực đặc biệt như đã đề cập. 

Ña hỉ pãpam... pãpako 

Bởi vì nghiệp bất thiện mà người đã tạo chưa cho quả, 
giống như sữa mà người đã vắt trong ngày ấy chưa lên men. 
Nghiệp đó luôn có mặt làm cho đau khổ về sau, giống lửa 
than được cho lấp lại như thế đó. 


10. So pana visum eko paramatthadhammofipi 
sankham na gacchafi anusayadhätuyo viyäti ayam 
kammasamangitã nãma. 


Cũng mãnh lực đặc biệt â ấy, không được XẾp- vào là pháp 
chân để theo riêng biệt giống như tứ đại ngủ ngầm trong cơ 
tánh được gọi là nghiệp tích lũy (kammasamangitä). 


11. So pana yadäã attano anurũpe paccaye labhadi 
tadã vipaccanatthäya okãsam karoti, katham karofifi so 
asannamaranassa saftassa afttãnam vã paccupaffhApeti 
affano nimi(tam vã paccupa((häpcfi gafinimitam vã 
paccupafthãpeti so ce satfto tam amuñcamäno yadi ganhãfi 
tadã okãsam labhati ayam upaf(hãnãsamangitã nãma. 


Nhưng mãnh lực đặc biệt Ấy do duyên điều kiện tương 
thích trong lúc nào, thì lúc đó mãnh lực đặc biệt luôn tạo cơ 
hội để hỗ trợ việc cho quả. 

Vấn: Mãnh lực đặc biệt luôn tạo hỗ trợ cho việc cho quả 
như thê nào ? 
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Đáp: Mãnh lực đặc biệt thường hỗ trợ cho cảnh 
nghiệp (kammaãrammana) hiện bày hoặc dẫn đến 
hiện tướng (nimit(ä), hoặc như cảnh nghiệp tướng 
(kammanimittaärammana) cho hiện bày hoặc dẫn đến 
cảnh thú tướng (gatinimittaärammana) hiện bày đối với 
chúng sanh gần mệnh chung. Nếu chúng sanh gần mệnh 
chung không buông bỏ 1 loại cảnh nào mà chấp thủ vào cảnh 
ấy thì trong lúc đó mãnh lực đặc biệt thường được cơ hội cho 
quả, đây gọi là hiện khởi tích lũy (upatfhãänasamangit3). 


12. Iam amuñcitväã ca fassa pana cufianantarameva 
so kammasankhãto kiriyäviseso visum  cefo 
sasampayutto paramatthadhammaräsi hutvã evam 
bhavam purayamäãno vipaccati. 


~ 


Mãnh lực đặc biệt gọi là “nghiệp, nghiệp tích lũy” là 
nhóm của pháp chân đề diễn tiến do 1 loại “ø” cho quả đầy 
đủ suốt 1 kiếp theo tuần tự của tâm tử với chúng sanh không 
chịu buông bỏ l loại cảnh nào rồi chết. 

13. Ekam bhavam purayamänofi ca yävatãäyukam 
bhavangakiccam chasa dvãresu tam tam 
dvärikavipäkakiccãäni pariyosane catukiccañca 
sadhayamanofi attho. 

Từ Ekam bhavam pũrayamäãno có nghĩa là mãnh lực 
đặc biệt của nghiệp tích lũy (kammasamangi(ä). 


1. Làm cho tâm hữu phân tiếp diễn suốt kiếp sống. 


Giải thích tỗng hợp các câu pháp trong thẳng pháp tập yếu luận 


2. Làm cho phận sự tâm quả khởi hiện khởi trong tất cả 
môn của 6 môn được hoàn thành. 


3.. Làm cho phận sự tâm tử được hoàn thành trong chặn 
Sau cùng. 


14. Tattha purima tfisso samangitĩ tarunavatthã 
nãma hontfi, pacchimä vipäkasamangifã parinafã vatthäã 
nãmäti veditabba. 


Học viên nên hiểu rằng trong tất cả 4 phận sự tích lũy, 
thì 3 phận sự tích lũy đầu là tâm chủ tích lũy, nghiệp tích 
lũy, khởi hiện tích lũy, gọi là tích lũy còn non yếu. Dị thục 
quả tích lũy sau cùng gọi là tích lũy già mạnh. 


15. Iti vipaccanffi vipäkãni mudufarunävatth3 
atkkamitvä parinatã vatthasankhatam vipãkabhävam 
ãpajjanti evamettha aftho veditabbo. 

Do đó nhóm tâm nào chín mùi, nhóm tâm đó gọi là dị 
thục quả. Từ này nên hiệu theo giải thích sau: 

Tất cả tâm dẫn đến sự chín mùi thì được coi là già mạnh, 
bởi vì vượt qua sự non yêu và Ít 01. 

16. Evam ca vatvä pãlyam 


kusaläkusalakammasamu((hanampi  kaffatärũpãnam 
vipäkabhede aggahanam hofiti. 


Giải thích trong bộ Pháp tụ (dhammasangam) như sau: 
Trong từ “dị thục quả” (vipäkä) ngài không nêu sắc 
nghiệp (kattärũpa); mặc dù sanh lên từ thiện và bât thiện. 
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17. Tani hỉ kammasantänato visum siddhattä visum 
kammafo jãfãäniyeva nãma honti na vipäkãni nãmäti. 


Nhóm sắc nghiệp, gọi là sanh từ nghiệp 1 phần nhỏ theo 
riêng biệt, do nhóm sắc nghiệp thành tựu nói tiếp l phần 
nhỏ của nghiệp nhưng không gọi là đj /hục quả. 


18. Aññam hỉ arũpadhammanam santãnam 
aññam rũpadhammäãnanf ayamettha vipäkapade 
paramatthadipanä. 

Do sự nỗi tiếp của 1 loại danh pháp, nối tiếp 1 loại sắc 
pháp nữa , các học viên nên hiểu như đã đề cập. Tất cả như 
trên là đề trình bày giải thích chỉ tiết về từ “dị thục quả” này. 

Ghỉ chú: Trong Trí phân tích (ñãnabhivanga) của 
bộ sớ giải Phân tích (sammohavinodan?) Ngài thuyết 
thêm I loại tích lũy (samangitä) nữa là tích trữ tích lũy 
(äyñhanasamangifä); nhưng tích trữ tích lũy này được tính 
gom vào trong chủ tâm tích lũy (cetanãsamangitä). 


Kệ Ngôn 3 Chủ Tâm Trong Thiện Trí 

Pubbeva sumano dãnã Dadam cittam pasãdaye 
Datvã cattamano hoti Esã puññassa sampadä. 

Trước khi cho hãy là người có tâm vui thích, đang khi 
cho nên làm cho tâm tịnh tín, khi đã cho hãy là người có tâm 
hân hoan, đây là phước viên mãn. 

(Trích trong Tăng chỉ kinh pháp 6 chỉ Chalanguftarapäli). 
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Giải Thích Về Nghiệp Tích Lũy 

3 loại tư nghiệp đi thì mãnh lực đặc biệt (kiriyavisesana), 
hoặc chủng tử (bijabhãva) vẫn còn lại trong vòng tâm trở 
thành nghiệp tích lũy như tiêm miên (anusaya), thông thạo 
(vasï), tiên khiên tật (vãsanä), thói quen (upanissay2), 
tánh nết (caritta), căn duyên (ađhayäsaya), khuynh hướng 
(adhimutfi), tích lũy ba la mật (päramisambhara) theo 
tương ứng với thiện nghiệp, bât thiện nghiệp. 


Kệ Ngôn Liên Quan Đến 
“Thiện Nghiệp Tích Lũy” Như Sau: 
Manasä ce pasannene Bhãsati vã karoti vã Tato nam 


sukhamanevati Chãyäva anupãyÏni. 

Nếu người nào có tâm trong sáng, nói năng hành động 
thì sự an lạc luôn dính theo người đó, vì người đó có tâm 
trong sáng như bóng theo hình. 

Kệ ngôn liên quan đến bất thiện nghiệp lũy như sau: 

Manasä ce padut(hena Bhãsati vã karoti vã Tato 
nam dukkhamanevati Cakkamva vahato padam. 

Nếu người nào có tâm tội lỗi, ác xấu, nói năng hay hành 
động, đau khô luôn dính theo người đó, vì làm người có tâm 
tội lỗi, ác xâu giông như bánh xe theo dâu chân bò. 


2P/ 
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Giải Thích Về “Hiện Khởi Tích Lũy” 
Hiện khởi tích lũy gồm có 6 nghiệp, nghiệp tướng, thú 


tướng. Tức 6 cảnh hiện bày do mãnh lực của nghiệp (nghiệp 
tích lũy) trong lúc cận tử. 


Giải Thích Về “Dị Thục Quả Tích Lũy” 

DỊ thục quả tích lũy, tức 36 tâm quả, 35 tâm sở hiện bày 
theo pháp tánh làm: 

Phận sự khởi đầu trong kiếp sống mới (tâm tục sinh). 

Phận sự giữ gìn kiếp sống (tâm hữu phần). 

Phận sự kết thúc (tâm tử). 

Phận sự thấy (tâm nhãn thức). 

Phận sự nghe (tâm nhĩ thức). 

Phận sự ngửi (tâm tỷ thức). 

Phận sự nếm (tâm thiệt thức). 

Phận sự xúc chạm (tâm thân thức). 

Phận sự nhận cảnh (tâm tiếp thâu). 

Phận sự xem xét cảnh (tâm quan sát). 


Phận sự nhận cảnh từ đồng lực (na cảnh) trong suốt giai 
đoạn kiêp sông này. 
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Phân Tích “ 4 Tích Lũy” Theo 24 Duyên 
1. Chủ tâm tích lũy: là đồng sanh nghiệp đuyên sanh 
(sahajãtakammapaccaya) (trừ vô ký đông sanh nghiệp) 
(Hành là quả của vồ zminh trong pháp đuyên khởi). 
2. Nghiệp tích lũy: là đj (thời nghiệp đuyên 
(nãnakkhänikakammapaccaya trừ đạo đj thời nghiện) 
(Hành là quả của vô minh trong pháp đuyên khởi). 
3. Hiện khởi tích lũy: Là cảnh duyên. 
4. Dị thục quả tích lũy: Là quả duyên. 
(Kết thúc 4 sự tích lũy trong Tâm đị thục quả) 


Giải Thích Về 
“8 Tâm Đại Quả” Theo Chỉ Tiết 


1l. Mahavipäkesu vedanäbhedo ärammapnavasena 
vattabbo tãni hi atiiffhe i{fhamajjhatte ca ãrammane 
yathäkkamam upekkhãya ca yujjhitämti. 


Nên hiểu về phân loại của thọ trong 8 tâm đại quả, Ngài 
thuyết do mãnh lực của cảnh, nhóm đại quả ấy đồng sanh hỷ 
thọ và xả thọ trong cảnh rất tốt và cảnh tốt trung bình theo 
tuần tự. 


2. Sampayogabhedo kammaväsena jayanavasena ca 
vattabbo tãni hi phalavakammena ñãnasampayuttäni 
honfi dubbalakammena janitãni ñãnavipayutfäni. 
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Nên hiểu về phân loại của tương ng, Ngài thuyết do 
mãnh lực của nghiệp và do mãnh lực của đồng lực, nghiệp 
có sức mạnh làm cho sanh lên xếp vào là tương ưng trí, 
nghiệp có sức mạnh yếu làm cho khởi hiện xếp vào bát 
tương tưng trí. 


3. Kadãcẩ pana tadãrammanvasena pavattikãle 
yebhuyyenatihetukajavananabandhäniñãnasampayutfãni 
honfi afirajavanaänubandhäni ñãnavippayuttänTdi. 


Nhưng đôi lúc, tức trong lúc 8 tâm đại quả khởi hiện do 
mãnh lực của na cảnh mà 8 tâm đại quả liên quan đến đồng 
lực tam nhân thì phần nhiều là ương ng rrí liên quan đến 
đồng lực; ngoài ra đó thì bá lương ưng trí. 


4. Sankhãrabhedopi kehici äcariyehi kammavasena 
kathito  asankhãrikkammajanTäni  asankhärikãni 
sasankhãrikkammajanitäni sasankhãrikäniti. 


Ngay cả phân loại về trợ (sankhãra) 1 nhóm giáo thọ 
SƯ nóI rằng: Do mãnh lực của nghiệp, 8 tâm đại quả mà 
hành vi mau lẹ (asankhãrikakamma) làm cho hiện khởi 
được xếp vào là vô trợ (asankhärika), hành vi chần chờ 
(sasankharikakamma) làm cho sanh lên được xếp vào là 
hữu trợ (sasankhãrika). 


Š. Sangahakattherena sannihi(apaccayavasena vut(o 
tần hỉ pafisandhiyam parimabhave maranãsannakäle 
ñãtakãdhihi tena payogena upa{(fhäpităni kammadini 
ärammanäni gahetvä pavaffäni sasankhãrikäni nãma, 


ĐÀN) 
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tãdisena payogena vinä sayameva kammaphalena 
upa{thitani gahetvã pavattãni asankhãrikäni nãma honti. 


Phân loại về trợ thì trưởng lão, giáo thọ sư biên soạn 
sở giải Mahãäbuddhaghosa (đhammasangahakathera) đề 
cập rằng do mãnh lực của duyên hiện tại tích lũy nghiệp, 
bởi vì trong thời tục sinh 8 tâm đại quả chấp thủ cảnh như 
nghiệp... là nhóm quyến thuộc tạo cho khởi hiện bằng hành 
vi nỗ lực trong lúc cận tử trong kiếp trước được xếp vào hữu 
trợ, ngoài hành vi nỗ lực đó ra mà 8 tâm đại quả nắm giữ 
việc hiện bày điễn tiến hoàn toàn do sức mạnh của nghiệp 
thì xếp vào là vô trợ. 


6. Tadãärammanakäle pana 
asankhãrikajavananubandhãni asankhãrikãni nãma honfi, 
sasankhärikajavanãnubandhãni sasankhãrikãni nãma. 

Còn trong lúc na cảnh mà tâm đại quả liên quan đến 
đồng lực vô trợ thì xếp vào là vô trợ, liên quan đến đồng lực 
hữu trợ thì xếp vào hữu trợ. 


Trình Bày Việc Tính Tâm Đại Quả 
Theo Chi Tiết Về Ý Nghĩa Của Từ “Pi” 
1. Etthapi sampindanattho pisaddo tena 


ñrammanchakkahñnatfikavasenevakäladesasantänädivasena 
ca tesam anekabhedatfam sampindeti. 


Từ “Pi” trong tâm đại quả cho dù có gom lại ý nghĩa 
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bằng từ “Pi”, Ngài giáo thọ sư Anuruddha vẫn tổng hợp 
tánh chất của nhóm tâm đại quả theo nhiều loại bằng mãnh 
lực cảnh và bậc hạ, bậc trung, bậc thượng và bằng 3 mãnh 
lực thời (kãla), lãnh vực (desa) và bản chất (sandäna).... 
chandãdmi đdhuram katvãä va na pavaffanfi tasmã 
puññakiriyävatthũinam kammaädhipafnañca vasena 
vaddhanam na labbhanfiti. 

Bởi vì nhóm tâm đại quả này không hiện khởi để làm 
cho dục... để làm phận sự bằng mãnh lực của bồ thí... và 
mãnh lực của thân nghiệp... cho nên nhóm tâm đại quả 
không được giải rộng theo mãnh lực của 10 phước nghiệp 
sự và 3 nghiệp, 4 trưởng. 

8 tâm đại quả x 6 cảnh = 48 tâm x 3 bậc (bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng) = 144 tâm x 3 thời (quá khứ, hiện tại, vị 
lai) = 432 tâm x 2 bản chất (nội phần, ngoại phần) = 864 tâm. 


Trình Bày Trạng Thái Phận Sự, 
Thành Tựu, Nhân Cận Của Tâm Đại Quả 
1. Avipäka lakkhapã: Trạng thái không làm cho quả 
khởi hiện tiếp theo. 
2. Pafisandhi bhavangam cu(i tadãrammaua rasã: 
Phận sự có chức năng hình thành /c sinh, hữu phần, tử, 
na cảnh. 


Vưi 
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3. Santänapaccupatthäanä: Thành tựu diễn tiến bởi 
trạng thái nôi tiếp trình bày trong trí tuệ của bậc hiện trí. 

4. Sankhärapadatthänä: Nhân cận có phúc hành. 

Ghi Chú: 

Thông thường đời sống sinh hoạt của chúng sanh phải 
như thê nào? Phải thường xuyên có hành vi. 

Hành vi có mấy loại? Có 3 loại, tức: Hành vi thân, hành 
vi nói, hành vi suy nghĩ. 

Ngoài ra 3 loại đó thì còn gì nữa không? Không có. 

Hành vi thân, lời nói, suy nghĩ có bao nhiêu loại? Có 2 
loại tôt và xâu. 

Từ “chúng sanh” là gì? Tức thế gian. 

“Chúng sanh” như thế nào? Chúng sanh trong thế gian 
này phải ám chỉ riêng biệt chúng sanh (hữu tình), không ám 
chỉ đât đai, đôi núi, bâu trời, hư không. 

Hành vi thân, lời nói, suy nghĩ phân ra thành bao nhiêu 
loại? Phân ra thành 3 loại, tức: Tư tiên (pubbacetanä8) gôm 
có tâm. Tư hiện (muñcacetanä) gôm có thân ngữ và tâm. 
Tư hậu (aparacetanä) gôm có tâm. 

Cả 3 loại này hiện khởi rồi diệt đi thì chấm đứt luôn phải 
chăng? Không, còn lại mãnh lực đặc biệt. 

Vì sao còn mãnh lực đặc biệt mà không diệt mất luôn? 
Bởi vì mãnh lực đặc biệt vẫn còn lại nên tâm, tâm sở sanh 
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lên diệt đi nỗi tiếp nhau không gián đoạn, không có khoảng 
cách trống. 


Như dòng nước trên sông, cho dù lấy khúc cây chặn lại 
nhưng khi lấy ra thì vẫn luôn chảy tiếp tục. Như vậy được 
gọi là gì? Được gọi là mãnh lực đặc biệt (kiriyävisesa) hay 
chủng tử. 

Như vậy gọi là gì? Gọi là nghiệp tích lũy 
(kammasamangitä) có loại già mạnh và non yếu. 


Già mạnh (balava), non yếu (dubbala). Già mạnh thuộc 
bậc thượng (ukkattha), non yếu thuộc bậc hạ (omaka), 
thiện bậc thượng, thiện bậc hạ. 


Cũng có nhiều loại như bậc thượng thượng, bậc thượng 
hạ, bậc hạ, bậc hạ thượng, bậc hạ hạ. 


2 loại bậc thượng và bậc hạ này chỉ riêng biệt trong tâm 
thiện. Còn về phần tâm bắt thiện thì chỉ dùng già mạnh và 
non yêu mà thôi. Dùng giả mạnh và non yếu trong tâm thiện 
cũng được. 

Ghi Chú: 

Điều thứ 5, từ /íc /ñy (samangitä) là như thế nào? Tức 


cả 3 sát na. 


~ 


Điều thứ 6, từ “chủ tâm tích lũy” này là như thế nào? 
Tức sát na sanh (uppädakkhana), sát na trụ (thitakhana), 
sát na diệt (bhangakkhana). 


2Ù 
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Chủ tâm (trước khi làm) diệt đi là chấm đứt luôn chăng? 
Không phải. 
Vậy như thể nào? Còn lưu lại mãnh lực trong dòng tâm. 


Dòng tâm ấy lẫy sắc hay danh? Lấy danh, tức tâm hữu 
phần, tâm tục sinh. 


Điều thứ 7, đầy đủ cả 3 trạng thái, tức sát na sanh, sát 
na trụ, sát na diệt trong đồng lực thiện, bất thiện. Nếu chỉ có 
1 sát na hoặc 2 sát na thì không trọn vẹn. Chủ tâm tích lũy 
phải hội đủ cả 3 sát na mới gọi là chủ tâm tích lũy và có vô 
sắc trong dòng tâm ám chỉ đến tâm hữu phần, tâm tục sinh. 

Điều thứ 9, từ vắt sữa trong ngày ấy, tức sự ấm áp của 
sữa nhờ vào việc vắt từ bò mẹ, sự ấm áp đó là nguyên tố lửa 
dư âm từ bò mẹ. Trong ngày đó sự âm áp vẫn còn chưa biến 
đổi, giếng như bánh xe bò lăn theo dấu chân bò. 


Điều thứ 10, từ chưa được xem là pháp chân đề ám chỉ 
đến vẫn còn tiềm miên ngủ ngầm khi khởi hiện trở thành 
phiền não bậc trung (pariyut(hãna), đến phiền não vi phạm 
(vitikkama), rồi mới khởi hiện thành pháp chân đề. 


Một lý khác nữa, tiềm miên ám chỉ (anusayä) tức tự 
thân nghiệp giống như nước trong đại dương bị ánh nẵng 
chiếu rọi thì bốc lên thành mây, gọi là nghiệp tích lũy 
(kammasamangitã); có sự xúc tác thì trở thành mưa rơi 
xuống. Đây là nghiệp cho quả. Nếu chưa có gì đến xúc tác 
thì chỉ là hơi nước bốc lên. 
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Chủ tâm tích lũy (cetanäsamangitä) phải hội đủ như 
thế nào? Phải hội đủ 3 sát na, tức sát na sanh, sát na trụ, sát 
na diệt của đồng lực bắt thiện và đồng lực thiện hoặc tư tiền, 
tư hiện, tư hậu. Cả 3 mới gọi chủ tâm tích lũy. 

Giải Thích Trong4-5  OOOOOO |Tưtiền | 10 
Trình Bày Nguyên Nhân €CXC©Ô | Tư hiện ác 
Gọi Là QuảDj Thục  OOOO%O|Tubậu | hạnh 


CŒO |Tưdtền | 10 
C0 | Tưhiện thiện 
QS 7X) Thai: |'- hạnh 


Ghi chú: Vẫn: Trạng thái của tâm dị thục quả như thế nào? 

Đáp: Trạng thái của tâm dị thục quả không làm cho quả 
sanh lên. Điều 3, từ nối tiếp không có nghĩa là làm cho quả 
khởi hiện nối tiếp nhau nữa. Chẳng hạn như vậy, ngoài ra 
việc khởi hiện nối tiếp nhau liên tục của tâm dị thục quả 
cũng được gọi là tâm hữu phân khởi hiện lên mãi trong thời 
bình nhật. 

Vấn: Tâm dị thục quả hiện bày lên trong sát na nào? 

Đáp: 

Trong sát na danh, sắc hiện bày thành kiến, mối, 
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nhân loại, chư thiên nhưng trong nơi đây chỉ lấy điều 3 
hiện bày nối tiếp liên tục. Đây là hiện bày trong /„é quán 
(vipassanãñäna) của hành giả giống như nước vẫn còn 
trong suốt, nhưng khi lộ trình tâm hiện khởi thì giống đem 
màu bỏ vào, nên tâm mới trở thành tham, sân, tâm đồng lực. 

Còn đối với tâm hữu phần chỉ sanh lên nối tiếp nhau mãi 
không dừng lại chi cả. 

Từ “phúc hành” (puñãabhisankhära) nếu nói răng: 
Tâm sở đồng sanh với tâm đại thện là phước, đây là nói 
theo phương diện pháp học thì khó hiểu mà phải nói rằng: 
Sát na đang tinh cân tu tập của Chư Tăng, tu tập của tu nữ 
siêng năng, tụng kinh, nô lực tỉnh cần tạo 10 phước thiện sự; 
tinh cần tạo trữ bố thí, trì giới, tu tiến; đây gọi là phức hành. 


Trình Bày Ý Nghĩa Giải Thích 
Và Số Lượng Tâm Đại Tố Theo Chi Tiết 
1. Karanamattam = Kiriyä. 
Hành vi đình chỉ không để cho cơ hội cho quả là duy tác 
(kiriy3). 
Nói theo phương diện pháp nghĩa (đhammaäadhitthäna) 
tức 20 tâm tô, 35 tâm sở. 


Nói theo quan điểm nhân sinh (puggaladhi{thãna) tức 
bồ thí, trì giới, tu tiến chỉ tịnh, tu tiễn minh quán và hành vi 
duy tác thân, ngữ, ý của tất cả bậc A la hán và khéo tác ý. 
Không khéo tác ý của phàm nhân và bậc thánh . 
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Giải Thích: 

Rajjanãädivasenettha Javanäkusalam bhave 

Kusalam pana sambhoti saddhã paññãhi sambhave 

Tadeva vitarãgaänam Kariyã nãma pavuccati 

Avipakatamäapannam Vu{tamila parikkhãya 

Trong nơi ấy tâm đồng lực khởi hiện do mãnh lực tham, 
sân, si là tâm bất thiện. Còn tâm khởi hiện do mãnh lực của 
tâm sở tịnh hảo như đức tin, trí tuệ... khi hiện khởi trong cơ 
tánh của bậc A la hán thì gọi là tâm tô (kiriyãcitta). Tâm tố 
không trở thành pháp quả, bởi vì tâm đồng lực tố khởi hiện 
trong cơ tánh của bậc A la hán, không có căn tội của luân hồi 
(vaffamnla) tức không có vô minh và ái dục. 

2. Kamena puññavafthuhi gocarädhipahi ca 
kamma hìnã hi(oceva øaneyya nayakovidho. 

Người thiện xảo trong phương pháp của nhóm tâm đại 
tố (qavanamahäkiriyäcitta) bằng 10 phước nghiệp sự 6 
cảnh, 4 trưởng, 3 nghiệp bậc hạ, bậc trung, bậc thượng theo 
tuần tự. 


Cách Thức Tính Tâm Đại Tố Theo Chi Tiết: 


8 tâm đại tổ x 10 phước nghiệp sự = 80 tâm x 6 cảnh = 
480 tâm 


độ 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 
Trong số lượng 240 tâm đại tô bắt tương ưng trí, 240 
tâm đại tô tương ưng trí. 
240 tâm đại tô tương ưng trí x 4 trưởng = 960 tâm 
240 tâm đại tô bất tương ưng trí x 3 trưởng = 720 tâm 
Tổng cộng 1.680 tâm đại lố. 


1680 tâm đại tố x 3 nghiệp = 5040 x bậc hạ, bậc trung, 
bậc thượng = I5. I20 tâm. 


Trình Bày Trạng Thái, Phận Sự, 
Thành Tựu, Nhận Cận Của Bất Thiện 
Sävajjavipaäkalakkhanam: Trạng thái tội lỗi cho quả khổ. 
Kusalapafipakkharasam: Phận sự đối lập lại thiện. 


Kã]usiyapaccupatfhãnam: Thành tựu có sự vẫn đục 
hiện bày trong trí tuệ của bậc hiên trí. 


Ayonisomanasikärapadat(hãnam: Nhân cận tác ý 
không khôn khéo. 


Chú thích: 

Lời giải thích trong pháp thiện có 2 loại là: 
1. Atthapaññati: Ý nghĩa của thiện có 5: 
Aragoydftha: Không bệnh hoạn. 
Sundaraftha: Tốt đẹp. 
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Chekaffha: Khôn khéo. 
Anavaja: Không tội lỗi. 
Sukavipäka: Cho quả an lạc. 
- 2. Saddapaññatti: Phân tích: từ “thiện” kusalã thành 
môi phân như: 
Ku = Kucchite pãpadhamm. 


Sala = Salayanfi cãlenfi kampenti viddhamsenffdi = 
Kusalani 


Ku = Kucchite ãkãre 

Sa = Saffasanfãne senfi anusenfifti = Kusã 

La = Lunanfi chindanfiti = Lã 

Giáo pháp có bao nhiêu loại? Có 3 loại là: 

Pháp học giáo pháp (pariyatfisasan3). 

Pháp hành giáo pháp (pafipatfisäãsanä). 

Pháp thành giáo pháp (pafivedhasäsan3). 

Trong 3 loại này thì hạt giống chúng tử của Pháp thành 
là loại nào? Pháp hành là hạt giông chủng tử. 

Thể nào là hạt giống chủng tử của Pháp hành? Pháp học là 
hạt giông chủng tử. Pháp hành có 2 là chỉ fịnh và mình quán. 

Pháp thành, Ngài lấy thuần nhất quả. Do đó 

nêu thiêu mât pháp học thì pháp hành sẽ trở thành 
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khổ hạnh (attakilamathãnuyoga) và lợi dưỡng 
(kãmasukhallikaãnuyoøa). 


Pháp học được triển khai rộng rãi là phận sự riêng biệt 
của chư Tăng phải gìn giữ, không phải là phận sự của cư 
sĩ. Đối với cư sĩ đôi chút vừa đủ hiểu về pháp hành rồi thực 
hành. Cho nên khi nói đến pháp hành thì bắt buộc là chư 
Tăng, cư sĩ. Pháp thành cũng giống như vậy chư Tăng lẫn 
cư Sĩ. 


Người tịnh tín giáo pháp có bao nhiêu nhóm? Có 2 nhóm: 
1. Nhóm sống tại gia (ñcariya). 


2. Nhóm sống xuất gia (anägãriya) như chư Tăng là 
sống không gia đình. 


Thiện (kusalä) phân ra 2 từ là: 

Ku = Kucchite päpadhamme: Pháp đáng ghê tởm. 
Sala = Salayanti cãlenti sala: Cắt lìa sự ghê tởm. 
Ku = Đáng ghê tởm. 

Sala = Cắt đứt, gom lại là sự đứt sự ghê tớm. 

Gom lại là cắt đứt sự ghê tởm. 

Ku = Kucchite ãkãrc. 

Sa = Satfasanftäne senfi. 

La = Lunanfi chindanfid. 

Ku = Ghê tởm. 
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Sa = Dính theo cơ bản. 

La = Cắt đứt sự ghê tởm, dính theo trong vòng tâm. 

Như thế nào là bất thiện? Tức Thân ác hạnh, ngữ ác 
hạnh, ý ác hạnh. 

Như thế nào là thiện? Tức Thân thiện hạnh, ngữ thiện 
hạnh, ý thiện hạnh. 

Khi đồng lực bắt thiện khởi hiện thì khởi hiện do mãnh 
lực nào? Khởi hiện mãnh lực của tham, sân, si. 

Khi đồng lực thiện sanh khởi thì sanh khởi do mãnh lực 
nào? Sanh khởi do mãnh lực tâm sở tịnh hảo như đức tin, 
trí tuệ... 

Khi thiện, bất thiện khởi hiện thì hình thành như thế 
nào? Hình thành hành vị, lời nói, ý nghĩ. 

Hành vị, lời nói, ý nghĩa do ai sai khiến? Do tâm, tâm 
sở, danh pháp sai khiên. 

Như vậy người đã chết thì hành vi, lời nói, suy nghĩ có 
hoạt động được hay không? Không được. 

Hành vi, lời nói, suy nghĩ này khởi hiện theo đường lối 
nào? Khởi hiện thuân nhật theo đường lôi đông lực. 

Nếu không có lối đồng lực thì hành vi, lời nói, suy nghĩ 
có thành tựu được không? Không được thành tựu. Do đó tất 
cả đường lỗi quan trọng là ở ngay đồng lực vì làm cho thành 
tựu hành vi, lời nói, suy nghĩ. 
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Hành vi, lời nói, suy nghĩ này nếu không có danh pháp 
thì có được không? Không được. 


Danh pháp ở nơi nào? Ở trong tất cả chúng sanh kế từ 
cõi khổ, chư thiên, phạm thiên cho đên bậc A la hán. 


Như vậy, nếu muốn xem danh pháp thì xem ở nơi nào? 
Xem danh pháp ở nơi hành vi, lời nói, còn về suy nghĩ thì 
không thây được. 

Tất cả phàm nhân đang ghi chép pháp, đang học, đang 
nghe, đang dạy, đang thuyết pháp thì thuộc về gì? Thuộc 
về thiện. 

Ngoài việc đó ra mà chuyện trò, tán dóc, đang ăn hoặc 
đang làm công việc thì bằng tâm gì? Băng tâm bất thiện. 


Như tâm đồng lực thiện khởi hiện do mãnh lực tâm sở 
tịnh hảo, như đức tin, trí tuệ khi khởi hiện trong cơ tánh bậc 
A la hán thì gọi là gì? Gọi là tâm tô. 

Vì sao gọi là tâm tổ (kiriyacitta)? Bởi vì đình chỉ không 
làm cho bất cứ quả nào khởi hiện lên nên gọi là tâm tÔ. 

Tâm tổ theo phương diện pháp nghĩa như thế nào? Tức 
20 tâm tô, 35 tâm sở. 

Trong số lượng 20 tâm tố này thì 18 tâm là của bậc A 
la hán, 2 tâm nữa là khéo tác ý (yoniso), không khéo tác ý 
(ayoniso). Gồm có tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn mà 
tất cá mọi người sử dụng được. 


Như vậy tâm tố nói theo quan điểm nhân sinh được hiểu 
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rõ ràng như thế nào? Tức việc bố thí, trì giới, tu tiến tịnh chỉ 
(samatha), minh quán (vipassanã), việc đàm luận, dùng 
vật thực... cho đến làm mọi công việc. 


Việc kinh hành của bậc A la hán, tất cả đều thực hiện 
bằng tâm tố. Như Ngài đang thọ thực thì cũng thực hiện 
bằng tâm tố. Vị ngon của vật thực cũng hiện rõ đối với Ngài. 


Nếu có Người hỏi rằng: Ngài thọ thực có ngon không? 
Ngài trả lời ngon. Đây chỉ là lời nói mà thôi về tâm tham 
nhận biết ngon thì không có; hoặc muốn thọ dụng vật thực 
nữa thì cũng không; nghĩa là dùng ngon mà muốn dùng nữa 
thì không có. Trái ngược với phàm nhân khi dùng sâu riêng 
thì vị sâu riêng rất ngon, dùng rôi vẫn muốn dùng tiếp là thọ 
nhận bằng tâm tham. 


Vì sao tâm sở tịnh hảo như: Đức tin, trí tuệ khởi hiện 
trong cơ tánh bậc A la hán gọi là tố (kiriyã)? Còn khởi hiện 
trong cơ tánh của phàm nhân, tại sao gọi thiện (kusala)? 
Bởi vì trong cơ tánh của bậc A la hán không có căn cội luân 
hồi (vaffamnla), tức vô minh, ái dục; giông như hạt giống 
bị luộc chín thì mầm cũng không phát triển được; vô minh 
giống như đất; ái dục giống như nước cũng không có. 


Trình Bày Nguyên Nhân Gọi Là Đại Thiện, 
Đại Tố, Đại Quả 
1. Tâm thiện quả tô dục giới tịnh hảo nhiều hơn tâm sắc 
giới, vô sắc giới, siêu thê. Vì vậy mới gọi là đz¿ (mahäã) có 
số lượng nhiều. 
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2. Lại nữa, guả, tức đj thục quả khởi hiện từ tâm thiện 
dục giới này có l6. 

Dị thục quả từ tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế 
có sô lượng ít hơn. 

Nói theo thực tánh thật thì tâm thiện dục giới có thể làm 
cho quả khởi hiện trong cả thời tục sinh, thời bình nhật. 

Tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới cả 2 loại này 
không thể làm cho quả khởi hiện trong cả 2 thời được; chỉ 
được duy nhất trong thời tục sinh mà thôi. 


Còn tâm thiện siêu thế thì có thể cho quả duy nhất trong 
thời bình nhật. 


Còn tâm tố dục giới tịnh hảo, nếu được cơ hội cho quả 
thì sẽ bằng như nhau với tâm đại thiện, nên mới gọi là /đmn 
đại tô. 

Còn tâm đại quả tịnh hảo là quả của tâm đại thiện, cho 
nên mới gọi là âm đại quả. 

3. Một lý khác nữa, tâm thiện dục giới này có thê cho 
quả hiện khởi trong cõi dục, trong cõi phạm thiên sắc giới 
(trừ cõi vô tưởng). 

Tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới thì không 
cho quả hiện bày được bằng với tâm đại thiện; chỉ cho quả 


trong cõi phạm thiên sắc giới và cõi phạm thiên vô sắc giới 
mà thôi. 


Còn tâm thiện siêu thế này có phận sự làm giải thoát 
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khỏi cõi dục giới, cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới theo 
tuần tự của đợo, cho nên thiện dục giới mới gọi là đại thiện, 
đại quả và đại tố như đã đề cập trong điều thứ 2 cũng có ý 
nghĩa giống nhau. 


4. Hoặc một trường hợp khác nữa, tâm đồng lực kiên 
cố khởi hiện do mãnh lực tâm thiện dục giới, tức phận sự 
có thể làm cho tâm đồng lực kiên cố khởi hiện được như 
thiên, đạo, quả và nhập thiền, nhập thiền quả, khai triển 
thần thông; tức tu tiến chỉ tịnh nghiệp xứ, minh quán nghiệp 
xứ và việc chú nguyện đang tu tiến chỉ tịnh, minh quán thì 
chú nguyện như đã đề cập, tu tiến băng tâm đại thiện thực 
hiện bằng chính tâm đại thiện đó. Cho nên tâm thiện dục 
giới mới gọi là /âm đại thiện, còn tâm đại quả, tâm đại tố thì 
có ý nghĩa giải thích giống như điều thứ 2. 

5. Hoặc lI lý khác nữa, thông thường thiền giả 
(jhanalãbh]) là bậc thánh vào lúc đốc hiển, đạo, quả; hoặc 
khi xuất thiền và thiền quả thì phản khán cjỉ hiển, hoặc 
phản khán Đạo, Quả, Níp bàn, phiền não tương Ứng tiếp 
theo nữa. Trong sát na phản khán cji hiển hoặc phản khán 
Đạo, Quả, Níp bàn và nhóm phiền não này thì phản khán 
băng tâm đại thiện hoặc tâm đại tố: không phải phản khán 
bằng tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, tâm thiện siêu 
thế. Vì vậy, cả tâm thiện, tâm tố dục giới tịnh hảo này mới 
gọi là /âm đại thiện, tâm đại tố. 

Còn tâm đại quả thì quả của tâm đại thiện nên mới gọi 
là âm đại quả. 
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Tâm thông thiện cho quả trong thời bình nhật trong kiếp 
sống này nhưng không thể cho quả trong thời tục sinh được. 


Trình Bày Nguyên Nhân 
Việc Nhân Với Trí Tuệ 

Vấn: Trong tâm dục giới tịnh hảo mà nhân với £họ theo 
tương ứng thì cả 2 thọ hỷ và thọ xả hiện hữu trong tâm dục 
giới tịnh hảo. Nêu n»ân với irợ thì cũng là theo tương ứng, 
bởi vì cả 2 hữu trợ và vô trợ cũng hiện hữu trong tâm dục 
giới tịnh hảo giông như vậy. Nhưng nêu nhân với trí tuệ 
(paññã) thì như thê nào? Bởi vì trí tuệ hiện bày có tâm dục 
giới tịnh hảo. 

Đáp: 

Sự việc mà 2 tâm dục giới tịnh hảo, tức /âm fxơng ưng 
trí, bất tương ứng trí là do mãnh lực của tâm sở trí tuệ. Vì 
vậy dù cho trí tuệ duy nhất trong tâm này cũng hân với trí 
tuệ được. Giông như chỉ thuân nhât mưa cũng làm cho vật 
thực được đây đủ và làm cho vật thực không được đây đủ 
hiện bày. 

Subhikkho ca dubbhikkho ca vassakato 


Nên tâm đồng sanh với trí tuệ được gọi là /ương ưng 
írí. Tâm không đông sanh với trí tuệ được gọi là Đáf fương 
tưng trí. 


Ghi chú: Cả 2 loại bất tương ưng kiến và tương ưng 
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kiên hiện hữu trong tâm tham. Học viên nên hiệu theo cách 
thức đã đê cập ở đâu phân. 


Trình Bày Trạng Thái, Phận Sự, Thành 
Tựu, Nhân Cận Của 54 Tâm Dục Giới 

1. Parittalakkhanam: Trạng thái có uy lực nhỏ nhoi. 

2. Kamatanhãya gocarabhãvarasam: Phận sự có cảnh 
của dục ái. 

3. Cañcalapaccupa{fhänam: Thành tựu CÓ SỰ giao 
động là trạng thái hiện bày trong trí tuệ của bậc hiên trí. 

4. LokTyadhammapadaf(thänam: Nhân cận có pháp 
hiệp thê. 

(Kết thúc lời giải thích trong sớ giải, phụ sớ giải về 54 
tâm dục giới). 


Định Nghĩa Về Thiền 
1. Kasinäadi ãrammanam jhãyafi upanijjhäyaffti = 
jJhãnam. 


Tất cả pháp thực tánh như tâm... gọi là thiển, bởi vì pháp 
pháp nắm giữ lấy cảnh như để me tịnh (kasina)... 


Hoặc I lý khác nữa PaccanTkadhamme jhãpeffti = 
jJhãnam. 

Tất cả pháp thực tánh như /ẩm... gọi là /biển bởi vì là 
pháp thiêu đôt triên cái đôi nghịch. 
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Sự Khác Biệt Giữa từ Jhãnanga, Jhana, 
Jhanacitta 

1. Chi thiền (jhãnanga), tức I chi thiền nào đó trong tất 
cả 5 chỉ thiền. 

2. Chỉ thiền (jhãna) gồm có chỉ thiền gom chung lại với 
nhau như 5 chỉ thiền, 4 chỉ thiền, 3 chỉ thiền, 2 chỉ thiền. 

3. Tâm thiền (jhãnacitta): Tâm đồng sanh với 5 chỉ 
thiền, 4 chỉ thiền, 3 chí thiền, 2 chỉ thiền. 


Vấn: Kanetthena pathamam? 

Gọi là sơ ¿hiền do ý nghĩa như thế nào? 

Đáp: 

Adito patipajjitabbattä 

1. Gọi là sơ /hiển, bởi vì phải đắc chứng lần đầu tiên 
hoặc phải đạt đến lần đầu tiên, tức theo tuần tự của sự khởi 
hiện đắc chứng lần đầu tiên (uppattikama). 

2. Theo tuần tự của việc thuyết giảng lần đầu tiên 
(desanakkama). 

3. Theo tuần tự của việc tính vào lần đầu tiên 
(gananakkama). 
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Như có dẫn chứng Pä]i sau: 

Pathamam pa(filaddhattä Desitat(ã ca vuccate 

Sankhayäto pathamam jhãnam Tathãpi dutiyädmi. 

Gọi là sơ zhiển vì đắc chứng lần đầu tiên, bởi vì thuyết 
giảng lân đâu tiên. 


Gọi là øhj thiển... cũng tương trợ giống như vậy. 


Vấn: Kenatthena jhãnam? 


Gọi là thiền do ý nghĩa nào? 


Đáp: Kasinädikassa ärammannassa 
aniccädilakkhanassa ca upanijjhãyanato 


paccanTkadhammänañca jhãpanato dayhanato jhãnam. 


Gọi là thiền bởi vì chú niệm vào cảnh như đề mực hoàn 
tịnh (kasina) và tướng trạng như vô thường... và bởi vì thiêu 
hủy pháp đôi nghịch trong nơi đây. 


Thực tánh pháp gọi là /#iên, tức 5 chỉ thiền như /ẩmm... 


Vân: Tâm sở khác, như xúc... đông sanh với nhau trong 
tâm thiện sắc giới. Vì sao không gọi là /;/ên (jhãna)? 

Đáp: Bởi vì tâm sở khác không có phận sự chú niệm 
vào cảnh trực tiêp, không có phận sự thiêu hủy pháp triên 
cái trực tIêp. 
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Như dẫn chứng Päli sau: 
Upanijjhãnakiccatä Kãmaãadipatipakkhato 
Santeseva pica aññesu Pañacesu jhãnasaññi(ã. 


Cho dù tâm sở khác hiện hữu trong tâm thiển sắc giới đi 
nữa thì chỉ 5 tâm sở này gọi là //ến, bởi vì có phận sự chú 
niệm vào cảnh và đôi nghịch với triên cái như đực đục cái... 


Giải thích về định nghĩa: PaccanTkadhamme jhãpctti 
= Jhãnam 


1. Vifakko cỉttam thĩnamiddhavasena osakkitum 
adatvä dalham arammanäfiniropanalakkhano bi 
vitakko thĩnamiddhanivaranassa ca ujuppafipakkhoti. 


Tâm không làm cho lùi sụt bởi mãnh lực của hôn fhụy 
luôn làm cho tâm hướng đến trước, vững chắc trực diện đối 
với cảnh; bởi vì trạng thái của ẩm có phận sự đưa tâm đến 
cảnh và đối trị trực tiếp với hôn tụy. 


2. Vicäro ca nam vicikicchävasena samsappitum 
adatvãäa dalham ãrammapänubandhameva karoti, 


äñrammanänumajjanalakkhano hivicäropaññãpakatiko, 
vicikicchãnTvaranassa ca ujuppafipakkhoti. 


Tứ không làm cho chao đảo do mãnh lực của hoài nghỉ 
luôn làm cho tâm vững chắc nhất hướng với cảnh. Bởi vì zứ 
có trạng thái chìm vào, xuôi theo cảnh; nói theo giống như 
trí tuệ và đối trị trực tiếp với hoài nghỉ triền cái. 
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3. PIi ca cifam byäpädavasena ukkanthitum 
adatvä ãärammane parituffhameva karoti, 
ärammanasampiyäyanalakkhanã hi pưi 
byãpãdanTvaranassa ca ujuppatipakkhati. 


Còn ý không làm cho chán nản do mãnh lực của sân 
luôn làm cho tâm hân hoan thuần nhất đối với cảnh. Bởi vì 
trạng thái của #ÿ có sự thích thú với cảnh và đối trị trực tiếp 
đối với sân triỀn cái. 

4. Ta(hã sukhañca nam uddhaccakukkuccavasena 
avipasamitum adafvã arammane saddhasätum 
upabrnhitum karotfi  sãtalakkhanam sukham 
uddhaccakukkuccanTvaranassaca ujuppafipakkhanti. 


Lại nữa, /ạc không làm cho không an tịnh như mãnh lực 
của /rạo hối mà luôn làm cho tâm nhận được sự thư thái, 
tăng trưởng, nảy nở trong cảnh. bạc có trạng thái thư thái 
đối trị trực tiếp đối với rạo hối. 

Š. Upekkhã ca santasabhävafã sukhe eva sangahitäni 

Xá, Ngài gom vào trong /£c, bởi vì có thực tánh lăng dịu. 


6. kvam karonfä ca (e đhammäã tasmim ärammane 
tassa cỉ(fassa su{fhu ckagøabhävatthãya ca honti, 
ekagøabhävo tỉ ca ekagøatäyeva. 


Trong nhóm pháp này làm phận sự như vậy thì trở thành 
pháp tánh có thuần nhất 1 cảnh của tâm trong cảnh đó. Pháp 
thực tánh nhận được chỉ 1 cảnh, gọi là tâm sở nhát hành. 
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7. Saca ekagsatä tchi dhammchi tathã anuggahitã 
suíthu balavaf hufvã sayam kãmacchandavasena 
nầnãrammanesu cittavidhãvanam niväretvä 
kasinanimittadhike tasmim ãrammane niccalam datvã 
tam ãrammanam upagantvã nijjhãyati oloketi. 

Tâm sở nhất hành được nhóm pháp đó (Tầm, Tứ, Hỷ, 
Lạc), tương trợ trở thành pháp có sức mạnh, vững chắc 
ngăn chặn sự lao chao của tâm trong các cảnh do mãnh lực 
của đực đục cái (kãmachandanivarana) làm cho không 
dao động trong cánh, do ấn tướng của đề mục hoàn tịnh 
(kasinanimitta)... hướng đến việc chú niệm xem xét cảnh. 

§. Tasmä te sabbepi đhammã upanijjhãyanatthena 
pï jhãnanfi vutfã. 

Do đó tất cả nhóm pháp này (5 chỉ thiền) Ngài gọi là 
thiên do ý nghĩa chú niệm vào. 

Ví dụ: 

1. Bước trên sông. 

Giống như: Phiền não tiềm miên hiện hữu trong cơ tánh 
của mình. 

2. Giông bão. 

Giống như: Tà tư duy, tà tỉnh tấn và tà định. 

3. Chiếc thuyền. 


Giống như: Tâm. 
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4. Bánh lái. 

Giống như: Khéo tác ý (yonisomanasikãra). 
5. Người lái thuyền. 

Giống như: Chánh tỉnh tắn. 
6. Mái chèo. 

Giống như: Chánh tư duy. 
Vị dụ: 

1. Cánh tay. 

Giống như: Tầm. 

2. Răng. 

Giống như: Tứ. 

3. Lưỡi. 

Giống như: Hý. 

4. Nuốt. 

Giống như: Lạc. 

5. Bụng. 

Giống như: Nhất hành. 

6. Thân thể người ăn. 
Giống như: Tâm. 

7. Vật thực. 
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Giống như: Cảnh. 
Tâm Hỷ 
(Cảnh) Tâm 
Nhấthànhh Lạc 


Chú thích: 


Tât cả mọi người trong đời sông, như người ngôi trên 
thuyên chung trôi giữa sông, chiệc thuyên tức /đm. 


Thông thường chiếc thuyền lăng lặng trôi đi thì thường 
tùy theo dòng chảy mà trôi đi; ôm của chúng ta giông như 
chiệc thuyên. 


Phiền não ngủ ngầm liên quan bên trong ứđm giống như 
đòng nước trôi chảy mãi. 

Dòng nước, tức phiền não chờ đợi xoay chuyên /ẩm cho 
suy giảm giông như dòng nước trên sông chỉ có xuôi dòng 
mà không bao giờ chảy ngược dòng. Phải có chánh tỉnh tân 
(sammäväyäma) giông như người ngôi trên thuyên với mái 
chèo, không đê cho chiệc thuyên (/đmn) của mình chạy theo 
con nước của phiên não. 

Tâm, tức chánh tư duy giỗng như chông chèo chiếc 
thuyên (/đm). 

Chánh tỉnh tắn giỗng như chỉ có người nếu không có cây 
chèo thì không làm gì được. Vì vây, chánh tỉnh tân phải có 
tâm (chánh tư duy). Tức là có mái chèo rôi cũng phải khéo 
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rác ý đễ hướng chiếc thuyền đến đúng nơi /âm của chúng ta, 
phải có tác ý để làm cho /âm trở thành thiện để kháng cự lại 
giông bão (/à f duy, tà tỉnh tán, tà định). 


Chánh tỉnh tấn, tức người cầm mái chèo. Chánh ñw dhựp là 
chèo chóng /ámn đề khéo tác ÿ trở thành bánh lái của chiếc thuyền. 


Tâm giỗng như chiếc thuyền nên nếu không có người 
găng sức chèo &béo ứác ý lái đúng hướng thì chiếc thuyền 
tâm cũng sẽ trôi theo dòng nước phiền não và bị giông bão 
VÙI dập, chìm đắm giữa dòng. Nếu có chánh tỉnh tấn, tức 
người gắng sức cầm chèo thì chiếc thuyền ứám sẽ Tgược 
dòng phiền não và thoát khỏi giông bão. Chiếc thuyền /đm 
cũng sẽ ngược dòng trở lên thượng nguồn, tức dòng nước 
trên con sông chỉ có cháy xuống ám chỉ dòng nước phiền 
não chỉ có chảy xuống duy nhất đến khổ cảnh. Cho nên phải 
tu tiễn /hiển, tức tu tiến chỉ tịnh (samathabhãvan8) để đi 
ngược dòng chảy phiền não luôn xuôi về khổ cảnh. 


Trong việc tu tiến chí 7n này chỉ có 4 chỉ thiền tháp 
tùng theo ø#á hành làm trưởng dẫn đầu; còn minh quán có 
frí fuệ làm trưởng và minh quán có phận sự khác biệt với ch 
tịnh, tức phải ghi nhận danh sắc trong chính tự thân mỗi sát 
na danh sắc khởi hiện và đi nghe pháp liên quan đến pháp 
thực tánh, tức /âmn, tâm sở, sắc pháp, N. íp bàn. Và nghe pháp 
khích lệ làm cho phát sinh đức 7iz rằng có người đắc Đạo 
O4, đề cho hành giả phát sinh ứinh ấn hoặc đức tin trong 
viên tu tiễn minh quán cho tăng trưởng lên. Nhưng đối với 
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chỉ tịnh, hoàn tịnh kasina, nêu thực hành minh quản thì nhất 
hành sẽ diệt mất. 

Việc thực hành chỉ £¡nh phải dùng nhóm tâm nào để thực 
hành? Dùng 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 13 tâm sở tợ tha, 
19 tâm sở tịnh hảo biến hành, tâm sở trí tuệ. Tông cộng 33 
tâm sở và có đề mục Đoàn fjnh làm cảnh. 


Trong sát na đang /ác niệm (upacä3rä) rằng: “đất, đất!” 
thì bất thiện không sanh khởi phải chăng? Sanh khởi. Sự 
việc bất thiện, tức pháp. triỀn cái khởi hiện bởi do mãnh lực 
của chỉ thiền vẫn còn yêu. Cả 5 chỉ thiền có thực tánh khác 
biệt nhau, tuy nhiên cả 5 chi thiền này vững trú đồng nhất 
trong cảnh của đề mục hoàn tịnh (kasina). 


Như vậy pháp triền cái sanh khởi theo thực tánh hiện 
bày như thế nào? Dục dục cái khởi hiện CÓ SUY nghĩ làm cho 
chỉ tịnh không được đứng vững; chỉ muốn thực hành mình 
quán, muốn tụng kinh muốn hành thiền, muốn học, muốn 
viết... Sân độc cái khởi hiện thì không vững chắc trong việc 
tác niệm răng “đất! đất!” không thích hợp, không muôn nghĩ 
trong cảnh đó. Việc sợ sệt không muốn nghĩ trong cảnh đó 
như vậy là 1 loại sợ sệt khác nữa (không phải là loại sợ ma 
quý, sợ hãi chó dữ, hoặc sợ hãi đối với người ác). 

Hôn trầm, ngủ gật, phóng dật đang tác niệm rằng: “đấu 
đất!” thì tâm sẽ nghĩ đến việc khác không chú vào đất; hoài 
nghi, suy nghĩ như thế này, như thế kia và có tâm lênh đênh. 


Tâm có trạng thái như thế nào? Có trạng thái hướng đến 
cảnh, đưa tâm đên cảnh. 
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Tứ có trạng thái gìn giữ hoặc vững vàng trong cảnh. 
H có trạng thái thỏa thích trong cảnh. 


Lạc có trạng thái an tịnh. Kê từ khi khởi hiện mà không 
từng nhận được sự an lạc, vừa lòng và trở nên đồng nhất với 
nhất hành. 


Khi nhất hành có sức mạnh thì không cần phải chú niệm 
đất, cũng có thê hiện bày cho rõ. Đây gọi là “ Thủ trì tướng” 
(uggahanimittam) sanh lên từ Zjz (samadhi). Rồi chú 
niệm “Thủ trì tướng” không cho diệt mất đi. Chú niệm cho 
đến khi hiện bày lên nơi Zđ như mặt kính trong suốt thì 
trở thành /ương fự tướng (patibhãganimitta). Khi được 
như vậy thì hình thành, chuẩn bị (parikamma), cận hành 
(upacära), /zuận tứ (anuloma), chuyển tộc (gotrabh), 
thiển (jhãna). 

Khi tu tiến đắc chứng như vậy thì cho dù mong muốn 
con cái đang ở nước ngoài trở về cũng có thể thực hiện được 
bằng cách lấy hình ảnh đến đặt trước mặt rồi chú nguyện: 
“vin cho con tôi trở về”, cho đến hình ảnh đó hiện rõ ràng 
lên. Rồi suy nghĩ rằng có phải con của tôi hay không? Bởi 
vì quá đẹp. Nếu làm như vậy không bao lâu con cái cũng sẽ 
trở về. Đây là do mãnh lực của đ;z (samadhi). 


Vấn: Pháp gì đối lập lại với ẩm? 
Đáp: 
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Hôn trầm, thụy miên đỗi lập với tâm như trong kinh 
Neti, Đức Phật thuyêt rằng: 

Vitakko thinamiddhassa Vicikicchãya vicäro 

PTIdi capi byäpadassa Sukham uddhaccakukkuccam 

Samadhi kamacchandassa Paftipakkhoti pefake 

Upekkhä pana santat(ä Sukhamicceva bhãsitä. 

Tâm đỗi trị với hôn thụy. 

Tự đối trị với hoài nghỉ. 

Hỷ đối trị với sân hận. 

Lạc đỗi trị với trạo hồi. 

Định đỗi trị với đục. 

Còn X4, Ngài thuyết là /ac, bởi vì là pháp an tịnh. 

Trong sát na đang tác niệm rằng: “đất! đất!” thì 5 chỉ 
thiên không có phải chăng? Có. 

Không đang đồng sanh phải chăng? Đang đồng sanh. 
Nhưng trong sát na đó chỉ thiên chưa hiên lộ lên đủ để đè 
nén triên cái, bởi vì tâm đang tác niệm là /âm đại thiện nên 
vẫn còn là đồng lực đc giới. Nêu 5 chi thiên hiên lộ trong 
sát na nào thì sát na đó áp chê được pháp triên cái và thuộc 
đông lực &¿ên cô. 


Có bao nhiêu triên cái? Có 6 là: 
- Dục dục cái (kãmachandanivarana). 
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- Sân độc cái (byäpädanivarana). 
- Hôn thụy cái (thinamiddhanivarana). 
- Trạo hối cái (uddhaccakukkuccanivarana). 


- Hoài nghi cái (vicikicchãnivarana). 


Triển cái này đối lập lại thiền như thế nào, hoặc có thể 
không cho thiền khởi hiện được như thế nào? Không đối lập, 
không ngăn chặn, bởi vì cho dù khi người đắc thiền đi nữa 
thì vô minh cái vẫn còn đối lập với minh quán (vipassanä) 
VỚI đạo quả. 

Việc đắc đạo quả hay tuệ quán khởi hiện thì vô minh bị 
hủy diệt, như việc đắc sơ đzo phải liễu tri Tứ thánh đề. 


Có câu hỏi rằng: Bậc nhất lai (nhập ưu) chưa triệt tiêu 
được vô minh; bậc A la hán mới sát tuyệt được? Điều này 
chính xác, nhưng nếu triệt tiêu vô minh không được thì 
việc thấu đáo Thánh đế cũng không được, bởi vì còn vô 
minh. Nói theo trực tiếp thì không liễu tri được Tứ thánh 
đề được, vì vậy xem như bậc nhập lưu đoạn trừ vô minh 
cái được nhiều nhưng chưa hết thì tuệ quán cũng giống 
như vậy. Nếu vẫn còn thì việc ghi nhận đanh sắc phân tích 
/ (nämarũpaparicchedañäna) hoặc tuệ tiếp theo cũng 
không ghi nhận được, bởi vì /zí /uệ đối lập lại với vô mini. 
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Tiếp Theo Sẽ Giải Thích So Sánh 5 Chỉ Thiên Với 5 
Triền Cái Và Người Ở Trong Thế Gian 


Như chỉ thiền ¿ẩm giống như người có sự suy nghĩ về 
vân đê. 

Còn hôn fhụy giỗng như người không suy nghĩ gì hết, 
chỉ nhất mực nằm ngủ. 

Tứ giỗng như người vững vàng trong công việc hoặc 
hành động thuần thục, bởi tin chắc rằng công việc này tốt, 
do ngang bằng với hiện thân trí tuệ. Vì có trạng thái vững 
chắc trong cảnh. 

Hoài nghỉ có tâm nghiêng ngả, chông chênh, bình luận 
rằng tốt hoặc không tốt. 

Hÿỷ có sự hài lòng thích thú trong công việc tốt đó. 
Nhưng sán không ưa thích làm việc làm tốt rồi không muốn 
suy nghĩ đến vấn đề tốt đó. 

Lạc tức sự yên lành. Trong đời sống này không có gì sẽ 
yên lành như vậy. 

Nhưng #ạo hối đang tác niệm (parikamma) thì tác 
niệm không chú vào được giống như đỗ ro vào trong nước 
thì bốc lên mù mịt theo gió. 

Hói thì bứt rứt, không thể phát triển việc tu tiến được. 


Nhất hành (ekaggatä) có tâm đồng nhất đối trị lại đực 
đục, muỗn được ngũ dục... 
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Khi gom lại 5 chỉ thiền thì 4 chỉ thiền, tức “ẩm, #ứ, hỷ, 
lạc là người làm công theo phận sự để đạt được thành quả 
cho chủ nhân, tức là „há hành. Khi chủ nhân nhận được lãi 
suất tốt thì công nhân cũng được hậu đãi. 

Sự việc triền cái khởi hiện được, bởi vì 5 chi thiền vẫn 
còn non yếu. Cho nên hành giả cjí fjnh phải chuyên chú 
cho vững chắc trong cảnh để rực hoàn fịnh, đễ làm cho chỉ 
thiền khởi hiện. 

Triển cái nghĩa là ngăn chặn, cản trở không cho đắc thiền. 

1. Kena pana imesam jhãnãnam angabhedo katoti? 
Pugøalajjhãsayena katoti. 

Vấn: Nguyên nhân nào làm cho nhóm chi thiền này 
khác biệt nhau? 

Đáp: 

Do sự chú nguyện của hành giả làm cho nhóm chỉ thiền 
này khác biệt nhau. 

2. Yo hị vi(akkasahayo hutvä pañcangikam 
pathamajjihãnam uppädctvä (tattha vasibhãvam 
katvvä puna vifakke nibbindati, tassa vifakkam 
samafikkamitvãä avifakkam caturangikam jhãnam 
adhigantum ajjhãsayo santhãti. 

Hành giả có Zẩmn là bạn, tâm phúc cho sơ /biển có 5 chỉ 
thiền khởi hiện làm cho sơ ứ#jển được thuần thục mà nhàm 
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chán trong /ẩn, thì việc chú nguyện để vượt qua Zẩm, chứng 
đặc thiên có 4 chỉ không có /đm của hành giả được hoàn thành. 


5: Tatha so tameva pathamajjhãnam 
pãdakabhävatthaya dalham samäãpajjitvã u{thãäya 
tena ajjhãsayena saheva puna bhãvanam anuyuñjanto 
avitakkam caturangikam jhãnam adhigacchati. 


Vào lúc hành giả nhập sơ ứiê» cho vững chắc để làm 
nền tảng cho (thiền 4 chỉ) xuất ra khỏi sơ /biển, kết hợp với 
việc tu tiễn thường xuyên cùng với sự chú nguyện đắc thiền 
có 4 chỉ không có ứẩn. 


4. Tattha sä bhãvanã saham vitakkayuttäni tena 
ajjhãseyena paribhävitattä  vitakkaviragabhãvanä 
nãma hoti, tassãä bhanäya balena tam jhãnam 
uppajjamaãnam avitakkam caturangikam uppajjati. 


Việc tu tiến trong thiền 4 chỉ, cho dù đồng thời với zẩm 
cũng được gọi là tu tiến thiền jyzổ(vitakkaviragabhävanä) 
Bởi vì việc chú nguyện cho khởi hiện bằng mãnh lực của 
việc tu tiến, thiền đó có trước khi khởi hiện thì là thiền có 4 
chi không có ứẩm. 

5. Sesajjhänadhipgamesu yo eseva nayo, fỉ evam 
puggalajjhãseyena tesam jhãnanam angabhedo katoti 
veditabbo. 


Ngay cá việc chứng đắc thiền ngoài ra cũng có ý nghĩa 
giông như vậy. Tức là sự chú nguyện của hành giả làm cho 
nhóm chi thiên đó khác biệt nhau. 


58 


Tỳ khưu Khải Minh dịch 


Ghi chú: Thiền có 2 loại là /hiên cơ bản (padatthãna) và 
thiên theo khuynh hướng của người (puggalijjhãsayajhãna) 
Mặc dù phải sử dụng tâm như có sự nhàm chán đối với zẩm, 
gọi là tu tiến ly ẩm. 

6. (tha ca uffaruttarajjhãnädhigamane 
pädakabhävatthäya purimãäpurimajjhãnassa 
samäpajjanam avassam icchitabbam. 


Trong vấn đề thiền này, việc đắc chứng thiền cao trở lên 
hành giả chú nguyện nhập thiền ban đầu trước để làm cho 
nền tảng vững chắc. 

7 Heftthimam  heffhimam pagunajjhãnam 
uparimassa uparimassa pada((thãnam hofifi 
affhakathãyam vutfam. 

Ngài giáo thọ sư sớ giải trình bày trong sớ giải /hiển bậc 
thấp mà hành giá làm cho thuần thục để trở thành nhân cận 
(padatthäna) của thiên bậc cao. 


8. — Ajjhãsayabalena pana uffarajjhãnam 
uppajjamäanam  pädakajjihãnasadisam na  hof, 
pãdakajjhãnato hỉ puggalajjhãsayova balavataro, 
tenähan bhagavä ijjhat  bhikkhave sllavafo 
cetopanidhi visuddhattäti. 


Do mãnh lực của việc nguyện //ên bậc cao khi khởi 
hiện thường không giông như /ởiên cơ, bởi vì ước nguyện 
của hành giả có mãnh lực nhiêu hơn (hiền cơ. 
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Do đó Đức Thế Tôn mới thuyết: “ Này các tỳ kheo, sự 
ước nguyện của người có giới luôn được thành tựu vì là 
người có giới thanh tịnh ”. 


Trình Bày, Phân Tích Tâm Thiền Sắc Giới 
Theo Phân Loại Trợ (sankhara) 


1. Kasmaä idha sankharabhedo na vuttoti? 


Vì sao trong /âm thiên sắc giới, Ngài giáo thọ sư không 
đề cập phân loại về Zợ (sankhãra)? Bởi vì Đức Thế Tôn 
không thuyết trong Päli. 


Kasmäã ca so pAliyam avuttoti? 
Pafipadãbhedavacaneneva siddhattäti. 


Vì sao Đức Phật không thuyết về /rợ trong pã]i? Bởi vì 
sự thành tựu do thuyêt đên nhân loại của pháp hành. 


2. Tathã hi sabbesam pi lokiyalokuttarajjhãnam 
sukhappaftipadaäbhäve siddhe asankhärikabhävo 
siddhoyeva hofi dukkhãpafipadä hofi 
dukkhappafipadäbhäve siddhe tcsam 
sasankhärikabhävo suddhoyeva hofiti. 

Khi việc thực hành đj (sukhapatipadä) thành tựu thì tất 
cả (hiển hiệp thể và siêu thể thuộc vô trợ cũng hoàn thành 
giống như vậy. Khi thực hành nan (đukkhapatipadä) thành 
tựu thì nhóm /iển hiệp thể và siêu thế thuộc hữu trợ cũng 
hoàn thành giống nhau. 
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3. Katham viãñãyafïti ce? 


Atthakathädasanato, vuttañhetam a{thasäliniyam 
yo ädito kilese vikkhambhento dukkhena sasankhãrena 
sampayogena kilamanto vikkhambheti tassa dukkhä 
pafipadä hoti. 

Làm sao biết được? Biết được do hiểu theo sớ giải, 
tương ứng với lời giải của bậc đạo sư thuyết trong sớ giải 
bộ Pháp tụ (Atthasälim) răng: 


“Hành giả nào khi áp chế các phiền não từ ban đầu mà 
VIỆC áp chế đó gian nan, khó nhọc đồng thời phải do nỗ lực 
tinh cân, thúc đây thì việc thực hành của hành giả là là hành 
nan (dukkhapatipađ3). 


4. Yo kilese vikkhambhento sukhena akilamanto 
vikkhambhectfi, tassa sukhäpafipadä hot tathä 
sammohavinodani visuddhimagøesu pĩti. 

Hành giả nào khi áp chế phiền não mà áp lực do thuận 
lợi dễ dàng thì việc thực hành của hành giả đó được xếp 
vào là hành đị (sukhãpatipadäã). Ngay cả trong bộ chứ 
giải Phân tích (sammohavinodam) và Thanh tịnh đạo 
(visuddhimagga) cũng trình bày giống như vậy. 

Ghi chú: Hành nan của minh quán là hành giả đang 
thực hành thì khởi hiện vấn đề... như khổ thọ quấy nhiễu... 


Hành nan của cjỉ /nh thì phóng tâm tán theo ngũ dục, 
không vững, trú trong việc tác niệm tu tiến “đất! đất!” phải 
hỗ trợ tinh tấn nhiều, tức là áp chế phiền não khó khăn. 
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Sự việc này, giáo thọ sư Anuruddha không trình bày 
tâm sắc giới về vô trợ và hữu trợ. Bởi vì Đức Thế Tôn 
không nêu lên thuyết trong pali. Sự việc Đức Phật không 
thuyết bởi vì: 

Đức Phật đã thuyết 4 sự thực hành (pafipad8), tức là 
hành giả thực hành khó khăn là hành nan thì phải làm cho 
tâm hữu trợ (sasankhärika). 


Sự việc là /đm hữu trợ bởi vì phải tỉnh tấn nỗ lực nhiều. 
Nếu thực hành thuận lợi là hành đj thì phải là âm vô trợ 
(asankhãrika). Ví dụ dẫn chứng trưởng lão Sanghacitta bị 
bệnh nặng là điển hình. 


¬ Tattha sasankhãrena sampayogenafi 
sankhãrappayogasahitena kãmãdTnavadassanadinã 
paccayaganenäfi attho e(ena sabbesam 
dukkhappafipadajjhãnanam sasankhäãrikabhävo 
vutfo hoti, asankhãrena appayogenäfi 
sankhãrappayogarahitena teneva paccayaganena cíena 
sabbesam sukhappatipadajjhãnam asankhärikabbhãvo 
vutto hoti. „ 


Tất cả từ: Sasankhärena sampayogena có sự áp chế 
phiền não bằng nhóm duyên. Có sự thấy nguy hại của ngũ 
dục... khởi hiện do việc thúc đây và tỉnh cần bằng cả 2 từ 
này, xem như Đức Thế Tôn thuyết là bu frợ của tất cả thiền 
hành nan. 
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Từ: Asankhãrena appayogena nghĩa là áp chế phiền 
não băng nhóm, thấy có sự nguy hại của ngũ dục... mà không 
có sự thúc đây về tinh cần bằng. Từ đó Đức Thế Tôn thuyết 
là vô frợ của tất cả thiền hành đị. 

6. khippäabhiññajjhänänampi 
dukkhappafipadabhäve safisasankhãrikatävaviññäyati, 
dandhãbhiññajjhãnãnam pỉ sukhappafipadabhãve sati 
asankhärikatäva viññãyati. 

hư dù " đác thiển Chữ Tưng: ke: 


cả đắc hiên chứng chậm chạp mà hành dị cũng là y VÔ frợ. 


7. Yadi eva pafipadArahitänam maggasiddha uppatti 
siddhajjihãnanam katham sankhãrabhedo siddhoti? 
iesam pi valañjanakãle samäpattippabandhakãnam 
paccayänam sannihitãsannihitavasena 
dukkhasukhappafipadabhãvasambhavo hotiyeva. 

Như vậy sự khác biệt về Zrợ của thiền thành tựu băng 
đạo và thiền thành tựu do sự hiện khởi, ngoài ra sự việc 
thành tựu thì như thế nào? 

Cả 2 thiển thuộc hành nan và hành đị mà có được do 
năng lực của việc tích lũy và không tích lũy đ„yên là do việc 
trở ngại đối với thiền chứng trong lúc nhập. 

Š. Tattha magsasiddhajjhänam nãma 
suddhavipassanayanikãnam magøapafiläbhena saheva 
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siddhajjhãnam tam duvidham hetthimamaggasiddham 
arabattamagzasiddhanti. 


Trong 2 loại thiền đó thì thiên thành tựu cùng với đạo của 
hành giả thuần quán (sudđhavipassanäyänikapuggala) 
gọi là đạo fxơng ưng thiền (maggasiddhajjhäna). 


Đạo tương ưng thiển có 2 loại là thiền thành tựu do 3 
đạo thấp và thiền thành tựu do A la hán. 


9.Tatthamahãsamayasuftte ãgafãnampañcasatänam 
bhikkhũnam jhãnam hefthimaggasiddham 
ñnandatherassa jhãnam  arahattamaggasiddham, 
yam pi anägaminam ajãnantãnaññeva satthena 
hanitvä sahasã maranfãänam uppannam tam pi 
magøzøasiddhagatikam. 


Trong 2 loại đạo fxơng ưng thiền thì có 500 vị tỳ kheo 
trong kinh Đại hội (mahãsamaya sutta) thì gọi là thiền 
thành do 3 đạo thấp, thiền của trưởng lão Ananda gọi là 
thiền thành tựu đo A la hán đạo. Cho dù thiền nào khởi hiện 
với bậc Bắt lai mà không biết do bắt ngờ bị giết thì thiền ấy 
cũng được xếp vào /hiên thành tựu do đạo. 

10. Yo pana a{fha samäapattiyo bhãvefvã 
aññatarasmim rũpabrahmaloke nibbatdi tassa tả 
samãpatfiyo tattha päkatikãeva honti idam uppatti 
siddhanti. 

Đối với hành giả tu tiến § thiền chứng rồi sanh vào l 
cõi phạm thiên nào tương ứng với 8 thiền chứng của hành 
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giả ấy là pháp hiện hữu theo thông thường trong cõi phạm 
thiên thì thiền ấy gọi là (hiển thành tựu do chứng đắc 
(uppatfisiddhajjhãna). 


Chú thích: Người chứng đắc Bắt lai khi chết bất ngờ và 
cho dù không biết thì thiền ấy khởi hiện cũng với đạo giông 
như vậy. 


II _Ekasmim bhavepi hỉ suddhajjhãnani 
valañjanakäle sannihiftapaccayavasena nãnã 
pafipadäyattäni honti. 


Mặc dù thiền mà hành giả chứng đắc trong 1 kiếp sống 
cũng là thiền liên quan đến các việc ức hành (pafipadä) 
khác nhau do mãnh lực của đxzyên ứích ly trong lúc nhập thiên. 


Chú thích: Duyên fích lấy trong lúc nhập thiền ám chỉ 
đến lúc nhập thiền khó khăn hoặc dễ dàng, lúc thực hành 
khó khăn hoặc dễ dàng. 


12. Jhãnuppatfippafipadähitattä vã 
asankhärikajjhãnesu tesam sangaho yutfo siyäã. 


Hoặc I lý khác nữa, việc xếp /hiển thành tựu do 
đạo (maggasiddhajjihäna) và thiên thành tựu do 
chứng đắc (uppattisiddhajjhana) vào là /ziÖ: vô ợ 
(asankhärikajhãna). Bởi vì loại trừ việc thực hành ra để 
làm cho thiền sanh lên. 

Chú thích: Điều này có nghĩa là lúc Zc sinh thì thiền ở 
cối phạm thiên (brahmajhãna) tự hiện bày lên, lúc đắc đạo 
tương ưng thiên (maggajhãna) cũng tự hiện khởi thì lúc â ây 
không có sự tỉnh cân như chú niệm: “đất! đất!”. 
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13. Ettävatã sabbesam 
mahagøatalokutfarajjhãnacittänam 
asankhãrikasasankhãrikavasena visum visum 


duvidhabhävo siddho hoti. 


Tâm thiên đáo đại siêu thế 
(mahagsatalokuttarajhãnacitta) có 2 loại theo mỗi mãnh 
lực khác nhau thành tựu do năng lực của vô trợ, hữu trợ theo 
tuần tự pháp đã đề cập. 


14B Yasmĩa pana ayam  sankhãravohäãro 
akusalãänampi sadhãrano, pafipadävohãro 
pana visesena pafipattidhammesveva 
pãkato, mahagzalokuttaradhammä ca 
ekantapatipa(tidhammäeva, tasmã (tesam bhedam 
sankhãravasena avatvä pafipadävaseneva 
dhammasanganipãliyampi vuttoti đdatthabbo. 


Bởi vì sự việc gọi là ợ sanh (sankhãra) luôn có phô 
biến cho dù tất cả tâm bất thiện, còn việc gọi là /ực hành 
(patipada) chỉ hiện bày riêng biệt trong pháp hành đặc biệt, 
pháp siêu thế, đáo đại là pháp thuần nhất vì vậy Đức Thế 
Tôn mới không thuyết về sự khác nhau của nhóm pháp siêu 
thế, đáo đại này theo mãnh lực của ợ. Như Ngài thuyết về 
sự khác nhau của pháp siêu thế, đáo đại theo mãnh lực của 
việc thực hành. 

15. Ettha jhãnam anuyuñjantassa nimiftuppAdato 
pubbam pafipadaya khettam pucchã abhiñãñãya 
khettam. 
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Trong nơi đây, thời gian đầu chỉ khởi hiện ấn Zướng 
(nimitta) đối với hành giả tu tập thiền thường xuyên do 
nhân của sự thực hành, thời gian sau là zhđn của thần thông. 


16. Tattha pubbe visuddhapaccayänam sannihitena 
kilamanfassa safo pafipajjanftassa bhãyvanãäpafipadä 
dukkhä näma hofi akilamantassa sukhã. 


Trong 2 øhân này khi hành giả thực hành khó khăn bởi 
vì (ích lãy duyên trái nghịch từ trước thì u riển thực hành 
(bhãvanäapatfipađä) gọi là k»ổ. Khi tu tiến thực hành không 
khó khăn thì gọi là /ạc. | 


17  Paccha ca dandham appanam patftassa 
pattassa khippäabhiññä nãma. 


~  — 


Còn việc /w điển thông (bhävanäbhiññã) của hành giả 
đạt đến kiên cố định chậm chạp trong giai đoạn về sau thì 
gọi là độn thông (dandhäbhiññã), việc  điễn thông của 
hành giả đạt đến kiên cô định mau lẹ thì gọi là /ợi /hông 
(khippäbhiññ3). 

18. Tattha pubbe dukkhapafipadäã pacchã dandham 
vã khippam vã uppannam jhãnam dukkhappatipadam 
nãma karofi, sukhã pana sukhappafipadam nãma 
karoti, dufiyajjhãnädisu pana purimajjhãne 
mikanfi  vikkhambhanassa  dukkhasukhatävasena 
patipadäbhedo veditabbo. 
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Trong 2 loại thần thông thì hành nan (dukkhapafipadäã) 
trong thời gian đầu thường làm cho thiền khởi hiện vừa 
chậm chạp, vừa mau lẹ. Trong giai đoạn về sau thì gọi là 
hành nan. Còn hành địj (sukhapatipadä) thường làm cho 
thiền hiện khởi vừa thuận lợi, vừa nhanh chóng; trong giai 
đoạn về sau gọi là bành đị. Nhưng đối với nhị thiền... nếu 
hiểu theo phân loại của việc thực hành theo mãnh lực của 
khổ và lạc của hành giả áp chế ái chấp (nïkanti) trong 
sơ thiền. 


19. Yo pana etarahi gahaftho vã pabbajito vã 
pabbabhave akatädhikãro pi antaräyikadhammamutto 
kalyänapafipatdyam thito  chinnapalibodhipahitatto 
jhãnam bhãveti, tassa jhãnabhãävanä na sampajjafiti 
natthrti ni†thametthajhãänadatthabbanti kusalajjhãnam 
nï{fhitam. 


Người nào dù là cư sĩ hay tu sĩ ï ổi nữa trong nguyện vọng 
thoát khỏi nguy hoại trong kiếp sống trước mà tu tập bảo tồn 
tốt trong sự thực hành cắt đứt điều ràng buộc thường tu tiến 
thiền, thì việc tu tiễn thiền của người ây không thành tựu thì 
không có. 


Giáo Thọ Sư Vibhävanitikä Trình Bày Về 
Tâm Sắc Giới Như Sau: 


1. 15 tâm sắc giới là hoại trợ (sankhãravimutti), tức 
không gọi là tâm vô trợ và tâm hữu trợ. Nguyên nhân không 
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gọi là tâm vô trợ bởi vì nhóm tâm sắc giới này nếu loại trừ việc 
tu tiễn chỉ tịnh trong kiếp sống này (pubbäbhisankhara) 
ra bằng mãnh lực thuần nhất của việc từng tiễn chỉ tịnh 
hoặc /ừng đắc thiên trong kiếp quá khứ, tức kiếp sống thứ 
2 (adhikära) thì không khởi hiện trong cơ tánh của hành 
giả được. 


Nguyên nhân không gọi là âm hữu trợ, bởi vì nhóm 
tâm sắc giới này nếu loại trừ việc từng ứw điến chỉ tịnh hoặc 
từng đắc thiền trong kiếp sống quá khứ, tức kiếp sống thứ 2 
ra bằng mãnh lực thuần nhất của việc ứw tiến chỉ tịnh trong 
kiếp sông này thì không khởi hiện trong cơ tánh của hành 
giả được như nhau. 

2. 15 tâm sắc giới này là tâm hữu trợ hiện bày rõ rồi 
không nên trình bày là vô trợ và hữu trợ, bởi vì người 
đắc thiền mà loại trừ ra việc /w ểiến chỉ tịnh nghiệp xứ thì 
không được. 

Chủ thích: 

1. Adhikära, nghĩa là từng /u fiển chỉ tịnh hoặc từng đắc 
thiền trong kiếp quá khứ, tức kiếp thứ 2. 

2. Pubbãabhisankhara, nghĩa là  ểiến chỉ tịnh trong 
kiếp này. 

Mãnh lực thực hành (pafipadäbhimi) có bao nhiêu 
loại? Có 2 loại, tức: Lãnh vực giới, lãnh vực tu tiên. 


Lãnh vực tu tiên có 3 loại: Lãnh vực chuán bị tu tiên 
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(parikammabhävanabhũmi), /ãn, vực cận hành tu 
điển (upacärabhävanäbhũmi), /ãnh vực kiên cỗ nu tiễn 
(appanãäbhävanäbhnmi). 

Hành giả hoàn thành lãnh vực giới rồi áp chế phiển não 
vỉ phạm (vitikkamakilesa) trong 3 lãnh vực tu tiến kể từ 
chuẩn bị đến cận hành, gọi là chuẩn bị tu tiễn, chuẩn bị định 
(parikammasamaädhi). Thì kê từ chuẩn bị tu tiễn tức ương 
tự tướng (patibhäganimitta) khởi hiện cho đến chuyển tộc 
(gotrabhñ), gọi là cận hành tu tiến hoặc cận hành định 
(upacärasamaädhi). Kế từ chuyên tộc đến thì gọi là kiên có 
fu tiễn hoặc kiên có định (appanäsamädhi), tương tự tướng. 
hiển lộ lên thì đình chỉ 2 loại triền cái, tức sân độc triền cái, 
hồi triển cái (kukkuccanivarana), chỉ còn lại đục đục, hôn 
thụy, trạo cử. 

Dục đục chỉ còn lại loại vì tế như hài lòng thân thể và 
trí tuệ sự nỗ lực mà mình đang có tương ứng giống như 
sẽ ca ngợi hoặc đề cao mình nhưng không phải là đ¿c đục 
(kãmachanda) trong sự thấy, sự nghe liên quan đến ngũ dục. 

Vì sao triền cái được đình chỉ? Bởi vì 5 chi thiền hiện 
bày lên đoạn trừ được triển cái ngay tức thì. 5 chỉ thiền 
giống như con mèo, còn triỀn cái giống như con chuột. 


Vấn: Sự việc biết được việc thực hành khổ hoặc lạc thì 
sẽ biệt được trong giai đoạn nào? 


Đáp: 
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Biết được trong giai đoạn chuẩn bị tu tiến vào sát na 
chuẩn bị chú niệm đ được thuận lợi dễ dàng, triền cái 
không có thì là hành đj (sukhapatipadä). Nếu giai đoạn 
khó khăn nhiều mà tâm phóng tán tìm kiếm ngũ dục, không 
vững trú trong việc chú niệm “đất! đất!” thì là hành nan 
(dukkhapafipadä); được hoàn thành nhanh chóng hoặc 
chậm chạp, không dựa vào hạn định, chỉ lấy việc thực hành 
là trọng yếu trong việc xếp vào là vô trợ hoặc hữu trợ. Sự 
việc mà Đức Phật không thuyết đáo đại siêu thế thuộc loại 
của /rợ (sankhãra). Bởi vì nói về /rø là pháp thông thường 
phổ biến cho dù tâm bất thiện, nhưng việc thực hành này 
trọng yếu hơn nhiều đối với ø. Nên Ngài thuyết đáo đại 
__ siêu thể theo phương cách thực hành. Bởi vì đáo đại siêu thế 
nếu không có thực hành thì không khởi hiện lên được mà 
phải nương vào thực hành làm trọng yếu. 

Hành giả trước khi tu tiễn nhị thiền phải đoạn trừ đi 
chấp (nikantitanhã) hài lòng đối với sơ thiền và nhìn thấy 
tai hại của âm (vitakka) mới chứng đắc nhị thiền được. 

Sự khác biệt của việc thực hành đối với sơ thiền và nhị 
thiền thì sơ thiền phải chú niệm hình sắc của đề mục hoàn 
tịnh (kasina) đã tạo nhưng khi chứng đắc nhị thiền thì không 
phải còn chú niệm hình sắc của đề mục hoàn tịnh mà chú 
niệm vào 7 írì ướng (uggahanimitta), tức là hình sắc 
của đề mục oàn tịnh mà thây theo đường ý môn. 

Hình sắc của đề mực hoàn tịnh hiện bày trong ý tưởng 
còn hình dung rõ nét hơn tâm thuộc chế định, nhưng hình sắc 
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của đề mục hoàn tịnh là đất nên chú niệm đó thuộc chân đê. 


Thủ trì tướng hiện bày dính theo tâm với hình sắc của 
đề mục hoàn tịnh và chú niệm đó là 1, như fương tự tướng 
(patibhãganimitta) thì không phải. Cả 5 chị thiền này 
không vững trú được bởi vì từng gặp gỡ với tâm bắt thiện. 
Nhưng đôi khi có thể suy diễn đến sự thích thú theo đường 
lỗi thế gian. Bởi vì ương tự tướng này khởi hiện chỉ là sự 
đình chỉ an tịnh trước, khi nào 5 chi thiền hiện bày trở thành 
kiên cô (appanä), tức là chứng đắc thiền thì tâm mới vững 
trú được, nhưng cho dù như thế vẫn chưa vững tâm được. 


Vipäkajjhãänassa attho evam veditabbo 
Nên hiểu ý nghĩa về vấn đề đj thục quả của tâm đục giới. 


1. Kãmakusalam appanam apaftam mudubhitam 
dubbabam hoti, pari(tesu nãnã kiccafhãnesu ca hĩnesupi 
attabhävesu ca vipaccafi, tasmäã tam attanã asadisampi 
vipãkam janeti. 


Thiện đục giới không đạt được kiên cỗ thường là pháp 
tánh non yếu có sức mạnh nhỏ nhoi, nên cho quả theo điều 
kiện phận sự khác nhau, tầng dục giới và trong tự thể tầm 
thường. Vì vậy thiện dục giới mới cho quả không giống nhau. 

2.  Mahagpga(akusalam pana appanäapattam 
tkkham balavam hofi, ulãre brahmatfabhäve 


bhavangathãänesuyeva vipaccafi, fasmä tam sadãpi 
atfanä sadisameva vipakam janefi teneva vitakka vicära 
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pId sukkhekaggatãsahitanti ãdinã vipäkam pi sabbaso 
kusalasadisameva dasseti. 

Còn (hiện đáo đại là thiện đạt đến kiên cố thường có 
nhiều sức mạnh nên cho quả thuần nhất theo điều kiện hữu 
phần. Trong tự thể của phạm thiên là tự thể bậc thượng. Vì 
vậy, đị thục quả của thiện đáo đại mới cho quả giống như 
mình. Do đó, Đức Thế Tôn mới thuyết đÿ £„c quả giỗng 
như nhau với thiện theo tất cả trường hợp bằng từ như zẩu, 
tứ, hỷ, lạc, định... 

3. Yasmĩm ca kusalameva niräãnusayasan(äne 
pavattam kiriyajjhãanam nãma hofi tasmäã kiriyacittam 
pï kusalasadisameva đasseti. 

Do chính /hiện đáo đại đó sau khi sanh lên trong cơ tánh 
của người không có phiên não tiềm miên thì gọi là thiển 
đuy tác. Vì vậy, Đức Thê Tôn mới thuyết rằng: Tâm duy tác 
giống như tâm thiện đó. 

Giải Thích Về Tâm Vô Sắc Giới 

1 Tâm thiện không — vô biên xứ 
äkãsãnañcãyatanakusalacittam được phân từ ra thành: 

Akäsä + ñnañca + ãyatana + kusalacitta 

Như định nghĩa như sau: 


Ananfo äkãso = Akãsananto. 


Kế) 


Giải thích tông hợp các câu pháp trong thẳng pháp tập yếu luận 


Hưự không có sự tận cùng do mãnh lực của sự sinh diệt, 
gọi là không vô biên xứ (8käsãnanta), tức hư không thoát 
thai từ đề mục hoàn tịnh (kasinugghãtimäakäsa). 

Hư Không Có 4 Loại 

1. Ajatäkñsa: Hư không trống không. 

2. Paricchinanäkãsa: Khoảng trống như cửa sô... 

3. Kasinugghãtimäkäsa: Hư không chế định nhận lấy từ 
1 loại nào của 9 đề mục hoàn tịnh (kasina), tức thủ trì trớng 
(upghanimitta) và /ương fự tướng (patibhãganimitta) của 
9 đề mục hoàn tịnh còn lại. 9 đề mục hoàn tịnh đó, trừ đê 
mục hoàn tịnh hư không. Vì đề mục hoàn tịnh hư không 
(ãkãsakasina) không được, bởi vì theo thông thường là 
pháp trống không. 

4. Rũpaparicchedäkãsa: Sắc giao giới. 

Akãsanantameva = Akäsãnañcam 

Hư không chế định không có sự tận cùng do mãnh lực 
của sự sanh diệt, gọi là 1 không vô biên xứ (8kãsãnañca). 
ñkñsãnanta đổi thành ãkãsãnañca, do chuyền thể của ngữ 
pháp như: Äkãsananta lồng ngữ căn Naya vào, bỏ NÑa ra, 
lấy Ta với Ya thành Ta Ya, rôi đôi Taya thành Ca. 

Na thành phụ âm Nam, rồi đổi phụ âm thành Ña thì 
hoàn thành từ Akãsãnañca. 


Akäãsanañca tam äyatanañcati= Akãsãnañcãyatanam 
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Hư không không có tận cùng, bởi mãnh lực của sự 
sanh diệt, vừa là nơi nương vào, vừa gọi là ⁄ không 
vô biên xứ, tức hư không thoát thai từ đề mục hoàn tịnh 
(kasinugehãftimäakäsa). 

Äkasãnañca ãyatanam yassãäti = Äkãsãnañcãyafanam 

Nơi nương hư không chế định không có tận cùng bởi 
mãnh lực của sự diệt đang có với tâm thiền nào. Thiền 
đó gọi là h không vô biên, tức thiên không vô biên xứ 
(äkãsãnañcãyatanajhäna). 

Akãsãnañcäyatane pavatam kusalacittam = 
Akäãsãnañcäyatanakusalacittam 

Tâm thiện hiện khởi nơi thiền có hư không chế 
định, không có sự tận cùng do mãnh lực của sự sanh 
diệt là nơi nương gọi là ứâm thiện không vô biên xứ 
(äkãsanañcãyatanakusalacitta). 


Giải Thích Từ Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ 
Viññãnañcäyatanakusalacittam 
Phân từ ra thành 4 từ: 
Viññãna + anañca + äyatana + kusalacitta. 
Trong nơi đây, từ: 7hức (viãññäna), Tức ứâm thiện không 
vô biên xứ (ñkãsänañcãyatanakusalacitta). Tám này gọi 
là thức sơ thiên vô sắc (pathamãruppaviññäna). 
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Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 


Cảnh của /hức sơ thiển vô sắc là lưự không chế định, 
gọi là vồ càng tận (anantR). Vì vậy, thức sơ thiển vô sắc, 
gọi là vô cùng tận cũng được. Đây gọi là /heo lý tương tự 
(upacäranaya). 

Hoặc 1 lý khác nữa, thiền giả không vô biên xứ muốn 
chứng đắc thức vô biên xứ, phải tác niệm tằng: 7c vô 


~ m— 


cùng tận anantam viññãnam hoặc viññãnam anantam. 


Trình Bày Định Nghĩa: 


“ An 


Anantam viññãnam = Viññãnãnantam. 


~ ~— 


Viññãnãnantameva = Viãñããnaãñcam 


LÑ...e..‹4 


'Viññãnañcam äyatanam assäti =Viãñãnañcãyatanam 


Nền tảng của /ức sơ thiên vô sắc, gọi là tận cùng, bởi 
vì có h không không có tận cùng làm cảnh đang có với 
tâm thiền nào. Tâm thiền đó gọi là ¿âm thiển thức vô biên 
(viññãnañcäyatanakusalacitta). 

Tâm thiện khởi hiện nơi thiền, tức thức sơ thiền vô 
sắc, gọi là ẩn cùng (ananta). Bởi vì có hư không không 
có tận cùng làm cảnh nên gọi là âm thiện thức vô biên xứ 
(viññãnañcãyatanakusalacitta). 

Thức là tên của tâm không vô biên xứ. Tâm không vô 
biên xứ này có 4 tên gọi: 
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1. Thức sơ thiển vô sắc (pathamãruppaviññäna). 

2. Thức (viãñãnam). 

3. Thức vô biên (viññãnañca). 

4. Không cùng tận (ananta). Bởi vì là tên thuần nhất của 
hư không. 


Gọi là “Thức sơ thiền vô sắc”, bởi vì tâm vô sắc glới này 
có 4 bậc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy hư 
không này thuộc sơ thiền nên gọi là ức sơ thiền vô sắc. 


Gọi là “Không cùng tận” là gọi theo cảnh, bởi vì cảnh của 
hư không là không chế định (ñkäsapaññatti), ananta là 
không tận cùng, bởi vì trước khi chứng đắc được hư không 
đó phải tác niệm rằng: “ãkãso ananto”, tức hư không vô 
biên vô cùng tận. 

Khi hành giả chứng đắc được nhị thiền vô sắc giới thì 
phải chú niệm vào thức là hiện thân tâm không vô biên xứ 
rằng “viãññãnam anantam”, tức thức vô biên vô cùng tận. 

Khi thiền thứ 2 khởi hiện thì gỌI là ứâm thức vô biên xứ. 
Sự việc được gọi là ¿âm rhức vô biên xứ, bởi vì thiền này 
có tâm thiện không vô biên xứ làm cảnh, nên lấy cảnh chú 
niệm đó gọi tên. Bởi vì hư không có tên là thức (viãñãnam). 

Thức vô biên (viññãnañca) mà hành giả tác niệm rằng: 
Tức vô biên không cùng tận (viãññãnam anantam), hức 
vô biên không cùng tận này là thức có tận cùng nhưng hư 
không làm cảnh của thức đó thì không có sự tận cùng. 


tế. 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 


Do đó khi hành giả chứng đắc được hư không rồi thì có 
sự chú ý khởi lên “Thức vô biên xứ” (viññãpañcãyatana) 
sẽ phải tác niệm hức vô biên không cùng tận, tức hành giá 
phải chú niệm 7c, tức hư không răng không cùng tận cũng 
là tên của hư không nữa, giống như vậy, nhưng hư không 
phải gọi là “Không cùng tận” (ananta) Bởi vì gọi theo cảnh 
mà chú niệm hư không từ trước. 

Có thiền thức vô biên xứ, thiền vô sở hữu xứ, thiển phi 
tưởng phi phi trởng xứ không được Ngài giáo thọ sư trình bày. 


Cảnh tương quan có 3: 
1. Thiền thành tựu do thực hành(patipadäsiddhajjhãna). 
2. Thiền do khởi hiện (uppattfisiddhajjhãna). 
3. Đạo tương ưng thiền (maggasiddhajjhãna). 


Từ “patipadãä ” (thực hành) nghĩa là gì? Tức sát na đang 
tác niệm rằng: “đấu đất!”, gọi là thực hành hoặc nói rằng: 
Sát na đang tỉnh cần tác niệm đó là thực hành. 


Đạo tương ưng thiền có bao nhiêu loại? Có 2 loại: 

1. He{thimamaggasiddhajjhäna: Tức thiền tương ưng 
với 3 đạo thấp. 

Vệ Arahattamaggasiddhajjhana: Tức thiền tương ưng 
với A la hán đạo, tức thiền của Ngài Ananda và thiền tương 


ứng với 3 đạo thấp là thiền của 500 vị tỳ kheo trong sát na 
nghe kinh Đại hội (mahãsamaya sutta) chứng đắc Nhập 
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lưu, Nhất lai, Bắt lai cũng có và thiền này gọi là tự khởi 
hiện, bởi không cần phải thực hành như được trúng vé số. 


Vấn: Nếu như vậy thì thiền này không được xếp vào là 
vô trợ, hữu trợ hay chăng? 


Đáp: Được xếp vào. Nếu sát na nào trong tâm chú nguyện 
sẽ nhập thiền và sẽ nhập có ấn định (thời gian) lâu nhưng 
khi lúc nhập mà khó khăn có triền cái chực chờ cản trở và 
trụ trong thiền cũng không được trọn vẹn theo chủ ý ấn định 
thì đạo tương ưng thiền này là hữu trợ (sasankhärika), nếu 
như lúc nhập được dễ dàng và trụ được trọn vẹn, như chủ ý 
là vô trợ (asankhãrika). 


Thiền có bao nhiêu loại? Có 2 loại, tức: Đạo fương ng 
thiên (maggasiddhajihäna) và /hiển thành tựu do khởi hiện 
(uppatfisiddhajjhãna). 

Thiên thành tựu do khởi hiện là thiền đồng sanh với tâm 
tục sanh trong cõi phạm thiên sắc giới, bởi vì trong lúc tục 
sinh không có sự thực hành nào cả, nên thiền này chỉ khởi 
hiện, và là thiền từng chứng đắc trong cõi nhân loại. 


Từ pakafi tức thiền đã chứng đắc đang có nhưng nếu 
làm cho tâm thiện sắc giới khởi hiện hoặc tâm tố sắc giới 
sanh lên thì phải nhập thiền, nếu không nhập thiền thì sẽ 
không khởi hiện được, không giống như tâm đại thiện hành 
động được chân chánh, nói lời chân chánh, suy nghĩ chân 
chánh thì tâm đại thiện, tâm đại tô khởi hiện được mãi. 
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HƯƠNG 6 [Paricchetia 6) 


ĐỊA ĐẠI (pathavidhatu) 
1. Kakkhala lakkhana: Trạng thái cứng. 


2. Patitthäna rasã: Phận sự là nơi nương của sắc 
đồng sanh. 

3. Sampaficchana paccupat(hänä: Thành tựu có sự 
nâng đỡ các sắc khác là tánh chât hiện rõ trong trí tuệ của 
các bậc thiện trí. 

4. Sesabhitattaya padatthänä : Nhân cận có 3 sắc đại 
còn lại, tức là nước, lửa, gió. 

Attano sabhävam đharetTti : Pháp tánh nào gìn giữ 
thực tánh của mình, pháp tánh đó gọi là đại (dhãtu). 

Sahajãtarũpäni pakanti patitthahanti etthãti: Đất 


(pathavi) đồng sanh tất cả sắc tồn tại trong pháp tánh nào, 
pháp tánh đó gọi là đất, tức là nơi nương của sắc đồng sanh. 


Pathaviekadhätu: Địa đại, đại cũng tức đất. 


hãi 


Giải thích tông hợp các câu pháp trong thẳng pháp tập yếu luận 


Đất (Pathavn) có 4 loại: 
1. Trạng thái đất (lakkhana pathavi). 
2. Chất liệu đất (sasambhãra pathavl). 
3. Cảnh đất (ãrammana pathavI). 
4. Đất chế định (sammuti pathavi). 


Hoặc 1 Lý Khác Nữa Đất Có 2 Loại: 
1. Đất bên trong (ajjhattika pathavn). 
2. Đất bên ngoài (bahira pathav?). 


Gôm có các vật chât lần lộn khác nhau. 


20 Thể Trược Đất Bên Trong 
(Ajjhatikakotthãäsa pathav) 


Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, 
tim, gan, màng ruột, bao tử, phôi, ruột, trực tràng, vật thực 
mới, phân, óc. 


THỦY ĐẠI (äpodhätu) 


1. Paggharanalakkhana: Trạng thái có phận sự loang 
chảy hoặc äbandhana lakkhapä : Trạng thái có phận sự 
quên lại (nhiêu làm cho loang chảy, ít làm cho quến lại). 

2. Paribrñhana rasã: Phận sự làm cho sắc đồng sanh 
tăng trưởng lên. 


82 


Tỳ khưu Khải Minh dịch 


3. Sangaha paccupatthänä: Thành tựu gom lại sắc 
đông sanh không cho phân tán là tánh chât hiện rõ trong trí 
tuệ của các bậc thiện trí. 

4. Sesabhitattaya padatthänä: Nhân cận có 3 sắc đại 
còn lại. 

Apeti sahajãtarñpãni pattharati brñhetiti = Ấpo 

Thực tánh nào trải đi hoặc loang ra, thấm rịn suốt các 
sắc đồng sanh, thực tánh đó gọi là nước. 

Nước Có 4 Loại: 

1, Trạng thái nước (lakkhana ãpo). 

2. Chất liệu nước (sasambhära äpo). 

3. Cảnh nước (ärammana äp9o). 


4. Nước chế định (sammuti äpo). 


Hoặc Một Lý Khác Nữa Nước Có 2 Loại: 
1_ Nước bên trong (ajjhattikaãpo). 
2_ Nước bên ngoài (bahiraãpo). 


12 Thể Trược Nước Bên Trong (Ajjhattikokotthasa 
äpo): Mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ nước, 
nước miếng, nước mũi, nước nhờn (trong các khớp xương), 
nước tiỂu. 


S3 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yêu luận 


HỎA ĐẠI (tejodhätu) 
1. Unketta lakkhana: Trạng thái có hơi. 
2. Paripäcana rasã: Phận sự làm cho sắc đồng sanh 
chín mùi. 
3. Mudubhävänuppadäna paccupafthänä: Thành tựu 
làm cho sắc đồng sanh mềm mại là thực tánh hiện rõ trong 
trí tuệ của các bậc thiện trí. 


4. Sesabhitattaya padatthänäã: Nhân cận có 3 đại 
còn lại. 


1. Sahajãtaripäni tejeti paripäcetTidi = Tejo 


Pháp tánh làm cho sắc đồng sanh chín mùi gọi là lửa. 


Lửa Có 4 Loại: 
1. Trạng thái lửa (lakkhana te]jo). 
2. Chất liệu lửa (sasambhãra tejo). 
3. Cảnh lửa (ãärammana tejo). 
4. Lửa chế định (sammuti tejo). 
Lửa Có 5 Loại: 
1. Santappana tejo: Lửa đốt nóng. 


2. Dahana tejo: Lửa thiêu hủy. 


3. Jirana tejo: Lửa làm cho tiều tụy. 
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4. Pãcaka tejo: Lửa làm tiêu hủy vật thực. 


5. Usamä tejo: Lửa làm cho ấm áp. 


Hoặc 1 Lý Khác Nữa Lửa Có 2 Loại: 
1. Lửa bên trong (ajjhattika tejo). 
2. Lửa bên ngoài (bãhira tejo). 
Cả 5 loại lửa này gọi là lửa bên trong. 
Lửa bên ngoài là lửa có ánh sáng khác nhau. 
1. Lửa nóng gắt (fikkhatejo). 


2. Lửa nóng dịu (mandatejo). 


PHONG ĐẠI (väyodhatu) 
1, Vatthambhana lakkhanã: Trạng thái căng phông. 
2. Udirana rasä: Phận sự chuyển động. 
3. AbhinThara paccupatthanä: Thành tựu dẫn dắt sắc 


đồng sanh đi là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ của các bậc 


thiện trí. 


sự thôi đi, thối lại liên tục không yên lại là thực tánh hiện rõ. 


Upafthänäkära paccupafthänã: Trạng thái của Đ1Ó CÓ 


Palapaccupafthänã: Có sự dẫn dắt sắc đồng sanh từ 1 


nơi đến I nơi là thực tánh hiện rõ. 


4. Sesabhitattaya padatthanä: Nhân cận có 3 đại 


còn lại. 
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1_ Väyati đesentarappatti hetubhävena bhữtasam 
ghãtam pãpecfifi = Vayo. 

Thực tánh pháp thôi làm cho sự hội tụ của sắc đại khác 
nữa, diễn tiễn theo trạng thái chuyển động từ 1 nơi đến 
một nơi. 

Gió Có 6 Loại 

1. Uddhangamavãyo: Gió thôi lên trên. 

2. Adhogamaväyo: Gió thổi xuống phía dưới. 

3. Kufachitthaväyo: Gió trong bụng, ngoài ruột già, 
trong thân. 

4. Kotthäsayaväyo: Gió trong ruột già, trong thân. 

5. Angamangãnusãrivayo: Gió thôi khắp nơi trong thân. 


6. Assãsapassäsa vãyo: Hơi thở vô ra. 


Hoặc Một Lý Khác Nữa Gió Có 2 Loại: 
1. Gió bên trong (ajjhatfika vãy9). 
2. Gió bên ngoài (bãhira vãyo) tức gió khác nhau. 
Gió thôi mạnh (tikkhaväyo), gió thôi yêu (mandaväyo). 
Gió Có 4 Loại: 
1. Trạng thái gió (lakkhana vãy0). 


2. Chất liệu gió (sasambhãra vãyo). 


S6 


Tỳ khu Khải Minh dịch 


3. Cảnh gió (ärammana vãyo). 


4. Gió chế định (sammutfi väyo). 


THÂN KINH NHÃN (cakkhupasäda) 


1. Rũpãnammanäbhighãtäraha 
kammajabhitapasäda lakkhanä hoặc 
Cakkhukämatänidãäna lkammajabhñtapasädalakkhanä: 


Trạng thái có sự trong ngần của sắc tứ đại sanh lên từ 
nghiệp thích hợp với cảnh sắc hoặc có sự trong ngần của sắc 
tứ đại, sanh lên từ nghiệp liên quan đến sắc ái (rũpatanhä) 
có sự muốn thấy làm nền táng. 


2. Rũpesu aviñchana rasä: Phận sự lôi cuôn người và 
nhãn thức đên cảnh sắc. 


3. Cakkhuviññanäadhãrabhäva paccupa{thãnä: 
Thành tựu có sự gìn giữ nhãn thức, là thực tánh hiện rõ 
trong trí tuệ của các bậc thiện trí. 

4. Datthukämatänidäna kammajabhiũta pada{thänä: 
Nhân cận có sắc tứ đại sanh lên từ nghiệp liên quan đến sắc 
ái làm nền tảng. 


Tuệ Nhãn (Paññäcakkhu) 


I. Buddhacakkhu: Quyền thắng Hệt trí 
(indriyaparopariyatdiñäna) tùy miên định trí 
(ñsayãnusayañäna) biết được quyền non yếu, già mạnh, có 
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trong cơ tánh của chúng sanh và khuynh hướng của chúng 
sanh (trí tuệ của Đức Phật có trong tâm A la hán quả). 
2. Samantacakkhu: Toàn giác trí (sabbaññutaññäna). 
(Trí tuệ hiệp thế) tâm đại tố tương ưng trí. 
3. Ñãnacakkhu: A la hán đạo. 


4. Dibbacakkhu: Tâm thiện và tố ngũ thiền sắc giới, 
thân thông. 


5, Dhammacakkhu: Trí tuệ trong 3 đạo thấp, 3 quả 
thấp. Trí tuệ trong 4 tâm đại thiện tương ương trí, gọi là 
nhãn thông thường (sãmaññacakkhu) gồm có phàm nhân 
và bậc thánh hữu học. 

Nhục Nhãn (mamsacakkhul) 
1.Sasambhäracakkhu: Tất cả mắt (trừ thần kinh nhãn). 

2. Pasädacakkhu: Riêng biệt thần kinh nhãn. 


YVam semhassa dat(ã setam pi((assa datfã3 kanham 
rahitassa da((ãä lohitam pathũrassa dat(ã paffnnam 
hoti, äpassa dattã paggharati tejussa dattã parikkhayeti 
vãyussa đattakasambhavati. 


Mắt có màu trắng do đàm vượt trội. 
Mắt có màu đen do mật vượt trội. 
Mặt có màu đỏ do máu vượt trội. 


Mắt có màu đục đo đất vượt trội. 
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Mắt toét do nước vượt trội. 
Mắt vừa buốt vừa rát do lửa vượt trội. 
Mắt lòa do gIÓ vượt trội. 
Nhân Làm Cho Phát Sanh Bệnh: 
1. Sitatejo: Lửa lạnh, sắc tàn tạ đo lửa lạnh. 


2. Unhatejo: Lửa nóng, sắc tàn tạ do lửa nóng. 


THÂN KINH NHĨ (sotapasäda) 


1. Saddãärammanäbhighätäraha 
kammajabhñtapasäda lakkhanä hoặc Sotikãmatänidäna 
kammajabhiñfa pasäda lakkhanã: 

Trạng thái có sự trong ngần của sắc tứ đại sanh lên từ 
nghiệp thích hợp với việc xúc chạm cảnh thính, hoặc có sự 
trong ngần của sắc tứ đại, khởi hiện từ nghiệp liên quan đến 
thính ái (saddatanhä) có sự muốn nghe là căn gốc. 


2. Saddesu äviñcana rasä: Phận sự lôi cuốn người và 
nhĩ thức đến cảnh thinh. 


I..... 


tựu tì giữ nhĩ thức là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ Của các 
bậc thiện trí. 
4. Sotukamatänidäna kammajabhũtäpadatthänä: 
Nhân cận có sắc tứ đại sanh lên từ nghiệp liên quan đến 
thinh ái là căn gốc. 
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THẦN KINH TỶ (ghänapasäda) 


1. GandhãrammanäbhighãtAraha 
kammajabhitapasada hoặc Ghãyitukãmatänidäna 
kammajabhitapasäda lakkhanä: Trạng thái có sự trong 
ngần của sắc tứ đại, sanh lên từ nghiệp thích hợp và việc xúc 
chạm cảnh khí hoặc có sự trong ngần của sắc tứ đại, khởi 
hiện từ nghiệp liên quan đến khí ái (gandhatanhä) có sự 
muốn ngửi là căn gốc. 


2. Gandhesu äviñchana rasã: Phận sự có sự lôi cuốn 
người và tỷ thức đến cảnh khí. 

3. Ghãnaviññãnäãdhãrabhäva paccupaf€hãnä: Thành 
tựu có sự gìn giữ tỷ thức là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ 
của các bậc thiện trí. 

4. Ghãyitukãämatãänidäna kammajabhũta 
padafthãnã: Nhân cận có sắc tứ đại sanh lên từ nghiệp, liên 
quan đến khí ái là căn gốc. 


THẦN KINH THIỆT (jivhäpasäda) 


1. Rasãrammanäbhighãtäraha 
kammajabhitapasaäda lakkhanä hoặc 
sãyitnkãmatãnidäna kammajabhutapasäda lakkhanä: 


Trạng thái có sự trong ngần của sắc tứ đại sanh lên từ 
nghiệp thích hợp với việc xúc chạm cảnh vị, hoặc có sự 
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trong ngần của sắc tứ đại, khởi hiện từ nghiệp, liên quan đến 
vị ái (rasatanhã) có sự muôn nêm là căn gôc. 

2. Rasesu aviãchana rasã: Phận sự lôi cuốn người và 
thiệt thức đên cảnh vỊ. 

3. Jivhãviãñänãdhãrabhãva paccupafthänãä: Thành 
tựu có sự gìn giữ thiệt thức là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ 
của các bậc thiện trí. 

4. Sayitukämatänidäna kammajabhita padatthänã: 
Nhân cận có sắc tứ đại sanh lên từ nghiệp liên quan đền vị 
á1 là căn gôc. 


THẦN KINH THÂN (kãyapasäda) 


1. Pho{thabbarammanäbhighãtäraha 
kammajabhiũtapasada lakkhana hoặc 
Phusitukãmatänidäna kammajabhifapasäda lakkhanã: 
Trạng thái có sự trong ngần của sắc tứ đại, sanh lên từ nghiệp 
thích hợp với việc xúc chạm cảnh xúc, hoặc có sự trong 
ngần của sắc tứ đại, sanh lên từ nghiệp liên quan đến xúc ái 
(phofthabbatanhä) có sự muốn đụng chạm là căn gốc. 


2. Phoffhabbesu ãviãchana rasã: Phận sự có sự lôi 
cuôn người và thân thức đên cảnh xúc. 

3. Kãyaviãññänãdhãrabhäva paccupa(thanä: Thành 
tựu gìn giữ thân thức, là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ của 
các bậc thiện trí. 
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4. Phusitukämatänidäna kammajabhita 
pada(thãnã: Nhân cận có sắc tứ đại, sanh lên từ nghiệp 
liên quan đến xúc ái. 


CẢNH SẮC (rũpärammanä) 


1. Cakkhupasädäbhighattana lakkhanam: Trạng thái 
có sự xúc chạm thần kinh nhãn. 


° ~ x = 


bám theo nhãn thức, phận sự làm cảnh cho nhãn thức. 

3. Tam gocarabhäva paccupatfãnam: Thành tựu là 
nơi dạo đên của nhãn thức, là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ 
của các bậc thiện trí. 

4. Tadã dhãra mahäbhiũta padaftfhãnam: Nhân cận 
có sắc tứ đại là nơi nương của cảnh sắc. 

Cảnh Sắc Có 2 Loại: 

1. Cảnh sắc không khác biệt 
(nippariyãyarũparammanwa): Màu vàng, màu đỏ, màu 
đen, màu trắng biết rằng mắt thấy. 

2. Cảnh sắc nhận thức bằng cách tượng hình 
(Pariyäyasañjãnanaripärammana): Dài, ngắn, tròn, 
rộng, lớn , nhỏ, góc cạnh, biệt đúng đắn. 

I_ Cảnh màu sắc lạnh (Sĩtadhikarũpä = rammana): 
Màu đen, màu xanh, màu da trời. 
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2_ Cảnh màu sắc nóng (Utãdhikarũpärammana): 
Màu đỏ, màu vàng, màu trắng. 


Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ngọn lửa có bao nhiêu 
số lượng sắc? Ánh sáng của mặt rời, mặt trắng, ngọn lửa 
và bóng của tất cả chúng sanh mỗi loại có 8 sắc, tức § sắc 
bắt ly (avinibhogarũpa). Bởi vì ánh sáng của mặt trời, mặt 
trăng, ngọn lửa và bóng của tất cả chúng sanh, tất cả đều là 
cảnh và khi có cảnh sắc thì 7 sắc bất ly còn lại cũng phải có. 

Riñpayati hadayagatabhävam pakäasedti Rũpam: 
(có sanh mạng, thật tánh biểu hiện từ ý vật làm cho rõ ràng 
theo đường mắt, gọi là cảnh sắc (hoặc) rũpayatidabbam 
pakäsefi = Rupam (có sanh mạng cũng được, không có 
sanh mạng cũng được), hoặc còn về việc xác định làm cho 
biết rõ ràng là màu vàng, màu đỏ... thì gọi là cảnh sắc. 


CẢNH THINH (saddärammana) 


1. Sotapasädabhighaffana lakkhanam: Trạng thái có 
sự xúc chạm thần kinh nhĩ. 


lò... 


theo nhĩ thức, hay phận sự làm cảnh cho nhĩ thức. 


3. Tam gocara bhãva paccupatthãnam: Thành tựu là 
nơi đạt đến của nhĩ thức là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ của 
các bậc thiện trí. 


4. Tadã đhãra mahäbhita padatfhãnam: Nhân cận 
có sắc tứ đại làm nơi nương của cảnh thĩnh. 
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SaddTyati uccäriyatiti = saddo, thực tánh phát ra (lời) 


gọi là tiếng hoặc Sappati sotaviññãnäãrammana bhãyam 
thực tánh dẫn đến trở thành cảnh của nhĩ thức gọi là tiếng. 


CẢNH KHÍ (gandhãrammana) 


1. Ghãnapasadäbhighatfana lakkhanam: Trạng thái 
có sự xúc chạm thần kinh tỷ. 


® ~ mm —n 


2. Ghãnaviññänãlambana bhãva rasam: Phận sự bám 
theo tỷ thức, phận sự làm cảnh cho tỷ thức. 

3. Tam gocara bhãva paccupatfhãänam: Thành tựu là 
nơi dạo đến của tỷ thức, và thực tánh hiện rõ trong trí tuệ 
của các bậc thiện trí. 

4. Tadä đdhãra mahäãbhita pada(thãnam: Nhân cận 
có sắc tứ đại là nơi nương của cảnh khí. 

Gandhayati attano attham sucefTti = gandho: Thực 
tánh bị ngửi, gọi là mùi. 


CẢNH VỊ (rasãrammapa) 


1. Jivhãpasãdãbhighattana lakkhanam: Trạng thái có 
sự xúc chạm thần kinh thiệt. 


“ mm — = 


2. Jivhãäviññãnãlambana bhãva rasam: Phận sự bám 
theo thiệt thức, hay phận sự làm thành cảnh của thiệt thức. 


3. Tam gocara bhãva paccupa{fthãänam: Thành tựu là 
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nơi đạo đến của thiệt thức, là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ 
của các bậc thiện trí. 

4. Tadä dhãra mahäbhñta padatfhãnam: Nhân cận 
có sắc tứ đại là nơi nương của cảnh vỊ. 

Rasũyati assädïyatidi : raso: Thực tánh làm cho tươi 
tỉnh gọi là vỊ. 


CẢNH XÚC (photthabbaärammana) 


1. Kãyapasadäbhighattana lakkhanam: Trạng thái có 
sự xúc chạm thần kinh thân. 


~ m =— 


2. Kãyaviññãnassa visayabhäva rasam: Phận sự làm 
cho thành cảnh của thân thức. 


° r = 


3. Kãyaviãñãnassa gocara bhãva paccupaftfhänam: 
Thành tựu là nơi dạo đến của thân thức, là thực tánh hiện rõ 
trong trí tuệ của các bậc thiện trí. 

4. Sesabhitattaya padat(hãänam: Nhân cận có 3 sắc 
đại còn lại. 

Phusitabbanti phoffhobbam: Thần kinh thân xúc 
chạm (đối tượng nào) thì gọi là cảnh xúc. 

Bhñte phusitvã sanfhãnam manasã ganha(o yathã 
paccakkhato phusãmTt saññeyyã dväravatä tathã 
sanfhãna 


Hình dáng của sắc tứ đại biết được bằng lộ ý môn như 
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thế nào, thì sự loang chảy hoặc quến tụ của thủy đại cũng 
biết bằng lộ ý môn như thế đó. 


NỮ TÁNH (itthibhäva) 

1. Itthibhäãva lakkhanam: Trạng thái hình thành người nữ. 

2. ItthTdi pakäsana rasam: Phận sự biểu hiện thành 
người nữ. 

3. Iíthinganimitta kuttä kappänam karana bhãva 
paccupafthãnam: Thành tựu là nhân của việc hiện bày lên 
hình tướng, biểu hiện, tính tình, cử chỉ, hành vi, là thực tánh 
hiện rõ trong trí tuệ của các bậc thiện trí. 

4. Tadã đhãra kammajamahäbhita padatthãnam: 
Nhân cận có sắc tứ đại nghiệp là nơi nương của sắc nữ tánh. 

1_ Ifthilinga: Ám chỉ đến hình tướng như mặt, mắt, 
cánh tay, chân... biểu hiện đến giới tính nữ như mặt, mắt, 
cánh tay, chân không to lớn (thô kệch) giống như người 
nam, giới tính này hiện bày từ lúc sanh ra. 

Itthimmitta: Ám chỉ đến biểu hiện nói đến giới tính nữ, 
như không có râu, ria... 

Itthikutta: Ám chỉ đến tánh tình của người nữ như thích 
chơi rỗ đan bằng tre, nấu cơm, nấu canh... 

Itthiväkappa: Ám chỉ đến cử chỉ hành vi khác nhau đi, 
ngồi, nói, nhìn, cười... biểu hiện rõ nữ tánh. 
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NAM TÁNH (purisabhäva) 


1. Purisabhãva lakkhanam: Trạng thái hình thành 
người nam. 

2. Purisatta pakãsana rasam: Phận sự biểu hiện thành 
người nam. 

3. Purisalinga nimitta kuttä kappa kãrana bhãva 
paccupaffhãnam: Thành tựu là nhân của việc hiện bày lên 
hình tướng, biêu hiện, tánh tình, cử chỉ hành vi là thực tánh 
hiện rõ trong trí tuệ của các bậc hiên trí. 

4. Nissaya kammajabhuta padatthãnam: Nhân cận 
có sắc tứ đại nghiệp là nơi nương của sắc nam tánh. 

Purisalinga: Ám chỉ đến hình tướng như mắt, mặt, tay, 
chân,... biêu hiện đên giới tính nam, tức to lớn vạm vỡ. 

Purisanimitta: Ám chỉ đến biểu hiện nói đến giới nam 
như có râu ra... 

Purisakutta: Ám chỉ đến tính tình thích chơi mạnh bạo 
như đánh đâm nhau, vật lộn... 

Purisaäkappa: Ám chỉ đến cử chỉ hành vi hùng đũng, 
bạo dạn không rụt rè, ngân ngại. 

Purisassabhãvo purisatfam: Hình thành (giới) nam 
gọi là nam nhân. 
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Ý VẬT (hadaya) 


1; Manodhätu manoviãññänadhãfimam 
nissayalakkhanam: Trạng thái là nơi nương của ý giới và 
ý thức giới. 

2. Manodhäãtu manoviññãnadhãtũinam adhãranam 
nasam: Phận sự là nơi nương của ý giới và ý thức giới. 

3. Manodhätu manoviãññänadhã(ñnam ubbãhara 
paccupatfhãnam: Thành tựu gìn giữ ý giới và ý thức giới 
cho khởi hiện lên là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ của các 
bậc thiện trí. 


4. Tadãä dhãra kammajamahãbhnía padafthanam: 
Nhân cận có sắc tứ đại nghiệp là nơi nương của sắc ý vật. 


Hadayanti tam tam attham vã anaftham vã pũñrenti 
etenäfi : hadayam 


Gọi là sắc ý vật bởi vì pháp làm cho lợi ích và không lợi 
ích được trọn vẹn. 


Hadayañca tam vaf(huñcäãti : hadayavatthu 
Ý vật vừa là vật, vừa là ý vật. 
Cơ Tánh Và Ý Vật 
1. Cơ tánh tham (rãgacaritta): Màu đỏ. 
2. Cơ tánh sân (dosacaritta): Màu đen. 


3. Cơ tánh sỉ (mohacaritta): Màu xin giống như rửa thịt. 
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4. Cơ tánh tín (saddhãcaritta): Màu da cam giống như 
cuống hoa kanika. 


5, Cơ tánh giác (buddhiearitta): Màu trắng hào quang. 

6. Cơ tánh tầm (vitakacaritta): Màu mờ đục giống như 
rửa đậu. 

Cơ Tánh (caritta) Có 6 

Theo mỗi đôi ám chỉ đến gom vào nhau thành thực tánh: 

Cơ tánh tham 

Cơ tánh sân 

Cơ tánh s1 

Cơ tánh tín 

Cơ tánh giác 

Cơ tánh tầm 


Chú thích: 

Trạng thái ý vật này là nơi nương của ý giới và ý thức 
giới, ý vật này trước khi khởi hiện lên được cũng phải nương 
vào sắc tứ đại nghiệp, nếu không có sắc tứ đại nghiệp thì 
ý vật cũng không sanh lên được. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
cũng giống như vậy. Do đó khi ý vật nương vào sắc tứ đại 
nghiệp mà khởi hiện thì ý vật này cũng làm phận sự gìn giữ 
ý giới và ý thức giới của mình. Nói theo phận sự của ý vật 
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thì ý vật này là sắc nghiệp, sắc sanh lên từ nghiệp có thấy 
được băng mắt. Vì vậy mới phải suy nghĩ xem xét băng tâm. 


Khi suy nghĩ xem xét băng tâm thì hiện rõ với trí tuệ của 
các bậc thiện trí răng ý vật này làm cho tâm và tâm sở sanh 
lên không gián đoạn giông như dòng nước chảy, hiện diện ở 
giữa ngực có hình dạng giông hoa sen. Nêu người nào có trí 
tuệ nhận biệt hình dạng của trái tim cũng hé ra không chụm 
lại, có nước nuôi dưỡng khoảng 1 vôc tay. 

1. Người có cơ tánh tham và cơ tánh tín có điều nhận 
xét về 2 cơ tánh này như sau: 

Nói về oai nghi: Đi, đứng, nằm, ngồi chỉnh tẻ. 

Nói về phận sự: Có công việc làm sạch sẽ, thích đẹp đế 
liên quan đên việc chưng diện. 

Nói về thức ăn: Thích vị ngọt, béo và vật thực thượng vị. 

Nói về sự nghe ngửi, nếm, đụng: Chỉ thích đẹp, hay... 
như nhau chỉ khác nhau về pháp, tức nói vê pháp thì cơ tánh' 
tham tâm bât thiện khởi hiện nhiêu, như tham, ngã mạn, 
gian manh, khoe khoang. Nghĩa là nói như thê nào cũng 
không tin được, chỉ có mưu mô, dôi trá, không ngay thật, 
nhưng cơ tánh tín thì tâm thiện sanh khởi nhiêu, thích bồ thí, 
trì giới, tu tiên. 

2. Người có cơ tính sân và cơ tánh giác có điều nhận 
xét về 2 cơ tánh này như sau: 


Nói vê oai nghi đi, đứng, năm, ngôi không gọn gàng 
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lắm lúc đi thì trọng lượng thân hạ xuống gót chân nhiều, 
đi nhanh. 

Nói về phận sự: Công việc không vén khéo lắm, chỉ tay 
không đẹp lắm. 

Nói về thức ăn: Thích vật thực đậm đà như chua quá, 
mặn quá. 

Nói về cảnh: Khi xúc chạm 5 cảnh không tốt hoặc không 
hài lòng thì không nhẫn nại, không lặng thinh được phải 
biểu hiện sự nóng giận hoặc không hài lòng ra cho hiện rõ 
liền tức thì. 

Nói về pháp: Người có cơ tánh sân thường có sự thù hẳn, 
ganh ty, bỏn xẻn, vong ơn (makkha), hiểm độc (palãsa), 
khó dạy (dubbac3). 

Còn cơ tánh giác thì không thủ hắn, không ganh ty, tri 
ơn, không hiểm độc với người khác, dễ dạy, biết tri túc trong 
việc dùng vật thực, có niệm tỉnh giác, quán xét đến khổ diễn 
tiễn trong vòng luân hôi, rồi tinh cần đối với việc làm thiện 
thường xuyên. 

3. Người có cơ tánh sỉ và tánh tẫm có điều nhận xét về 
2 cơ tánh này như sau: 

Nói về oai nghi: Đi, đứng, nằm, ngồi hời hợt không 
vững chắc, lơ đễnh. 


Nói vê phận sự: Công việc luộm thuộm không ngăn nắp. 
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Nói về thức ăn: Vật thực không phân định thích 1 món 
nào, bố thí được mọi thứ. 

Nói về cảnh: Không nhận biết sự ø1ao động đối với cảnh 
cho dù tốt hay không tốt đi nữa, cũng không thể tự mình 
quyết định được mà phái thường luôn theo người khác bất 
cứ người khác nói rằng tốt hay không tốt đi nữa. 

Nói về pháp: Người có cơ tánh si thì bất luận làm gì 
cũng không có niệm tỉnh giác thường hay lơ đểnh cầu thả, 
buôn ngủ. Đôi khi phóng tán tìm cảnh không trú vững được, 
. buông thả, thời gian trôi qua bằng sự vô ích, rỗng không, 
chỉ giỏi ngáp ngủ. Người có cơ tánh tầm là người hay suy 
nghĩ, hay nói chỉ trong điều không có lợi ích, làm công việc 
nào thường hay không hoàn thành, việc liên quan đến các 
thiện pháp cũng không thể làm được và sẵn lòng làm, thích 
giao du với người có tính tình giống như mình, rồi cũng trò 
chuyện với nhau bằng vấn đề vô bô. Do đó, gom lại sự việc 
thì người phần nhiều hội nhập theo cơ tánh sỉ và cơ tánh 
tầm, là người không có lợi ích gì lắm. 


SẮC MẠNG QUYỀN (jïvitarũpa) 
1. Sahajãtãänupälanalakkhanam: Trạng thái bảo tồn 
sắc đồng sanh với mình. 


2. Sahäjãtãnam pavattana rasam: Phận sự bảo tồn sắc 
đồng sanh với mình cho sanh khởi mãi đến chết (chỉ ngoại 
trừ sắc diệt đi do 1 nhân nào). 
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3. SahajãtAnam thapanapaccupatfhãnam: Thành tựu 
bảo tồn sắc đồng sanh với mình cho được tồn tại là thực 
tánh hiện rõ trong trí tuệ của các bậc thiện trí. 


4. Todäã dhãra kammajamahäbhita padatthänam: Nhân 
cận có sắc tứ đại nghiệp là nơi nương của sắc mạng quyên. 


JTvanti sahajãtadhammä etenäti : JTvitam 


Sắc đồng sanh được sống còn do tuôi thọ, vì vậy tuôi thọ 
đó gọi là mạng quyền. 


Chú thích: 
Sắc mạng quyền bảo tồn như thế nào? 


Sắc mạng quyền tự bảo tồn chính mình cũng được, bảo 
tồn sắc khác cũng được. Ví như chiếc thuyền chở người đi 
qua bờ bên kia, thì vừa đem người đi đến bờ, vừa tự nó cũng 
đến bờ. 

Sự việc sắc mạng quyền chỉ có riêng biệt trong sắc 
nghiệp. Bởi vì sắc nghiệp là sắc sanh lên nương vào nghiệp 
quá khứ là nhân, vì vậy trong sát na khởi hiện nếu không có 
sắc mạng quyền bảo tồn thì tất cả nhóm sắc nghiệp đó cũng 
không thể tồn tại được suốt cho đến đủ tuổi thọ, và sẽ không 
thể sanh lên mới được nữa. Nghĩa là thông thường tuổi thọ 
của sắc có tuổi thọ bằng với 17 tâm nếu tính với số lượng 
sát na tiêu thì được 51 sát na. 


Trong sự việc sắc nghiệp có tuôi thọ tôn tại được cho 
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đến 51 sát na. Và sanh lên mới tiếp tục được cũng do năng 
lực của sắc mạng quyền theo bảo tồn. Ví như 1 đứa bé sinh 
ra từ thai bào người mẹ, người mẹ đó chết thì người đó có 
phận sự nuôi dưỡng đứa bé tiếp tục, tức bảo mẫu hoặc vú 
nuôi thì đứa bé mới có sự sống tiếp tục và trưởng thành 
được. Nếu không có bảo mẫu hoặc vú nuôi trông nom, bảo 
tồn thì đứa bé cũng không sống được tiếp tục. Điều này như 
thế nào thì sắc nghiệp giống như đứa bé, người làm cho 
sanh ra giống như nghiệp quá khứ mà mình đã tạo trong 
kiếp trước và kiếp này. Và nhóm nghiệp đó khi cho quả hiện 
bày lên rồi thì chấm dứt năng lực diệt đi. 

Giống như người mẹ sanh ra đứa bé thì chết, báo mẫu 
hoặc vú nuôi bảo tồn chăm sóc đứa bé tiếp tục. Giống như 
sắc mạng quyền bảo tồn được sắc nghiệp, cũng như vậy. 


Còn sắc tâm, sắc nhiệt lượng (utujarũpa), sắc vật thực. 
Nhóm sắc này không có sắc mạng quyền bởi vì sắc tâm 
khởi hiện từ tâm sanh lên trong hiện tại, sắc nhiệt lượng 
khởi hiện từ nhiệt lượng hiện tại, và sắc vật thực cũng khởi 
hiện từ vật thực hiện tại. Cho nên không cần thiết phải có 
sắc mạng quyền bảo tồn nữa cũng được. Bởi vì tâm, nhiệt 
lượng, vật thực thuộc hiện tại làm cho nhóm sắc đó khởi 
hiện; giống như người mẹ bảo tồn trông nom con của chính 
mình. Vì vậy nên không cần thiết phải có bảo mẫu, hoặc vú 
nuôi nữa. 

Vào sát na tục sinh của nhóm phạm thiên sắc giới thì 
bọn sắc mạng quyền cửu sắc (jIvitanavakakaläpa) đặc 
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biệt khởi hiện theo riêng biệt, còn vào sát na tục sinh của 
nhóm nhân loại dục giới thì bọn mạng quyền cửu sắc không 
sanh lên riêng biệt. Bởi vì nhóm nhân loại dục giới vào sát 
na tục sinh có bọn thân thập sắc (kãyadasakakaläpa)., và 
bọn tánh thập sắc (bhãvadasakakaläpa) khởi hiện lên theo 
thông thường, cả 2 bọn thân thập sắc và bọn tánh thập sắc 
này đang có cùng khắp trong thân thể và 2 bọn này cũng có 
sắc mạng quyên trong mỗi bọn. Vì vậy nên không cân thiết 
phải có bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện theo riêng biệt 
vào lúc tục sinh. 


Còn phạm thiên sắc giới vào lúc tục sinh thì bọn sắc 
nghiệp khởi hiện, không có bọn thân thập sắc và bọn tánh 
thập sắc là bọn sắc sanh lên khắp trong thân, mà chỉ có bọn 
sắc khởi hiện lên riêng biệt mà thôi, như bọn nhãn thập sắc 
(cakkhudasakakalãpa)... 


Một trường hợp khác nữa, vào sát na tục sinh thì thân 
thể của phạm thiên hiện bày lên đầy đủ tức thì, giống như 
nhóm nhân loại dục giới hóa sanh (opapätika) và thân thê 
hiện bày lên đầy đủ cũng đều là sắc nghiệp cả. Cho nên mới 
cần thiết phải có bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện theo 
riêng biệt để bảo tồn bọn sắc nghiệp, tức thân thể của nhóm 
phạm thiên đó cho được tồn tại và sanh lên nối tiếp nhau. 


SẮC VẬT THỰC (ahärarũpa) 
1. Ojã lakkhana: Trạng thái có dưỡng tổ (Ojä). 


2. Rñpãäharana raso: Phận sự đem sắc vật thực đến. 
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3. Kãyupatthambhana paccupa{(hãno: Thành tựu có 
sự trợ giúp sắc là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ của các bậc 
thiện trí. 

4. Ujjho haritabba padatthãno: Nhân cận có vật thực 
nhai nuôit. 

Kabbim karTyafi = Kabalikäro 


Vật thực nào mà người làm thành miếng, vật thực đó gọi 
là đoàn thực. 


Kabalikäro ca so ahãrocãti = Kabalikahãro 
Đoàn thực vừa là vật thực, vừa là đoàn thực. 
Attano ubhayãnantaram rũpam jãne(ãfi = ojã 
_ Pháp tánh nào làm cho sắc khởi hiện nói tiếp nhau cùng 
đông sanh với mình, pháp tánh đó gọi là dưỡng tô. 
Một Lý Khác Nữa, Vật Thực Có 4 Loại: 
1. Kabalikarãhara: Tức dưỡng tô đang có trong vật thực. 
2. Phassãhãra : Tức tâm sở xúc đồng sanh với §9 tâm. 


3. Manosañcetanãhãra: Tức tâm sở tư đồng sanh với 
12 tâm bât thiện và l7 tâm thiện hiệp thê. 


4. Viññänãhãra: Tức 2 tâm quan sát thọ xả, 8 tâm đại 
quả và 9 tâm quả đáo đại. 
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Sắc Vật Thực Có 4 Loại: 


1. Ajjhattikãhãra: Tức dưỡng tố nghiệp (kammajagã), 
dưỡng tố tâm (ciftajaojã), đưỡng tổ nhiệt lượng (utujaojã), 
dưỡng tố vật thực (ãhãrajaojã). 


2. Bahirahãra: Túc vật thực chưa được thọ dụng. 
3. Vatthuähãra: Tức tất cả vật thực. 

4. Ojahara: Dưỡng tố đang có trong tất cả vật thực. 
Vật thực là nhân , không đói là quả. 


Dưỡng tô vật thực là nhân. Máu, thịt, sức mạnh là quả. 


SẮC GIAO GIỚI (paricchedarũpa) 

1. Rũpapariccheda lakkhanam: Trạng thái có sự ngăn 
lại giữa các bọn sắc. 

2. Rũpapariyantappakãsana rasam: Phận sự biểu 
hiện sự giới hạn của sắc. 

3. Rũpamäriyadäpaccupatfhãnam: Thành tựu có 
sự biết rằng sắc giao giới là ranh giới của sắc thành tựu 
(nipphannaripa) là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ của các 
bậc thiện trí. 

4. Paricchinnarũpa padatthãnam: Nhân cận có bọn sắc. 

1_ Ajjafäkãsa: Hư không nội phần không có vật chất 
xáo trộn gây cản trở, là hư không trống rỗng, nghĩa là bầu 
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trời khắp cá không gian, phía dưới kế từ mặt đất trở xuống, 
phía trên kể từ phạm thiên sắc giới trở lên. Bởi vì phạm 
thiên sắc giới có vườn, có thiên cung khác nhau suốt cho 
đến phạm thiên vô sắc chỉ có hư không nội phần, nhưng tôi 
mịt (ajjãtäkãsa) không có vườn, không có thiên cung, phía 
giữa là hư không của nhân loại chúng ta. 


t. Paricchinnäkãsa: Hư không như khoảng trống cánh 
cửa, cửa số, miệng nồi, khoảng trống của tay, khoảng trống 
của mũi, khoảng trống của mắt, khoảng trống của miệng. 


3_ Paricchidakäsa: Hư không khoảng trống trong thân, 
tức là sắc giao giới. 

4_ Kasinugghätimäkäsa: Đề mục hư không hoàn tịnh 
(akäsa kasina), mà hành giả sử dụng chú niệm từ chính đề 
mục hoàn tịnh. 


Chú thích: 


Từ bọn sắc (rũpakaläpa) này tức chính các bọn Bát 
thuần tâm (cittajasuddhatthukaläpa), bọn Bát thuần nhiệt 
lượng (utajasuddhatthukakaläpa), bọn Bát thuần vật thực 
(ahãrajasuddhatthukakaläpa) và bọn sắc nghiệp này, nếu 
không có bọn sắc khác này là nhân cận thì sắc giao giới, 
tức khoảng trống cũng không hiện bảy lên được. Do đó, sắc 
giao giới tức khoảng trống hiện bày lên được cũng do có 2 
tắm bảng thì khoảng trống giữa tắm bảng với tâm bảng đó 
gọi là sắc giao giới. Vì vậy, trạng thái của nó cũng có sự 


108 


Tỳ khuu Khải Minh dịch 


ngăn cách giữa bọn sắc với bọn sắc là dấu hiệu và trình bày 
ranh giới của các sắc là phận sự. Bởi vì nếu không có 2 tắm 
bảng với nhau mà chỉ có 1 tắm bảng thì sẽ không gọi được 
1,2,3,4,5 thân thể cũng giống như vậy. Nếu không có sắc 
glao giới ngăn cách cũng sẽ không gọi được 2,3,4,5 người 
cho đến ngón tay, chân. Chính như vậy mới gọi là có sự 
trình bày giới hạn của sắc là phận sự, có ranh giới của sắc 
thành tựu là thực tánh hiện rõ. 


SẮC BIỂU TRI (viññattirũpa) 


I. Thân biểu tri (kãyaviññatti): 

1. Viññãpana lakkhanam: Trạng thái biểu hiện cho 
người khác biết được ý định của mình hoặc trạng thái làm 
cho tự mình cũng biết được ý định. 

2. Adhippäyapakäãsana rasam: Phận sự biểu lộ của 
mình. 

34. Kãyavipphandanahectubhäva paccupatthãnam: 
Thành tựu là nhân của sự chuyên động là thực tánh hiện rõ 
trong trí tuệ của các bậc thiện trí. 

4. Ci(fasamuf(hãnaväyodhãtu padaf(hänam: Nhân 
cận có phong đại khởi hiện từ tâm sanh hoặc nhân cận có 
gió của tâm. 

I. Ngữ biểu tri (vacTviññatti): 

1. Viññãpana lakkhanam: Trạng thái biểu hiện cho 
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người khác biết được ý định của mình, hoặc làm cho tự 
mình cũng biệt được ý định. 


2. Adhippãayapakãsana rasam: Phận sự biểu lộ ý định 
của mình. 


3. VacTphosahetubhãva paccupatfhaãnam: Thành tựu 
là nhân của việc nói ra lời nói là thực tánh hiện rõ trong trí 
tuệ của các bậc thiện trí. 

4.  Ciftasamu{thaãnapathavidhãtu podatfhãnam: 
Nhân cận có địa đại khởi hiện từ tâm sở sanh hoặc nhân cận 
có đất của tâm. 


~ ~ x—= 


Param viãñäpeti sayafñca viññããyafii = Viññatti 


Hành vi (cử chỉ) đặc biệt này là nhân làm cho người 
khác biết và tự mình cũng biết được, vì vậy hành vi (cử chỉ) 
đặc biệt này gọi là biểu tri (viññatti) 

Một lý khác nữa, Aññãpenfi janã viññãyafi và janeti 
aññamaññassa cittäni etänäti = Viññatti. 

Tất cả mọi người làm cho biết được tâm lẫn nhau bằng 
hành vi (cử chỉ) đặc biệt này, vì vậy hành vi (cử chỉ) đặc biệt 
nhân làm cho tất cả mọi người biết được tâm lẫn nhau, nên 
gọi là biểu tri, hoặc tất cả mọi người biết được tâm lẫn nhau 
bằng hành vi (cử chỉ) đặc biệt này, vì vậy hành vi (cử chỉ) 
đặc biệt là nhân làm cho tất cả mọi người cần phải biết được 
tâm lẫn nhau mới gọi là biểu tri. 


Chú thích: Biểu tri là nghĩa gì? Có bao nhiêu loại? Biểu 
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tri nghĩa là làm cho người khác biết được ý định của mình 
hoặc làm cho tự mình cũng biêt được ý định. Có 2 loại: 
Thân biêu tri, ngữ biêu tr. 

Thân biểu tri có 2 loại là: 

1- Bodhanakäyaviññattdi 

2- Pavattanakäyaviññatti 

Ngữ biểu tri có 2 loại là: 

1- BodhanavacTviññatti 

2- PavattanavacTviññatti. 

Bodhanakäyaviññatti: Ám chỉ đến làm cho người khác 
biệt được ý định của mình, như vây tay, gật đâu, nháy mắt. 

Pavattanakäyaviññatti: Ám chỉ đến tự mình cũng biết 
được như bước đi đên, co chân lại. 

BodhanavacTviññatti: Ám chỉ đến làm cho người khác 
biết được ý định, như thuyết pháp, đang chỉ dạy, đang nói 
hoặc tặc lưỡi, ngăn câm. 

PavattanavacTviãññatti: Ám chỉ tự mình biết được như 
đọc sách to lên l mình, đang tụng kinh, đang hát chơi. 

Nhân cận của thân biểu tri là gì? Nhân cận là gió của 
sắc tâm (eittajaväyo), tức là phong đại khởi hiện từ tâm 
Sở sanh. 


Thân biểu tri có trạng thái như thế nào? Có trạng thái 
làm cho người khác biệt được ý định của mình hoặc tự mình 
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cũng biết được người khác biết được ý định đó, như vẫy tay 
ØỌI, gật đầu gọi, vào sát na đang vẫy tay thì tay của chúng ta 
mà người khác thấy được là cảnh sắc, không phải là sắc biểu 
tr. Sắc thân biểu tri này không loại trừ tay ra khỏi được, bắt 
buộc phải nương vào tay. 


Phận sự của sắc biểu tri cũng chỉ để biểu lộ ý định, khi 
các bậc hiền trí quán sát thì cũng hiểu bằng trí tuệ rằng sắc 
biểu tri này là nhân của việc chuyên động. 

Giải thích: 

Theo thông thường, tâm luôn luôn sanh diệt và sắc tâm 
cũng thường xuyên sanh lên khắp cả thân thể. Sự chuyển 
động khác nhau của thân cũng không phải là hiện thân của 
sắc biểu tri. Cho nên tâm, sắc tâm, sự chuyển động cả 3 
không phải là sắc biểu tri. Bởi vì người chưa biết được ý 
định của mình, người khác biết được ý định của mình chỉ 
riêng biệt có sắc biểu tri mà thôi. 

Do đó, thân biểu trí cũng tức là gió của sắc tâm 
(cittajavãyo) đang có nơi tay khởi hiện có sức mạnh đặc 
biệt vào sát na đang vẫy tay; còn việc chuyển động của tay 
vẫy qua vấy lại là thành quả, cho nên sắc biểu tri này khi 
hiện bày lên thì luôn luôn biểu lộ sự diễn tiến cho trùng 
khớp với ý định của mình không sai lệch ý định được. Bởi 
vì sắc biểu tri này có sự khởi hiện đến từ tâm, khi tâm có ý 
định khởi lên như thế nào thì tâm này ra lệnh cho 4 sắc đại, 
gọi là đất của sắc tâm (cittajapathavi), nước của sắc tâm 
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(cittajaäpo), lửa của sắc tâm (cittajatijo), gió của sắc tâm 
(cittajaväyo). 


Vì vậy vào sát na vẫy tay thì cả 4 sắc tâm này cũng cùng 
nhau khởi hiện, nhưng chỉ có gió của sắc tâm dẫn đầu cho 
nên mới đề cập rằng phong đại (väyodhãtu) khởi hiện từ 
tâm sở sanh (cittasamuftthäna) là nhân cận của thân biểu tri. 


Còn về ngữ biểu tri thì trạng thái, phận sự cũng giống 
như nhau, chỉ khác nhau quả và nhân cận mà thôi. Nhân 
cận của ngữ biểu tri cũng tức là địa đại (pa(havrdhätu) 
khởi hiện từ tâm sở sanh. Khi các bậc thiện trí quán xét thì 
hiểu bằng trí tuệ rằng : đất của sắc tâm là nhân, việc nói ra 
lời là quả. Cho nên tiếng bày tỏ ra cũng luôn trùng khớp 
với mục đích của mình không sai lệch khỏi mục đích của 
mình được. Bởi vì tiếng này khởi hiện từ tâm cũng tức sắc 
ngữ biểu tri (vacTviññattirũpa), tiếng này vào sát na khởi 
hiện từ tâm hoàn toàn không nghe được, đến khi tiếng này 
xúc chạm với đất của sắc nghiệp (kammajapathavi), đất 
của sắc nhiệt lượng (ufujapathav]), đất của sắc vật thực 
(ñhãrajapathavi) rồi mới có thể nghe được. 

Sự việc ngữ biểu tri luôn luôn bày tỏ đúng với ý định 
cũng do tiếng đó khởi hiện từ tâm. Khi tâm có ý định như 
thế nào thì ra lệnh cho 4 sắc đại; nhưng trong tất cả 4 sắc đại 
này thì đất do sắc tâm dẫn đầu. Do đó, mới đề cập rằng: Địa 
đại khởi hiện từ tâm sở sanh. 

(Hãy trình bày sự khác biệt nhau giữa nhân làm cho sự 
chuyển động của thân và chuyển động theo đường ngữ?) 
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3 SẮC KỲ DỊ (vikärarũpa) 
3 sắc kỳ dị tức: 
1. Sắc khinh (rũpassalahutä). 
2. Sắc nhu (rũpassamudutä). 


3. Sắc thích nghiệp (rũpassakammaññatã) 


1. Sắc Khinh (rũpassalahutä) 
1. Adhandatä lIakkhanä: Trạng thái không có sự khệ nệ. 
2. Garubhãvavinodana rasã: Phận sự loại trừ sự nặng nề. 


3. Lahuparivatfi paccupa(thänä: Thành tựu có sự 
nhanh nhẹn là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ của các bậc 
thiện trí. 


4. Lahurũpa padatthänä: Nhân cận có 3 sắc thành tựu 
nhẹ nhàng. 
2. Sắc Nhu (rũpassamudutä) 


1. Athaddhatã lakkhana: Trạng thái không có sự thô 
cứng. 


2. Thaddhatäbhäva rasã: Phận sự loại trừ sự thô cứng. 


3. Anidhodhibhäva paccupafthänä: Thành tựu không 
đôi lập với tât cả phận sự là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ 
của các bậc thiện trí. 
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4. Mudurũpa padatthänä: Nhân cận có 3 sắc thành 
tựu mềm mại (fijanipphannarũpa). 


3. Sắc Thích Nghiệp (rũpassakammaññatä) 

1. Kammaññabhäva lakkhanã: Trạng thái có sự thuận 
lợi trong các công việc. 

2. Akammaññavinodana rasä: Phận sự loại trừ sự 
không thuận lợi trong các công việc. 

3. Adubbalatä paccupafthänä: Thành tựu không có 
sự yếu mềm là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ của các bậc 
thiện trí. 

4. Kammaññarũpa padatthänä: Nhân cận có 3 sắc 
thành tựu thuận lợi đôi với công việc. 


Chú thích: 

3 sắc kỳ dị này nếu khởi hiện thì ¡ đồng sanh với nhau cả 
3 sắc; trong 4 sắc đại thì hỏa đại là à gốc, là nhân; 3 đại còn lại 
là ngọn, là quả; phân ra thành mỗi đôi, được 3 đôi. 

1. Đôi hỏa đại nước: Gọi là sắc khinh. 

2. Đôi hỏa đại đất: Gọi là sắc nhu. 

3. Đôi hóa đại gió: Gọi là sắc thích nghiệp khởi hiện từ 
tâm, nhiệt lượng, vật thực. Vì vậy, sắc khinh này mới có đối 
với đối tượng thuần nhất có sanh mạng. 
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3 sắc kỳ đị này, tức hành vi, cử chỉ đặc biệt ở trong sắc 
tứ đại khởi hiện từ tâm, nhiệt lượng, vật thực. 


Lúc nào thủy đại khởi hiện từ tâm, nhiệt lượng, vật thực 
không quân bình nhiều đi hay ít đi bởi vì xúc chạm với 
duyên đối nghịch (virodhipaccaya) nương từ tâm không 
an ôn, nhiệt lượng không tốt, vật thực không thích hợp thì 
vào sát na đó sẽ khởi hiện cảm nhận rằng: có các trạng thái 
- bất an; như không há miệng được, không giơ tay lên được, 
thân hình nặng nề, nước mắt chảy ra và có mùi hôi. Các việc 
này nương từ việc xúc chạm với tâm do duyên đối nghịch; 
tức chính tâm không an ổn, nhiệt lượng không tốt, vật thực 
không thích hợp đó. 


Lúc nào được duyên thuận lợi (sappäyapaccaya), tức 
tâm an ổn, nhiệt lượng tốt, vật thực thích hợp, nước cũng 
quân bình, trong lúc đó thân nhẹ nhàng, tức sắc khinh khởi 
hiện, như thân được an lạc, không đau Ô ốm, không có bệnh tật. 


Lúc nào địa đại hoại, lúc đó khởi hiện cảm nhận lên liền, 
tức thì không duỗi tay, duỗi chân được, muốn đi ra nhưng 
thân thể cứng đờ cũng do nương từ việc xúc chạm bởi duyên 
đối lập; như tâm không an ôn, nhiệt lượng không tốt, vật 
thực không thích hợp, địa đại hoại thì thân cứng đờ như 
khúc cây. Như vậy lúc đó sắc nhu cũng không khởi hiện. 


Do đó địa đại này mà hỏng; ví như da bò, da trâu, da 
đê chưa pha trộn với bất cứ cái gì cả, thường có trạng thái 
cứng, dùng làm việc gì cũng không được, đến khi được pha 
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trộn vào với vật chất sai biệt, rồi mới làm cho mềm xuống 
và được sử dụng làm lợi ích như thế nào; thì địa đại này 
nếu được xúc chạm nhau với duyên thuận lợi, như tâm an 
ồn, nhiệt lượng tốt, vật thực thích hợp lúc nào; lúc đó cũng 
mềm mại và sắc nhu cũng khởi hiện. Đây là hành vi, cử chỉ 
đặc biệt, gọi là sắc kỳ dị (vikãrarũpa) đang có bên trong 
sắc tứ đại. 


Lúc nào phong đại hoại, lúc đó cũng sẽ khởi hiện lên 
cảm nhận liền tức thì như bốc hỏa, hoa mắt, ngã té, tay chân 
không cựa quậy được; nương từ việc xúc chạm với duyên 
đối nghịch, khởi hiện từ tâm không an ồn, nhiệt lượng không 
tốt, vật thực không thích hợp. Đây là trạng thái khởi hiện từ 
phong đại hoại đi và vào sát na đó sắc thích nghiệp cũng 
không khởi hiện được hoặc không sanh lên được. 


Lúc nào xúc chạm được với duyên thuận lợi, như tâm an 
ồn, nhiệt lượng tốt, vật thực thích hợp; lúc đó cũng cảm nhận 
rằng thân có sự thoải mái, gọi là sắc thích nghiệp. Trong sát 
na đó, vào sát na đó, sắc thích nghiệp cũng khởi hiện. 


Phong đại hoại được, ví dụ giống nhau như vàng thông 
thường, vàng chưa được luyện, tức chưa được làm gì cả, 
thường đem làm thành nhẫn, dây chuyền, các đồ vật khác 
nhau. Đối với việc trang điểm thì người thợ không thê làm 
được; nếu sắp đặt đề luyện kim hoặc làm gì cho hoàn thành 
xong Xuôi rồi thì người thợ mới có thể tạo thành các đồ vật 
khác nhau được. Điều này như thế nào thì thân này nếu 
phong đại hoại thì không thể làm bất cứ phận sự nào được 
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cả; bởi vì không có trạng thái chuyên động được, như người 
bại liệt, người bị trúng gió. 
Ayu usmä ca viãñãnam Yadäã kayam johanti nam 
Apaviddho tađã seti Niratthamva- kalingaram 
Sắc mạng quyền, danh mạng quyền, hơi ấm (lửa làm 
cho ấm áp) (Usmätejodhätu) và tâm dị thục quả lìa khỏi 
thân này khi nào, khi đó thân này sẽ bị vứt bỏ cho nằm trong 
bãi tha ma, giỗng như khúc cây chẳng có lợi ích. 


(Trong kinh Đại phẩm, bài kinh Pãrãsarajabba). 


Ví Dụ 4 Sắc Tứ Đại 

Katthamukha äsivisoviya pathavIidhãtu datfhabbäa 
pũtimukha aggimukha satthamukhäviya sesadhãtuyo. 

Khi địa đại biến đổi có thực tánh cứng giống nhau như 
khúc cây, giống như bị loại rắn mỏ cây (katthanukha) cắn. 

Khi thủy đại biến đổi có thực tánh nhầy nhụa, hôi thối, 
giống như loại rắn mỏ thúi (pũñtimukha) cắn. 

Khi hỏa đại biến đối, có thực tánh nóng ran lên giống 
như bị loại rắn lửa (aggimukha) cắn. 

Khi phong đại biến đối, có thực tánh cắt đứt thành từng 
khúc, tức bước đi không nối tiếp nhau thành từng đoạn, 
giống như bị loại rắn mỏ khí giới (satthamukha) căn. 
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SẮC SINH (upaccayarũpa) 

1. Rñpassa ãcaya lakkhano: Trạng thái sanh lên lần 
đầu tiên của 4 sắc thành tựu (eatujanipphannarũpa). 

2. Rũpaänam uppajjãäpana raso: Phận sự làm cho 4 bọn 
sắc thành tựu chưa sanh được hiện bày lên (sampatfirasa). 

3. Niyyätana paccupaf(häno hoặc Paripunnabhävo 
paccupatthãno: Thành tựu biêu hiện hình dáng cho hiện rõ 
ngay trước mặt đôi với trí tuệ của các bậc thiện trí cho biết 
rằng đây là sắc, hoặc có thực tánh đầy đủ của sắc là thực 
tánh hiện rõ trong trí tuệ của các bậc thiện trí. 

4. Upatitarũpa padaf{thãnã: Nhân cận có 4 bọn sắc 
thành tựu đang sanh. 


SẮC TIẾN (santatirũpa) 

1. Rũpassa pavatfi lakkhana: Trạng thái có sự khởi 
hiện nối tiếp nhau của 4 sắc thành tựu. 

2. Anuppabandhana rasäã: Phận sự có sự nối tiếp nhau. 

3. Anuppaccheda padafthãnã: Thành tựu nối tiếp nhau 
không gián đoạn là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ của các 
bậc thiện trí. 

4. Anuppabandhaka rũpa padat(hänä: Nhân cận có 4 
bọn sắc thành tựu hiện khởi nỗi tiếp nhau. 
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SẮC DỊ (jaratärũpa) 
1. Rñũpassa paripäka lakkhana: Trạng thái có sự già 
nua của 4 sắc thành tựu. 


2. Bhangupanayyana rasä: Phận sự dẫn dắt đi đến 
sự diệt. 


3. Navabhãäväpagamana paccupadatthanã: Thành 
tựu lìa khỏi hình thành sự trẻ là thực tánh hiện rõ trong trí 
tuệ của các bậc thiện trí. 

4. Paripaccamäãna rũpapadatthãnä: Nhân cận có 4 
bọn sắc thành tựu đang già nua và cũ kỹ. 


SẮC DIỆT (aniccatärũpa) 

1. Rũpassa paribheda lakkhana: Trạng thái diệt mất 
toàn diện 4 bọn sắc thành tựu. 

2. Samsidana rasã: Phận sự chìm xuống, không ngoi 
lên được nữa. 

3. Khayavaya paccupat{thãnã: Thành tựu có sự chấm 
dút, hoại đi là thực tánh hiện rõ trong trí tuệ của các bậc 
thiện trí. 

4. ParTbhijjamãna rũpa pada{(hänã: Nhân cận có 4 
bọn sắc thành tựu đang diệt mất toàn diện. 
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Chú thích: 

Hãy trình bày chi pháp của nhóm sắc này cùng với giải 
thích sắc lực (balarũpa), sắc nguồn cội (sambhavarñpa), 
sắc sinh (jatirpa), sắc bệnh (rogarũpa). 

Sắc lực (balarũpa): Sắc có sức mạnh, chỉ pháp: Phong đại. 

Sắc nguồn cội (sambhava): Nguồn cội nước làm cho 
sắc sanh lên tiếp tục được, chi pháp: Thủy đại. 

Sắc sinh (jafirũpa): chi pháp: Sinh, tiễn của sắc thành tựu. 

Sắc bệnh (rogarũpa): chỉ pháp: Dị, diệt của sắc thành tựu. 


Sắc Sinh (upaccayarũpa): 

Chính việc khởi hiện lên lần đầu trở thành năng 
lực tiếp diễn (gunasampatfi), năng lực tiếp diễn sẽ 
khởi hiện được cũng phải có chính bọn 4 sắc thành tựu 
(catuyanipphannarũpa) đó khởi hiện lên lần đầu là nhân, 
làm cho sanh lên năng lực tiếp diễn; nếu nhân cận làm cho 
khởi hiện không có thì năng lực tiếp diễn sẽ không tự khởi 
hiện thì thường không diễn tiến được. 

Phân sự làm cho 4 bọn sắc thành tựu chưa sanh cho tự 
hiện bày lên được. Như vậy thì sự hiểu biết của các bậc 
thiện trí mà biết được sâu rộng sẽ phải biết bằng pháp học 
(pariyattidhamma) 

(Đối với pháp hành (patipattidhamma) thì biết được 
thực tánh thật nhưng không thể đem ra thuyết giảng được). 
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Đối với thấp sanh và hóa sanh vào sát na tục sinh có 7 
bọn (kalãpa), 7 bọn sanh lên lần đầu tiên này, “gọi là sắc 
sinh (upaccayaripa); kê từ tục sinh thì 4 bọn sắc đó cũng 
khởi hiện nôi tiếp mãi cho đến khi sự phát triển của nhóm 
sắc này dừng lại, gọi là sắc tiến (santafirữpa). Sắc sinh 
của thấp sanh (sarnsedaja) và hóa sanh (opapätika) không 
phân ra mà chỉ có I giai đoạn, khác nhau với thai sanh 
(gabbhaseyyaka) thì phân ra thành 2 giai đoạn. 


Sắc Tiến (santatirũpa) 

Việc khởi hiện lên nối tiếp, không gián đoạn trở thành 
năng lực tiếp diễn, năng lực tiếp diễn khởi hiện nối tiếp 
không gián đoạn sẽ sanh lên được, cũng do có 4 bọn sắc 
thành tựu là nhân cận, nếu nhân cận tức 4 bọn sắc thành tựu 
(caftujanipphannarũpa) không có thì năng lực tiếp diễn 
(gunasampatfi) có tự tiện sanh lên cũng không diễn tiễn 
được; và chính việc nối tiếp đó là phận sự (sampattirasa). 
Như vậy vào sát na mà các bậc thiện trí quán xét sắc này 
bằng tuệ quán (vipassanafñãna) cũng khởi lên sự hiểu biết 
rằng sắc này sanh lên nôi tiếp nhau, không gián đoạn suốt 
ngày, suốt năm, suốt đời sống, gọi là đanh và sắc là pháp 
song hành nhau (yamakam nãmaripafca), chỉ khác nơi 
nương với nhau (ubho aññoñna nỉssitãä). Do đó, mới có 
câu hỏi lần thứ 86 rằng: 

Hãy dịch và giải thích kệ ngôn như sau: 

Rajjuyogã dãruyantam Sabyãäpäram va khãyati 


Evam suññam nãmarũpam Aññamaññam samäyutam. 
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Con rối thường hiện bày các trường hợp khác nhau, 
giống như tự chuyên động do nương vào dây giật; danh và 
sắc là pháp không có bản ngã, sanh mạng thường nương vào 
lẫn nhau; giống như con rối với dây giật. 

Câu kệ ngôn này ám chỉ đến danh sắc phân tích tuệ 
(nãmaripaparicchedañana) hoặc tuệ xác định danh 
sắc (nãmarũpavava{fhãnañana), hữu vi phân tích 
tuệ (sankhãraparicche dañãna) thuộc kiến thanh tịnh 
(di{thivisuddhi). 

Sát na đi, đứng, bước, ngồi, nằm. Tâm muốn. Gió của 
sắc tâm nâng đỡ đây tới thân uân (kãyakhandha) chuyển 
động xê dịch (sắc biểu tri), 3 chỉ phần này gọi là đi lại. 


Sát na đi: Sự muốn là nhân thuộc về danh. 

Sự trợ giúp đây tới: Là quả thuộc về sắc. 

Tâm là nhân làm cho gió sanh lên, gió là nhân làm cho 
chuyên động khởi hiện, nêu như quán xét được khít khao 
thì sẽ biêt được Danh sắc phân tích tuệ và Duyên đạt tuệ 
(paccayapariggahañana). 

Cittanänsttamãgamma Nãnattam hofi vãyuno 

Vãyunänatfato nãnã Hoti kãyassa iãchanã 

Do nương vào sự diễn tiến khác nhau của tâm, sự diễn 
tiên khác nhau của gió nên khởi hiện sự chuyên động của 
thân luôn diễn tiên khác nhau do diễn tiên khác nhau của gió. 

(Trích trong sớ giải Suttanipñfq). 
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Cittanänattamägamma: Tâm là nhân, là duyên. 
Nãnattamhotiväyuno: Phong đại của sắc tâm là hiện tại. 
Vãyunänattatonanã: Gió của sắc tâm là duyên. 
Hotikayassaiñchanä: Thân biểu tri là hiện tại. 


(Rajju: Dây, Dãruyantam: Con tối, Iñchanã: Giống 
như con rồi). 


Trong việc đặt tên sắc chân để thật và chân đế không 
thật; sắc chân đề thật có 18 sắc là sắc sanh lên từ 4 sở sanh; 
sắc chân đề không thật có 10 sắc, không sanh lên từ một sở 
sanh nào. 


Khi phân tích 28 sắc theo số lượng sở sanh (samutthãna) 
thì hiện bày sắc chân đề không thật khởi hiện từ sở sanh, vì sao? 


Bởi vì có sự trình bày theo trực tiếp và theo gián tiếp 
do trước khi phân tích theo sở sanh thì sanh lên từ sở sanh 
giống nhau. Bởi vì nhóm sắc này nương vào sắc thành tựu 
mà khởi hiện và sắc thành tựu này mà loại trừ sắc phi thành 
tựu ra thì không được. Do đó việc trình bày sắc phi thành 
tựu không sanh lên từ l sở sanh nào là trình bày theo trực 
tiếp (mukhayanaya), nhưng việc trình bày sắc phi thành 
tựu khởi hiện từ tâm sở sanh là trình bày theo gián tiếp 
(upacãranaya). 

Và 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ đị này là tánh chất đặc biệt 
của sắc thành tựu; vì vậy tánh chất đặc biệt này cũng có 2 
trường hợp là: 
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Tánh chất đặc biệt sanh lên từ mình, tức 2 sắc biểu tri. 
Tánh chất đặc biệt sanh lên ở trong mình, tức 3 sắc kỳ dỊ. 


Trong chương 4, Ngài đề cập răng: 2 sắc biểu tri, 4 sắc 
tứ tướng không có tuổi thọ dài 17 sát na tâm; bởi vì 2 sắc 
biểu tri này là nhóm sắc phi thành tựu (anipphannarñpa) 
chỉ là một phần tánh chất của sắc thành tựu, chỉ có tâm làm 
Sở sanh, gồm có 17 sắc tâm như sắc thinh, 2 sắc biểu tr, 
3 sắc kỳ dị, 8 sắc bất ly (avinibbhopppgarñpa), sắc giao 
giới, 2 sắc tướng (lakkhanarũpa), và khởi hiện thành mỗi 
nhóm, gọi là 8 bọn sắc tâm. 

Trong tất cả 8 bọn sắc tâm thì 8 sắc bất ly, thân biểu tri 
khởi hiện từ tâm có gió dẫn đầu, gọi là bọn thân biểu cửu sắc 
(kãyaviññattinavakakalãäpa). 

§ sắc bất ly, thân biểu tri có gió (samiranavãäyo) cùng 
với 3 sắc kỳ đị, gọi là bọn thân biểu khinh thập nhị sắc 
(kãyaviññattilahutädidvãdassakakaläpa). 

8 sắc bất ly, ngữ biểu tri, sắc thỉnh khởi hiện từ tâm 
có đất dẫn đầu, gọi là bọn ngữ biểu, thinh thập sắc 
(vacTviññattisaddadasakakälapa). 

8sắc bấtly,ngữbiễutri, sắcthinhkhởihiệntừtâmcó đá/dẫn 
đầu cùng với 3 sắc kỳ dị, gọi là bọn ngữ biểu, thinh, kỳ dị thập 
tam sắc (vacTviññattfisaddalahutAditerasadasakakaläpa). 

Tóm lại, cũng chính là § sắc bất ly đó; vì vậy mới nắm 
giữ được rằng có tuôi thọ bằng với 17 sát na tâm; nếu sắc 
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bắt ly không có gió khởi hiện từ tâm cũng là bọn bát thuần 
(suddhatfhakakaläpa) cho nên mới không cần thiết phải 
nêu lên 2 sắc biểu tri, 4 sắc tứ tướng nói cho nhiều; bởi vì 
nhóm sắc này chỉ là tánh chất của sắc thành tựu khởi hiện từ 
tâm sai khiển như đã trình bày. 


Ví như lời nói rằng gió mạnh, sóng to, sóng này không 
đang có riêng biệt chỉ là nước dợn sóng lên từ gió thôi; nếu 
gió ngưng lại thì nước cũng lặng yên. Điều này như thế nào 
thì 8 sắc bất ly khởi hiện từ tâm sai khiển cũng có trạng thái 
chuyển động lên như thế đó; vì vậy Ngài mới đề cập rằng: 
2 sắc biểu tri, 4 sắc tứ tướng không có tuôi thọ dài 17 sát 
na tâm. 


Chú thích: 
5 sắc nội phần (ajjhatfikarũpa), 23 sắc ngoại phần 
(bahirarũpa). 


5 sắc nội phần này là sắc quan trọng và có lợi ích đối với 
vô số tất cả chúng sanh; bởi vì tất cả chúng sanh, mỗi người 
đều nương vào chính sắc nội phần này tạo lợi ích cả trong 
cõi dục giới và cõi sắc giới; nếu tất cả chúng sanh thiếu mắt 
5 sắc này thì sẽ trở nên mắt hết ý tứ (giống như phạm Thiên 
vô sắc), tất cả công việc trên thế gian cũng không thê thực 
hiện được suôn sẻ. 

Sự việc mà tất cả chúng sanh nhận được lợi ích quảng đại 


như ân đức được thấy cao thượng (đassanãnutfariyaguna), 
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ân đức được nghe cao thượng (savananuttariyaguna) lẫn 
lợi ích thuộc về đường đời và thuộc về đường đạo pháp mà 
chúng fa đang tạo với nhau, đang nhận được hàng ngày, 
cũng do nương vào 5 sắc nội phần đó là vật mang lại lợi ích 
cho. Do đó, › Ngài giáo thọ sư Anuruddha mới trình bày cho 
biết răng sắc bên trong tạo sự liên hệ với tâm trực tiếp lẫn 
là sắc tạo sự an tâm để làm các công việc được; giống như 
người trong nhà là nơi an tâm để giao phó cho thực hiện các 
công việc thay thế mình được. 


Còn 23 sắc còn lại thì tất cả chúng sanh không nương 
vào được để tạo điều lợi ích; vì vậy Ngài mới xêp vào là 
sắc bên ngoài, giống như người bên ngoài không có sự liên 
quan đến phận sự nào lẫn không tin tưởng được. 
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NÍP BÀN (Nibbäna) 
Kệ ngôn Bồ tát nói Ma vương trong lúc đang thực hành 
tu tiên ở trong rừng: 
Anumatfopi puññãena Attho mayham na vijjati 
Yesañca at(ho puññena  Te mãro vat(umarahati 


Này Ma vương (mãradevaput(a). Ta không còn muốn 
thiện pháp chút nào cả cho dù chỉ chút ít; vì vậy không cần 
nói đến thiện pháp; Ngươi hãy đi bảo với người khác mà họ 
mong câu thiện pháp sẽ tốt hơn. 

l_ Lời dạy trong Phật giáo đặc thù toàn hảo mà tôn giáo 
khác không có được như thế nào? 


Lời dạy trong Phật giáo đặc thù toàn hảo mà tôn giáo 
khác không có được, gôm có: 


1. Lời dạy liên quan đến danh sắc, ngũ uân và sự 
sinh diễn của danh sắc; ngũ uẫn tức tạng Thắng pháp 
(Abhidhammapi{aka). 


2. Lời dạy liên quan với thực tánh của Đạo, Quả, Níp 
bàn có thể đoạn trừ sanh hữu (bhavajãti) khác nhau. 


3. Lời dạy về pháp hành đưa đến chứng đắc Đạo, 
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Quả, Níp Bàn, tức phương pháp thực hành minh quán 
(vipassan3). 


Cả 3 trường hợp này không có trong lời dạy của tôn 
giáo khác. 

(Lời dạy của Bậc Chánh Đăng Giác khác nhau 
với tôn giáo khác về 3 trường hợp này. Xin tất cá học 
viên đọc lời mở đầu của Ngài giáo thọ sư đã ghi trong 
sách bộ Nãmarũpavithivinicchaya, lời mở đầu trong 
bộ Dhãtukãsarupatthanissaya, lời mở đầu trong bộ 
Samathakammaf{thãänadTpanI, và lời mở đầu trong bộ 
chương trình tiểu học Thắng pháp sơ cấp cho đến lời mở 
đầu trong bộ Dhammasangam pãthakathãjogadI như đã 
soạn để được thuận lợi cho tất cả học viên nắm bắt được nội 
dung đặt thành từng câu ngắn khi có người hỏi đến). 


2 Đức Phật thuyết trong Tương ưng kinh 


(samyuttapä]i) rằng: 
Vavätä bhikkhave đhammäã sankhafã vã asankhatä 
vã virãgo tesam đhammãnam aggamkkhAyati”. 


Này các tỳ kheo, nhóm pháp nảo bị tạo tác bởi 4 duyên 
và không bị tạo tác bởi 4 duyên, gọi là hữu vi (sankhata), 
vô vi (asankhata). Trong tất cả 2 pháp hữu vi, vô vi này, 
Đức Như Lai thuyết rằng: “ Pháp vô vi, tức Níp bàn ly tham 
ái và là nhân chấm dứt tham ái, là pháp cao quý tối thượng”. 
Trong Phật ngôn này, Ngài không thuyết đến chế định 
(paññatti) nhưng theo thông thường pháp chế định cũng là 


130 


Tỳ khưu Khải Minh dịch 


pháp không bị tạo tác bởi 4 duyên giống nhau; nhưng vì sao 
Đức Phật không thuyết là pháp cao quý? Bởi vì pháp vô vi 
có 2 loại: 


1. Pháp vô vi có thực tánh hiện bày. 
2. Pháp vô vi không có thực tánh hiện bày. 


Cả 2 trường hợp này thì pháp vô vi có thực tánh hiện bày 
đó (hỗ trợ) cho tất cả chúng sanh chứng đắc được A la hán 
Đạo, A la hán Quả, tức Níp bàn. Còn pháp vô vi không có 
thực tánh hiện bày đó thì tất cả chúng sanh không thê chứng 
đắc được, chỉ là nhận lấy làm cảnh mà thôi, tức các chế định 
saI biệt. 

Níp bàn là pháp vô vi không có 4 duyên tạo tác, bởi vì 
lia khỏi 5 uẫn; còn chế định là pháp vô vi không có 4 duyên 
tạo tác bởi vì không có thực tánh. 

Sự khác biệt nhau giữa sự tôn tại (hiện diện) của 2 pháp 
vô vi như đã đề cập trên, nên mới nói được rằng: chế định 
là pháp vô vi, xếp vào là pháp không cao quý, bởi vì không 
có thực tánh; vì vậy Đức Phật mới không thuyết là pháp 
Cao quý. 


Chú thích: 
Nghiệp là pháp tạo tác (nhưng) tạo tác bên trong chúng 
sanh hay bên ngoài chúng sanh? 


Tạo tác bên trong chúng sanh, tức đị thục quả và sắc 
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nghiệp “dẫn chứng cho thấy” phải chỉ ngay chính thân thê 
của chúng sanh đó, nhưng chỉ lấy 5 sắc thần kinh, 2 sắc 
tánh, sắc ý vật, lửa làm cho tiêu hóa vật thực (päcakatejo) 
và tâm quả như sự thấy, sự nghe... sự chuyển động, sự nói 
khởi hiện từ tâm. 

Trong thân thể chúng ta “ dẫn chứng cho thấy” chỉ riêng 
biệt chỗ nào bị thời tiết tạo tác thì khó tìm được nhất, bởi 
vì sắc nghiệp tạo tác bao bọc hết chỉ có được riêng biệt từ 
sự mát, sự nóng, bị nắng nhiều, rét nhiều. Nếu chế định đối 
tượng không có sanh mạng thì sẽ nói được chăng là cao 
thượng? Không nói được. 


Níp bàn có thật do thực tánh chấm dứt danh sắc, 5 uẫn 
có Thất nếu Hàn li tánh chấm dứt J xe sắc, K uẫn không có 
(paracittavijãnana), vị lai thông (anãtamsa) sẽ phải gặp 
tìm cách nào cũng không gặp được, chính đây gọi là có thật. 


Còn về chế định, như chén ngọc dù ở bất cứ đâu thì giá 
trị vẫn không đổi, bởi vì là chân đế. Nếu chỉ là lời nói chế 
định “chén ngọc” thì khi ra khỏi đất nước Thái Lan sẽ trở 
nên vô ích. 

Việc quán xét Níp bàn phải quán xét băng trí tuệ, nhưng 
nếu trí tuệ đặt để trên tham, sỉ cũng không biết được; mà 
phải là trí tuệ đặt để trên trí tuệ, tức đặt để trên tín, tân, niệm, 
định, tuệ thuộc về quyền (indriya) là trí tuệ có từ lúc tục 
sinh (pafisandhikäla) hoặc có do việc học tập tốt nhất hoặc 
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tu tiến minh quán (vipassan8) thì trí tuệ mới khởi hiện Suy 
xét đên thực tánh của Níp bàn được. 


3_ Trong sự việc Đức Phật thuyết về bài kinh Đại 
niệm xứ (mahäsatipa{(fhãnasutta) rằng: “Ekãyano ayam 
bhikkhave magøo saffänam ñayossa adhipgamäya” đó, 
Ngài thuyết có mục đích để giải thích chỉ tiết như thế nào? 

Từ “Ñaya” trong nơi đây ám chỉ đến 8 chi đạo là đạo 
đề, từ “A dhigamäya” ám chỉ đến để chứng đắc Thánh đạo. 
Khi gom lại 2 từ vào với nhau, ám chỉ đến việc thực hành 
theo phương pháp Tứ niệm xứ (satipaffhãna) này có thể 
làm cho người thực hành vẫn còn phàm nhân chứng đắc trở 
thành Thánh nhân được. 


Lại nữa, nương vào lời nói mà Đức Phật thuyết rằng: 
Ñayassa”, từ này được giải thích răng làm cho biết được, 
cho dù bậc đã chứng đắc Nhập lưu, khi muốn chứng đắc 
Nhất lai, hay bậc Nhất lai muốn chứng đắc Bất lai, hay bậc 
đã chứng đắc Bắt lai muốn chứng đắc A la hán. Các Ngài 
này cũng phải nương vào việc thực hành theo phương pháp 
Tứ niệm xứ như nhau, ngoài ra phương pháp này thì không 
có phương pháp khác. 


Thật ra, việc thực hành minh quán tiễn hành theo phương 
pháp Tứ niệm xứ vào giai đoạn đầu hành giả đang ghi nhận 
quán xét danh sắc thì 4 chỉ đạo (trừ 3 chỉ đạo giới phần) 
thường khởi hiện, 4 chi đạo này vẫn còn là hiệp thế, gọi là 
Đạo niệm xứ phần đầu (pubbabhäãgasatipat(hãnamagøa) 
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và chính Đạo niệm xứ phân đầu này là bậc thang làm cho 
chứng đắc được Siêu thế đạo (lokuttaramagga). Nếu người 
đó không có 5 điều trở ngại là pháp ngăn cản đối với thiền, 
đạo, quả. Trong sự việc biết được như vậy cũng chính do 
nương vào từ Ñãyassa đó. 


5 Điều trở ngại là pháp ngăn cản 
đối với Thiền, Đạo, Quả là: 

1. Trở ngại do nghiệp (kammanfarãya): Tức người 
từng tạo ngũ nghiệp vô gián (pañcänantoriyakamma) và 
từng xâm hại tỳ kheo NI. 

2. Trở ngại do phiền não (kilesantaräya): Tức người 
thuộc 3 nhất định tà kiến (niyatamicchädi(thi) là: 

a. Vô hữu kiến (natthikaditthi): Có sự hiểu rằng hành 
động thiện, hành động bắt thiện không nhận lãnh quả chi cả. 

b. Vô nhân kiến (ahetukadifthi): Có sự hiểu rằng: tất 
cả chúng sanh đang nhận lãnh đau khổ hoặc an lạc đi nữa, 
không nương vào cái gì là nhân làm cho sanh lên, tất cả đều 
tự diễn tiến. 

c. Vô hành kiến (akiriyaditthi): Có sự hiểu rằng: tất cả 
chúng sanh thực hành thiện cũng không được phước, thực 
hành bắt thiện cũng không có tội. 

3. Trở ngại do dị thục quả (vipäkantaräya): Tức tục 
sinh bằng tâm quả vô nhân hoặc tâm quả nhị nhân. 
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4. Trở ngạ do phí báng Thánh nhân 
(ariyũpavädantaräya): Tức là người chê bai khinh thường 
tất cả các bậc Thánh. 


5. Trở ngại do vượt quá điều cấm chế 
(ãnävitikkamantaräya): Tức người vi phạm điều chế định 
mà Đức Phật đã chê định. 


Trong tất cá 5 điều trở ngại đã đề cập trên thì người 
đang thực hành minh quán có 3 điều trở ngại là trở ngại do 
nghiệp, trở ngại do dị thục quả, trở ngại do phi báng bậc 
Thánh nhân. Nếu là tỳ kheo, sadi thì thêm điều thứ 5 là trở 
ngại do vượt quá điều cấm chế. 

Đối với trở ngại do phiền não thì không có đối với người 
đang thực hành minh quán, bởi vì người có tâm tin tưởng 
đối với việc thực hành này sẽ là người không có 3 tà kiến 
nhất định được. 

Trong số lượng 4 điều trở ngại (antaräya) khởi hiện 
được đối với người thực hành Tứ niệm xứ thì trở ngại đôi 
khi cũng có thê giải quyết được, trở ngại đôi khi cũng không 
giải quyết được. Như trở ngại do nghiệp và trở ngại do đị 
thục quả nếu đang có với hành giả nào thì hoàn toàn không 
giải quyết được, nghĩa là hành giả đó miệt mài thực hành lâu 
bao nhiêu đi nữa vẫn không chứng đắc Đạo, Quả, chỉ là tuệ 
quán (vipassanäñãna) khởi hiện được phần nào theo tương 
ứng, tức đối với người có trở ngại do dị thục quả thì tuệ 
quán khởi hiện đến Thâm quán tuệ (sammasanañãnna). 
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Còn người có trở ngại do nghiỆp, nếu là tục sinh vô nhân 
hoặc tục sinh nhị nhân thì tuệ quán khởi hiện được cũng 
giống như vậy, nhưng nếu người có trở ngại đo nghiệp là 
người tục sinh tam nhân thì tuệ quán có thể khởi hiện được 
đến hành xả tuệ (sankhãrupekkhãañana), thì dừng lại, chỉ 
ngần ấy không chứng đắc thêm nữa. 


Trở ngại mà giải quyết được có 2, tức trở ngại do phỉ 
báng Thánh nhân và trở ngại do vượt quá điều cắm chế sẽ có 
phương cách giải quyết. Nếu hành giả nào đang có trở ngại 
do phi báng Thánh nhân thì phải xin sám hồi trước mặt vị 
Thánh mà mình chê bai khinh thường đó; nếu vị Thánh đã 
chết thì phải xin sám hối trước thi hài hoặc hài cốt hoặc di 
ảnh của Ngài cũng được. Khi đã làm như vậy rồi thì nghiệp 
này cũng trở thành vô hiệu nghiệp (ahosikamma) và không 
ngăn cản đối với Đạo, Quả. 

Nếu hành giả là vị tỳ kheo nào có trở ngại vi phạm điều 
cắm chế thì phải giải tỏa tội đó theo tương ứng, nghĩa là nếu 
là tội nhẹ thì trình tội cho bạn đông phạm hạnh với nhau, 
gọi là sám hối (desanakamma), nếu là tội nặng như Tăng 
tàn thì phải hành biệt trú (parivãsa), rồi hành khiêm cung 
(mãnatfa) cho đến phục vị (abbhaänakamma) là điều sau 
cùng gọi là Thoát khỏi tội (vu†fhãnakamma). Nếu là loại 
tội nặng bất cộng trụ (päräjika) thì phải hoàn tục khỏi giới 
phẩm tỳ kheo, trở thành sadi hoặc cư sĩ. Khi thực hành như 
đã đề cập, hành giả cũng trở thành người trong sạch thoát 
khỏi trở ngại do vượt quá điều cắm chế và không cản trở đối 
với Đạo, Quả. 
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Nếu là sadi vi phạm 10 điều trục xuất (linganãsana) 
như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các 
chất say, phi báng Phật (buddhassa avannam bhãsita), phi 
báng Pháp (đhammassa avannam bhãsita), phi báng Tăng 
(sanghassa avannam bhãsita), tà kiến (miechäditthika), 
dâm vãi tỳ kheo mi (bhikkhunidusaka). 


Một trong những tội nào thì phải hoàn tục khỏi giới 
phâm sadi, trở thành cư sĩ hoặc nếu không hoàn tục thì phải 
xin giới mới. Như vậy, xem như chấm dứt điều trở ngại, 
chính điều này không cán trở đối với Đạo, Quả. 


Người thoát khỏi 5 điều trở ngại bởi trường hợp nào đi 
nữa, khi thực hành theo đường lỗi Niệm xứ (satipa{fhãna) 
băng chánh cần (sammappadhãnavrriya) thì Đạo niệm xứ 
phần đầu (pubbabhägasatipat(hãnamagga) khởi hiện lên 
trong chính sát na đó là đạo lộ làm cho chứng đắc được 
Thánh đạo. Do đó, Đức Phật mới thuyết xác chứng rằng: 
“Ekäyano ayam bhikkhave magøo saf(ãnam lñayassa 
adhigamäya”. 


Này tỳ kheo, phương thức thực hành Tứ niệm xứ này 
là đạo lộ độc nhất dẫn đến chứng đắc Thánh đạo của tất cả 
chúng sanh. 

4_ Việc thực hành làm cho Níp bàn hiển lộ rõ ràng 
trước mắt bằng cách trực tiếp được, (Ngài) thuyết rằng: 
“Ekäyano ayam bhikkhave magøo satfänam nibbãnassa 
sacchikiriyäya”. Ngài ám chỉ đến trí tuệ nào và Ngài có ám 
chỉ để là cho biết được ý nghĩa đặc biệt hay chăng? 
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Việc làm cho Níp bàn sáng tỏ trước mắt bằng Quả tuệ 
(phalañãna), gọi là “Nibbãnassa sacchikiriyäya”, và sự 
việc làm cho Níp bàn hiển lộ rõ ràng trước mắt cũng do 
nương vào việc thực hành theo phương pháp Tứ niệm xứ, 
chính là Đạo niệm xứ phần đầu, ngoài ra Đạo niệm xứ phần 
đầu này thì không có đạo lộ khác nữa. 


Do đó, tất cá hàng tín đồ thực hành các thiện pháp 
rồi ước nguyện rằng: “ldam me puññam nibbãänassa 
paccayo hotu” cũng đều ám chỉ đến Vô dư Níp bàn 
(anupädisesanibbäna) có thê làm cho thoát khỏi khối khổ 
khác nhau được, nhưng người sẽ đạt được Vô dư Níp bàn 
này cũng phải chứng đắc A la hán trước, khi viên tịch Níp 
bàn rồi mới đạt được vô dư y Níp bàn tương ứng như ước 
nguyện được; người sẽ trở thành bậc A la hán được không 
phải là phàm nhân chứng đắc (trở thành bậc A la hán) liền 
tức thì. Có nghĩa là người sẽ trở thành bậc A la hán, sẽ phải 
là bậc Bất lai trước; người sẽ trở thành bậc Bất lai cũng 
phái là bậc Nhất lai trước; và người sẽ trở thành bậc Nhất 
lai cũng phải là bậc Nhập lưu trước; người sẽ thành bậc 
Nhập lưu cũng phải thực hành theo đường lối Tứ niệm xứ 
là Đạo niệm xứ phần đầu trước theo tuần tự. Trong sự việc 
mà biết được như vậy cũng do nương vào từ Nibbãnassa 
sacchikiriyaya đó. 

Đối với thời gian sẽ trải qua chứng đắc trở thành bậc 
Nhập lưu cho đến A la hán cũng tùy theo ba la mật của 
người đó; nếu người nào từng tạo trữ ba la mật liên quan 
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đến trí tuệ trong vẫn đề sanh diệt của danh sắc có thực tánh 
vô thường, khổ, vô ngã; thời gian lâu dài đã nhiều cõi, nhiều 
kiếp, Quyền của người đó cũng già đặn; vì vậy hạng người 
này khi có cơ hội tu tiến Tứ niệm xứ cho dù chỉ chút ít thời 
gian, như lúc đang nghe thuyết pháp cũng biết được sự sinh 
diễn của danh pháp, sắc pháp bên trong mình bằng niệm, 
tỉnh giác tự khởi hiện lên và ngay lập tức tuệ quán cũng 
sanh khởi theo tuần tự cho đến giai đoạn Nhập lưu, Nhất lai, 
Bắt lai, A la hán nối tiếp nhau trở đi trong khoảng thời gian 
chỉ chút ít, chỉ bằng sự nhanh chóng của tâm làm cho nhận 
biết tương tự răng: Chứng đắc A la hán sanh khởi nối tiếp 
liền tức thì từ phàm nhân. Còn về người vẫn còn ba la mật 
non yêu thì Quyền của người đó cũng non yếu; vì vậy việc 
chứng đắc trở thành bậc Nhập lưu, Nhất lai, Bắt lai, A la hán 
của hạng người này cũng thường mắt thời gian nhiều, tùy 
theo mãnh lực của Quyền có thể sẽ nhiều ngày, nhiều tháng, 
nhiều năm, nhiều kiếp. 

Lại nữa, sát na mà Đạo, Quả khởi hiện thì Đạo tuệ cho dù 
liễu tri Níp bàn băng phận sự thấu đáo (sacchikaranakicca) 
thật nhưng chưa trọn vẹn hoàn toàn, bởi vì phận sự của Đạo 
tuệ là pháp đoạn trừ phiền não trực tiếp. 


Còn đối với việc liễu tri Níp bàn bằng phận sự thấu đáo 
trọn vẹn là phận sự của Quả tuệ; nhưng vào sát na Quả tuệ 
sanh lên lần đầu tiên nhiều nhất chỉ khởi hiện 3 sát na đối với 
người Lợi tuệ (Tikkhapugøala) và trong chặng (vãra) khởi 
hiện của 3 sát na Quả tuệ này, nếu so sánh thời gian với nhau 
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thì không đến 1 phần 100 giây mới xem như biết được rằng: 
Tất cả bậc Thánh vào sát na đắc Đạo, Quả thì việc buông bỏ 
pháp hành (sankhata) danh, sắc là cảnh của tuệ quán, rồi 
làm cho Níp bàn hiển lộ rõ ràng trước mắt cũng chỉ là thời 
gian sát na tâm Quả khởi hiện nhiều nhất 3 sát na mà thôi. 
Kế từ đó tâm của tất cả bậc Thánh trở lại nhận lấy cảnh hiệp 
thế cũng có, chế định cũng có theo ban đầu. Trong nơi đây 
không đề cập đến Tuệ phản khán (paceavekkhanañana) 
khởi hiện kế tiếp lộ đắc đạo (magøsavi(hn). Vì vậy, nên đề 
cập răng: “Nibbãnassa sacchikiriyäya”, tức làm cho Níp 
bản hiển lộ rõ ràng trước mắt, cũng ám chỉ lấy giai đoạn 
tâm của hành giả buông bỏ cảnh pháp danh, sắc và chế định 
hoặc đề cập rằng: Cảnh mà mình từng ghi nhận biết đó diệt 
mắt không còn cũng được. 

Khi một vị Thánh nào có sự nhàm chán đối với việc 
nhận lây cảnh hiệp thế và cảnh chế định, muốn nhập thiền 
quả để làm cho Níp bàn hiển lộ rõ ràng trước mắt một cách 
trọn vẹn, cũng không có cách thực hành nào khác ngoài ra 
việc ghi nhận danh sắc sinh diễn theo đường lối Tứ niện 
xứ, về sau việc chú nguyện tâm khi tuệ quán kế từ sanh 
diệt tuệ (udayabbayañana)... cho đến Thuận thứ tuệ 
(anulomañäna) khởi hiện thì Quả tuệ cũng sanh lên nối 
tiếp nhau, không gián đoạn mãi tùy theo thời gian ấn định 
và tùy theo sức mạnh của Định quyền, tuy nhiên người nhập 
thiền quá thời gian nhiều hơn 1 hoặc 2 giờ phải là người có 
Định quyền già mạnh và khi có Định quyền già mạnh thì 
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cũng nhập thiền quả theo như mong muốn ấn định được. 
Nếu là bậc Bắt lai và A la hán thì nhập được lâu đến 7 ngày 
cũng được, nếu là bậc Nhất lai thì nhập được ít hơn bậc Bất 
lai và bậc A la hán, và nếu là bậc Nhập lưu thì nhập được ít 
hơn bậc Nhất lai theo tuần tự như vậy. 

Việc giải thích các ý nghĩa đã trình bày trên cũng do 
nương vào lời nói mà Đức Phật thuyết xác chứng rằng: 
“Ekãyano ayam bhikkhave magøo saftãnam nibbãnassa 
sacchikiriyäya”. 

“Này tỳ kheo, phương pháp Tứ niệm xứ này là con 
đường độc nhất dẫn đến làm cho Níp bàn hiển lộ rõ ràng 
trước mắt của tất cả chúng sanh”. 


Lại nữa, đề cập rằng bậc Bắt lai và bậc A la hán nhập 
thiền quả được lâu đến 7 ngày ám chỉ đến chỉ riêng biệt 
người có sự quán xét về minh quán (vipassanã) thường 
xuyên cùng với sự thuần thục trong việc nhập thiền quả 
mà thôi, và trong sự viỆc đề cập được như vậy cũng bởi 
nương vào lai lịch trong việc nhập thiền quả của Đức Chánh 
Đăng Giác và tất cá bậc A la hán hiện bảy trong sớ giải 
Chánh Giác Tông (buddhavamsaatthakathä), trong giai 
đoạn Đức Chánh Đắng Giác thọ hưởng lạc giải thoát đưới 
cây Mucalinda và dưới cây Rãjãyatana (cây đa) thời gian 
mỗi nơi 7 ngày, như pä]i trình bày rằng: “Vimuttisukham 
pafisamvediyamäno sattäham vTtinämetvä”. 


Còn trong pháp 10 chi của sớ giải Tăng chi kinh 


141 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thăng pháp tập yếu luận 


(dasanipäta anguttaraatthakathã) diễn giải về cụm từ 
Etam santam etam panTtam” thì không đề cập trực tiếp 
rằng: việc nhập thiền quả nhập được suốt 7 ngày, chỉ đề 
cập rằng: 


“Etam santam efam papItanti apefvã nisannissa 
đivasam pỉ cittuppädo santam sanfam tveva pavat(ati, 
paniam paniantd apetvä nisinnassa divasampi 
ciftuppädo panTtam panTtam tfveva pavatfati, yadidam 
sabbasankhãrasamthoti nibbãnam nibbãnandi apetvã 
nisinnassa divasam pi cittuppädo nibbãnam nibbãnam 
tveva pavatfati, sabbam petam phalasamäpatfisamadhi 
sandhãya vuttam”. 


Cụm từ “etam santam etam panTtam”. Có nghĩa là bậc 
Thánh nhân quán xét thấy rằng: Tâm quả này có trạng thái 
vắng lặng không? Rồi nhập vào sự vắng lặng đó, tâm quả 
của bậc Thánh nhân đang nhập vào sự văng lặng này, đang 
diễn tiền cho dù suốt ngày cũng vẫn có trạng thái vắng lặng 
thêm lên. 


Bậc Thánh nhân quán xét thấy rằng: Tâm quả này có sự 
an tịnh không? Rồi nhập vào sự an tịnh đó, tâm quả của bậc 
Thánh nhân đang nhập vào sự an tịnh này, đang diễn tiễn, 
cho dù suốt ngày cũng vẫn có sự an tịnh tăng thêm, Níp bàn 
nào mà có sự vắng lặng, lìa khỏi tất cả pháp hữu vi. 

Do đó, bậc Thánh nhân quán xét thấy rằng: Níp bàn này 
có sự văng lặng, lìa khỏi tất cá pháp hữu vi không? Rồi cũng 
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nhập vào sự vắng lặng đó, tâm quả của bậc Thánh nhân 
đang nhập vào sự văng lặng này diễn tiễn, cho đù suốt ngày 
cũng vẫn văng lặng thêm lên. 

\4 nghĩa khác nhau như đã đề cập trên Đức Phật ám chỉ 
lây thiên quả (phalasamäãpatti). 

5_ Người đã đắc Đạo, Quả nhập thiển quả được hay 
không? Nêu không nhập được hoặc nhập được, xin trình 
bày dẫn chứng Phật ngôn, sớ giải, phụ sớ giải cho biệt được? 

Người đã đắc Đạo, Quả vẫn nhập thiền quả được, như 
dẫn chứng trình bày trong Xiển minh quả báo tuệ tu tiến 
(paññãbhãvanäãnisamsaniddesa) của sớ giải Thanh tịnh 
đạo răng: 

1. Sabbepi puthujjanä na sampajjanti, kasmä 
anadhigattatä. 

Tất cả phảm nhân không nhập thiền quả được, bởi vì 
nhóm phàm nhân đó chưa chứng đắc đạo, quả. 

2. Ariyäa pana sabbepi samäpajjandi tasmä 
adhigattatä. 

Còn tất cả bậc Thánh nhân thì nhập thiền quả được, bởi 
vì các bậc Thánh nhân đó đã chứng đắc đạo, quả. 

3. Sabbepi ariyä atfano atfano yeva pana phalam 
samäãppajjanfifi ayamettha sanni{fhãänam. 

Đối với việc nhập thiền quả thì tất cả bậc Thánh nhân 
có thể nhập thiền quả được riêng biệt quả của mình mà thôi. 
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Theo như đã đề cập trên là điều xác định (sannifthäna) 
trong việc nhập thiền quả. 


4. Keci pana sotäpannasakadägämino piỉ na 
samäpojjanti uparimadveyeva samãpajjantiti vadanti. 


Một số vị giáo thọ sư chưa hiểu về thực tánh pháp trọn 
vẹn trình bày rằng: Bậc Nhập lưu, bậc Nhất lai, cả 2 nhóm 
này không nhập thiền quả được; bậc Bắt lai và bậc A la hán, 
2 bậc này nhập thiền quả được. 


5. lIdañca (tesan kãranam cetchi samãdhim 
paripirikãrinoti. 

Nguyên nhân một số vị giáo thọ sư nêu lên trình bày 
như vậy là vì bậc Bât lai, bậc A la hán, 2 nhóm này là người 
thường xuyên tròn đủ định. 


6. Tam puthujjanassãpi attana 
pafiladdhalokiyasamädhisamãpojjanto akãranameva. 


Điều dẫn chứng mà một số vị giáo thọ sư nêu lên trình 
bày trên không chính xác, bởi vì đừng nói rằng chỉ có bậc 
Thánh nhân, cho dù phàm nhân cũng vẫn nhập thiền hiệp 
thế mà mình đã chứng đắc được. 


7. Nanu pÄliyam vuffam katame 
dasagotrabhudhammä vipassanä vasena uppojjanti... 
bahiddhä sankhãranimittam abhibhuyyafid gotrabhũti. 

Đức Phật nêu lên thuyết trong Tăng chỉ kinh päli rằng: 10 
nhóm pháp chuyền tộc (gotrabhñ) nào thường khởi hiện do 
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mãnh lực minh quán bởi việc che án sự sanh (upãda), sự diễn 
tiến (pavatta), hiện tượng (nimitta), nghiệp cũ (ãyữñhana), 
nghiệp đưa đến mới (pafisandhi), nơi đến (gatibhũmi), sự 
khởi hiện (nibbatfi), sự sanh vào (uppatfi), sự sanh (jãfi), 
sự già (jar3), sự chết (marana), sầu muộn (soka), khóc 
than (parideva), khốn khổ (upãyãsa) che đậy hiện tướng 
hữu vi (sankhãranimitta) bên ngoài để đạt được thuần nhất 
Nhập lưu đạo... A la hán quả, gọi là chuyển tộc. 


8. Tasmäa sabbepi ariyã affano affano phalam 
samäapajjanftifi ni{{(hamatfam ganfabbam. 


Do đó tất cả bậc Thánh nhân có thể nhập thiền quả của 
mình được. Đây là điều giải thích đến việc nhập thiền quả. 

9. Yathã hi rajãä rajjasukham devatã đdibbasukham 
anubhavanf cevam ariyä ariyam lokutfarasukham 
anubhavissamäfi addhãnaparicchedam katva 
icchifacchitakkhane phalasamäãpattim samäpajjanti. 


Trong sự việc tất cả bậc Thánh nhập thiền quá để sống 
an lạc trong kiếp hiện tại, giống như đức vua thọ hưởng 
lạc vương sản của mình, chư thiên thọ hưởng lạc thiên sản 
của mình; điều này như thế nào thì tất cá bậc Thánh nhân 
cũng như thế đó chủ tâm rằng: Ta thọ hưởng lạc siêu thế tối 
thượng và cũng sẽ ấn định thời gian rồi nhập thiền quả trong 
lúc mình muốn. 

10. Níp bàn là pháp chân để là pháp có thật, và trong tất 
cả 4 loại pháp chân để thì Níp bàn là tối thượng nhất, bởi 
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vì có thực tánh an lạc tôi thượng nhất, nhưng vì sao người 
nhập thiền quả nói rằng: không có bắt cứ cảm giác nào trong 
giai đoạn thời gian đang nhập đó, bởi theo nên tảng nêu lên 
trình bày trong Tam Tạng cũng trình bày rằng: Trong sát na 
đang nhập thiền quả có Níp bàn làm cảnh. 


Như vậy việc đề cập rằng: Không có cảm giác nào trong 
sát na nhập thiền quá đó đúng hay không, hãy giải thích? 
Trong việc nhập thiền quả không có cảm giác đặc biệt gì, 
có dẫn chứng trình bày trong bài kinh Tadãyatananibbäna 
của bộ Cảm hứng ngữ (udãnapä]i) và sớ giải rằng: 

1_ Atthi bhikkhave tadäyatanam = Yattha neva 
pathavT, na ãpo, na tejo, na vãyo, na ãäkãsãnañcãyanam, 


~  =— ~ ~x= 


na viññããnañcãyatanam, na akiñcaññãyatanam, na 
neyasaññãnäsaññãyatanam, nayam loko, na paraloko, 
na ubho candimasuriyä, (atrãpaham bhikkhave neva 
ñgatim vadämi, na gatim, na thitam na cutfi, na uppattfi, 
uppafiffham, appavaffam anärammananeva tam 
esevanto dukkhassa. 


“Tadato me safi sattadukkhäbhävato” (Phật ngôn). 


Này các tỳ kheo, cảnh pháp Níp bàn nói theo thực tánh 
hiện bày có thật trong Níp bàn địa đại không có, thủy đại 
không có, hóa đại không có, phong đại không có, không vô 
biên xứ không có, thức vô biên xứ không có, vô sở hữu xứ 
không có, phi tưởng phi phi tưởng xứ không có, thế gian 
này không có, thế gian sau không có, mặt trời, mặt trăng 
cũng không có. 
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Này các tỳ kheo, Níp bàn có thực tánh như đã đề cập 
trên. Đức Như Lai không thuyết răng: Níp bàn đến từ nơi 
khác, đi đến nơi khác hiện diện, chấm dứt, việc nhập vào 
Níp bàn này không có cứ điểm, không có sự sanh, không 
thể biết cảnh được, chính Níp bàn là sự tận cùng của Khổ, 
bởi vì sát na người chứng đắc Níp bàn, người đó không có 
tất cả Khổ. 

2_ Yasmäa nibbãnam 
sabbasankhãravidhurasabhãävam tasmäã vathã 
sankhatadhammesu katthaci natfhi tathä tatthapi sabbe 
sankhatadhammäã na hi sankhatãsankhatadhammänam 
samodhãänam sambhavati. (Sớ giải). 


Níp bàn có thực tánh đối lập lại tất cá pháp hành; y như 
lửa với nước, nóng với lạnh, tối với sáng. Cho nên Níp bàn 
thường không có mặt trong một loại pháp hành nào trong 
tất cả các pháp hành, và trong lề lối như một này, trong 
Níp bàn cũng thường không có tất cả pháp hành, sự thật 
là vậy. Thông thường việc gom chung của cả 2 pháp tạo 
tác (sankhatadhamma) với pháp phi tạo tác thường không 
diễn tiến được. 

Chú thích: Sự việc đề cập rằng: Níp bàn có thật, vì sao? 
Bởi vì Níp bàn là pháp chân đế, nên mới nói rằng Níp bàn có 
thật; pháp không có thật, tức chế định; nếu pháp nào là chân 
đề thì pháp đó phải có thật, Níp bàn là chân đế nên mới nói 
được rằng là pháp có thật. 
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Nếu có thật thì (dựa vào) nơi đâu, nói rằng không thật 
thì (dựa vào) nơi đâu? 


Đức Phật có 4 bậc là Đức Phật Chánh Đắng Giác, Đức 
Phật Độc Giác, Đức Chí Thượng Thinh Văn Giác, Đức Thinh 
Văn Giác. Đề cập răng: Níp bàn là toàn hảo, Ngài đề cập 
đến sự toàn hảo của Níp bàn là pháp chấm đứt ái tiềm miên 
(tanhãnussaya) là vòng tròn làm cho chúng sanh sanh, tử; 
không có sự nỗ lực dẫn đến sự tốt đẹp nào tăng thêm hơn 
nữa; là pháp vượt trội tất cả phước, tội, hành vi làm cho, vì 
không là loại phước, tội nào cả là duy tác (kiriyã), không 
có quả nào sẽ phải nhận lãnh tiếp tục, là hành vi toàn hảo 
mà không có hành vi nảo tốt hơn nữa. Do đó, vị vượt thoát 
khỏi sự việc phải tinh cần làm cho thiện pháp khởi lên, có 
nghĩa là phạm hạnh của Ngài đã hoàn tất, phận sự khác mà 
Ngài cần phải làm nữa không còn, chính đây là sự tận cùng 
của tất cả Khô. 

Như Đức Phật thuyết cho tỳ kheo rằng: “Này các tỳ 
kheo, cảnh pháp Níp bàn nói theo thực tánh thì hiển lộ có 
thật, trong Níp bàn đó địa đại không có... chính Níp bàn đó 
là sự tận cùng của Khổ, bởi vì sát na mà người chứng đặc 
Níp bàn, người đó không có tắt cả Khổ. 

Vấn: Việc học Thắng pháp này được lợi ích gì? 

Đáp: Đề sẽ được trí tuệ đoạn trừ 4 pháp điên đảo, tức: 

1. Thường điên đảo kiến (niccadi{thivipallãsa). 

2. Lạc điên đảo kiến (sukhaditthivipallãsa). 
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3. Ngã điên đảo kiến (attadifthivipallãsa). 
4. Tịnh điên đảo kiến (subhadiffhivipallãäsa). 


Trong sát na mà người đó có Níp bàn làm cảnh, không 
có cảm giác. 

Idhãnanda bhikkhu evam sañãñT ho(i ctam sanfam 
etam panqfam yadidam sabbasankhärasamatho 
sabbũpadhi  pafinissageo  tanhakkhayo virägo 
niradho nibbãnan(ỉ evam yo ãnanda siyã bhikkhuno 
tathãrũpo samaädhi pa(ilabho yathã neva pathaviyam 


~ ~.=— 


pathavisaññT assa ãpasmim ãposaññT assa, na fejasmim 
tejosaññT assa, na vayasmim. vãyosaññT assa, na 
akäsãnañcãyatanasmim naakãsãnañcäyatanasaññTassa, 


“my mg =. Zv Fưưm 


na viãñãnañcãyaftanasmim na viññãnañcãyafanasaññT 


_.s-‹ An = 


assa, na neva saññãnäãsaññãyafanasmim na 
nevasaññãnãsaññãyatanasaññi assa, na nayam loke 
nanayamlokasmim assa, na paraloke na paralokasmim 
assa, yam pi di{thỉ satam mafam viãããtam paftam 


~ xv.— 


pariyesitam anuvicarifam manasäã taträpi na saññ1 assa, 


~ me 


saññT ca pana assãfi. 
(Trích trong pháp l1 chỉ Tăng chỉ kinh). 


Này Änanda, Tỳ kheo hiểu rằng: Níp bàn là nơi vắng 
lặng của tất cá pháp hành thật sự, là nơi Xả ly uấẫn sanh y 
(upadhikhandha), là nơi chấm dứt của ái dục (tanhã), là nơi 
lia khỏi tham ái (raga), là nơi diệt mất của pháp hành. Níp 
bàn là thực tánh như đã đề cập: Vắng lặng, an tịnh thật sự. 
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Này Änanda, tỳ kheo có tâm vắng lặng, sát na đang 
nhập thiền quá, trong đề mục Hoàn tịnh đất (pathavikasina) 
cũng không có, chỉ ghi nhận, biết rằng “đất, đất”; trong đề 
mục Hoàn tịnh thủy đại (äpokasina) cũng không có, chỉ 
ghi nhận, biết rằng: “nước, nước”; trong đề mục Hoàn tịnh 
hỏa đại (tejokasina) cũng không có, chỉ ghi nhận, biết rằng: 
“lửa, lửa”; trong đề mục Hoàn tịnh phong đại (vãyokasina) 
cũng không có, chỉ ghi nhận, biết rằng: “gió, gió”; trong 
thiền Không vô biên xứ cũng không có, chỉ ghi nhận, biết 
rằng: “hư không, hư không”; trong thiền Thức vô biên xứ 
cũng không có, chỉ ghi nhận, biết răng: “thức, thức”; trong 
thiền Vô sở hữu xứ cũng không có, chỉ ghi nhận, biết rằng: 
“không có gì cả, (natthi kiñcï), không có gì cả (natthi 
kiãcï)”; trong thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng không 
có, chỉ ghi nhận, biết rằng: “đây là an tịnh (sanfametam), 
đây là vi tế (panTtametam)”. Trong thế gian này cũng không 
có, chỉ ghi nhận biết rằng: “thế gian này”; trong thế gian sau 
cũng không có, chỉ ghi nhận, biết răng: “thế gian sau”. 

Các cảnh khác nhau mà ta từng được thấy, từng được 
nghe, từng được ngửi, từng được nêm, từng được xúc chạm, 
từng được suy nghĩ, từng được nhận lấy, trong cảnh đó cũng 
không có cảm giác ghi nhận I loại nào, nhưng trong sát na 
đó tâm đang khởi niệm. 

8_ Trong lúc đồng lực dục giới sanh lên, người đó không 
có cảm nhận tương tự như khi đồng lực quả khởi hiện có hay 
không, nếu có khởi hiện thì trong lúc nào, xin hãy giải thích? 
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Trong lúc đồng lực dục giới không có cảm nhận được gì 
cả, có 3 thời điêm như nhau, tức: 


a. Thời cận cận tử (maranäsannakäla). 
b. Thời gian bất tỉnh (muechäkäla). 
c. Thời gian hôn mê (visaññTbhñtakäla). 


Liên quan đên đông lực khởi hiện 5 lân, vì vậy mới 
không có cảm nhận. 


9_ Cảnh của tâm siêu thể là pháp tạo tác 
(sankhatadhamma) hay là pháp phi tạo tác 
(asankhatadhamma) là chế định hay là chân đề và trong 
sát na tâm siêu thế khởi hiện thì người đó có cảm nhận trong 
VIỆC thấy, việc nghe, việc ngửi, việc nếm, việc xúc chạm, 
việc suy đoán cân nhắc hay không, hãy giải thích và nêu dẫn 
chứng và trình bày? 


Cảnh của tâm siêu thế là phi tạo tác, là chân để và trong 
mỗi sát na tâm siêu thế sanh lên, người đó không có cảm 
nhận trong sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự xúc chạm, 
sự suy nghĩ, cân nhắc chút nào cả, như có dẫn chứng trình 
bày rằng: Idhãnanda bhikkhu evam saññï hot... 


Đã từng nhận lẫy trong các cảnh đó cũng không có cảm 
giác, ghi nhận I loại nào cả, nhưng trong sát na đó tâm đang 
khởi hiện. 
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Chú thích: 


Đề tài linh tỉnh liên quan đến việc thuyết Thắng Pháp 
của Đức Chánh Đẳng Giác. 


Sự xuất hiện của Đức Phật không phải xuất hiện đến 
để chơi đùa, vui thích, chỉ là xuất hiện lên để thuyết pháp 
về 5 uẫn, vô thường, khổ, vô ngã để cứu vớt chúng sanh ra 
khỏi khổ luân hồi, bởi vì tất cả chúng sanh mê say và vui 
thú nhiều bởi tham, sân, si và tất cả pháp mà Ngài sẽ thuyết 
cũng nhắm đến thoát khỏi luân hồi, nhưng nếu như không 
thể chỉ dạy được thì Ngài chỉ dạy cho trở thành nhân loại, 
chư Thiên và phạm Thiên trước; nếu không như vậy thì tất 
cả chúng sanh cũng sẽ duy nhất rơi vào khổ cảnh mà thôi. 


Sự việc mà được sanh lên làm người như chúng ta đang 
được học với nhau thế này, thế kia cũng vô vàn khó khăn. 
Sự việc như vậy cũng do thiện nghiệp quá khứ đã tạo trữ 
tốt. Vì vậy, Đức Phật xuất hiện cũng để đem đến lợi ích tối 
thượng, tức Níp bàn là nơi không có khổ thân, khổ tâm; nếu 
như thời điểm đó không thể đi được thì sẽ tích cực kiên trì 
bằng tự mình tiếp tục. 

Sự việc Đức Phật không thuyết Thắng Pháp cho nhân 
loại trước, vì tính từ khi chứng đắc Vô Thượng Chánh Đăng 
Giác cũng chỉ 7 năm hoặc 7 mùa an cư, tất cả mọi người 
chưa có thể hiểu đến pháp vi tế được, dính mắc vào trong 
chế định nhiều vô cùng, nên Đức Phật chỉ thuyết Kinh 
trước, do tất cả Thắng pháp chỉ có nội dung rằng: Pháp phi 
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chúng sanh, phi sanh mạng (nissattanijjTïvadhamma) diễn 
tiến trong bộ Song đối (yamaka), mẫu đề tam (mãtikã), bộ 
vị trí (mahapa{thãna) tất cả cũng sẽ gặp như vậy, lẫn Ngài 
không thuyết răng nam, nữ, ta, họ. Nếu như thuyết thì Ngài 
thuyết rằng: tâm, tâm sở, sắc pháp, Níp bàn mãi mãi. Vì vậy 
khó đối với người đang có chế định bao phủ sẽ không hiểu 
được dễ dàng chút nào cả; cho nên xin học viên hãy chủ 
tâm ghi nhận cho tốt trong sát na chỉ dạy, bởi vì sẽ am hiểu 
được thực tánh dễ dàng giống nhau, hoàn toàn như việc tu 
tiến minh quán. 


Và nhân loại cũng có nhiều công việc, đến ngồi nghe 
Đức Phật thuyết, hỏi đạo thì không thể đến để ngồi nghe 
được; nếu đến nghe vừa đủ thời gian thì bọn họ sẽ thỉnh cầu 
dừng lại, bởi vì phải làm công việc nâu nướng, cho nên Ngài 
không thuyết, Ngài thuyết cho nhóm chư Thiên và phạm 
Thiên không có công việc lẫn thời gian của chư thiên cũng 
nhiều hơn. 


Vấn: Khi Đức Phật thuyết suốt 3 tháng an cư mùa mưa 
liên tục không dừng lại, Đức Phật là nhân loại sẽ tồn tại 
(sống) giống như chư Thiên được chăng? 

Đáp: Điều này Đức Phật sông bằng mãnh lực Toàn Giác 
Trí cho đến lúc ngự xuống khất thực nước Kuru. Khi Đức 
Phật thuyết pháp để tế độ Phật mẫu chấm dứt xong, Đức 
Phật ngự xuống thành phố Samkassa để thuyết pháp tóm 
tắt cho ngài SãrTputta dẫn dắt chỉ dạy cho 500 vị đệ tử bằng 
cách giảng giải không hẹp và không rộng lắm. 
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Hãy dịch và trình bày ý nghĩa của kệ ngôn như sau: 
Sadevakassa lokassa  Efte vo sukhadhammaftä 


'Yattha ce te nrujjhandi Tam tesam dukkhasamma tam 


(Trích trong phẩm chư Thiên của 
Tương ưng 6 xứ - salãyqdfanasainyHfta) 


Tất cả chúng sanh trên thế gian cùng với chư Thiên định 
đặt với nhau rằng các cảnh hiệp thế như sắc, thinh, khí, vị... 
là tốt đẹp và an lạc, pháp nào là Níp bàn mà các cảnh hiệp 
thế như sắc, thinh, khí, vị.. tiêu hoại, điệt mắt thì tắt cả chúng 
sanh trên thế gian cùng với chư Thiên định đặt rằng: Pháp 
đó, tức Níp bàn là pháp không tốt, là khổ. 


Kệ ngôn này ám chỉ đến Níp bàn chỉ có sự Tịnh lạc 
mà không có lạc cảm giác (vedayitasukha), nhưng tất cả 
chúng sanh trên thế gian này không nhìn thấy, bởi do chính 
mãnh lực của vô minh che đậy và sinh diễn theo mãnh lực 
của áI dục. 
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HƯƠNG 3 faricchetfa 3) 


GIẢI THÍCH VỀ THỌ TẬP YẾU 


1. Tattha tividhã vedanätfi kasmã vuttam? manussam 
vuffake dvepi tissopi pañcapi chapi affhãrasapi 
caftimsapi a{fhasatampi vedanäã vuffãpi? pucchã. 

Vấn: Đức Chánh Đắng Giác thuyết về thọ trong thọ 
tương ưng (vedanãsamyutta) rằng có 2 thọ, 3 thọ, 5 
thọ, 6 thọ, 18 thọ, 36 thọ, 108 thọ. Vì sao Ngài giáo thọ 
sư Anuruddha trình bày trong Thắng Pháp Tập Yếu 
(abhidhammasarmngaha) rằng có 3 thọ. 


2. Saccam anubhavanalakkhanena pana vedanä 
tividhãeva hofi yehi keci yankiñci ärammanam 
anubhavanfi tesam sãtato vã anubhavanfi asätato vã 
majjhattato vã tato añño pakãro natthTti aññc pana 
pabheolã tena tena pariyäyena vuít(ã. 

Đáp: Thật sự Đức Chánh Đăng Giác Ngài nêu lên thuyết 
về nhiều loại thọ, nhưng khi nói về trạng thái của việc hưởng 
cảnh, chỉ có 3 mà thôi, tức nhóm người nào hưởng cảnh loại 
nào, nhóm người đó đôi khi nhận được sự an vui, thích (lạc) 
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trong việc thụ hưởng, đôi khi cũng không nhận được sự vui 
thích (khổ) trong việc hưởng cảnh đó, hoặc đôi khi cũng có 
sự bình thản (xả) trong việc cảm giác đó, việc hưởng cảnh 
bất cứ loại nào không ngoài 3 trạng thái đó. Sự việc Đức 
Chánh Đắng Giác thuyết phân loại của thọ có 5... là theo 
phương pháp khác nhau. 


3. Taftha hỉ dve kãyikacetasikavasena vut(ãä yathaha 
katamä ca bhikkhave dve vedanä kãyÌkã ca cetasikä cãi. 


Trong số lượng nhiều loại thọ đó, Đức Chánh Đắng Giác 
thuyết về 2 thọ theo phân loại của thọ khởi hiện nơi thân và 
nơi tâm (kãyïkavedanä cetasikavedanä) như có Phật ngôn 
thuyết rằng: 

“Này các tỳ kheo, thọ có 2 loại là gì? Thọ có 2 loại thân 
thọ (kãyikavedanä), tâm thọ (cetasikavedan3). 

4. Sukhadukkhavasena vã upekkham sukhe 
sangahectvãä vya(haha dve vedanä vu((A bhagavatã 
sukhãvedanä dukkhãvedanä yäyam bhante 


adukkhamasukkhãvedanäã sanfasmim esã panT(e sukhe 
vuttä bhagavatäti. 

Một lý khác nữa, Đức Phật thuyết 2 thọ theo phân loại 
của lạc và khổ, còn xả thọ thì Đức Phật thuyết gom vào trong 
nhóm lạc thọ. Như sớ giải trình bày rằng: Đức Chánh Đắng 
Giác thuyết 2 thọ, tức lạc thọ và khổ thọ, còn xả thọ thì Đức 
Phật nêu lên thuyết trong lạc thọ vì có sự an tịnh và vi tế. 


5. Vibhavaniyamn pana anavajjapakkhikam 
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upekkham  sukhe savajjapakkhikaĩñca dukkhe 
sangahetvã dve vutfä tiuittam tam palfyam anägatam pi 
vujjatiyeva. 

Còn Ngài giáo thọ sư VibhävinTfikä thì trình bày rằng 
thọ xả không có tội lỗi được gom vào trong lạc thọ, xả thọ 
có tội thì gom vào trong khổ thọ. Theo như Ngài giáo thọ 
sư VibhãvinTfikä trình bày như vậy thì không có Phật ngôn 
này chỉ là lời lẽ có thể tin được. 

6. Indriyabhedavasena pañca phassabhedavasena 
cha upavicära bhedavasena a{f(hãrasa cha gehassitäni 
cha nekkhammamisiti pI tỉ cvam paccekam 
dvädasannam somanassadomanassaupekkhãnam 
vasena chatfimsa(Aäyeva kãlaf(ayavasena a{(hasatam 
vedanä vutfãdi. 

Đức Chánh Đăng Giác thuyết về 5 thọ theo phân loại 
của quyền; 6 thọ theo phân loại xúc; Ngài thuyết 18 thọ 
theo phân loại bằng sự phân định (upavicara); Ngài thuyết 
36 thọ theo phân loại của 6 thọ nương vào hiệp thế; 6 thọ 
nương vào siêu thế; tổng cộng 12 thọ. Trong số lượng 12 
thọ này thì hỷ thọ có 12, ưu thọ có 12, xả thọ có 12, tổng 
cộng 36 thọ. 

Ngài thuyết về 108 thọ bằng cách lấy 36 thọ gom vào 
với 3 thời, tức thọ khởi hiện trong thời hiện tại có 3ó, thọ 
khởi hiện trong thời quá khử có 36, thọ khởi hiện trong thời 
VỊ lai có 36. 
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7 Vañca katthaci sutte yañkiãci vedayitam 
sabbam tam dukkhasminti vufttam tam 
sankhãäradukkhatävasena vuttanfi. 


Đức Chánh Đắng Giác thuyết trong một số bài kinh 
rằng thọ phân loại khác nhau đang có đó, Đức Phật xếp tất 
cả vào là khổ thọ. Sự việc Đức Phật thuyết như vậy bởi vì 
Ngài thuyết bằng cách hành khổ (sankhãradukkha), tức 
sanh diệt. 


Giải Thích Về 3 Thọ 

Lạc có 2 loại là: 

1. Santisukha: Tức Níp bàn. 

2. Vedayitasukha: Tức 63 lạc thọ, 46 tâm sở. 

Khả có 7 loại là: 

1. Khổ khổ (dukkhadukkha): Tức tâm thân thức thọ 
khổ, 2 tâm sân, 21 tâm sở. 

2. Hoại khô (viparinämadukkha): Tức tâm thân thức 
thọ lạc, 62 tâm thọ hỷ, 46 tâm sở. 

3. Hành khổ (sankhãradukkha): Tức tất cả tâm, tâm 
sở, sắc pháp. 

4. Tiềm ân khổ (paticchannadukkha) hoặc phi thường 
nhiên khô (opäkafadukkha): Tức khô khởi hiện theo 
đường thân, đường tâm, như đau răng, đau tai, nhức đâu... 
và sự nóng nảy khởi hiện do tham ái, sân hận... 
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5. Hiển lộ khổ (oppaficchannadukkha) hoặc thường 
nhiên khổ (päkafadukkha): Tức khổ khởi hiện theo đường 
thân, như các vết thương... (cũng ám chỉ vừa theo đường tâm). 


6. Gián tiếp khổ (pariyayadukkha): Tức hoại khổ, 
hành khô. 
7. Phi gián tiếp khổ (nippariyäyadukkha): Tức khô 
khô tiêm ân khô, hiên lộ khô. 
Xã có 10 loại: 
1. Lục xả (chalangupekkh8): Tức tâm sở hành xả. 
2. Vô lượng xả (brahmavihärupekkha): Tức tâm sở 
hành xả. 
3. Xã giác chị (bojjhangupekkhä): Tâm sở hành xả. 
4. Cần xả (viriyupekkhä): Tâm sở cần. 
5. Hành xả (sankhärupekkhäã): Tâm sở trí tuệ. 
6. Thọ xả (vedanupekkhä): Tâm sở thọ. 
7. Quán xả (vipassanupekkhä): Tâm sở trí tuệ. 


8. Trung bình xả (tatramajjhattupekkhä): Tâm sở 
hành xả. 


9. Thiền xả (jhãnupekkhäã): Tâm sở hành xả. 
10. Xả thanh tịnh (parisuddhupekkhä): Tâm sở hành xả. 


1. Lạc xả: Là xả của bậc A la hán khi xúc chạm 6 cảnh 
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cho dù cảnh tốt, cảnh xấu đi nữa cũng không thích thú, bất 
mãn chi cả mà vững tâm thản nhiên. 

2. Vô lượng xả: Tâm đồng sanh với xả, tức vững tâm 
bình thản đối với tất cả chúng sanh, không vui thích hoặc 
thương hại, bởi hành động trong tâm rằng tất cả chúng sanh 
có nghiệp là của mình (sabbesatfa kammassaka). 


3. Xả giác chỉ: Định đặt trung dung đối với tất cả pháp 
đồng sanh, nghĩa là làm cho pháp đông sanh quân bình nhau 
và làm cho đức tin với trí tuệ ngang băng nhau. 

4. Cần xả: Sự tỉnh cần trung bình không tăng không 
giảm trong sát na quán xét của minh quán (vipassan3). 

5. Hành xả: Sự thản nhiên đối với tất cả hành (sankhãra), 
tức thản nhiên trạng thái sanh diệt. 

6. Thọ xả: Tức 5Š tâm sở xả thọ. 

7. Quán xả: Hành giả khi minh quán quán xét thấy 
tam tướng băng tuệ quán có sự thản nhiên trong việc 
quán xét tât cả hành như vô thường... kê từ thâm sát tuệ 
(sammasanañäna) trở đi. 

8. Trung bình xả: Tức xã có sự diễn tiến ngang nhau 
của tât cả pháp đông sanh, giông như xả giác chi nhưng làm 
phận sự rộng lớn hơn xả giác chi. 

9. Thiển xả: Sự đặt mình trung dung bằng trạng thái 
thản nhiên đôi với lạc có trong tứ thiên, gọi là thiền xả 
(jhanupekkhã). 
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10. Thanh tịnh xả: Là xã có trong ngũ thiền. 

Lục xả (cha]angupekkhä), hành xả (sankhãrupekkhä), 
quán xả (vipassanupekkhã), 3 loại này là pháp dục 
(kãämadhamma). 

Vô lượng xả (brahmavihärupekkhã), thiền xả 
(jhãnupekkhä), thanh tịnh xả (parisuddhupekkh8), 3 loại 
này là pháp sắc giới (rũpävacaradhamma). 

Cần xả (viniyupekkhä), thọ xả (vedanupekkh), trung 
bình xả (tatramajjhattupekkhä), 3 loại này là pháp dục, 
sắc, vô sắc, siêu thê. 

Xã giác chi là pháp dục, siêu thế. 

Lục xả khởi hiện duy nhất trong cơ tánh vị A la hán, còn 
9 xả còn lại khởi hiện trong cơ tánh của phàm nhân, bậc 
hữu học, bậc vô lậu học. 

Lục xả, xả giác chị, cần xả, hành xả, quán xả và trung 
bình xả, 6 loại này là xả liên kêt với tâm đông sanh hý và 
tâm đồng sanh xả. 

Vô lượng xả, thọ xả, thanh tịnh xả, 3 loại này là xả liên 
kêt với tâm đông sanh xả. 

Thiền xả là xả liên kết với tâm đồng sanh hý. 

Lục xả, cần xá, hành xả, thọ xả, quán xả và trung bình 
xả, 6 loại này sanh khởi được trong 6 cảnh. 

Vô lượng xả, thiền xả, thanh tịnh xả, 3 loại này khởi 
hiện được trong cảnh pháp chê định. 
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Xả giác chi khởi hiện được trong cảnh pháp Níp bàn. 

Thọ xả là thọ uẫn, 9 xả còn lại là hành uấn. 

Lục xả, vô lượng xả, xả giác chị, thiền xả, thanh tịnh xả, 
trung bình xả, 6 loại xả này không khởi hiện trong 1 sát na với 
nhau được, bởi vì chi pháp giông nhau, tức tâm sở hành xả. 

Thọ xả, cần xả, 2 loại này khởi hiện được trong 1 sát na 
và đôi khi cũng đồng sanh với nhau. 

Trung bình xả, hành xả, 2 loại này đôi khi cũng đồng 
sanh với nhau. 

Trung bình xả, quán xả, 2 loại này đôi khi cũng đồng 
sanh với nhau. 

Xả giác chi, hành xả hoặc xả giác chi, quán xả, 2 loại 
này đôi khi cũng đông sanh với nhau. 

Chi pháp của 10 loại xả này, gồm có 4 tâm sở, tức thọ, 
cân, hành xả và trí tuệ. 


Chú thích: 

Hành có 3 là Phúc hành (puññãbhisankhãra), 
Phi phúc hành (apuññãbhisankhãra), Bất động hành 
(aneñjãbhisankhäãra). Trong 3 loại này thì puñña tức 
phúc, phúc này nghĩa là tinh tẾ, đầy đủ, thanh lọc, lợi ích, an 
lạc theo ngôn ngữ Thái thì có nhiều trường hợp ý nghĩa lắt 
léo, sẽ đề cập chỉ ý nghĩa an lạc. Có 6 loại an lạc là: 


1. Lạc Níp bàn (nibbãnasukha). 
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2. Lạc nhập thiền diệt (mirodhasamäpatfisukha). 

3. Lạc nhập thiền quả (phalasamãpattfisukha). 

4. Lạc nhập thiền (jhänasamäpattisukha). 

5. Lạc thành tựu do viễn ly (vivekasamäpattisukha). 
6. Dục lạc (kãmasukhä). 


Chánh Kiến Có 6 Loại: 


, Chánh kiến nghiệp SỞ thuộc 
(kammassakatãsammaädiffhi): Sự thấy đúng rằng tạo thiện 
pháp được quả tốt, tạo bất thiện nhận quả xâu. 

2. Chánh kiến về thiền định (jhãänasammädifthi): Sự 
thấy đúng, thăng thiên được đo uy lực của thần thông. 

3. Chánh kiến về thiền quán (vipassanAsammädithi): 
Sự thấy đúng về tam tướng của danh sắc. 

4. Chánh kiến về đạo (maggasammaditthi): Sự thấy 
đúng về Nhập lưu đạo cho đến A la hán đạo. 

5. Chánh kiến về quả (phalasammäditthi): Sự thấy 
đúng về Nhập lưu quả cho đến A la hán quả. 

6. Chánh kiến về khản kháng 
(paccavekkhanasammiädifthi): Sự thấy đúng về việc đoạn 
trừ được phiền não. 

Phúc hành (puññãbhisankhãra), Phi phúc 
hành (apuññãbhisankhaãra), Bất động hành 


163 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thăng pháp tập yếu luận 


(aneñjäbhisankhãra). phân từ ra thành puñña, abbi, 
sankhãra. 


Abhi, tức tối thắng, tối thắng trong thời gian nào, tối 
thắng trong sát na mà họ tạo tác làm cho trở thành phước và 
là phước suốt trở đi, không có gì đến cản trở. Nếu tạo tác 
trở thành tội thì tội suốt trở đi không có gì đến cản trở, nên 
gọi là Abhi, tức tối thắng hoặc gọi là Tối vi hành ma vương 
(abhisankhãramaära). 


Điều Ví Dụ Tâm Lộ Khởi Hiện 
Theo Đường Ngũ Môn 


1. Ettha ca vithicittappavattiyä sukhaggahanattham 
ambapamädikam ãharanti. 


Trong nơi đây, bậc thiện trí dẫn chứng ví dụ về trái 
xoài... để năm giữ sự diễn hoạt của Tâm lộ (vithï), cho hiểu 
biết được dễ dàng. 


2. Tatridam ambopamäãmattam. 
Trong nơi đó chỉ là ví dụ về trái xoài như sau: 


3. Eko kari puriso phalitamlrukkhamile sasisam 
pãrupitvä niddãyanto ãsanne pafifossa ckakassa 
ambaphalassa saddena pabijjhidvä sisato vattham 
apanefvãä cakkhum ummiletvä disväa ca tam gahetvã 
madditväã upasanghitväã pakkabhãvam ñatvã 
paribhuñjitvã mukhagatam saha semhena ajjhoharitvã 
puna tattheva niddãyati. 
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Sẽ ví dụ cho thấy rõ như sau: Một người đàn ông năm 
trùm đầu ngủ ở sốc cây xoài đang có trái, thức dậy bởi tiếng 
một trái Xoài rơi xuống gần mình; mở tấm vải ra khỏi đầu, 
mở mắt nhìn xem và cầm lấy trái xoài đó bóp, ngửi mùi, biết 
rằng là xoài chín, mới nếm thử; nhai, nuốt trái xoài hòa cùng 
dịch vị rồi ngủ trở lại trong nơi đó như ban đầu nữa. Điều ví 
dụ này như thế nào, được giải thích như sau: 


l. Taha purisosa nỉddãyana  kãloviya 
bhavangakälo. 


Trong nơi đây nên thấy thời gian của tâm hữu phần 
(bhavangacitta) khởi hiện giông như thời gian ngủ của 
người đàn ông đó. 

2. Phalassa patitakãlo viya ãrammanassa pasadagh 
affanakälo. 

Nên thấy lúc cảnh xúc chạm với sắc thần kinh, giống 
như lúc trái xoải rơi xuông. 

3. Tassa saddena pabuddhakälo viya ãvajjanakälo. 


Nên thấy tâm khai ngũ môn khởi hiện, giống như. lúc 
người đàn ông đó thức dậy, bởi vì tiếng trái xoài rơi xuống. 


4. Ummiletvã olokitakãlo viya 


~~.~ 


cakkhuviãñãnappavatfikälo. 


Nên thấy lúc nhãn thức khởi hiện, giống như người đàn 
ông đó mở mắt ra nhìn xem. 


5. Gahitakälo viya sampaficchannakälo. 
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Nên thấy tâm quan sát (sanfiranacitta) khởi hiện, giống 
như người đàn ông đó bóp trái xoài. 

6. Upalinghanakälo viya votfhabbanakälo. 

Nên thấy tâm phán đoán khởi hiện, giống như lúc người 
đàn ông đó ngửi trái xoài. 

7. Paribhogakälo viya javanakäla. 

Nên thấy lúc tâm đồng lực khởi hiện, giống như lúc 
người đản ông đó ăn trái xoài. 

8. Mukhagatam saha semhena ajjhoharanakälo viya 
tadãrammmanakälo. 

Nên thấy lúc tâm na cảnh khởi hiện, giống như lúc người 
đàn ông đó nhai nuôt trái xoài trong miệng cùng với dịch vị. 

9. Puna niddayanakälo viya puna bhavangakälo. 


Nên thấy lúc tâm hữu phần mới sanh khởi, giống như 
lúc người đàn ông đó năm ngủ tiêp tục nữa. 

10. Imãya ca upamäya kim đipitam hoti? 

Ngài trình bày nêu lên ví dụ như vậy có giải thích như 
thế nào? 

11. Arammanassa pasãdaghatfanameva kiccam. 

Việc xúc chạm sắc thần kinh là phận sự của cảnh. 

12. Avajjanassa visayãä bhujanameva. 


Việc thâm tra cảnh (để ý) là phận sự của tâm khai ngũ môn. 
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13. Cakkhuviññänassa dassanamattameva. 

Chỉ làm phận sự thây là phận sự của nhãn thức. 

14. Sampaticchanädinañca pafigøanhanädittameva. 

Chỉ làm phận sự thuân nhât nhận cảnh... là phận sự của 
tâm tiêp thâu... 

15. Jdavanasseva pana ãrammanarasãänubhavanam. 

Việc hưởng vị của cảnh là phận sự thuân nhất của tâm 
đông lực. 

l6. Tadãrammanassa ca tena anubhifasseva 
anubhavanfi ecvam kiccavasena đhammãnam 
aññamaññam asamkinnatä đipitã hoti. 


Việc hưởng cảnh của đồng lực đã hưởng là phận sự của 
na cảnh, xem như Ngài trình bày pháp không lẫn lộn nhau 
do mãnh lực của phận sự bằng trường hợp này. 


17. Evam pavatfamãnam pana ciftam tfvam nãma 
huftvã bhavangänantaram hot tvam dassanäadisu 
` aññãataram hutvã ävajjanänanfarantayädinã niyuñjake 
kãrake asafipi untu Hjịaniyämädi viya ciffaniyäma 
vaseneva pavatfafifi veditabbam. 

Tâm diễn hoạt như đã đề cập trên, nên hiểu như sau cho 
dù không có người nào sắp xếp phân chia phận sự rằng: 
Ngài hãy làm phận sự khai môn (avajjana) kế tiếp hữu 
phần, Ngài hãy trở thành loại khác trong phận sự như thấy... 
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kế tiếp tâm khai môn đi nữa thì vẫn diễn hoạt bằng mãnh lực 
theo định luật cỗ nhiên của tâm (cittaniyãma), giống như 
định luật cố nhiên của thời tiết (ufuniyäma) và định luật 
của chủng tử (bT1janiyäma)... 

Chú thích: 


Tất cả tâm gom lại là 1 ám chỉ biết cảnh mà thôi, nhưng 
có phận sự khác nhau, giai đoạn này trình bày cho thấy được 


x3 


“vô ngã” (anatfa) răng: Trong tất cả 14 tâm kể từ hữu phần 
đầu cho đến hữu phần sau cùng, luôn có phận sự riêng biệt, 
không chồng chéo thành loại khác, như cảnh sắc thì có phận 
sự xúc chạm sắc thần kinh. 


Rồi Ngài giáo thọ sư vấn hởi học viên rằng: Tâm hữu 
phần so sánh giống như gì? 

Học viên đáp so sánh giống như người đàn ông đang 
nằm ngủ dưới cây xoài. 

- Khi cảnh sắc đến xúc chạm sắc thần kinh giống như gì? 

- Giống như trái xoài rơi xuống. 

- Khi tâm khai môn khởi hiện giống như gì? 

- Giống như người đàn ông đó thức dậy. 


Vân: Như vậy suôt cho đên hữu phân sau cùng, rôi hỏi 
trở ngược lại rắng người đàn ông đang ngủ giông như gì? 


Đáp (học viên): Giống như tâm hữu phần. 
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- Hỏi mãi suốt trở đi cho đến hữu phần sau cùng: rồi giải 
thích răng: Tâm khai môn sắp xêp cho nhãn thức khởi hiện sự 
thấy, hay nhãn thức sắp xếp cho tiếp thâu khởi hiện hay chăng? 


- (Học viên đáp): Không. 


Điều này như thế nào thì định luật cố nhiên của tâm luôn 
tự mình diễn hoạt, không có ai là người đến sắp xếp. Giống 
như định luật cố nhiên của thời tiết, ai là người sắp xếp làm 
cho thời tiết đang lạnh, cho trở thành nóng hoặc tạo nên sự 
nóng, lạnh cho khởi hiện. 


Hoặc các loại chủng tử cũng giống như vậy cho đến 
định luật cố nhiên của Nghiệp (kammaniyäma) như làm 
thiện, nói lành thì làm cho khởi hiện sự an lạc trở thành 
người tốt, chư thiên tốt; làm bắt thiện, nói lời ác xấu thì làm 
cho sanh vào khổ cảnh như thế nào thì khi tâm khởi hiện 
thành lộ (vithï) cũng như vậy; không có người nào đến sắp 
xếp mà chỉ có tư thiện, bất thiện là người sắp xếp làm cho 
diễn tiến; như quạt máy đang quay; tâm hữu phần cũng là 
tâm hữu phần, lộ tâm cũng là lộ tâm. 

Vẫn: Vì sao đôi khi trong lộ tâm có hữu phần vừa qua 
(atitabhavanga) và đôi khi không có hữu phần vừa qua? 

Đáp: Sắc thành tựu (nipphannarũpa) thuộc hiện 
tại thì hữu phần vừa qua khởi hiện được, sắc thành tựu 
thuộc quá khứ, vị lai thì tâm, tâm sở, sắc phi thành tựu 
(anipphannarũpa), Níp bàn, chế định, hữu phần vừa qua 
không sanh lên được. 
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Chú thích: 


Gọi là thô bởi vì có sự ấn định tuổi thọ, tức sanh 
(uppäda). trụ (thTti), diệt (bhanga). 


Gọi là tế, bởi vì không có sự ấn định tuổi thọ, tức sanh, 
trụ, diệt. 


Nhân Sanh Thiện Thọ Xả Có 6 Là: 

1. Upekkhäpatisandhikatã: Là người có tâm tục sinh 
thọ xả. 

2. Appasaddhatä: Là người có ít đức tin. 

3. Avisuddhadi(thitä: Là người thấy sai hoặc thấy 
không đúng đắn. 

4. Änisamsa adassävitä: Là người không thấy hoặc 
không hiệu quả báo của các thiện nghiệp. 

5, Majjhattärammanasamãyogo: Hội đủ cảnh trung 
bình (vật thí và người thọ thị). 

6. KassacipTlikatã: Là người có I điều trở ngại nào 
ngăn cản. 


Thiện Thọ Xả Thấp Hơn 
Thiện Thọ Hỷ Có 6: 


1. Thiện thọ xả khởi hiện do nương vào 6 nhân như đã 


đê cập. 
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2. Thiện thọ xả khởi hiện do có si nhiều. 

3. Thiện thọ xả khởi hiện do trở thành đứa trẻ ngu muội. 

4. Thiện thọ xả khởi hiện do bỏn xẻn. 

5. Thiện thọ xả khởi hiện do không có ước muốn (dục). 

6. Thiện thọ xá khởi hiện do có sự hiểu biết ít. 

Thiện thọ xả như đã đề cập trên nếu là tương ưng, trợ 
băng với thiện thọ hỷ cũng thâp hơn thiện thọ hỷ (riêng biệt 
về dục giới). 


Thiện Thọ Xả Cao Hơn Thiện Thọ Hỷ Có 3: 


1. Thiện thọ xả khởi hiện do có định nhiều, tức thiện ngũ 
thiền và đại thiện thọ xả nương vào định. 

2. Thiện thọ xả khởi hiện do có trí tuệ nhiều, tức thiện 
thọ xả của bồ tát - Bà la môn Mahãsankha trong lúc tạo 
phước cháo trộn sữa và mật ong cho 4 trăm ngàn vị tỳ kheo 
có Đức Phật dẫn đầu suốt 7 ngày trong cái bát mà vua trời 
Đề thích hóa hiện cho. 

3. Thiện thọ xả khởi hiện do có khuynh hướng cao 
thượng, tức thiện thọ xả của bồ tát- vua Mahäsũri xả thí tài 
sản, bồ thí mỗi ngày 5 trăm ngàn đồng tiền vàng (kahãpana) 
mỗi ngày suốt đời sống. 


Thiện thọ xả như đã đề cập trên, nếu là tương ưng và trợ 
ngang với thiện thọ hỷ thì cũng cao hơn thiện thọ hỷ, bởi vì 
có định nhiều, trí tuệ nhiêu và khuynh hướng cao thượng. 
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Nhân Sanh Hỷ Giác Chi Có 11: 

1. Buddhãnussati: Thường xuyên ghi nhớ đến ân đức 
của Đức Phật. 

2. Dhammaãnussafi: Thường xuyên ghi nhớ đến ân đức 
của Đức Pháp. 

3. Sanghãnussati: Thường xuyên ghi nhớ đến ân đức 
của Đức Tăng. 

4. Silãnussati: Thường xuyên ghi nhớ đến ân đức Giới 
của mình. 

5. Cãgñnussati: Thường xuyên ghi nhớ đến ân đức xá 
Thí của mình. 

6. Devatãnussati: Thường xuyên ghi nhớ đến ân đức 7 
pháp chân nhân của mình, là nhân làm cho sanh làm vua trời 
Đề thích và chư thiên. 

7. Upasamäanussatfi: Thường xuyên ghi nhớ ân đức của 
Níp bàn. 

8. Sukhapugøzalaparivajjam: Không giao du với người 
không có đức tin trong Tam bảo. 

9, Siniddhapugøalasevanä: Giao du với người có đức 
tin nơi Tam bảo. 


10. PasädanTyasuttantapaccavekkhana: Suy xét Kinh 
là nhân làm cho phát sanh đức tin. : 
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11. Tadadhimuttatã: Hướng tâm đến pháp hỷ và thọ hỷ. 


Nhân sanh nhóm hỷ giác chi này là nhân sanh thiện thọ 
hỷ (Nhân làm cho thiện thọ hỷ khởi hiện được trình bày 
trong bộ vấn đáp Jotika). 


Nhân Sanh Xả Giác Chỉ Có 5: 

1. Sattamajjhatattä: Là người có tâm bình thản đối với 
tất cả chúng sanh. 

2. Sankhãramajjhatattã: Là người có tâm thản nhiên 
đối với pháp hành, tức danh, sắc của đối tượng có sanh mạng 
và đối tượng không có sanh mạng. 

3. Satfasankhärakelãyatapuggalaparivajjanatãä: Là 
người tránh xa người vui thích ước muốn đối với chúng 
pháp và pháp hành. 

4. Sattasankhäramajjhattapuggalasevanã: Giao du với 
người có tâm trung dung đôi với chúng sanh và pháp hành. 

5. Tadadhimuttatã: Là người hướng tâm đến xá giác chỉ. 

Chính nhân làm cho xả giác chi này khởi hiện là nhân 
sanh thiện thọ xả. 
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HƯƠNG THỨ 449 


Phẩm 6 xứ (salãäyatanavagga) Tương ưng kinh, Thọ 
tương ưng phần thứ 5. 


Namo Tassa Bhagavato Árahato Sanunñsarmnbuddhassa 


Ekam samayam bhagavä rãjagahe viharati veluvane 
kalandakaniväpe. Athakho moliyasivako paribbäãjako 
yena bhagavã fenupasankami upasankamitvä bhagavatä 
saddhim sammodi sammodaniyam katham kãrãnTyam 
vifisareftvãä ekamantam nisidTti. 


Một thời Đức Thế Tôn ngự tại tịnh xá Trúc Lâm 
(veluvana) nơi K8londakaniväpa khu vực kinh thành 
Rãjagaha, khi đó du sĩ Moliyasivaka đi đến diện kiến Đức 
Thế Tôn, rồi thăm hỏi trò chuyện với Đức Thế Tôn, khi trải 
qua việc thăm hỏi vừa đủ để ghi nhớ đến nhau, mới ngồi 
xuống tại 1 nơi thích hợp bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

“Bạch Đức Gotama, có l nhóm sa môn, Bà la môn có 
luận điểm tà kiến như sau: Người này cảm thọ tất cả lạc, 
khổ hoặc phi khổ, phi lạc đều do hành động trong kiếp 
trước là nhân. Như vậy trong điều này Đức Gotama chỉ 
dạy như thế nào?” 
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Đức Thế Tôn phán bảo rằng: “Này Sivaka, có l số cảm 
thọ tốt là nguyên nhân khởi hiện trên thế gian này, sự việc 
1 số cảm thọ tốt là nguyên nhân khởi hiện trên thế gian này 
thì người tự mình hiểu được như vậy cũng có; thế gian cho 
rằng thật cũng có. 


Này STvaka, trong điều đó nhóm sa môn, Bà la môn nào 
là người có luận điểm tà kiến răng: Người này cảm thọ lạc, 
khổ hoặc phi khổ phi lạc một loại nào, lạc, khổ, phi khổ phi 
lạc thọ tất cá đều do hành động trong kiếp trước là nhân, 
thường dẫn đến chính sự hiểu với nhau và dẫn đến điều hiểu 
với nhau rằng là sự thật trong thế gian. Do đó, ta nói rằng là 
sự sai lệch (tà kiến) của nhóm sa môn, Bà la môn đó. 


Này STvaka, có I số cảm thọ do đàm là nguyên nhân; 
có 1 số thọ do gió là nguyên nhân; có Ì số do mật, đàm, gió 
gom chung là nguyên nhân; có I số sanh lên do thời tiết thay 
đổi; có I số sanh lên từ việc chăm sóc mình không được 
đều đặn; có 1 số sanh lên từ hành động ác xấu. 


Một số cảm thọ sanh lên từ quả của nghiệp thường 
hiện khởi trên thế g1an này; sự việc Ì số cảm thọ do đàm là 
nguyên nhân... cho đến sanh lên từ quả của nghiệp hiện khởi 
trên thế gian này mà chính tự người hiểu với nhau như vậy 
cũng có , thế gian hiểu với nhau là sự thật cũng có. 


Này STvaka, trong điều đó nhóm sa môn, Bà la môn nào 
có luận điểm và tà kiên răng: Người nào cảm thọ lạc, khổ, 
phi khổ phi lạc, tất cả đều đo hành động trong kiếp quá khứ 


176 


Tỳ khưu Khải Minh dịch 


là nhân, thường dân đên chính sự hiệu với nhau và dẫn đến 
sự việc hiệu với nhau là sự thật trên thê gian, vì vậy ta nói 
răng là sự sai lâm của nhóm sa môn, Bà la môn đó”. 


Khi Đức Thế Tôn phán dạy như vậy, du sĩ Moliyasivaka 
bạch với Đức Thế Tôn rằng: “Bạch Đức Gotama, lời nói 
của Ngài rất rõ ràng, rất trong sáng. Xin Đức Gotama hãy 
ghi nhận cho con là cận sự nam, phó thác sanh mạng quy y 
Tam bảo là nơi nương tựa kể từ nay trở đi”. 


Nguyên nhân của cảm thọ trong Kinh có 8 loại là: 
1. Mật. 

2. Đàm. 

3. GIó. 

4. Mật, đàm, gió gom chung. 

5. Thời tiết. 

6. Chăm sóc thân không đều đặn. 

7. Do hành vi xấu ác. 


S. Quả của nghiệp. 


Bài Kinh Thứ 2 
Một thời Đức Thế Tôn phán gọi chư tỳ kheo, thuyết 
pháp răng: 


Này chư tỳ kheo, ta sẽ thuyết về pháp môn có 108 pháp 
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môn (pariyäya) cho các con, các con hãy chú tâm lắng nghe 
pháp môn đó. 


Pháp môn có 108 như thế nào? 


Này các tỳ kheo, ta thuyết về thọ theo pháp môn có 2 


cũng có, có 3 cũng có, có 5 cũng có, có 6 cũng có, có l8, 


36, 


178 


108 cũng có. 


Này các tỳ kheo, thọ có 2 như thế nào? 
Thọ có 2 là: 

1. Thọ theo đường thân. 

2. Thọ theo đường tâm. 

Nhóm này ta gọi là 2 thọ. 


Thọ có 3 như thế nào? 
Thọ có 3 là: 

1. Lạc thọ. 

2. Khô thọ. 

3. Phi khổ, phi lạc thọ. 
Nhóm này ta gọi là 3 thọ. 


Thọ có 5 như thế nào? 
Thọ có 5 là: 
1. bạc quyền 
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2. Khổ quyền 

3. Hỷ quyền 

4. Ưu quyền 

5. Xả quyền 

Nhóm này ta gọi là 5 thọ. 


Thọ có 18 như thế nào? Thọ có 18 là: 


ILÔỒÔHỷệ thọ xoay quanh theo 6 sắc 
(somanossarũpavicãrana). 


2Ô. Uu thọ xoay quanh theo 6 sắc 
(domanassaripavicarana). 


3, Xảthọxoay quanhtheo 6 sắc (upekkhäripavicarana). 
Nhóm này ta gọi là 18 thọ. 


Thọ có 36 như thế nào? Thọ có 36 là: 
1. 6 thọ hỷ nương vào dục. 
2. 6 thọ hý ly dục. 

3. 6 thọ ưu nương vào dục. 
4. 6 thọ ưu ly dục. 

5. 6 thọ xả nương vào dục. 
6. 6 thọ xả ly dục. 

Nhóm này ta gọi là 36 thọ. 
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Thọ có 108 như thế nào? Thọ có 108 là: 
1. 36 thọ quá khứ. 

2. 36 thọ vị lai. 

3. 36 thọ hiện tại. 

Nhóm này ta gọi là 108 thọ. 


Bài Kinh Thứ 3 
Một thuở nọ, có I tỳ kheo đến nơi ngụ diện kiến Đức 
Thế Tôn, rồi đảnh lễ bạch hỏi rằng: Thọ như thế nào? Nhân 
sanh thọ, phương cách làm cho nhân sanh thọ? Sự diệt thọ, 


phương cách làm cho điệt thọ như thế nào? Thế nào là lợi 
ích, thế nào là nguy hại của thọ, thế nào là xuất ly khỏi thọ? 


Đức Thế Tôn thuyết rằng: “Này các tỳ kheo, 3 loại thọ 
này là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ, nhóm này ta gọi 
là thọ; do xúc sanh thọ mới sanh, ái là con đường làm nhân 
cho thọ sanh, do xúc diệt, thọ mới diệt. 


Thánh đạo có 8 chi là: 

1. Sự thấy đúng. 

2. Sự suy nghĩ đúng. 

3. Sự nói đúng. 

4. Sự làm công việc đúng. 


5. Sự nuôi mạng đúng. 
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6. Sự nỗ lực đúng. 

7. Sự ghi nhớ đúng. 

8. Sự trụ tâm vững chắc đúng. 

Nhóm này là con đường đưa đến diệt thọ. 


Lợi ích của thọ lạc, hỷ sanh lên do nương vào thọ nào, 
đây là lợi ích của thọ. 


Lợi Ích Và Tai Hại Của Thọ: 


Lợi ích: Lạc (sukkã), hỷ (somanassa), khởi hiện do 
nương vào thọ nào, đây là lợi ích của thọ. 


Tai hại: Lạc nào vô thường, là khổ có sự biến hoại là 
pháp thường, đây là nguy hại của thọ. 


Sự xuất ly: Sự triệt tiêu dục ái (chandarãga) và sự 
đoạn trừ dục ái trong dục ái trong thọ nào, đây là sự xuất 
ly khỏi thọ. 


Bài Kinh Thứ 4 
Một thuở nọ, Đức Thế Tôn phán gọi chư tỳ kheo, rồi 
thuyết pháp rằng: “Này các tỳ kheo, khi ta còn là Bồ tát, có 
suy nghĩ như sau: Thọ như thế nào, nhân sanh thọ, phương 
cách nhân sanh thọ; sự diệt thọ, phương cách diệt thọ như 
thế nào; thế nào là lợi ích, thế nào là nguy hại, thế nào là sự 
xuất Iy khỏi thọ? Ta có sự suy nghĩ rằng: 3 thọ này là lạc 
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thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ; ta gọi là thọ do xúc sanh 
thọ mới sanh, ái là con đường dẫn đến nhân sanh thọ; do xúc 
diệt, thọ mới diệt”. 

Thánh đạo có 8 chi là sự thấy đúng, sự suy nghĩ đúng... 
cho đến sự nỗ lực, tinh cần đúng, sự ghi nhớ đúng, sau cùng 
là trụ tâm đúng là con đường dẫn đến diệt thọ. 


Lạc, hỷ sanh lên do nương vào thọ nào, đây là lợi ích của 
thọ; thọ nào vô thường, là khổ, có sự biến hoại là thường 
nhiên, đây là sự nguy hại của thọ. 


Sự triệt tiêu dục ái và đoạn trừ dục ái trong thọ nào, đây 
là sự xuât ly khỏi thọ. 


Bài Kinh Thứ 5 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn phán gọi chư tỳ kheo, Ngài 
thuyết rằng: “Này các tỳ kheo, nhãn (cakkhu), trí (ñãna), 
tuệ (paññã), ánh sáng (ãloka), tâm sáng suốt đã sanh lên 
trong pháp mà ta không từng được thấy, được nghe đến từ 
trước răng: Đây là nhóm thọ, đây là nhân của thọ, đây là 
con đường dẫn đến nhân sanh thọ, đây là sự diệt thọ, đây 
là lợi ích của thọ, đây là nguy hại của thọ, đây là sự xuất ly 
khỏi thọ. 


Hỷ hân hoan nương vào khoái lạc (lạc thế gian) có 6, tức 
dục vọng đến từ 6 cảnh là thọ pha lẫn vật chất; nương vào 
xuất ly (lạc viễn ly thế gian) có 6, tức sự thản nhiên đối với 6 
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cảnh băng cách biết trọn vẹn như lục xả (chalangupekkhä) 
của bậc A la hán thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe (là thọ ly 
vật chất). 


Ưu nương vào dục vọng (khổ sở theo thế gian) có 6, tức 
mong muốn khao khát trong sắc, thinh thuộc 6 cảnh không 
như ý theo mong muôn (ưu thọ pha lẫn vật chất). 


Nương vào xuất ly (nekkhamma) (khổ do nỗ lực viễn 
ly khỏi thế gian) có 6, tức khổ sanh lên từ việc tinh cần vào 
sát na tu tiễn minh là ưu thọ ly vật chất. 


Xả nương vào dục vọng là sự thản nhiên liên quan đến 
đường lối thế gian có 6, tức xả trong tâm tham và xả trong 
tâm đại thiện (là thọ xả pha lẫn vật chất). 


Nương vào xuất ly (sự thản nhiên do viễn ly thế gian) 
có 6, tức hành xả tuệ (sankhãärupekkhãñäna), xả giác chi 
(upekkhãsambojjhanga) là thọ xả ly vật chất, hành xá tuệ 
sanh lên từ tuệ, xả giác chi sanh lên từ niệm. 


Sự Đình Chỉ Ưu Thọ Của Vua Trời Đế Thích 


Vua trời để thích ngự trên thiên giới Đạo lợi khởi lên 
tâm nhiệt não, hốt hoảng, sợ hãi đối với sự chết, nhận được 
do 5 hiện tượng báo trước (pubbanimitta) đến xuất hiện 
làm cho vua trời tỉnh ngộ răng: 7 ngày sau đó bằng ngày 
trong nhân loại, vua trời Đề thích phải chết từ thiên giới 
sanh xuống trong nhân loại; và có vị chư Thiên khác sẽ cai 


183 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thẳng pháp tập yếu luận 


quản thay thế vua trời, nên mới làm cho vua trời bồn chỗồn, 
khô sở vô cùng, nghĩa là: 

1. Sợ hãi đối với sự chết. 

2. Có sự ganh ty đối với người sẽ đến cai quản địa vị, 
thay thê mình. 

3. Tiếc nuối thiên sản, sẽ phải rơi vào trở thành của 
người khác. 

Thông thường tất cá chư Thiên kể từ 7 ngày trở lại tính 
theo ngày của nhân loại sẽ mệnh chung thường khởi lên 5 
hiện tượng báo trước là: 

1. Mãlä miläyanti: Bông hoa vật trang sức của vị Ấy 
luôn tươi thăm kê từ khi tục sinh dân trở nên héo úa. 

2. Vatthãni kilissanti: Thiên y là vật trang sức trở nên 
lu mờ. 

3. Kacchehi sedãä muñcanti: Mô hôi nách chảy ra, 
thường nhiên tât cả chư Thiên không hê xuât hiện mô hôi. 

4. Kãye dubbanniyam okkamati: Thân thể có sự lu 
mờ; trong lúc bình thường thân thê, màu da của tât cả thiên 
nam và thiên nữ thường tươi tăn đẹp đẽ, không có sự biên 
hoại, như tóc bạc, răng rụng, da nhăn... 

5. Daho deväsane nasanfhäti: Bồn chồn, không vui 
thích nơi ở của mình. 

Khi 5 hiện tượng đã đề cập trên xuất hiện lên thì có 
nghĩa là vị chư thiên đó chắc chăn phải chêt, nhưng không 
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phải khắp cùng tất cá chư Thiên biết được dấu hiệu của 
điềm báo trước này; chư Thiên mà biết được phải là chư 
Thiên có trí tuệ tỉnh thông mới biết được. Giống như trong 
nhân giới, trước khi có sự hiện khởi, hiện lên, liên quan đến 
người có Tuệ ưu việt (paññãdhikãra), hoặc liên quan đến 
khắp đất nước và dân chúng, sẽ dẫn đến điều tốt hoặc không 
tốt, thường có điềm báo khác nhau xuất hiện, như vì sao tinh 
tú, mặt trời, mặt trăng, mặt đất liền và nước... khởi hiện sai 
lệch thông thường; nhưng không phải khắp cả mọi người 
đều biết được, chỉ có đối với người có trí tuệ liên quan đến 
các sự kiện này mới biết được. 

Vua trời Đề thích là người có trí tuệ, cho nên khi 5 hiện 
tượng báo trước xuất hiện thì vua trời biết chắc rằng không 
bao lâu ta sẽ chấm đứt phước (mệnh chung) và khởi lên sự 
phiền muộn khổ sở. 

Khi không thể tự mình đình chỉ lo âu, phiền não được, 
vua trời mới ngự xuống từ thiên giới Đạo lợi cùng với tất cả 
nhóm thiên nam và thiên nữ, có thiên nhân pañcasika là vị 
hướng dẫn cùng nhau đến diện kiến Đức Chánh Đăng Giác 
tại hang động Indasäla gần nước Rãjagaha bạch xin cơ hội 
để vấn hỏi. Khi Đức Phật cho phép thì vua trời mới bạch 
hỏi rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, thường nhiên tất cả chúng sanh sẽ 
trở thành chư Thiên, nhân loại; hay bàng sanh thường có 
Sự mong muốn sống an lạc, lìa khỏi kẻ thù và các tai nạn 
hiểm họa, không muốn lo âu khổ sở; nhưng tất cá chúng 


185 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 


sanh lên gặp phải các điêu như đã đê cập. Như vậy con 
muôn hiêu răng là do vật trói buộc nào? Xin Ngài vì lòng 
bi mân chỉ dạy cho con”. 


Đức Thế Tôn phán bảo cho vua trời rằng: “Này vua trời 
Đề thích, tất cả chúng sanh có thù hẳn, có sợ hãi với nhau, 
có sự lo âu phiền muộn, bị các sự áp bức, cho dù tự mình 
không muốn cũng do nương vào kiết sử (samyojana) là 2 
pháp trói buộc, tức ganh ty, bỏn xẻn; nghĩa là không có hài 
lòng, vui thích đối với người khác tốt đẹp hơn mình. Bởi các 
trường hợp gọi là ganh ty, và thực tánh ganh ty này dẫn đến 
đối lập lại Tùy hỷ (muditã), là thực tánh hài lòng, vui thích 
đối với điều tốt đẹp của người khác. 

Cho nên người nào có kiết sử ganh ty (issãsamyojana) 
khởi hiện thường xuyên thì chính kiết sử ganh ty này làm 
cho sự tốt đẹp của người đó trong các kiếp sống lần lần giảm 
xuống. Riêng về kiếp sống hiện tại sẽ làm cho sanh khởi tan 
vỡ sự đoàn kết với nhau. Đây là kiết sử trói buộc làm cho rơi 
vào trong sự khổ sở, nhiệt não. 


Việc bón rít tài sản, lợi lộc tốt đẹp của mình không muốn 
san sẻ cho ai gọi là bỏn xẻn, và thực tánh của sự bón xẻn 
này dẫn đến đối lập lại Xả thí (cäga) là thực tánh không 
tiếc nuối. Cho nên người nào có kiết sử bỏn xẻn hiện khởi 
thường xuyên thì kiết sử bỏn xẻn (macchariyasamyojana) 
này sẽ làm cho người đó nhận quả trong kiếp tiếp theo sẽ 
không có người tán thán, ca ngợi, mắt đi người hộ độ. Riêng 
trong kiếp hiện tại sẽ làm cho suy giảm khỏi sự tăng trưởng 
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về lợi lộc, danh tiêng, hiệu biết, tùy tùng... Đây là kiệt sử, 
vật trói buộc làm cho chúng sanh rơi vào khô sở, nóng nảy. 


Khi Đức Phật trả lời câu hỏi cho vua trời Đề thích như 
vậy rồi, vua trời hân hoan, vui thích bạch với Đức Thế Tôn 
răng: “Giờ đây con được sáng tỏ chấm dứt khỏi hoài nghỉ 
về câu hỏi này, nhưng con muốn bạch hỏi tiếp theo nữa 
rằng: “Cả 2 ganh ty và bỏn xẻn này có pháp nào làm nhân 
cho sanh lên, xin Đức Phật hãy vì lòng bi mẫn làm sáng tỏ 
cho con?” 


Đại đức Man trả lời rằng: “Này vị cai quản tất cả 
chư Thiên, cả 2 ganh ty, bỏn xẻn này khởi hiện cũng do 
nương vào nhân thương, ghét đối tượng hữu thức và vô 
thức; cho nên nếu người nào vẫn còn thương, ghét nhiều 
thì ganh ty, bỏn xẻn thường khỏi hiện nhiều; người nào 
có sự thương, ghét ít thì ganh ty, bỏn xén khởi hiện ít; và 
nếu người nào không có sự thương, ghét thì ganh ty, bỏn 
xén không khỏi hiện”. - 

Vua trời Đề thích hỏi tiếp tục nữa rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn, cả 2 sự thương, ghét có gì là nhân làm cho sanh lên và 
có gì là nhân làm cho không sanh lên?” 


Đức Thế Tôn thuyết rằng: “Dục (chanda) sự hài lòng 
trong 5 pháp: 


1. Pariyesanachanda: Sự hài lòng trong việc tìm kiễm 
đối tượng (cảnh). 
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2. Patihäbhachanda: Sự hài lòng khi được đối tượng 
mà mình đã kiếm tìm. 

3. Paribhagachanda: Sự hài lòng trong việc thọ hưởng 
đối tượng. 


4. Sannidhichanda: Sự hài lòng trong việc gìn giữ đối 
tượng đó. 


5, Visajjanachanda: Sự hài lòng trong việc phân chia 
đối tượng đến cho người mà mình mong cầu để nương nhờ. 
Cả 5 loại này ám chỉ đến ái dục là nhân, làm cho thương 
ghét hiện khởi; nếu 5 loại dục này không có thì sự thương 
ghét không hiện khởi. 

Vua trời Đề thích hỏi tiếp theo nữa rằng: “Thế nào là 
nhân làm cho dục khởi hiện và thế nào là nhân không làm 
cho dục khởi hiện?” 


Đức Phật đáp răng: “Tầm, tức sự suy nghĩ sắp xếp lợi 
lộc mà mình có được rằng: các vật này để ta nhìn, để ta 
nghe, để ta ngửi, để ta nếm, để ta xúc chạm, vật này là của 
ta, vật kia là của người khác, vật này để giữ lại, vật kia để 
cho người khác. Nhóm tầm này là nhân làm cho Š loại dục 
khởi hiện, nếu không có tầm này thì 5 loại dục cũng không 
hiện khởi”. 

Vua trời Đề thích hỏi tiếp tục rằng: “Thế nào là nhân làm 
cho tầm hiện khới và thế nào là nhân không làm cho tầm 
khởi hiện?” Đức Phật đáp rằng: “Ái (tanh8) gọi là tưởng 
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chướng ngại (papañcasaññã) (108 á¡) là nhân làm cho tầm 
khởi hiện, khi không có tưởng chướng ngại thì tầm cũng 
không hiện khởi”. 

Vua trời Đề thích hỏi tiếp rằng: “Thực hành như thế nào 
mới được gọi là người thực hành cân xứng, đạt đến Diệt 
tưởng chướng ngại?” Đức Phật đáp rằng: “Sự biết trong việc 
cảm thọ cảnh răng: Thọ nào khi cảm thọ cảnh làm cho thiện 
pháp tăng trưởng, bất thiện pháp diệt đi, thọ đó gọi là Đáng 
thân cận (sevitabba). Hỷ, ưu, xả thọ nào khi cảm thọ làm 
cho bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp diệt đi, thọ đó gọi 
là Không đáng thân cận (avesitabba). Hỷ, ưu, xả nhóm thọ 
Đáng thân cận, tức thọ ly dục (nekkhammassitavedan38), 
tức cảm thọ cảnh không liên quan đến cảnh ngũ dục, còn thọ 
Không đáng thân cận, tức cảm thọ cảnh liên quan đến đời 
sống tại gia (gehassitavedanä). 


Người biết được về tánh chất nhóm thọ này, được gọi 
là người thực hành đạt đến sự Diệt tưởng chướng ngại. Khi 
vua trời Đế Thích nghe được Đức Phật trả lời câu hỏi như 
vậy thì có sự hân hoan và hiểu về ý nghĩa của Pháp mà Đức 
Phật chỉ dạy hoàn hảo. Và trong sát na đó vua trời quán xét 
thọ Không đáng thân cận là thọ liên quan đến đời sống tại 
gia; an trú trong thọ Đáng thân cận là quán xét theo đường 
lối Tứ Niệm Xứ có tuệ sanh lên theo tuần tự thì chứng đắc 
pháp cao thượng, thành tựu Nhập lưu dứt tuyệt ganh ty, bỏn 
xẻén vượt thoát khỏi ưu phiền, sầu muộn, lo âu trong tất cả 
mọi trường hợp. 
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HƯƠNG 7 


GIẢI THÍCH SỚ GIẢI, PHỤ SỚ GIẢI 
VỀ HÀM TẬN TẬP YẾU 
Định nghĩa về Hàm tận tập yếu: 


1. Sabbesam anavasesanam paramattha 
đdhammäãnam sangahofi = Sabbasangaho. 


Không còn dư sót, gọi là hàm tận. 

2. Phenapindũpamam rupam Vedanä pubbu]ũpamäa 
MarTcikñipamäã saññã Sankhäãrä katalũpamä 
Mayũpamañca viãñãnam Desitãdiccabandhunä 


Sắc so sánh như bong bóng nước; thọ so sánh như bọt 
nước; tưởng so sánh như ảo ảnh; hành so sánh như cây 
chuôi; thức so sánh như trò ảo thuật. 


Đức Phật là bậc dòng giống mặt trời, Ngài đã xuất hiện. 
3. Bhãjanam bhojanam fassa Byañjanam bhojako tathã 
Bhuñijifäva ca pañcate Upamenfi yathãkkamam 


Sắc giống như vật đựng, thọ giống như vật thực, tưởng 
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giống như thức ăn, hành uân giông như người chế biến, thức 
giông như người thọ dụng, 5 uân được ví dụ theo tuân tự 
như vậy. 


4. Afitänäøatapaccup Pannädi bhedabhinnakä 

Ekajjham rãsi atthena  Pañcakkhandhãti bhasi(ã 

Tất cả pháp khác nhau theo phân loại quá khứ, vị lai và 
hiện tại... mà Đức Thế Tôn thuyết là uẫn theo ý nghĩa gom 
vào thành 1 khối. 

5. Atitadibhedabhinnanam rũpänam räãsĩ = 
Rñpakkhandho. 


Tât cả khôi sắc khác biệt nhau theo phân loại như sắc 
quá khứ... gọi là sắc uân. 


~- ~— 


6. Ekasmim ruppanalakkhane rasim katvä ñãnena 
parigøahitä rũpadhammäeva. 


Tất cả thực tánh pháp mà Đức Thế Tôn xếp vào thành 
nhóm theo I loại tướng trạng tiêu hoại, rôi Ngài xác định 
băng trí tuệ gọi là sắc pháp. 


7. Ta(hãa ekasmim vedayitalakkhane 
sañjãnanalakkhane rasim katvä parigøahi(A atfitä 


~~— 


dibhedabhinnä vedanä saññã yo vedanäkkhandho 


~ .— 


saññãkkhandho ca nãma. 


Thực tánh pháp mà Đức Thế Tôn xếp vào thành nhóm 
theo I loại tướng, tướng hưởng cảnh, theo một loại tướng 
trạng ghi nhận cảnh, rồi xác định giông như nhau, tức tâm 
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sở thọ, gọi là thọ uẫn; tâm sở tưởng, gọi là tưởng uẫn khác 
biệt nhau theo phân loại quá khứ... 


8. Sankharonfifi sankhãrä phassacetanãdayo. 


Thực tánh pháp tạo tác gọi là hành, gồm có xúc và tâm 
SỞ tƯ... 


9, Thi chasuvä uppattidvãresu fĩsu 
vã kammadväresu ekato sangamma 
samãgamma phusanacetayitädrhi attano 
affano kicechi dassanasavanäadmi sadhãrana 
kiccaäni vã kãyikaväcasikamänasikãni vã 
sayananisajjaf(hãnagamanakathanacintanädmi sabbäni 
kiccäni karonfi vidahanfidi. 


Giải thích theo chi tiết: Tâm sở thuộc nhóm hành luôn 
hành động, sắp xếp cùng khắp phận sự như sự thấy, sự 
nghe... hoặc tất cả sự như đi, đứng, ngồi, năm, nói năng, Suy 
nghĩ... là phận sự diễn tiến theo đường thân, đường ngữ và 
đường tâm theo chức năng của mình như việc xúc chạm và 
suy nghĩ... eom lại trong cùng sát na với nhau, trong 6 sanh 
môn (uppatfidvära) hoặc 3 nghiệp môn (kammadvära). 

10. Vuttam hetam samyutfake kiñci bhikkhave 
sankhãrc vadctha sankhatam asankharonii kho 
bhikkhave tasmäã sankhãrãti vuccanti. 

Thật vậy, điều này được Đức Thế Tôn nêu lên thuyết 
trong Tương Ưng Kinh được dẫn chứng nội dung như: “Này 
các tỳ kheo, thế nào là hữu vi (sankhãra)?” 
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Này các Tỳ kheo, tức pháp tạo tác pháp hành; vì vậy, 
ta mới gọi pháp đó là hữu vi (nghĩa là Đức Thế Tôn thuyết 
rằng hữu vi, bởi vì làm duyên tạo tác pháp hành như nhau; 
chính vậy nên không phải khác xa nhau). 


1lÔỒDKiãci sankhatam abhisankharondi rũpam 
rũpatthãya sankhatam abhisankharonfi vedanam 
vedanatthãya sankhatam abhisankharonfi saññã 
saññatthãya sankha tamabhisankharonft sankhãre 
sankhãratthäya sankhamabhisankharontL viññãnam 
viãññãnatthãya sankhatamabhisankharonfiti kho 


bhikkhave tasmã sankhãräti vuccanfT(i. 


Việc tạo tác pháp hành đó, pháp hành là gì? Tạo tác cho 
trở thành là gì? Tạo tác pháp hành, tức sắc để trở thành sắc; 
tạo tác pháp hành, tức thọ để trở thành thọ; tạo tác pháp 
hành, tức tưởng để trở thành tưởng; tạo tác pháp hành, tức 
hành để trở thành hành; tạo tác pháp hành, tức thức để trở 
thành thức. Này các tỳ kheo, chính tạo tác pháp hành là như 
vậy, cho nên ta gọi là hành. 


12. Tattha rũpam rũpatthãya 
sankhatamabhikharonfifi yasmim yasmim kãle sayana 
nisajjãdivasena pavat(ä vã yãä rũpavikafi icchiyati 
tasmim tasmim kãle tassã tassarũpavikatiyä jãtatthãäya 
ariyãpatha parivattanä divasena tam tam rũpavikatim 
sankhatam abhisankharonffi attho. 


Giải thích: Trong tất cá nội dung đã đề cập thì ý nghĩa 
tạo tác sắc đê trở thành sắc, tức sự hoán chuyên hoặc thay 
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đổi của bất cứ sắc nào để diễn tiến, bởi năng lực của oai 
nghi, như sự năm, sự ngôi... mà người muôn trong lúc nào, 
tât cả pháp hành luôn thực hiện tạo tác pháp hành, tức việc 
hoán chuyên hoặc thay đôi của sắc đó băng năng lực của 
trạng thái như sự thay đôi oai nghỉ... để làm cho sắc cùng 
tánh chất (rũpavikati) hoán chuyên. thay đổi của sắc đó 
khởi hiện trong lúc đó theo mong muốn. 

13. Khajjabhojjãdikam 
vatthãlankärãdikamañcapT(hageharathädikam sabbam 
upabhogaparibhogabhitam brähirarũpampi gahetvã 
yojetum vaffatfiyeva. 

Cho dù tất cả sắc ngoại là vật chất để tiêu dùng như vật 
thực và thức uông, y phục, và đô trang sức... giường, ghê, 
nhà cửa, xe cộ... (cũng nên tháp tùng theo lý đã đê cập trên). 

Chú thích: Từ “upabhoga”, tức vật giành riêng cho 
bên trong thân thê như quân áo đê mặc, vật thực đê dùng. 

Từ “paribhoga”, tức nhà cửa, xe cộ, giường, ghế, mọi 
loại vật dụng đề sử dụng. 

Giải thích điều thứ 1]: 

Tạo tác sắc để trở thành sắc. Ví như tất cả sắc của học 
viên lúc này là sắc gì? 

Sắc ngồi, sắc nghe, sắc thấy và còn có sắc nóng giận, sắc 
cười, sắc viết, sắc làm thức ã ăn; tóm lại là sắc đang làm mọi 


công việc; bất cứ là sắc gì hoàn thành đến từ hành tạo tác 
làm cho tât cả diễn tiên. 
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Như vải lần đầu tiên là hạt bông vải trên cây; sau đó 
được lấy đem đi làm thành chỉ sợi, cho đến khi hoàn thành 
trở thành vải, rồi nhuộm màu, tạo hoa văn thời trang, cho 
đến lấy đi thiết kế thành loại vải khác nhau. Heo, gà, vịt 
cũng được chế biến thành nhiều loại thức ăn. Cây cối cũng 
được chế tạo thành xe cộ, nhà cửa, xóm làng. Sau cùng cho 
đến việc ngồi cũng còn có sự thay đổi thành nhiều dáng 
điệu, nhiều tư thế... 


Từ “Sabbe sankharä aniccä và sabbe sankhãrã 
dukkhã” như cây cối vẫn tồn tại, là cây cối cũng vẫn thuộc 
tất cả pháp hữu vi là vô thường; tất cả pháp hữu vi là khổ; 
bởi vì phải ngã do bị bão hoặc không thì chết hoặc mục nát, 
không tồn tại (ý nghĩa riêng biệt chừng ây), thứ khác cũng 
giống như vậy; nếu đi đến chặt đốn đi để làm thành loại 
khác, như làm nhà, làm giường, tủ, bàn. Các thứ này cũng là 
hữu vi (sankhãra), tức tạo tác sắc đề trở thành sắc; nhưng 
việc tạo tác mọi thứ cũng phải rơi vào trong vô thường, 
khổ, vô ngã. Vì vậy, pháp hữu vi, tức tạo tác này giống như 
người sống dưới luật pháp thì mọi thứ làm gì cũng được, 
nhưng cũng phải sống dưới pháp luật. 


Một lý khác nữa, như người bệnh nặng muốn đứng dậy, 
giống như bình thường thì không được như thế nào, thì pháp 
hữu vi cũng không thê tạo tác làm cho thoát khỏi vô thường, 
khổ, vô ngã được. Pháp hữu vi giống như người lái xe; xe 
lái đi được phải là xe tốt, nếu xe hư hỏng thì lái đi được như 
thế nào? 
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Uẫn nghĩa là gì? 


Nghĩa là khối, tập hợp, nhóm bởi 5 loại pháp, tức quá 
khứ, vị lai, hiện tại là I loại; bên trong, bên ngoài là I loại; 
tuy nhiên khi ghi nhận biết trong sát na đó răng: 7 đông 
sanh thọ hỷ tương ưng kiến vô trợ (somanassasahagatam 
di{thigatasampayuttam asankhãrikam) tâm đồng sanh 
thọ hỷ trong sát na đó nhưng không lấy quá khứ, vị lai, bên 
ngoài chỉ lây thuần nhất bên trong, khi cắt bỏ ra như vậy thì 
sẽ là uẫn nào? 

Chỉ là gián tiếp, không phải là trực tiếp. Ví dụ giống 
như người nhìn thấy đại dương rộng lớn bao la, ta sẽ nhìn 
thấy không được hết; thì ví dụ 5 loại pháp, II loại, nếu ai 
hỏi rằng nhìn thấy đại dương không? Thì phải nói rằng thấy 
cũng không sai, bởi vì nhìn thấy riêng biệt nơi đang thấy, 
gọi là theo cách phiến diện (ekadesayñpacãranaya). 

Từ Đố £hí vật thực (đãnaãhãra) gom vào thì làm cho 
sắc khởi hiện từ vật thực như sắc nghiệp, sắc tâm, sắc nhiệt 
lượng (ufiyarũpa), sắc vật thực. Cả 4 sắc này sanh lên 
thường xuyên nhưng không nhìn thấy được, sự việc cảm 
thấy no nê và thoải mái là thọ uẫn gom vào cảm thọ. 

Ci(tasamsatfha dhammãnam Cctanämukhato pana 

Sankhãrakkhandho nãmena Dhammi cefasika mafã 

Pháp hữu vi là tên gọi của chính tâm sở tư, nhưng trong 
50 tâm sở (trừ thọ, tưởng) thì tâm sở tư này là chánh yếu cho 
nên 50 tâm sở này gọi là hành uẫn 
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VedanädTsu pekasmim Khandhasaddo tu ru|hryã. 
Samuddã đdesadesesu Samuddädi varoyathä. 


(saceasamkhipapakarana) 


14. 'Vedanam vedanatthãya 
sankhatamabhisankharontii di{fhadhammikam 
sampavãyikañca sabbam pi vedanam  tattha 
đi{fhadhammikam vedanam sankhatam 


abhisankharontä cittakamma niccapffadmi tam tam 
vedanupakaranäni sampädanavasena samparäyikañca 
abhisankharontãä mãnasakam vã dibbam vã tam 
vedanam  pa(thetvä dđãsasilãdisampãdana  vasena 
abhisankharonfi esanayo sesesupl. 


Việc tạo tác hữu vi, tức thọ để trở thành thọ, như giải 
thích sau: Tất cả thọ trong hiện tại và trong kiếp VỊ lai trong 
việc tạo tác 2 trường hợp thọ đó, khi tạo tác pháp hành thì 
thọ trong kiếp hiện tại luôn tạo tác bằng năng lực của phận 
sự như tạo lập cảm thọ tốt khác nhau, việc nhảy múa và ca 
hát... thì thọ đó là vật liệu làm cho thành tựu, khi tạo tác 
pháp hữu vi, tức thọ trong kiếp VỊ lai, luôn tạo tác bằng năng 
lực của việc dựng lên sự ước muốn thọ đó sẽ trở thành thọ 
trong nhân giới hoặc trong thiên giới; rồi dẫn đến tạo thiện 
pháp như bố thí, trì giới,... là cho thành tựu. Ngay cả tưởng, 
hành, thức còn lại thì cũng tạo tác theo ý giỗng như vậy. 

15. Sankhäãresu pana phassam phassafthãya cefanam 
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panäfipãtam pãnãfipäta(thãyäati adinä vã sabbam 
lokapavattim ñãtvä vitthãretabbäti. 


Tuy nhiên phần hành thì nên hiểu rằng xúc tạo tác để 
được lợi ích cho xúc, tư tạo tác để được lợi ích cho tư... 
hoặc khi biết được sự kiện của khắp cả thế gian thì nên giải 
thích theo chỉ tiết rằng bồ thí cũng để tạo tác lợi ích cho bố 
thí, trì giới để tạo tác lợi ích cho trì gIớI, sát sanh cũng để tạo 
tác lợi ích cho sát sanh... 


16. Ettha siyã kasmã sankhãresu pakafã cetanädayo 
vifakkãdayo lobhädayo saddhã sati paññã dayo ca 
dhamme visum visum khandhabhävena avatvã vedanä 


saññã va vutfati. 


Khi đã như vậy, trong tất cả pháp làm duyên tạo tác thì 
tâm sở biến hành (sabbacittasadhãranacetosika) như tư... 
cũng hiện bày; tâm sở biệt cảnh (pakinnakacetasika) như 
tầm... cũng hiện bày; tâm sở bất thiện (akusalacetasika) như 
tham... cũng hiện bày, tâm sở tịnh hảo (sobhanacetasika) 
như tín, niệm, trí tuệ cũng hiện bày. 

Vì sao Đức Thế Tôn không thuyết phân tích tất cả cho 
nhiều ra thành các uẫn khác nhau, do nhân nào chỉ nêu lên 
tâm sở thọ, tâm sở tưởng là uẩn mà thôi? 

17. Vuccate yathä hi cheko mahäbhisakko 
bhesajjamulãni gahetvã cunnam karonto tesu mũlesu 
imãani mũlãnipi mudũni honfi imãni khuddakanipi 
kakk alãani honf(i ñãtyã ta(o po(hamataram 
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kakkha]äni visum uddharitvä su{thu ko‡etvã cunnam 
karoti tato ubhayäni missetvä silãyam pi sefvã 
bhesajjakamme upaneti evam karonfo nikilamati. 


Ngài thuyết rằng: Giống như người thầy thuốc am hiểu 
tinh tường; khi đi hái cây thuốc, mang về bào chế chúng trở 
thành dược liệu; y có sự hiểu biết tinh tường rằng: trong tất 
cả đống được liệu đó, loại này mặc dù lớn nhưng mềm, loại 
này cho dù nhỏ nhưng cứng. Vì vậy mới lựa loại cứng ra 
riêng rẽ với nhau, rồi giã ra cho nhuyễn trước; rồi lẫy loại 
dược liệu mềm còn lại đem đi giã cho nhuyễn; sau đó lấy / 
loại dược liệu đem giã chung với nhau thì trở thành thuốc 
mà không phải vất vả. 

18. Evamevam bhagavä pi nãmarũpadhammesu 
tiakkhanam ãropeftvä nicca sukha atta subha 
vipalläsãnam pahãnatthãya anuyuñjan(ã devamanussã 
vibhäge akate ffsu đhammesu kilamissanfiti natvã nãma 
dhammesu vedanä saññã cif(asankhãte tayo dhamme 
visum uddharitvä ekamekam khandham nãma katvä 
desesi. 


Mặc dù Đức Thế Tôn thuyết về tánh chất của uẫn như 
vậy, nghĩa là Đức Phật hiểu biết toàn hảo răng: khi tất cả 
chư thiên và nhân loại tỉnh cần tu tiến (về danh sắc), khi 
nêu lên Tam tướng thì sẽ đoạn trừ được pháp Điện đảo 
(vipallasadhamma), tức thường, lạc, ngã, mỹ. Nếu như 
Đức Phật không thuyết phân tích ra thành uẩn trước sẽ trở 
nên vất vả nhiều về 3 loại pháp. Vì vậy, trong tất cả danh 
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pháp chỉ nêu lên 3 loại pháp, tức thọ, tưởng và tâm phân ra 
thành 1 uân riêng rẽ rôi Ngài mới thuyêt. 


Chú thích: Ví dụ; so sánh 
Rễ nhỏ, cứng: tức thọ, tưởng, tâm. 


Rễ lớn mêm; tức hành. 
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Giải Thích Về Uẩn Theo Chỉ Tiết 
Trong Hàm Tận Tập Yếu 
CHƯƠNG T 


Thọ Uấn (vedanäakhandho) 


19. Tathã hỉ yathä macchä nãma udakce safi 
ukkanthitã nãma natthi asati pana ekantane ukkanthitã 
yeva honti, yathä vã madhukara vã bhamarä vã yasmim 
vane puppharasa phalarase labhanfi tattha ukkanfthitã 
nãma nafthi alabhamänã pana ekantena ukkanfhitã 
eva honti. 

Trình bày chỉ tiết nội dung đã đề cập trên, thường nhiên 
cá khi không có nước sẽ sợ hãi, khổ sở. 

Một lý khác nữa, trong rừng vẫn có bông hoa và trái cây 
cho loài ong bướm được hút hoặc nếm vị, ong bướm trong 
rừng này thường không có sự sợ hãi, khổ SỞ, nhưng tất cả 
loài ong bướm nếu không được hút hoặc nếm vị của bông 
hoa và trái cây thì sẽ sợ hãi, khổ sở vô cùng như thế nào. 


20. Evameva imesam saffAanam sukhasaññifesu 
patisaranesu vedanãsadisam pafisaranam nãma natthi 
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manussa deva bahmapatflyo assäadenfäpi sukhadeva 
natthãya eva assädenti. 


Thì tất cả chúng sanh như thế đó, nghĩa là trong tất cả 
sự việc dính mắc tất cả diễn tiễn theo đường lối hiểu rằng là 
lạc sẽ không có gì nhiều hơn thọ, ngay cả tất cả chúng sanh 
thích thú tài sản nhân loại, tài sản chư thiên thì việc thích thú 
cũng để được lợi ích cho chính thọ đó. 


21. Yadi ca tãhi vinã yathicchitam sukhavedanam 
labheyyam konama tã sãdiyissati tathã phassacefanä 
dĩhỉ vitakkavicäraviriyädThi ca lobhadosädThi saddhã 
sai paññadihi ca sankhärakkhandhadhammehi 
di{(hadhammikam sampariayikañca vankiñci 
sankhatam abhisankharontäpi sukhavedanatthäya eva 
abhisankharonti. 


Lại nữa, nếu như tất cả chúng sanh sẽ được lạc thọ như 
mong muốn ngoài ra tài sản như đã đề cập đó, thì ai sẽ 
nói là người thích thú các tài sản đó băng cách tương tự 
như vậy, tất cả pháp ngay cả khi tạo tác 1 loại pháp hành 
(sankhatadhamma) sẽ trở thành trong kiếp hiện tại hoặc 
kiếp vị lai đi nữa, cũng bằng tất cá pháp hành uẫn như xúc, 
tư... hay như tầm, tứ, cần... hoặc như tham, sân hay như tín, 
niệm, trí tuệ... cũng thường tạo tác để được lợi ích cho lạc 
thọ đó. 


22. Vadi ca fãdisena abhisankharanena vinäpi 
yathicehitam sukham labheyyum tehi đhammchi attho 
natthrf(i ko nãma te đhamme abhisankharissafTti. 
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Lại nữa, nếu như tất cả chúng sanh sẽ được lạc theo 
mong muốn, thậm chí loại trừ việc tạo tác như vậy ra thì sự 
mong muốn bởi tất cả nhóm pháp đó cũng không có; như 
vậy thì ai nói răng sẽ là người tạo tác tất cả pháp đó. 

23.  lIt sukhasaññitesu dhammesu vedanä 
nãma imesam saffãnam paramattham sagafam 
sukhasaññitatfhãnam hoti tasmã bhagavã (tam visum 
ckam khandham katvä khandhadesanam desefiti. 


Do đó trong tất cả pháp mà chúng sanh cho răng xóa là 
lạc do chính thọ đó là nền tảng quan trọng của lạc tưởng 
của tất cả nhóm chúng sanh đó. Vì vậy, Đức Thế Tôn mới 
truy tìm lấy thọ ra thành 1 uẫn riêng rẻ trong khi Ngài 
thuyết về uân. 


24. Tương tự như vậy trong tất cả sự việc đính mắc diễn 
tiến theo đường lối cho rằng là bản ngã của tất cả nhóm 
chúng sanh thì sẽ không có gì nhiều hơn tưởng sự thật là 
như vậy; tất cả nhóm chúng sanh đó, tất cả khởi hiện trong 
giáo phái đó, biết được tất cả sự việc cần phải biết trong 
lãnh vực của mình bằng tưởng thường chấp thủ rằng là sự 
hiểu biết đặc thù. 

25. Khi tất cả chúng sanh dẫn đến tình trạng hiểu biết 
như vậy thì thường sẽ hiểu là người khác hiểu biết ngần nào 
ta cũng sẽ hiểu biết ngần ấy, không ai hiểu biết hơn ta, khi 
đã như vậy cũng hiểu được rằng: Tưởng hiểu rằng là trí tuệ 
là Chí thượng ngã (paramaat(a) và sự chấp thủ như vậy trở 
thành lý tưởng. 
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26. Do đó, các pháp diễn tiến theo đường lối cho rằng 
tất cả là bản ngã, chính ngần ấy tưởng là nhân làm nền tắng 
trọng yếu của tưởng rằng là bản ngã của tất cả nhóm chúng 
sanh đó. Vì vậy, Đức Thế Tôn khi thuyết về uân mới nêu lên 
lấy tưởng ra thành l loại uẫn riêng rẽ. 


27. Tương tự như vậy, tất cả sự việc dính mắc theo đường 
lối cho rằng là pháp thường tồn của tất cá nhóm chúng sanh 
này sẽ không có gì nhiều hơn tâm thật sự là như vậy, tất cả 
chúng sanh thường hiểu rằng: Lạc khổ là pháp vô thường, 
khổ sẽ không có với người có lạc, lạc sẽ không có với người 
có khổ. 

Sự ghi nhớ, tức tưởng cũng vô thường, đôi khi cũng quên 
lãng, nhưng đôi khi không quên lãng. Sự tham lam cũng vô 
thường; đôi khi cũng khởi hiện, đôi khi không khởi hiện. 
Hay sân cũng vô thường, đôi khi sân, đôi khi cũng không 
sân. Hay đức tin cũng vô thường, đôi khi thì tin tướng, đôi 
khi cũng không tin tưởng. Sự việc nắm giữ tất cả pháp tâm 
sở là pháp vô thường, thường có vài nhóm người trên thế 
gian nhưng chỉ nêu lên pháp tâm sở là vô thường mà không 
nói đến tâm. 

28. Nhưng tất cả chúng sanh nắm giữ hoặc hiểu rằng: 
Tâm vô thường thì đôi khi khởi hiện, đôi khi không khởi 
hiện. Như đã đề cập phần đầu thì chẳng có, mà thường hiểu 
rằng: Tâm là pháp thường tồn tự mình đơn độc, chỉ là đôi 
khi đồng sanh với lạc, đôi khi đồng sanh với khô... mới khởi 
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lên ý định rằng: Tâm là pháp thường tổn, tức Thường tưởng 
(aniccasaññä). 

29. Như đã đề cập trên, chính tâm mới là nhân làm nền 
tảng quan trọng trong tât cả pháp diễn tiên theo đường lôi 
cho răng là pháp thường tôn, tức thường tưởng. Vì vậy Đức 
Chánh Đăng Giác khi Ngài thuyêt về uân nêu tâm ra thành 
1 uân riêng rẻ. 

Chú thích: Kể ứừ điều 23... Ngài giáo thọ sư không viết 
pal cho. 

Giải Thích Đặc Biệt Về Uẩn 

Bậc thiện trí làm cho ý nghĩa được biết rõ ràng thì nên 
hiểu theo cách thức giải thích cho chín chắn, để hiểu được 
sâu rộng về tât cả uân băng cách tuân tự, băng cách đặc biệt, 
bằng cách không hơn không kém, bằng cách ví dụ, bằng 
cách nên thây theo 2 phương diện, băng cách thành tựu lợi 
ích với người biệt được như vậy. 


Bằng Cách Tuần Tự 


Trong nhóm câu mẫu đề đó nói theo tuần tự trong nơi 
đây thì có nhiêu loại tuân tự, tức tuân tự sanh lên, tuân tự 
đoạn trừ, tuân tự thực hành, tuân tự cối, tuân tự thuyết giảng. 


207 


Giải thích tông hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 


Tuần Tự Của 5 Uẩn 


Trong nhóm tuần tự đó thì tuần tự khởi đầu rằng ban đầu 
phôi châu, từ phôi châu,... trở thành miêng thịt, gọi là tuân 
tự sanh lên. 

Tuần tự khởi đầu rằng: Pháp cần phải đoạn trừ bằng tri kiến, 
pháp cần phải đoạn trừ bằng tu tiến; gọi là tuân tự đoạn trừ. 

Tuần tự khởi đầu rằng: Sự trong sạch của giới, sự trong 
sạch của tâm; gọi là tuân tự thực hành. 

Tuần tự khởi đầu rằng: Dục giới, sắc giới; gọi là tuần tự 
của cối. 

Tuần tự khởi đầu rằng: Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần hoặc 
kệ bố thí, kệ trì giới; gọi là tuần tự thuyết giảng. 

Trong nhóm tuần tự đó thì tuần tự sanh lên chưa cần đề 
cập trong nơi đây, trước vẫn còn là giỗng như phôi châu... 
chưa được xêp vào là sanh lên hoàn toàn. Việc xác định 
trước sau thì tuần tự của việc đoạn trừ cũng vẫn không dùng 
được, bởi vì chưa nên đoạn trừ thiện và vô ký. 


Tuần tự của việc thực hành cũng vẫn không dùng được, 
bởi vì không nên thực hành bắt thiện. 


Tuần tự của cõi cũng vẫn không dùng được, bởi vì uân 
có thọ... Liên quan trong 4 cõi, chỉ dùng được thuân nhật 
tuân tự của thuyêt giảng. 


Thật vậy, Đức Thế Tôn chủ yếu sẽ cứu vớt chúng sanh 


208 


Tỳ khiu Khải Minh dịch 


hữu duyên rơi vào trong chấp thủ là ta trong 5 uẫn, bởi vì 
không phân tích chia chẻ, để lìa khỏi việc chấp thủ rằng là 
ta, bằng sự thấy tách rời ra thành nhóm và đống. Ngài chủ 
ý mong muốn để đem đến lợi ích nắm giữ dễ dàng đối với 
chúng sanh hữu duyên đó. Giai đoạn đầu Ngài thuyết về sắc 
loại thô theo lãnh vực của nhãn... Từ đó Ngài mới thuyết 
về thọ sẽ cảm giác theo sắc mong muốn và không mong 
muốn. Từ đó Ngài thuyết về tưởng nắm giữ trạng thái theo 
lãnh vực thọ rằng: Cảm giác điều nào thì biết theo điều đó. 
Từ đó Ngài thuyết về hành là pháp tạo tác theo mãnh lực 
của tưởng. Từ đó Ngài thuyết về thức là nơi nương nhờ của 
thọ,... và là chánh yếu (adhipati) của thọ... nên hiểu theo 
cách thức giải thích chỉ bây nhiêu. 


Bằng Cách Đặc Biệt 


Từ “bằng cách đặc biệt” tức bằng cách khác biệt nhau 
của tất cả uân và uân thủ, 2 loại uẫn này khác biệt nhau như 
thế nào? 

Trong nơi đây uẫn mà Ngài nêu lên đề cập không khác 
nhau, đối với uẫn thủ (upädãnakhandha) Ngài đề cập khác 
nhau, bởi việc hình thành uân có lậu hoặc (ãsava) và là cội 
nguồn của thủ. 

Tương ứng như Đức Phật thuyết rằng: “Này các tỳ kheo, 
ta sẽ thuyết về 5 uân cho các con, tức 5 thủ uân, các con hãy 
lắng nghe về 5 uân đó, này các tỳ kheo 5 uân như thế nào?” 
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Này các tỳ kheo, một loại sắc nào thuộc quá khứ, vị lai, 
hiện tại hoặc gân. Này các tỳ kheo, đây là sắc uân. 


Một loại thọ uân thuộc quá khứ... đây gọi là thọ uẫn... 
một loại thức uẫn... hoặc gần. Này các tỳ kheo chính nhóm 
này gọi là 5 uẫn. 

Này các tỳ kheo, thế nào là 5 thủ uân? Này các tỳ kheo, 
một loại sắc nào thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại hoặc gần, 
diễn tiễn với lậu hoặc là cội nguồn của thủ. Này các tỳ kheo, 
đây gọi là sắc thủ uẫn (rñpũñdãnakhandha). 


Một loại thọ nào thuộc quá khứ... Này các tỳ kheo, đây 
gọi là thọ thủ uân (vedanũpädänakhandha). 


Một loại thức uẫn nào... hoặc gần diễn tiễn với lậu hoặc 
là cội nguồn của thủ. Này các tỳ kheo, đây gọi là thức thủ 
uẫn (viãññãnũpädãnakhandha). Này các tỳ kheo, nhóm 
này gọi là 5 thủ uẫn.” 


Lại nữa, trong nhóm § thủ uân này, uân như thọ... không 
có lậu hoặc cũng có, có lậu hoặc cũng có, nhưng sắc không 
phải như vậy, Ngài nêu lên đề cập trong tất cá uẫn, bởi vì 
sắc đó phải tính là uân do ý nghĩa là nhóm. Vì vậy, Ngài mới 
nêu lên đề cập trong thủ uẫn, bởi vì phải sắp xếp là thủ uẫn 
do ý nghĩa diễn tiễn với lậu hoặc, còn thọ... không có lậu 
hoặc thì Ngài cũng đề cập trong, tất cả uân, có lậu hoặc thì 
đề cập trong thủ uẫn cần phải thấy sự việc trong từ thủ uân 
này vẫn còn uẫn là giác quan của thủ, gọi là thú uần. Nhưng 
trong nơi đây, Ngài chủ yếu lấy uân bởi vì gom tất cả nhóm 
uẩn này vào là một với nhau. 
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Bằng Cách Không Hơn Không Kém 


Vì sao? Ngài nêu lên thuyết riêng biệt về 5 uân, 
không hơn, không kém, bởi vì quy tụ lại tất cả pháp hành 
(sankhatadhamma) vào thành nhóm với nhau và bởi vì tất 
cả những thứ được chấp thủ “là ta” hoặc “có trong ta” thì 
không nằm ngoài 5 uẫn này, và bởi vì tắt cả pháp uân, ngoài 
ra có thê gom vào 5 uấn. Thật ra, có những pháp khác biệt, 
nhiều loại nhưng vẫn có thể gom lại thành nhóm, như pháp 
có thực tánh thuộc sắc pháp được gom lại thành 1 nhóm 
là sắc uẫn; pháp có thực tánh thuộc cảm thọ được gom lại 
thành 1 nhóm là thọ uẫn; pháp có thực tánh thuộc tưởng 
được gom lại thành I nhóm, gọi là tưởng uấn. Hành, thức 
cũng cùng lý như vậy. Vì vậy, Ngài mới thuyết riêng biệt 5 
(uân) bởi vì gom lại pháp thành thực tánh của tất cả pháp 
hành vào thành nhóm với nhau. 


Lại nữa, những thứ là nhân chấp thủ, cho rằng là ta hoặc 
có trong ta thì không nằm ngoài 5 uấn, như sắc,... Tương 
ứng như Đức Phật thuyết rằng: “Này các tỳ kheo, khi sắc 
hiện hữu thì sự dính mắc trong sắc, rồi khởi lên ý niệm là ta, 
là của ta, là tự ngã của ta. Khi thọ, tưởng, hành, thức hiện 
hữu thì sự dính mắc trong thức rồi khởi lên ý niệm rằng là 
ta, là của ta, là tự ngã của ta. Do đó, Ngài mới thuyết riêng 
biệt 5, trong tất cả những thứ là nhân đưa đến chấp thủ rằng 
có cái ta thì không vượt khỏi 5 uẫn; vì vậy, Ngài chỉ thuyết 
5 uẫn mà thôi. 
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Lại nữa, trong nhóm 5 pháp uân, như nhóm giới uẫn... 
đã được nhắc đến thì dù là nhóm uẫn nào đi nữa cũng không 
nằm ngoài 5 uẫn. Vì rằng chúng đều nương hành uân, cho 
nên Ngài chỉ thuyết riêng biệt 5, vì nhóm pháp uân khác đều 
quy tụ vào 5 uân, nên hiểu theo cách thức giải thích bằng 
cách không hơn, không kém. 


Bằng Cách Ví Dụ 


Trong câu mẫu đề này có giải thích về sắc thủ uẫn so 
sánh như bệnh viện; bởi vì là nơi nương ngụ của tưởng thủ 
uân so sánh như nguyên nhân của bệnh tật, do khả năng là 
vật, môn và cảnh. 


Thọ thủ uẫn so sánh như bệnh tật, bởi vì là pháp hành 
hạ tưởng thủ uân. Thọ thủ uẫn so sánh như bệnh tật, bởi vì 
thọ khởi hiện được cũng phải kêt hợp với tham ái (rãga) do 
mãnh lực dục tưởng... 

Hành thủ uẫn so sánh như việc dùng chất độc hại vì là 
nguyên nhân của bệnh tật, tức thọ. Tương ứng như Ngài 
thuyết rằng hành tạo lên thọ vì là người nhận lãnh. 

Lại nữa, Ngài thuyết rằng: Thân thức là quả đồng sanh 
với khổ do bất thiện nghiệp đã tạo. Thức uân so sánh như 
bệnh nhân, bởi vì không thoát khỏi bệnh tật, tức thọ. 

Lại nữa, 5 nhóm uâẫn này có ví dụ giống như người do 
thám, giống như nguyên nhân, giống như sự hiểu sai, giống như 
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người tạo lên nguyên nhân, giống như người sai lầm và giống 
như gánh nặng, có gánh nặng, người nuôi dưỡng và người thọ 
dụng, nên hiệu cách thức giải thích theo ví đụ sau đây: 


1.Etammma: 5 uẫn là của ta: Ái dục. 
2. Esohamasmi: 5 uẫn là ta: Ngã mạn. 


3. Esomeatffã: 5 uân là tự ngã của ta: Tà kiến. 


5 Pháp Uẩấn (pañcadhammakhandha) 

Trong hành uân có 5: 

1. Giới uẫn (slakhandha): Chi pháp tâm sở giới phần. 

2. Định uẫn (samädhikhandha): Tâm sở nhất hành. 

3. Tuệ uẫn (paññãkkhandha): Chi pháp tâm sở trí tuệ. 

4. Giải thoát uẫn (vimuttikhandha): Tâm sở trí tuệ. 

5. Giảithoáttrikiếnuân(vimuttiñãnadassanakhandha): 
Chi pháp tâm sở trí tuệ. 

1 .Gilanasälã: Bệnh viện, tức sắc uẫn. 

2. Gelañña: Bệnh tật, tức thọ uân. 

3. Gelaññasamufthãna: Nguyên nhân chứng bệnh, tức 
tưởng uân. 

4. Asappãyasevana: Vật độc hại, tức hành uấn. 


5, Gilãna: Bệnh nhân, tức thức uân. 
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Bằng Cách Thấy Theo 2 Phương Diện 


Trong câu mẫu đề này nên hiểu theo cách thức của câu 
giải thích bằng cách nên thấy thành 2 phương diện theo tóm 
tắt và chi tiết. Thật ra, theo tóm tắt 5 thủ uân nên thấy là 
kẻ thù vung kiếm lên; như trong bài kinh Ví dụ con rắn 
(asïvisũipamasutfa) và nên thấy là gánh nặng như trong bài 
kinh Gánh nặng (bhãrasutfa), nên thấy là người thọ dụng 
như trong bài kinh (khajjaniyapariyäya), nên thấy là pháp 
làm duyên tạo tác và là kẻ sát nhân, vì là vô thường, khổ, vô 
ngã, như trong bài kinh Song đối (yamakasutta). 


Nhưng trước khi đề cập theo chỉ tiết nên thấy sắc giống 
như bọt nước, vì không chịu đựng được sự áp bức; nên thấy 
thọ giỗng như bong bóng nước, vì thoải mái trong chốc lát; 
nên thấy tưởng giống như ảo ảnh, vì thoáng mất; nên thấy 
hành giống như cây chuối, vì không có cốt lõi; nên thấy 
thức giống như trò ảo thuật. 


Trước khi nói theo chỉ tiết nên thấy sắc bên trong cho dù 
thù thắng cũng bất mỹ; nên thấy thọ là khổ, vì không thoát 
khỏi cả 3 loại khổ; nên thấy tưởng và hành là vô ngã, vì 
không ở trong quyền lực; nên thấy thức là vô thường, vì là 
pháp sanh lên và diệt đi để được thành tựu lợi ích cho người 
thấy được như vậy. 


Việc thành tựu lợi ích nào có được với người thấy như 
vậy theo 2 phương diện tóm tắt và chỉ tiết nên hiểu theo 
cách của điêu giải thích, vê việc thành tựu lợi ích này như 
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thế nào? Sẽ giải thích theo tóm tắt trước; người thấy 5 thủ 
uân là kẻ thù vung kiếm... thường không khổ sở vì tất cả 
uấn, theo chỉ tiết người thấy sắc... là thực tánh, như bọt nước 
và bong bóng nước thì không thấy rằng là cốt lõi trong sắc... 
chỉ thấy là không cốt lõi. 

Băng cách đặc biệtngười thấy sắc diễn tiễn bên trong là vật 
bắt mỹ thường xác định biết Đoàn thực (kabalinkärãhäara) 
thì đoạn trừ được mỹ điên đảo rằng mỹ trong điều bất mỹ; 
vượt qua được dục bộc lưu, không say đắm trong vật dục, 
không chất chứa dục lậu, phá hủy tham ái thân phược, không 
chấp giữ dục thủ. 

Khi thấy thọ là khổ thì xác định biết được xúc thực 
(phassãhära) thường đoạn trừ Lạc điên đảo trong điều khô, 
thường vượt qua được hữu bộc lưu, không say đắm trong 
việc tạo dựng hữu, thường không chất chứa hữu lậu, phá 
hủy sân độc thân phược, không chấp giữ giới cấm thủ. 

Khi thấy tưởng và hành là pháp không phải là ta, 
thường xác định biết được Tư thực (manosañcetanähãra) 
thường đoạn trừ được Ngã điên đảo răng là ta, trong điều 
không phải là ta, vượt qua được Kiến bộc lưu, thường 
không say đắm trong việc tạo dựng kiến, thường không 
chất chứa Kiến lậu, phá hủy Ngã thực chấp thân phược 
(idamsaccäbhinivesakãyagantha) thường không chấp thủ 
rằng là ta. 


Khi thấy thức là pháp vô thường, thì xác định biết được 
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Thức thực (viãñãnãhãra) thường đoạn trừ được Tâm điên 
đảo rằng thường trong điều vô thường, thì vượt qua khỏi Vô 
minh bộc lưu, thường không say đắm trong việc tạo dựng vô 
minh, thường không chất chứa Vô minh lậu, phá hủy Giới 
cấm thủ thân phược, thường không chấp giữ Kiến thủ. 


Sự việc thấy được tên sát nhân... có nhiều quả báo như vậy, 
do đó bậc thiện trí thức nên thấy tất cả uẫn là tên sát nhân... 


MỤC LỤC 

1. Katamo: Băng cách tuần tự. 

2. Vivesafo: Bằng cách đặc biệt. 

3. Anunädikato: Bằng cách không hơn không kém. 

4. Upamäfo: Bằng cách ví dụ. 

5%: Đatthabbato: Bảng cách nên thấy thành 2 phương 
diện tóm tắt và chi tiết. 

6. Evarnpassamtassatthasiddhito: Bằng cách thành 
tựu lợi ích với người thây được như vậy. 


Tuần Tự Có 5 Loại Là: 
1. Uppattikkama: Tuần tự sanh lên của tâm theo lộ tâm. 


2. Pahänakkama: Tuần tự đoạn trừ. 


3. Patipattikama: Tuần tự thực hành. 
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4. Bhũmikkama: Tuần tự cõi. 


5. Desanakkama: Tuần tự thuyết giảng. 
Kết Thúc Giải Thích Theo Chỉ Tiết Chỉ Báy Nhiễu. 


GIẢI THÍCH SƠ ĐÔ VỀ QUYỀN VÀ LỰC 


F—— 


Lớn mạnh (Quyên indriya) và dẫn đầu (Lực nãma) 


Tín (saddhä) thông thường 


Trong việc tạo thiện pháp, 
như bố thí, trì giới, tu tiến 
thích nghị với vòng luân 
hồi, ám chỉ mãnh lực liên 
quan đến ái dục, không thể 
làm cho ly ái dục được. 


Tín tu tiến 


Trong việc tạo thiện pháp, 
như bồ thí, trì giới, tu tiến ly 
luân hồi, có nhiều sức mạnh, 
ám chỉ không liên quan đến 
ái dục, có thể làm cho ly ái 
dục được. 


Tấn (viriya) thông thường 


Trong việc tạo thiện pháp 
như bố thí, trì giới, tu tiến 
thích nghỉ với luân hồi, ám 
chỉ mãnh lực liên quan đến 
biếng nhác, không thể làm ly 
biếng nhác (kosajja) được. 
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Tân tu tiên 


Trong việc tạo thiện pháp 
như bố thí, trì giới, tu tiễn ly 
luân hồi, có nhiều sức mạnh, 
ám chỉ không liên quan đến 
biếng nhác, có thể làm cho 
xa lìa, biếng nhác. 


Niệm (satfi) thông thường 


Trong việc tạo thiện pháp, 
như bố thí, trì giới, tu tiến 
thích nghỉ với luân hồi, ám chỉ 
mãnh lực liên quan đến quên 
lãng (mu{thasacca) được. 


Niệm tu tiên 


Trong việc tạo thiện pháp 
như bố thí, trì giới, tu tiến ly 
luân hồi có nhiều sức mạnh, 
ám chỉ không liên quan đến 
quên lãng có thể làm cho xa 
lìa quên lãng. 


Định (samaädhi) thông thường 


Trong việc tạo thiện pháp 
như bố thí, trì giới, tu tiễn 
thích nghi với luân hồi, ám 
chỉ mãnh lực liên quan đến 
phóng tán (vikkhepa). 
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Định tu tiễn 


Tuệ (paññä) thông thường 


Tuệ tu tiến 


Trong việc tạo thiện pháp 
như bồ thí, trì giới, tu tiễn ly 
luân hồi có nhiều sức mạnh, 
ám chỉ không liên quan đến 
phóng tán có thể làm cho xa 
lìa phóng tán được. 

Trong việc tạo thiện pháp 
như bố thí, trì giới, tu tiến 
thích nghi với luân hồi, ám 
chỉ mãnh lực liên quan đến 
vô minh không xa lìa vô 
minh được. 

Trong việc tạo thiện nhấp | 
như bồ thí, trì giới, tu tiễn ly 
luân hồi có nhiều sức mạnh, 
ám chỉ không liên quan đến 
vô minh (sammoha) có thể 
làm cho xa ha vô minh được. 


Chú thích: 


Tín, tấn, niệm, định, tuệ thông thường và thuộc Tu tiến 
thành (bhavanämaya), trong 2 loại đó thì loại thông thường 
không gọi là pháp giác phần (bodhipakkhiyadhamma), 
còn loại tu tiễn thành thì gọi là pháp giác phân. 
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Lời Dịch 

1. Bhavanämaya: Tất cả pháp như tín... thành tựu đo tu 
tiễn, tu tiến chỉ tịnh, tu tiến minh quán. 

2. Vattanissita: Việc tạo trữ tất cả thiện pháp như bố 
thí... nương trú vào trong vòng luân hôi. 

3. Vivattanissita: Việc tạo trữ tất cả thiện pháp như bố 
thí, trì giới, tu tiên không nương vào trong vòng luân hôi chỉ 
ước nguyện duy nhât Đạo, Quả, Níp bàn. 

4. Patirñpaka: Khi tạo thiện pháp như bố thí... không 
làm thật sự, chỉ làm theo người khác, còn họ thì lơ là. 

5, Tanhã: Sự tham muốn được cảnh hiệp thế, tức 5 cảnh 
dục. 

6. Kosajja: Khi tạo thiện pháp thối lùi, không kiên trì 
được. 

7. Muf{thasacca: Khi tạo thiện pháp không có ghi nhớ, 
không biêt hoặc quên lãng. 

8. Vikkhepa: Khi tạo thiện pháp không chủ tâm, tán 
loạn. 


9. Sammoha: Khi tạo thiện pháp nhiều mê muội, không 
CÓ Sự Suy xét. 
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Giải Thích Về Giới (dhãtu) 
Cần Phải Ghi Nhớ: 
1. Giới (đhãtu) chân để có 18. 
2. Giới chế định (paññatti) không có. 
3. Giới thuần nhất danh có 7, tức 7 thức giới. 
4. Giới thuần nhất sắc có 10, tức 10 giới thô (o]ãrika). 
5. Giới vừa danh và sắc có 1 là pháp giới. 
6. Trong 89 tâm được 7 giới, tức 7 thức giới. 
7. Trong 52 tâm sở được Ï giới, tức pháp giới. 
8. Trong 28 sắc được 11 giới, tức 10 giới thô, 1 pháp giới. 
9. Níp bàn chân để được 1 giới, tức pháp giới. 
10. Số lượng giới khởi hiện được trong nhãn môn (theo 
đường mắt) có 6, tức: 

a. Nhãn giới 

b. Sắc giới 

c. Nhãn thức giới 

d. Ý giới 

e. Ý thức giới 

£. Pháp giới. 
(Hoặc 1 lý khác nữa, từng nói với nhau rằng: Một lần 


thây sắc, nêu xêp vào thành giới được 6 giới). 
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II. Số lượng giới khởi hiện được trong ý môn (theo 
đường ý) có 7, tức sắc giới, thính giới, khí giới, vị giới, xúc 
giới, ý thức giới, pháp giới. 

12. Giới theo môn có 6, tức nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, 
thiệt giới, thân giới, ý giới (là giới nhận lãnh). 

13. Giới làm cảnh có 6, tức sắc giới, thinh giới, khí giới, 
VỊ giới, xúc giới, pháp giới (là giới xúc chạm). 

14. Giới là thức biết cảnh (ãrammanikaviññäna) có 
6, tức nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức 
giới, thân thức giới, ý thức giới. 

(Giới Biết): 

15. Giới xúc chạm có 6, tức sắc giới, thinh giới, khí giới, 
VỊ g1ới, XÚC giới, pháp giới. 

16. Giới nhận lãnh xúc chạm có 6, tức nhãn giới, nhĩ 
giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới. 

17. Giới ra khỏi sự nhận lãnh xúc chạm có 6, tức nhãn 
thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân 
thức giới, ý thức giới. 

(Khi giới xúc chạm với giới nhận lãnh xúc chạm vào với 
nhau thì gọi là giới biệt sanh lên). 
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Giải Thích Về Đế Cần Phải Ghi Nhớ: 

1. Đề thuộc chân để có 4. 

2. Đề thuộc tục đế không có. 

3. Chân đề (paramatthato) là đế (saeca) có 4. 

4. Chân để không là đề (tức ngoại đế) có 2, tức 8 tâm 
siêu thế, 36 tâm sở (trừ § tâm sở chi đạo đồng sanh với 4 
tâm đạo). 

Chú thích: 7? bày loại Thánh để này là theo cách 
trục tiếp (mukhayanayd) hoặc theo cách Thắng pháp 
(abhidhammanayd). 

5. Một lý khác nữa, chân để không có để (ngoài đế) 
không có; nghĩa là 8 chi đạo tâm sở hợp trong 4 tâm quả, 
cũng gọi là đạo để theo cách so sánh (sadisũpacaranaya); 
bởi vì giống nhau với 8 chỉ đạo tâm sở hợp trong 4 tâm 
đạo tâm siêu thế. Và tất cả 28 tâm sở còn lại gọi là khổ đế. 
Bởi vì Đức Chánh Đăng Giác thuyết răng: Sabbe sankhãrä 
dukkhã catusaccavinimutto ñeyyo nãma natthi. Tất cả 
pháp hành là khổ, gọi là pháp cần phải biết, ngoài ra khỏi 4 
Đề thì không có. 

Chú thích: Đức Phật thuyết như vậy theo cách gián tiếp 
(pariyäyanayq) hoặc theo cách kinh (suffanfanayd). 

6. Thánh đề thuần nhất danh có 3, tức tập đé, diệt đề, 
đạo đế. 
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7. Thánh đề thuần nhất sắc không có. 

8. Thánh đề thuộc danh và sắc có 1, tức khổ đề. 

9, Thánh đề thuần nhất là tâm không có. 

10. Thánh đề thuần nhất là tâm sở có 2, tức tập đế, đạo đế. 
11. Thánh đề thuần nhất là Níp bàn có 1, tức Diệt đề. 
12. Trong 89 tâm được I1 thánh đế, tức khổ đế. 

13. Trong 52 tâm sở được 3 đế, tức khổ đề, tập đề, đạo đề. 
14. 28 sắc pháp được 1 đế, tức khổ đề. 

15. Níp bàn được 1 đế, tức diệt đề. 


CÂU HỎI (pañhä) 


Câu hỏi theo đường truyền thanh vào ngày thứ 1, dương 
lịch 2509 (thời gian I tiếng). 


Vẫn: Việc tính tâm, tâm sở, sắc pháp, Níp bàn có chừng 
này số lượng sẽ làm cho biết đến việc làm tốt thì được an 
lạc, làm xấu thì đau khổ như thế nào? 


Đáp: Đề cho biết đến pháp chân đề, bởi vì là pháp học 
không phải là pháp hành; khi đã là pháp học thì phải học tập 
theo tuần tự căn bản của pháp học kế từ A,B... cho đến bậc 
sau cùng, tức phải học thuộc lòng căn bản cho tốt trước nếu 
tiễn bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cử 
nhân, thạc sĩ, tiến sĩ làm sao được, nếu chưa từng biết qua 
mẫu tự A,B. 
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Lại nữa, nếu không làm như vậy, pháp học sẽ không đi 
đúng trình tự thứ lớp, việc học tập ấy cũng cần phải có định 
trong tâm đại thiện mới được, như vậy được xem là l thiện 
sự cho chính mình ngay trong lúc học rồi. 


Thông thường tất cả việc học tập trên thế gian phải có 
bậc sơ cấp, trung cấp, cao cấp như thế nào, thì việc học tập 
trong Phật giáo, tức pháp học cũng phải có bậc sơ cấp, trung 
cấp, cao cấp cũng như vậy. 


Vì vậy việc tính SỐ lượng tâm, tâm sở, sắc pháp, Níp 
bàn cũng để cho biết đến pháp chân để bậc sơ cấp, trong 
lúc đó cũng xem như được học thuộc lòng, ghi nhớ pháp 
chân đề để làm phát sanh sự hiêu biết rằng: Thế nào là sắc, 
thế nào là danh, là Tâm tùy quán (cittänupassanã), Pháp 
tùy quán (đhammãnupassanä8), phân loại thành tuệ văn 
(sutamayapañña), nếu như có Ba la mật già mạnh thì có 
thể chứng đắc Đạo Quả trong sát na đó, nêu không có trí tuệ 
Ba la mật già mạnh khi ước nguyện sẽ chứng đắc Toàn Giác 
Trí, Chí Thượng Thinh Văn, Đại Thinh Văn Giác thì cũng 
làm cho thành tựu được theo mong muốn và việc tích lũy trí 
tuệ Ba la mật bảo tồn lại được trong đời vị lai. Khi chứng 
đắc A la hán lúc nào thì sẽ trở thành bậc A la hán hội đủ Lục 
thông, Tam minh, Tứ vô ngại giải mà chăng phải bậc A la 
hán thông thường. Việc kết tập Tam tạng phải nương vào 
các bậc A la hán này quy tụ vào, bởi do năng lực của việc 
đến học tập theo tuần tự kế từ đầu; nên việc kết tập Tam tạng 
có nền tảng vững chắc, mà chăng phải nương vào bậc A la 
hán thông thường. 
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Ví dụ giống như việc xây nhà phải chọn cột đỗ móng 
cho tốt trước, ngôi nhà mới chống đỡ gió, mưa bão được 
như thế nào, thì pháp học của Phật giáo (pariftasãsanä) 
phải học tập từ đầu, tức phải tính toán pháp chân đế cho 
hiểu, ghi nhớ cho đúng đắn trước như thế đó. Thật ra có thể 
có người nói rằng: Không cần phải tính toán cũng được, 
không chắc là phải cần thiết ghi nhớ? 


Điều này xin trả lời rằng được giống nhau, nhưng sự biết 
của người đó không chặt chẽ, có thê trả lời câu hỏi không 
được chính xác hoàn toàn giông như người đên học tập theo 
tuần tự. 


Việc tính tâm, tâm sở là nói đến việc làm tốt được an 
lạc, việc làm xấu thì đau khổ rõ ràng, như trong chương 
trình phân chia tâm thành từng phương diện; phương diện 
thuộc khía cạnh tốt và không tốt, gọi tịnh hảo và vô tịnh hảo; 
phương diện thuộc giống (jati) gọi là giỗng thiện, giống 
bất thiện, giống quả, giống vô ký là hiện thân thực tánh, 
không phải là người làm tốt và không tốt từ trường hợp nào; 
phương diện thế gian gọi là hiệp thế, siêu thế. Hiệp thế thì 
luân chuyền trong thế gian theo tuần tự của hành động tốt 
và không tốt; bởi vì tâm hiệp thế thường cho quả cả thời tục 
sinh và thời bình nhật. 

Nói đến sự chết, rồi phải tái sanh trở lại nữa thuộc tốt và 
không tốt là điều còn hoài nghi và vẫn còn được hiểu đến 1 
số loại tâm chỉ làm cho thành tựu trong hành động, lời nói, 
suy nghĩ nhưng không cho bất cứ quả nào khởi hiện trong 


226 


Tỳ khưwu Khải Minh dịch 


tương lai là tâm của bậc A la hán nữa. Đối với siêu thế là 
tâm triệt tiêu sanh hữu làm cho châm dứt sanh hữu theo tuần 
tự câp bậc của tâm đó. 


Một trường hợp khác nữa, gọi là tâm tham có 8, tâm sân 
có 2, tâm si có 2; tức như thế này, thế kia cũng là lợi ích cho 
chính mình còn lại nhiều loại, bởi vì trong sát na đang tính tâm 
cũng là Định khi hài lòng thích thú hoặc khi không hài lòng 
không ưa thích khởi lên cũng biết được rằng đây là tâm tham, 
đây là tâm sân, thì tâm này là tâm tùy quán thuộc tuệ văn. 


Khi tạo việc tốt 1 loại nào trong I0 phước nghiệp sự 
(puññakiriyavatthu) thì biết rằng đây là tâm đại thiện; nếu 
tạo việc tốt thuộc chỉ tịnh thì cũng biết được rằng đây là 
thiện sắc giới, thiện vô sắc ĐIỚI; nếu tạo việc tốt thuộc minh 
quán (vipassanã) cũng sẽ biết được rằng đây là tâm Đạo, 
tâm Quả, xem như được học biết đến sự tốt, xấu cả của mình 
và người khác. 

Tóm lại, việc làm tốt và không tốt của tất cả mọi người 
chắng vượt ra ngoài khỏi nhóm tâm này từ bất cứ trường hợp 
nào; vì vậy, Đức Chánh Đẳng Giác trình bày sự diệu kỳ và 
quan trọng của vô số tâm, như dẫn chứng pä]i trình bày rằng: 

Dittham vo bhikkhave caranam nãma ciftanti? 
cvam bhante, tfampi kho bhikkhave caranam cittam 
cifeneva ci(fanf tenäpi kho bhikkhave caranena 
citena ciffaññeva ci(fataranfi, naãham bhikkhave 
aññam ckanikãyampi samanupassami, vam evam 
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citam, yathayidam bhikkhave tiracchanagatä panä, 
tepi kho bhikkhave tiracchãnagaftä pãnã cifteneva 
cittigatä, tehipi kho bhikkhave tiracchãnagatchi papehbi 
cittaññeva cittataranti. 


(Tương ưng kinh pÄñ]). 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: “Này các tỳ kheo, cảnh sắc đa 
dạng, muôn màu, muôn vẻ bao quanh (carana) được phơi 
bày khắp nơi, các con có thây chăng?” 

Bạch Đức Thế Tôn, đã thấy. 

Này các tỳ kheo, tuy rằng các sắc đa dạng, muôn màu, 
muôn vẻ như thê cũng chính tâm suy nghĩ ra. 


Này các tỳ kheo, tâm là pháp tánh đa dạng hơn sắc, cảnh 
sắc muôn màu, muôn vẻ này. 


Này các tỳ kheo, tất cả loài bàng sanh nào hiện hữu trên 
thê gian, Như Lai chưa từng thây loài bàng sanh nào khác 
đa dạng giông như loại bàng sanh này. 

Này các tỳ kheo, tất cả loại bàng sanh đa dạng đến ngần 
ây cũng do chính tâm là người làm cho đa dạng. 

Này các ty kheo, chính tâm đa dạng nhiều hơn loài 
bàng sanh”. 

Khi tâm hiện khởi thì tâm sở cũng phải sanh lên, cho 
nên bắt buộc phải tính và học thuộc lòng tâm sở rành rẽ, bởi 
vì làm tôt và không tôt nơi tâm sở, đôi với tâm chỉ là chủ 
yêu biệt cảnh. 
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Như Đức Phật nêu lên thuyết rằng: “cefanãäham 
bhikkhave kammam vadämi” đây là hiện thân của “tâm 
sở tư” chắng phải là tâm, ngoài ra đây cũng vẫn có tâm sở 
khác gom vào nữa, bởi việc làm tốt và không tốt hiện hữu 
nhiều khía cạnh, nhiều phương diện. Thì tâm sở đồng sanh 
cũng có nhiều khía cạnh, nhiều phương diện như nhau, mà 
chẳng phải lẫn lộn, hỗn loạn từ loại nào khác. 


Vì vậy, khi bắt đầu học tập cũng phải đọc thuộc, phải 
tính và làm cho hiểu về vấn đề này cho tốt, để hiểu đến sự 
diễn tiễn về “tâm sở chân đế” (cefasikaparamattha) cho 
chính xác hoàn toàn trong lúc tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu. 
Bắt cứ loại nào thuộc tâm nào, nhóm nảo là chủ yếu, là hiện 
thân của việc hành động. 


Lại nữa, việc tính số lượng sắc cũng làm cho biết được 
sắc chân đề (rñpaparamattha) theo căn bản pháp học và 
sẽ hiểu được rằng: Trong thân thể của chúng ta có bao nhiêu 
loại sắc nào, loại sắc nào làm cho thành tựu trong việc làm 
tốt và không tốt, loại sắc nào làm cho thành tựu trong việc 
thấy, việc nghe... và loại sắc nào không liên quan đến vấn 
đề này, chỉ là nương vào để diễn hoạt. Sự hình thành của 
sắc, tức thân thê này hình thành được như thế nào, đang 
diễn hoạt như thế nào, có gì là sở sanh (samutthãna). Khi 
chuyên động oai nghỉ lớn nhỏ thì biết được rằng: Là loại sắc 
này, là thân tùy quán thuộc tuệ văn, xem như là được học, 
biết, ghi nhớ đến sắc pháp, danh pháp đang diễn hoạt bên 
trong ta. 
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Được từng đọc kệ ngôn Tường thuật (pä‡hakathä) của 
1 người, gặp được nội dung 1 vài phần mà người tường 
thuật nói rằng: VỊ giáo thọ sư của y nói với y rằng người 
khoe khoang rằng giỏi có sự hiểu biết rộng, vậy ngươi có 
biết được trên ngón tay của mình có bao nhiêu đốt? 


Y giật mình nghĩ tại sao ta không biết ngón tay của mình 
có được bao nhiêu đốt. Vì vậy việc tính tâm, tâm SỞ, sắc 
pháp cũng để biết đến sự diễn hoạt của danh, sắc; tức thân, 
tâm của chính mình là nguyên nhân làm cho biết được ngón 
tay của mình có bao nhiêu đốt. 


Đối với Níp bàn cũng sẽ loại trừ việc tính không được 
giống như vậy, bởi vì đã đề cập răng “pháp học” không 
phải pháp hành; nếu tính số lượng Níp bàn không đúng thì 
không thể hiểu được răng Níp bàn có bao nhiêu loại như thế 
nào, mỗi loại có ý nghĩa như thế nào? Bắt buộc phải nắm 
lấy nền tảng của từ “Níp bàn” cho thông mới hiểu được 
đúng, nói đúng. 


Như đã đề cập trên chăng có dụng ý gì đề giải đáp vẫn 
đề gì lớn lao cả, chỉ là muốn làm sáng tỏ vẫn để tính tâm, 
tâm sở, sắc pháp, Níp bàn là pháp thực tánh để gìn giữ ủng 
hộ phương diện này được phát triển lâu dài và rèn luyện 
nghe câu hỏi, trả lời câu hỏi cùng với việc học tập của mình 
đang học tập. 
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Nội Dung Tường Thuật (päthakatha) 


Nội dung tường thuật trong ngày này sẽ đề cập đến 
pháp nhân và pháp quả, việc diễn tiến trên cả 2 trường 
hợp pháp nhân và pháp quả nói theo phương diện pháp 
nghĩa (dhammadhifthäna) thì gọi là pháp duyên khởi 
(paficcasamuppäda); nói theo quan điểm nhân sinh 
(pugøalãädhit(häna) BỌI là chúng sanh, nếu xếp thành chỉ 
pháp, tức tâm, tâm sở, sắc pháp, tất cả là pháp chân đế; cả 
2 loại pháp nhân và pháp quả có sự liên quan nhau không 
gián đoạn được hiện bày lên thành danh, sắc diễn tiến trên 
thế gian. 

Danh, sắc hiện bày lên trên thế gian hằng ngày, cả 2 
danh sắc này, bậc Chánh Đăng Giác gọi là chúng sanh, sự 
việc Ngài gọi danh sắc là chúng sanh do Đức Phật gọi theo 
quan điểm nhân sinh. Nếu nói theo phương diện pháp nghĩa 
thì danh sắc này cũng là pháp duyên khởi là pháp có 12 chi. 

Pháp duyên khởi là pháp có 12 chi, tức danh sắc hiện 
bày lên diễn tiến trên thế gian hằng ngày mà Đức Chánh 
Đăng Giác thuyết gọi là chúng sinh. 


Khi phân tích theo phân loại chúng sinh thì chỉ phân tích 
theo thành 3 loại với nhau, tức: 


1. Chúng sanh khổ cảnh. 
2. Chúng sanh cõi vui dục giới. 


3. Chúng sanh phạm thiên. 
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Cả 3 loại chúng sanh này khi phân tích theo luân hồi 
(vatfa), tức sự luân chuyển thì mỗi một loại chúng sanh 
cũng có sự luân chuyên thành 3 loại với nhau, tức: 


1. Phiền não luân hồi (kilesavatta): Tức tà kiến, 
dục ái, hữu ái. 

2. Nghiệp luân hồi (kammavafta): 12 bất thiện 
nghiệp đạo, L7 nghiệp thiện hiệp thế. 


3. Quả luân hồi (vipäkavaffa): 19 tâm tục sinh, 
sắc nghiệp. 


Trong tất cả 3 loại luân hồi này, khi được xếp phân ra 
theo phân loại chúng sanh theo riêng biệt thì có như sau: 

1. Tà kiến (micchäditthi): Sự thấy sai là phiền não 
luân hồi của tất cả chúng sanh khổ cảnh. 

2. 10 ác hạnh (duccaritta): Việc làm liên quan đến 
thân, ngữ, ý sai giới, pháp là nghiệp luân hồi của tất cả 
chúng sanh khô cảnh. 

3. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện 
(upekkhäsanfiranaakusalavipAäka): Tâm sở đồng 
sanh và thân thể của chúng sanh đó là quả luân hồi của 
tất cả chúng sanh khô cảnh. 


1. Dục ái (kãmatanhã): Tức sự hài lòng trong sắc thính, 
khí, vị, xúc chạm thuộc ngũ dục là phiên não luân hôi của tât 
cả chúng sanh cõi vui dục giới. 
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2. 10 thiện hạnh (sucaritta): Việc làm liên quan đến 
thân, ngữ, ý như bố thí, trì giới, tu tiến; là nghiệp luân hôi 
của tất cả chúng sanh cõi vui dục giới. 

3. Tâm sở đồng sanh với tâm quan sát thọ xả quả 
thiện (upekkhãsanfranakusalavipäka), tâm đại quả 
(mahävipäka) và thân thể của nhân loại, chư thiên là quả 
luân hồi. 

1. Hữu ái (bhavatanhä): Tức có sự ưa thích hài 
lòng trong thiền, thần thông và cõi sắc, cõi vô sắc là 
phiền não luân hồi của tất cả chúng sanh, Phạm thiên. 


2. Kiên cô định (appanäsamadhi): 5 thiền sắc 
giới, 4 thiền vô sắc giới là nghiệp luân hồi của tất cả 
chúng sanh phạm thiên. 

3. Tâm quả đáo đại (mahaggatavipakacitta): Tâm 
sở đồng sanh và thân thể của tất cả chúng sanh, phạm 
thiên là quả luân hồi. 

Do đó, nên thấy rằng: mỗi một chúng sanh ngoại trừ bậc 
A la hán thì cả luân hồi này luôn xoay chuyền dính liền nhau 
thành vòng tròn thường xuyên trói buộc chúng sanh khắp 
cùng mọi người, chỉ trừ ra người chứng đắc Đạo, Quả diệt 
đi phần nào mà thôi, mới có cơ hội từ từ thoát ra khỏi cá 3 
loại luân hồi này theo tuần tự như: 

Bậc Dự lưu, bậc Nhất lai: cả 2 nhóm người này thoát 
khỏi từ phiền não, nghiệp, quả liên quan đến chúng sanh 
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khổ cảnh, nhưng chưa thoát ra khỏi 3 luân hồi liên quan đến 
nhân loại, chư thiên, phạm thiên. 


Còn bậc bất lai thì thoát khỏi phiền não, nghiệp, Quả 
liên quan đên nhân loại, chư thiên nhưng chưa thoát khỏi 3 
luân hôi liên quan đên phạm thiên. 


Người nào chứng đắc trở thành A la hán, người đó mới 
thoát ra khỏi luân hồi liên quan đến phạm thiên là luân hồi 
cuối cùng. 

Ngoài nhóm người này ra thì tất cả chúng sanh còn là 
phàm nhân, tất cả nhóm chúng sanh này không thể thoát ra 
khỏi 3 luân hồi liên quan đến chúng sanh khô cảnh, chúng 
sanh cõi vui dục giới, chúng sanh phạm thiên được. 


Do đó, tất cả bậc thiện trí mới đề cập rằng 4 cõi khổ là 
nơi sanh lên của chúng sanh, như chúng sanh bàng sanh... 
đây là luân hồi bậc hạ (het†fhimasamsära). 

7 cõi vui dục giới là nơi sanh lên của tất cả nhân loại, 
chư thiên gọi là luân hôi bậc trung (majjhimasamsära). 

20 cõi phạm thiên là nơi sanh lên của tất cả phạm thiên 
gọi là luân hồi bậc thượng (uparimasamsäãra). 

Tắt cả đối tượng sanh lên trong 3 luân hồi này tất cả đều 
là khô, pháp triệt tiêu luân hôi là pháp duyên khởi làm cho 
châm dứt được chỉ duy nhât có Níp bàn, nêu nói theo quan 
điềm nhân sinh có 3 trường hợp là: 
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Níp bàn thứ nhất (pathamanibbäna): Níp bàn 
của bậc Dự lưu, bậc Nhất lai. 


Níp bàn thứ hai (dutiyanibbäna): tức Níp bàn của 
bậc Bắt lai. 


Níp bàn thứ ba (tatiyanibbäna): Níp bàn của bậc 
A la hán. 


Nịp bàn thứ 1: Của 2 bậc Dự lưu, Bậc nhất lai này có thể 
đoạn trừ khô đang có trong tâng luân hồi bậc hạ cho chấm 
dứt được hoàn toàn. 


Nịp bàn thứ 2: Của bậc Bất lai có thê được đoạn trừ khổ 
đang có trong tầng luân hồi bậc trung. 


Níp bàn thứ 3: Của bậc A la hán có thể đoạn trừ khổ 
đang có trong tầng luân hỏi bậc thượng. 


Do đó, người có nguyện ước tác chứng Níp bàn là pháp 
đình chỉ tất cả khổ, người đó phải có sự hiểu biết về pháp 
duyên khởi là pháp sanh lên thường xuyên luôn luôn trong 
cơ tánh của mình răng pháp duyên khởi sanh lên ở đâu? 

Pháp duyên khởi, pháp này trước kia khởi hiện cũng 
hiện khởi theo đường lối 6 môn của mình, tức theo đường 
mắt, tai, mỗi, lưỡi, thân, tâm của mình, chẳng phải sanh lên 
nơi khác. Nơi đây sẽ đề cập riêng biệt chỉ pháp duyên khởi 
hiện khởi thuần nhất theo đường mắt cùng với phương pháp 
triệt tiêu pháp duyên khởi hiện khởi theo đường mắt. 

Pháp duyên khởi sanh lên theo đường mắt phải cùng với 
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3 pháp thần kinh nhãn, cảnh sắc, nhãn thức. Khi 3 pháp này 
hội tụ thì phát sanh xúc cùng với phận sự (rasa) hiện bày lên 
trong cùng sát na với nhau. 


Như Đức Phật thuyết răng “Cakkhuñca paficca rũpe 
ca uppoijjati cakkhuviññãnam tinnam sangati phasso” 


Khi xúc làm cho phận sự hiện bày lên thì thọ cũng làm 
phận sự hưởng vị liền tức thì trở thành lạc cũng có, khổ 
cũng có, xả cũng có; chính như vậy mới gọi là xúc duyên 
thọ (phassapaccayävedan3). 


Thọ duyên ái (vedanãpaccayãtanhä) thọ, tức sự hưởng 
cảnh là lạc, khổ, bình thản; nhóm thọ này làm cho tham, 
tức sự vui thích, hải lòng, dính mắc hiện khởi trong cảnh 
đó; tham khởi hiện do nương vào sự hưởng cảnh an lạc, 
tức thông thường tất cả chúng sanh ở trên thế gian này vào 
sát na nhìn thấy đối tượng hữu thức và vô thức đẹp đế theo 
pháp tánh hoặc theo sự thấy của mình trong sát na đó cảm 
giác thoải mái cùng với sự hài lòng dính mắc trong cảnh đó 
khởi lên tức thì. Một trường hợp khác nữa, vào sát na được 
nghe tiếng của đối tượng hữu thức và vô thức thanh tao theo 
pháp tánh hoặc theo sự thấy của mình trong sát na đó cảm 
giác êm dịu cùng với sự hài lòng, dính mắc trong cảnh đó 
khởi lên liền tức thì; theo cách tương tự như vậy vào sắt 
na được ngửi, nếm, xúc chạm cũng giống thế; sẽ nêu dẫn 
chứng vừa đủ cho thấy. 


Như ngày hôm qua họ đi mua 1 tâm vải trong lúc họ 
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đem vải đến, vừa nhìn thấy được thì có sự hài lòng, ưng ý 
tâm vải đó vô cùng, đây chính là Thọ hý; từ sự hài lòng này 
làm duyên cho khởi lên ái dục, hài lòng thích thú, tâm vải 
đó. Đây là nói theo trực tiếp. 


Còn thọ ưu, tức sự không hài lòng làm duyên cho ái dục 
như tắm vải mà họ mua đem đến cho, khi nhìn thấy thì khởi 
lên sự không hài lòng, bởi vì là tắm vải không ưng ý, nương 
vào chính tắm vải đó làm cho khởi lên suy nghĩ răng: nếu 
mua 1 loại vải khác nữa đem đến sẽ thích hợp hơn nhiều, sự 
hài lòng thích thú I loại khác nữa khởi lên do nương vào sự 
không hài lòng, tức không ưng ý tấm vải mua đem đến, đây 
chính là thọ ưu làm duyên cho ái (tanhä) khởi hiện, tức ham 
muốn được tấm vải khác nữa; nhưng làm duyên theo gián 
tiếp. Đối với điều thứ 1 làm duyên cho ái trực tiếp, và có 
cảnh là loại vải như nhau, khác nhau chỉ là loại vải mà thôi. 

Như đã đề cập trên, cũng sẽ thấy được rằng: Thọ hỷ làm 
duyên cho ái trực tiếp và ái khởi hiện từ thọ hỷ là duyên 
này thì Ái này khởi hiện trong lộ Tâm cùng nhóm với nhau, 
tức lộ tâm nhãn môn với lộ ý môn nối tiếp lộ ngũ môn 
(tadanuvattikamanodväravithn) là 1 nhóm lộ tâm khởi 
trong mỗi một sát na. Còn thọ ưu làm duyên cho ái diễn tiễn 
gián tiếp, nói về tâm lộ thì thọ ưu ở trong nhóm lộ tâm nhãn 
môn với lộ ý môn núi tiếp lộ ngũ; đối với ái sanh lên trong 
nhóm lộ thường ý môn (suddhamanodvàravithì) khởi hiện 
nối tiếp lộ ý môn, nối tiếp lộ ngũ môn gọi là luân lưu hiện 
tại (sanfafipaccupanna). 
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Theo như giải thích trên là giải thích phân tích lộ tâm 
theo lý thực tánh (sabhävanaya) nói theo kêu gọi (vohãra) 
để hiểu với nhau rằng: Thọ ưu với ái đồng sanh với nhau 
được, nhưng sự thật thì thọ ưu với ái khởi hiện mỗi lộ tâm, 
chẳng phải cùng nhóm lộ tâm với nhau. 


Ái làm duyên cho thủ, trong nơi đây ái tức là tham 
(lobha) sanh lên trước bởi vì thông thường tham khi khởi 
hiện trong sát na đầu tiên chưa có sức mạnh đũng mãnh là 
thực tánh có sự hài lòng trong loại cảnh thông thường, cho 
nên loại tham này mới có tên gọi là ái. Còn thủ, tức tham 
sanh lên về sau nối tiếp tham sanh lên trước gọi là ái. Bởi 
vì thông thường tham sanh lên về sau này thường có nhiều 
sức mạnh lẫn có thể bám níu trong cảnh đó được vững chắc, 
không chịu buông bỏ, vì vậy tham sanh lên về sau này mới 
gọi là thủ. 

Thủ làm duyên cho hữu khởi hiện trong nơi đây; hữu, 
tức thuần nhất là nghiệp hữu, tức 12 tư bất thiện và 17 tư 
thiện hiệp thế, thông thường tất cả chúng sanh khi chấp 
thủ trong một loại cảnh nào, thì phải có sự cố gắng giành 
lấy cảnh đó về thành của mình cho bằng được, bằng việc 
hành động theo đường thân, ngữ, ý cả về phương diện tốt và 
phương diện xấu cho hiện bày lên, chính như vậy: Thủ làm 
duyên cho hữu. 


Còn nghiệp hữu làm duyên cho sanh, tức sanh nghiệp 
hữu sanh lên trong hiện tại cho sanh này trước, đôi với sự 
sanh làm nhân loại, chư thiên, phạm thiên, địa ngục, ngạ 
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quý, súc sanh, atula, nhóm này là sanh sẽ có tiếp theo trong 
vị lai. Tiếp đến sanh làm duyên cho già, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não khởi hiện thích hợp với người và cõi, như sầu... não, 
gom lại 5 trường hợp khổ này không sanh lên trong cơ tánh 
của bậc Bất lai, bậc A la hán và phạm thiên, già, bệnh, cả 
2 trường hợp này không có trong cõi chư thiên, cõi phạm 
thiên, chỉ thuần nhất có chết. 


Do đó, kế từ già cho đến não, tóm lại cả 8 trường hợp 
khổ này khởi hiện với người và cõi nhất định cũng có, bất 
định cũng có, khổ khởi hiện với người và cõi hiện hữu nhất 
định thuần nhất là khổ chết mà thôi. 

Còn 7 trường hợp khổ còn lại khởi hiện với người và 
cõi được giống nhau chỉ là không thường xuyên. Như đã 
trình bày ở phần đầu đây là sự khởi hiện của tất cả khổ, bởi 
trường hợp như vậy. 

Người có nguyện ước thực hành để triệt tiêu pháp duyên 
khởi (paficcasamuppädadhamma) pháp nhân và pháp quả 
làm cho khổ khởi hiện theo đường mắt này có thể làm cho 
hiểu trước rằng: Sự nhận biết rằng vì sao được thấy vật này, 
vật kia? 


Sự việc nhận biết được thấy vật này, vật kia, bởi vì có 
5 loại pháp, tức thần kinh nhãn, cảnh sắc, nhãn thức, xúc, 
thọ. Khi 5 loại pháp này hội đủ thì gọi là thấy được các vật 
khác nhau, kết hợp với sự nhận biết khởi hiện lên trong sát 
na đó răng “được thấy” là pháp thường nhiên của tất cả mọi 
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người trên thế gian quy định nói với nhau khắp cùng rằng 
“ta thây”. 


Do đó, người có sự ước nguyện sẽ triệt tiêu pháp duyên 
khởi khởi hiện theo đường mất, lúc nào 5 loại pháp này 
cùng hiện bày lên thì lúc đó sẽ nhận biết răng “được thấy”, 
vào sát na nhận biết rằng: sự thấy đó hành giả nhất định 
phải dùng niệm ghi nhận liền, tức rằng “thấy à”; niệm làm 
phận sự ghi nhận, biết rằng “thấy à” này là niệm sanh lên 
thuần nhất theo đường lộ ý môn, gọi là “lộ minh quán” 
(vipassanävithn). 

Khi hành giả có niệm quán sát ghi nhận, biết thường 
xuyên rằng “thấy à”. Như vậy mỗi lần thấy thì xem nắm giữ 
được rằng: Phá hủy pháp duyên khởi theo đường mắt được 
phần nào trong chính sát na niệm quan sát ghi nhận biết đó, 
tuy rằng: Có thọ đang đồng sanh trong sát na đó thật nhưng 
thọ không thê làm duyên cho ái được. Khi ái không sanh 
lên được thì thủ, nghiệp hữu, sanh, cho đến não cũng không 
thể khởi hiện được theo đường tai, mũi, lưỡi, thân, phương 
pháp cũng chỉ diễn tiễn theo tương tự giống như vậy. 


Người nào có thể phá hủy pháp duyên khởi theo đường 
mắt... người đó cũng có hy vọng sẽ trở thành bậc thánh nhân 
chắc chắn trong tương lai, lẫn sẽ làm cho người đó thoát 
khỏi khổ sai biệt liên quan đến vòng luân hồi và đạt đến Níp 
bàn là nơi an vui tịch tịnh thật sự. 
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Thavali Abhayabhùminaratha 

1. Vẫn: Một vị hành giả nào ghi nhận biết rằng “thấy à, 
thấy à” trong sát na đó thì đặt niệm như thế nào? 

Đáp: 

Trong sát na đó phải đặt niệm nơi cảnh sắc. 

Giải thích: Cảnh sắc này là sắc, nhận biết rằng thấy là 
đanh, là chân đề thật sự mà không liên quan đến chế định. 

Khi hành giả quan sát ghi nhận luôn luôn biết đúng như 
vậy tiếp nối nhau không gián đoạn. Khi cảnh sắc khuất tầm 
mắt thì nhận biết rằng: Sự thây cũng sẽ diệt thôi; vô thường, 
khổ, vô ngã cũng sẽ xuât hiện với hành giả, bởi vì toàn là 
danh sắc là sự đi ngược dòng nước phiền não tiềm niêm; 
không cho tâm tuôn chảy đi đến chế định rằng là người 
nam, người nữ,... là nhân hiện thân làm cho khởi hiện tham, 
sân si, tức vừa lòng, không vừa lòng trong cảnh sắc liên 
quan từ việc chấp thủ tướng chung (nimitta) tướng riêng 
(anubyañyana). 

Do đó, Đức Phật mới chỉ dạy cho Ngài Bãhiya rằng: 


“Ditfhe đifthamattam bhavissafi- trong lúc thấy chỉ 
là được thấy”. 


“Sute sutamattam bhavissafi- trong lúc nghe chỉ là 
được nghe”. 


Nêu đặt niệm ghi nhận ở nơi ngực, tức trái tim răng 


241 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 


“thấy à, thấy à” thì phiền não tiềm miên ngủ ngầm nơi tâm 
hữu phần (bhavangacitta) cũng sẽ có được cơ hội sanh lên 
liên quan do đặt niệm không đúng. Ví dụ giống như người 
đau nhức nơi cánh tay nhưng ngược lại lấy thuốc thoa nơi 
chân thì sự đau nhức ở cánh tay không thê hết được như thế 
nào; thì việc đặt niệm ghi nhận không đúng cũng không thể 
ngăn chặn dòng nước phiền não được như thế đó. 

Lại nữa, việc đặt niệm nơi cảnh sắc bởi vì cảnh sắc này 
là sắc thô (o]arikaripa), sắc xúc chạm nhau thường xuyên 
(sappatigharipa), sắc gần đối với tuệ quán cần phải biết 
được dễ dàng (santikerũpa) để thuận lợi dễ dàng cho hành 
giả ghi nhớ làm cho định chưa sanh khởi được sanh khởi 
mau chóng. 

Còn việc đặt niệm nơi mắt cũng phải từ trường hợp khởi 
điểm nào, nếu như việc ghi nhận biết danh pháp trước sắc 
pháp, là pháp vi tế sẽ làm cho định khó sanh lên. 


Phương pháp ghi nhận cho đúng đắn, phải ghi nhận sắc 
pháp trước danh pháp, bởi vì cảnh xuất hiện rõ ràng nhiều 
có thể làm cho định hiện khởi được dễ đàng, nếu như người 
đó từng có định già mạnh rồi thì không là gì, tuy nhiên, phải 
ghi nhận đúng như liên quan với cảnh sắc đó mà chưa từng 
có định trước. 

Đối với đường mũi, lưỡi, thân thì phải đặt niệm nơi mùi, 
vị, xúc là cảnh đến xúc chạm theo đường mũi, lưỡi, thân. 
Như Đức Phật dạy rằng: 


242 


Tỳ khuu Khải Minh dịch 


Mute, mutamattam bhavissati- trong lúc được mùi, 
được vị, được xúc chạm cũng chỉ là được mùi, được vị, được 
xúc chạm là sắc vào chạm đên được (sampattaggøähakaripa) 
mà không cân phải quan tâm đên răng là mùi gì, vị gì, xúc 
gì, điêu nào cả. 

Việc đặt niệm quán ghi nhận đê biệt là pháp ngăn chặn 
dòng nước phiên não như đã đê cập trên, vân còn pali giải 
thích trình bày cho hiêu được nữa răng: 

1. Cakkhu rupena samväsam Räãgaputtam vijãyati 

Mahãnathakaro sohi Samväsam fena vãraye 


Con thường do tham ái sanh ra, bởi vì sông chung với 
mắt và màu sắc (cảnh sắc), sắc ái này làm cho mât đi nhiêu 
điêu lợi ích, vì vậy các bậc hiện trí nên ngăn chặn sông 
chung với mắt và màu sắc. 

2. Sofa saddehi samväsam Rãgaputtam vijäyati 

Mahãnatthakaro sohi Samväãsam tena vãraye 

Con thường do tham ái sanh ra, bởi vì sông chung với tai 
và âm thanh (cảnh thinh), thính ái này làm cho mật đi nhiêu 
điêu lợi ích, vì vậy các bậc hiên trí nên ngăn chặn sông 
chung với tai và âm thanh. 


Chú thích: 


Đức Phật chỉ dạy cho Ngài B8ähiya chỉ có 3 xứ (äyatana), 
tức thấy (dittha), nghe (suta), xúc chạm (muta), có 3 loại 
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ghi nhận theo đường mũi, lưỡi, thân; bởi vì 3 loại này nếu 
loại nếu cảnh không đến xúc chạm thì không biết được. Như 
mũi nhận biết mùi, cũng phải có gió thối hiu hiu làm cho 
mùi đến thần kinh tỷ mới biết được mùi; đường lưỡi, đường 
thân cũng giống như vậy phải chạm ngay lưỡi, ngay thân 
mới biết được. 


Vì vậy, Đức Phật mới chỉ cho Ngài Bãhiya quán xét, ghi 
nhận ngay 3 loại này bên trong, bên ngoài xúc chạm nhau, 
vô thường, khổ, vô ngã là tam tướng hiện bày cho thấy cùng 
với danh sắc. 

Sự việc chỉ dạy như vậy để làm cho phát sanh gì? 

Để chúng ta biết rằng: người này, người kia cũng không 
thể làm cho trở thành phước, tội chi cả. Các việc này cũng 
để làm cho phát sanh trí tuệ biết trọn vẹn danh sắc theo thực 
tánh mà họ đang hiện diện theo sự thật như thế nào, gọi 
là biết trọn vẹn pháp hữu vi (sankhãra) theo phương diện 
sanh. Khi pháp hữu vi tức danh sắc hiện bày rõ ràng, tiếp 
đến trình bày đến tướng trạng vô thường, khổ, vô ngã cho 
hiển lộ cho rõ ràng gọi là biết tam tướng, là sự biết trọn vẹn 
pháp hữu vi theo phương diện Diệt làm cho phát sanh trí 
tuệ có mắt thấy pháp theo sự thật về điều đó. Nếu biết nhiều 
hơn lìa khỏi sự thật của họ cũng là vô minh, chính là nhận 
lấy vấn đề chế định, khi vấn đề chế định nhiều như vậy thì 
danh sắc diệt thường xuyên cũng không thấy. Do đó, Đức 
Phật mới chỉ dạy cho biết chỉ riêng biết nơi mũi, lưỡi, thân 
mà thôi, không cho biết gì khác ngoài ra đây. 
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2. Vẫn: Pháp bất thiện là cảnh của bắt thiện và pháp bắt 
thiện là cảnh của thiện khác nhau như thế nào? 

Đáp: 

Khác nhau, tức pháp bắt thiện là cảnh của bắt thiện thì 
làm cho bắt thiện được tồn tại lâu dài và có sức mạnh nhiều 
lên. Còn pháp bắt thiện là cảnh của thiện thì bắt thiện tồn tại 
không được lâu dài phải diệt đi trong sát na đó và tiếp theo 
theo pháp thiện cũng sanh lên. 

3. Vấn: Người đang nghe tiếng radio tính số lượng cảnh 
thì được bao nhiêu? 

Đáp: Được 2 là cảnh thính và cảnh pháp chế định. 

4. Vẫn: Phương pháp tu tiễn minh quán tóm tắt và hiểu 
được dễ dàng thì như thế nào? 

Đáp: 

Phương pháp tu tiến minh quán tóm tắt, tức phải biết 
công việc mà mình đang làm, đang nghe, đang suy nghĩ, 
đang hưởng thụ và sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Việc 
hiểu được dễ dàng, tức hành giả không cần phải có sự hiểu 
biết liên quan đến vẫn đề pháp học như: Uân, xứ, giới, đế. 
Hành giả chỉ có phận sự ghi nhận biệt theo phương pháp tu. 
tiến tóm tắt đã đề cập trên mà thôi. 

5. Vấn: Bậc Dự lưu như thế nào và có phương pháp nào 
biết được người đó là bậc Dự lưu? 


245 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thẳng pháp tập yếu luận 


Đáp: 

Người thấy được Níp bàn băng mãnh lực Đạo Quả lần 
đầu tiên, bởi vì đoạn trừ sát tuyệt kiến, hoài nghĩ, có phương 
pháp biết được rằng bằng bất cứ mọi hình thức nào cũng 
không thay đổi tâm tin tưởng tôn giáo theo tôn giáo khác và 
không phạm vào nghiệp đạo. 


6. Vấn: Sự tạo tác tập để (samudayasacca) và việc tạo 
lập đạo đề có nhân quả khác nhau như thế nào? 


Đáp: Có nhân quả khác nhau, tức việc tạo tác tập để 
phải nương vào vô minh và ái dục là nhân, còn việc tạo lập 
đạo đê phải nương vào đức tin, niệm, tỉnh giác là nhân. 

7. Vấn: Trong tất cả 3 loại bố thí, trì giới, tu tiễn, loại 
nào có nhiều quả báo nhất? 

Đáp: Tu tiến có nhiều quả báo nhất. 

8. Vấn: Quả báo nhiều nhất có nghĩa như thế nào? 

Đáp: Nghĩa là việc đoạn trừ được phiền não khác 
nhau, tức bố thí, trì giới, đoạn trừ được phiền não tạm thời 
-_ (tadamgapahäãna) mà không thể đoạn trừ phiền não bằng 
cách áp chế (vikkhambhana) và băng cách sát tuyệt được 
(samuccheda), còn tu tiến thì có thể đoạn trừ phiền não 
được cả 3 cách. 

9. Vấn: Một người đang dùng cơm, nếu loại bỏ cảnh 
pháp ra sẽ ngon hay không, sẽ nhận biết như thế nào? 


246 


Tỳ khiw Khải Minh dịch 


Đáp: Người đang dùng cơm nếu loại bỏ cảnh pháp chế 
định ra thì sẽ không ăn ngon; bởi vì tham ưa thích trong vật 
thực không còn khởi hiện, khi tham không khởi hiện thì 
không có sự ngon, sẽ chỉ có sự nhận biết nhai, nuốt... mà 
thôi, vì liên quan đến niệm ghi nhận biết thường xuyên chỉ 
là “ vị 


10. Vấn: Vì sao Đức Phật thuyết 2 tâm sở hôn trầm và 
thụy miên này gom vào thành 1 loại triền cái (nivarana), 
phóng dật và hỗi gom vào thành 1 loại? 

Đáp: 

Sự việc mà Đức Phật thuyết hôn trầm và thụy miên; 
phóng dật và hối gom chung nhau thành triển cái, bởi vì cả 
2 tâm sở này có phận sự, nhân và đối lập giống nhau; vì vậy 
Ngài thuyết gom chung với nhau thành mỗi đôi, tức cả 2 
hôn trầm, thụy miên khi nói theo phận sự làm cho tất cả dẫn 
đến dã dượi, lùi sụt có sự lừ đừ, ngáp ngủ; khi nói theo nhân 
có sự lười biếng hoặc dùng vật thực nhiều hơn; khi nói theo 
đi lập thì đối lập với sự tinh cần. 

Cả phóng dật và hối khi nói theo phận sự làm cho tắt 
cả tâm dẫn đến sự phóng tán không có an tịnh; khi nói theo 
nhân có sự lo âu đến biến cố của quyến thuộc... tức pháp suy 
vong cả 5 trường hợp này là nhân: Quyến thuộc suy vong 
(ñãtibyasana), tài sản suy vong (bhagabyasana); bệnh 
tật suy vong (rogabyasana); giới suy vong (silabyasana); 
kiến suy vong (ditthibyasana); khi nói theo đối lập thì đối 
lập lại tu tiến chỉ tịnh, tức sự vắng lặng. 
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11. Vẫn: Việc khẳng quyết na cảnh (fadãrammana) 
rằng phước hoặc tội thì lấy gì làm điều kiện để khắng quyết? 

Đáp: 

Việc khắng định na cảnh, tức tâm quả rằng là phước 
hoặc tội phải lấy cảnh đến làm điều kiện để khẳng quyết, 
như nhận lẫy cảnh xấu (aniffhãrammana), tức bị đánh, 
mắng, chửi, nói xấu... các việc này là na cảnh bất thiện, 
nhưng không sân hận vì suy nghĩ được rằng sự việc bị đánh, 
mắng, chửi đó cũng do nghiệp của mình. Giai đoạn này là 
đồng lực thiện, còn na cảnh chỉ là loại quả bất thiện cũ, nếu 
sẽ cho na cảnh quả bất thiện thì phải nhận lấy trong kiếp vị 
lai. Giai đoạn này thì quả thay đổi được, tức kiếp này na 
cảnh là quả bất thiện nhưng kiếp sau sẽ thay đổi thành quả 
thiện. 

Nếu nhận được cảnh tốt (itthãrammana), như lợi lộc, 
danh tiếng, tán thán, an lạc, giàu sang, đầy đủ, của cải, vàng 
bạc là na cảnh của quả thiện, nhưng làm cho tâm không ưa 
thích buông bỏ, làm cho tham để duôi say đắm khởi lên chỉ 
phối tâm thường xuyên như vậy là đồng lực bất thiện, còn 
na cảnh chỉ là quả thiện; nếu là na cảnh quả bất thiện thì 
phải nhận được trong kiếp sau, giai đoạn này quả thay đổi 
được, tức kiếp này na cảnh là quả thiện nhưng kiếp sau sẽ 
thay đổi thành quả bắt thiện. 

Về phương diện na cảnh không thay đối, tức bị đánh, 


măng, chửi, nói xâu, nói độc ác, các việc này là na cảnh bât 
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thiện thuộc nghiệp quá khứ cho quả rồi khởi lên hiềm hận, 
oán thù, giận dữ với nhau khởi lên tiếp theo nữa là đồng lực 
bất thiện; vì vậy na cảnh kiếp này là bắt thiện, kiếp Sau cũng 
là bất thiện gọi là na cảnh không thay đồi. 

Kiếp này là người đầy đủ giàu sang, tiền tài, vàng bạc, 
quyến thuộc thì na cảnh là thiện, tức nghiệp quá khứ cho 
quả, rồi giữ mình theo lễ lối bố thí, trì giới, tu tiến bằng cách 
nhắc đến sự việc mà ta giàu sang đầy đủ như vậy cũng do 
thiện pháp tạo trong kiếp trước cho quả, vì vậy na cảnh trong 
kiếp này cũng là thiện, kiếp sau cũng là thiện tiếp tục, gọi 
là na cảnh không thay đổi. Na cảnh có 4 cách thức như vậy. 

Chú thích: Sự việc đem nhiều vấn đề na cảnh đề cập 
lặp lại trong nơi đây để hiểu được một loại nữa rằng: Cho 
dù kiếp này na cảnh là quả bất thiện đi nữa nhưng nếu đồng 
lực là thiện thì na cảnh trong kiếp sau cũng sẽ thay đổi thành 
thiện được. 


12. Vẫn: Trong sát na Thuận thứ trí (anulamañäna) 
sanh lên thì hành giả thấy danh sắc rỗng không, trí này ở 
trong lộ tâm là gì? Là nhóm lộ tâm nào? 

Đáp: 

Thấy danh sắc trí này trong lộ đắc đạo, tức lộ tâm là 
nhóm đại thiện tương ưng trí. 

Giải thích: Thuận thứ trí này vẫn có danh sắc hiệp thế 
hiện bày kế từ Thâm sát trí (sammasanañãna)... cho đến 
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Hành xả trí (sankhãrupekkhãäñäna) và là sự biết trong 
pháp hành danh sắc lần sau cùng, việc ghi nhận biết danh 
sắc kế từ lần đầu cho đến lần sau cùng này có danh sắc 
luân lưu hiện tại (santfafipaccuppanna) làm cảnh không 
phải thời hiện tại (addhãpaccupanna) và sát na hiện tại 
(khanikapaccuppanna). 


Chú thích: 


Anuloma: theo tương ứng nhưng lÖ tuệ quán 
(vipassanäñãna) với 37 pháp giác ngộ (bodhipakkhiya 
dhamma). 


Hoặc một lý khác nữa, làm cho hai bên đồng lực, tức 
đồng lực đại thiện tương ưng trí với đồng lực đạo, đồng lực 
quá nối liền xuôi theo nhau liên quan từ không có phiền não 
vào cản trở. 


Anuloma: dịch là thích hợp như thế nào? Thích hợp sẽ 
được đạo quả, bởi vì không có phiền não vào quấy nhiễu, có 
danh sắc làm cảnh; nếu không có danh sắc làm cảnh cũng 
phải là chuyển tộc (gotrabhu) có Níp bàn làm cảnh trong 
sát na ghi nhận rằng “đói bụng à”, suy nghĩ đến phiền muộn 
“tu buồn à”; các việc này là cảnh quá khứ đã diệt nhưng 
được xếp vào trong hiện tại, bởi vì là luân lưu hiện tại; tức 
tâm đó diệt đi, tâm ghi nhận biết cũng sanh lên thay thế 
bằng cách không có tâm nào khác vào chen kẽ, mới là luân 
lưu hiện tại mà không phải là thời hiện tại. 

Nói rằng: Hiện tại thì phải là luân lưu hiện tại, sát na 


250 


Tỳ khwu Khải Minh dịch 


hiện tại không ghi nhận được mà phải là Đức Phật mới biết 
được, thời hiện tại cũng không lẫy được, thông thường tâm 
phái sanh mỗi tâm. Vì vậy, lúc ghi nhận mà 2 cái tâm đồng 
sanh với nhau thì không được; chỉ tâm trước diệt đi, tâm thứ 
2 sanh lên thay thế, chỉ dùng tâm thứ 2 này ghi nhận biết 
tâm thứ nhất, gọi là luân lưu hiện tại. 


13. Vẫn: Hành giả minh quán khi Danh sắc phân tích trí 
(nãmarñpoparicchedañana) khởi hiện thì nhận biệt như 
thê nào? 


Đáp: Hành giả minh quán khi Danh sắc phân tích trí 
khởi hiện thì hành giả chỉ nhận biết sự sanh lên trong sát na 
đó rằng: Chỉ có niệm với cảnh hai pháp mà thôi, bắt cứ là 
sự đi, đứng, năm, ngồi hoặc trong bất cứ tiểu oai nghi nào 
đi nữa, hành giả chỉ có nhận biết Chỉ chừng ấy, bởi vì trong 
sát na đó các pháp chế định không hiện bảy lên được, mà chỉ 
có 2 loại danh sắc hiện bày lên diễn hoạt đều đặn mà không 
cần phải nễ lực nhiều và chỉ có đặc tánh của sự phồng lên 
và xẹp xuống với đặc tánh của các việc chuyển động như dỡ 
chân, bước, co, duỗi, niệm quan sát, ghi nhận biết cùng với 
việc nhận biết hiện khởi trước mắt, việc chuyển động đi lại 
không gián đoạn. 


14. Vấn: Hành giả tu tập minh quán thấy duy nhất chỉ 1 
loại tam tướng thì chứng đắc đạo quả được không? Và người 
thấy vô thường tướng rõ nhất được xếp vào loại người nào? 
Khô tướng rõ nhất được xếp vào loại người nào? Vô ngã 
tướng rõ nhất được xếp vào loại người nào? 


ĐẠT) 
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Đáp: Hành giá tu tập minh quán thấy được chỉ 1 loại 
trong tất cả tam tướng thì hành giả đó cũng chứng đắc được 
đạo quả, bởi vì việc tu tập minh quán của hành giả tính từ 
Sanh diệt trí (udayabbayañänam)... cho đến đạo tuệ, quả 
tuệ khởi hiện theo tuần tự được phải nương vào việc thấy 
tam tướng làm nền táng, cho nên người nào không thấy tam 
tướng dù chỉ 1 loại thì tuệ quán cũng không sanh lên được 
với người đó, khi tuệ quán chưa sanh lên với người đó thì 
xem như người đó chưa chứng đắc đạo, quả. 


Lại nữa, người thấy vô thường tướng rõ nhất do người 
đó có tín quyên già mạnh. 


Người thấy khổ tướng rõ nhất do người đó có định quyền 
già mạnh. 

Người thấy vô ngã tướng rõ nhất do người đó có tuệ 
quyền già mạnh. 

15. Vấn: Hoài nghi và phóng dật, cả 2 có sự khác nhau 
như thế nào? 

Đáp: 

Khác nhau, tức hoài nghĩ: Đáng ghê sợ, khó chữa, kiêu 
ngạo, phá hủy lợi ích người khác hoặc dẫn dắt người khác 
làm cho tốn hại, không tôn kính, không tin tưởng, dẫn vào 
khổ cảnh, làm cho khởi hiện 3 loại tà kiến, là phiền não 
thô, không đắc được thánh nhân, tin tưởng tôn giáo khác 
dễ dàng. 
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Phóng dật: Không đáng ghê sợ, không khó chữa, không 
kiêu ngạo, đơn độc sanh lên, đơn độc diệt mất, không làm 
cho người khác tôn hại như khởi hiện thì làm cho mơ hồ, 
ngồi lơ đãng, nghe gì cũng không biết nội dung, cung kính, 
tin tưởng, có ít sức mạnh, không dẫn vào khổ cảnh, không 
làm cho phát sanh tà kiến, là phiền não tế, trở thành bậc 
thánh được, không tin tưởng tôn giáo khác. 


16. Vẫn: Con voi và con kiến có bao nhiêu số lượng sắc 
khác nhau hay chăng? 

Đáp: 

Con voi và con kiến có số lượng sắc bằng nhau, tức 
27 sắc, sự việc con voi có xác thân lớn và con kiến xác 
thân nhỏ, bởi vì thân xác con voi có bọn sắc nhiệt lượng 
(utijarpa), bọn sắc vật thực (ahãrajarñpa) nhiều hơn con 
kiến. Sự việc con voi có bọn sắc nhiệt lượng với bọn sắc vật 
thực nhiều đo liên quan đến 2 nhân, tức sát na ở trong bụng 
thì bụng của con voi to lớn hơn nhiều, nên bọn sắc nhiệt 
lượng thường sanh lên được nhiều nhất; vì vậy, mới làm 
cho xác thân của con voi to lớn, trong sát na ăn vật thực thì 
con voi cũng ăn vật thực nhiều hơn, còn con kiến vào sát na 
ở trong bụng của con kiến cũng nhỏ cho nên bọn sắc nhiệt 
lượng đang có trong bụng con kiến cũng thường sanh lên 
được ít nên làm cho con kiến có thân xác nhỏ lẫn việc ăn vật 
thực của con kiến cũng ăn được ít. Vì vậy mới làm cho thân 
của con kiến và con voi khác nhau. 
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17. Vẫn: Trong việc vun bồi thiện thí, Ngài giáo thọ 
sư sớ giải nêu lên trình bày theo 2 phương thức thiện thí 
(danakusala) thành tựu theo phương thức Thắng pháp 
(abhidhammapariyãyanaya) và thiện thí thành tựu theo 
phương thức Luật (vinayapariyäyanaya), muốn hiểu răng 
cả 2 phương thức này có sự khác nhau như thế nào? 


Đáp: Trong 2 phương thức này có sự khác nhau như sau: 


Theo phương thức Thắng pháp thì người xả thí chỉ nghĩ 
đến đô vật mà ta sẽ đem đên dâng cúng chư Tăng. Chính 
việc nghĩ đên sẽ đem đô vật cúng dường đên chư Tăng được 
xêp vào là thành tựu thiện thí vì là Tư tiên (pubbacetan3) 
sẽ cúng dường. 

Còn thiện thí thành tựu theo phương thức Luật thì người 
cúng dường phải nghĩ đến đồ vật mà mình chủ tâm sẽ dâng 
cúng, rồi đem đồ vật tác bạch lời cúng dường thì mới thành 
tựu ây là thiện thí, khác nhau chỉ bây nhiêu. 

18. Vấn: Sự kiện mà tất cả dân chúng không biết trước 
được 4 điêu gì, xIn hãy giải thích? 

Đáp: 

1. Không biết được rằng mình sẽ chết khi nào, tức 
khi nào đến 10, 20, 30 hoặc đến 80 tuổi cũng không biết 
được cho dù có thây bói cho cũng không chắc chăn. 

2. Không biết được rằng chết lúc nào, ám chỉ đến 
buôi sáng hoặc buôi trưa, chiêu, tôi, nửa đêm cũng 
không biết được. 
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3. Do bệnh gì chết cũng không biết. 

4. Không biết rằng sẽ chết nơi nào, ám chỉ trong 
nhà của mình, đất nước của mình hoặc nhà của người 
khác, đất nước người khác. Cả 4 trường hợp này nếu đắc 
vị lai thông (anãätamsañana) thì sẽ biết được. 

19. Vấn: Đức Chánh Đẳng Giác của chúng ta khi còn 
là Bồ Tát tạo trữ ba la mật thời gian 4 a tăng kỳ 100 ngàn 
đại kiếp, trong khoảng thời gian đó, Ngài thọ trì ngũ giới, 
muốn hiểu rằng việc thọ trì ngũ giới của Bồ Tát gìn giữ cho 
trong sạch suốt được hay chăng? Nếu gìn giữ không được 
suốt thì giới vi phạm là điều giới nào, và không vi phạm 
điều giới nào? 

Đáp: Việc thọ trì ngũ giới của Bồ Tát khi đang còn tạo 
trữ ba la mật thì giới mà Bồ Tát gìn giữ suốt không từng vi 
phạm là nói dối, giới mà Bồ Tát gìn giữ suốt không được 
vẫn còn vi phạm là 4 điều còn lại như sát sanh... 

20. Vẫn: Đức Bồ Tát trong lúc đang luân chuyên trong 
vòng luân hồi thì trí tuệ khởi hiện bằng nhau trong mỗi kiếp 
hay chăng? 

Đáp: Trí tuệ của đức Bồ Tát đang luân chuyển trong 
vòng luân hồi trong mỗi kiếp không bằng nhau (Lời giải 
thích có trong saratthasangaha đoạn đầu). 


21. Vấn: Loại tội nặng gọi là đại tội (mahäpäãpa) có bao 
nhiêu? Và ai là người phạm đại tội này? 
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Đáp: Loại tội nặng gọi là đại tội có 4 là: 

1. Có 1 người Bà la môn đi tìm đàn bò mất tích ở trong 
rừng, trong lúc đang tìm thì bất ngờ bị trượt rơi xuống vực 
thắm không lên được nên mắc kẹt ở đấy 2 - 3 ngày, có 1 con 
khi Bồ Tát sống nương ngụ trong khu rừng này, khi đến lúc 
ra đi tìm kiếm thức ăn, trong lúc đi tìm kiếm thì tình cờ thấy 
Bà la môn mắc kẹt trong vực sâu, con khỉ Bồ Tát có lòng bi 
mẫn mới nhảy xuống giúp bằng cách cho Bà la môn cưỡi 
cô đi lên. 

Việc giúp đỡ người rơi vào khổ đau khó khăn như vậy 
là sự giúp đỡ vất vả vô cùng lẫn việc giúp đỡ gian nan 
khác nữa. 


Do đó khi giúp đỡ cho leo lên từ vực sâu được nên con 
khi này cũng kiệt sức, nên nằm ngủ nghỉ ngơi trong nơi đó, 
trong lúc con khi này đang nằm ngủ, Bà la môn cũng suy 
nghĩ rằng: Nếu ta trở về nhà ngay bây giờ thì không có vật 
gì cầm theo trở về nhà, bò cũng không gặp được, vì vậy ta 
phải giết con khỉ này để lấy thịt trở về nhà. 

Khi Bà la môn quyết định như vậy, rồi thì đi nhặt hòn 
đá lớn đến ném vào đầu của con khi đang ngủ, con khỉ giật 
mình hốt hoảng thức dậy nhưng chăng bị tai hại đến chết, 
chỉ bị tét đầu thôi, hành vi này được xếp vào đại tội. 


Sự việc được xêp vào là đại tội, bởi vì là sự phản phúc, 
vong ơn đôi với người có ân đức giúp đỡ cho mình thoát 
khỏi sự chết. 
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2. Đức vua Upavara nói dối trong thời kỳ sơ kiếp. 


3. Tỳ kheo Kokãlika là môn đồ của Devadatta đã nhục 
mạ ngài Sãriputta và tất cả bậc A la hán. 


4. Hành vi của Devadatta đối với Đức Phật là bậc có ân 
đức với mình. 
4 loại hành vi này gọi là đại tội. 


22. Vấn: Hãy phân tích 3 việc đoạn trừ ngã 
kiến (attadifthi), thô thiển (vĩiikkama), trung bình 
(pariyutthäna), tiềm miên (anusaya), bằng giới (sila), định 
(samadhi), tuệ (paññä), hoặc 7 thanh tịnh (visuddhu)? 

Đáp: Việc đoạn trừ 3 loại ngã kiến bằng giới, 
định, tuệ hoặc 7 thanh tịnh như sau: Giới thanh tịnh 
(silavisuddhi): Đoạn trừ ngã kiến thô. Tâm thanh tịnh 
(cittavisudhi): Đoạn trừ ngã kiến trung bình. Kê từ kiến 
thanh tịnh (di{thivisuddhi)... cho đến trí kiến thanh tịnh 
(ñãnadassanavisuddhi), (bodhipakkhiyadhamma), đoạn 
trừ ngã kiến tiềm miên, nhưng việc đoạn trừ ngã kiến tiềm 
miên được sát tuyệt, tức duy nhất tri kiến thanh tịnh, còn 4 
thanh tịnh cũng đoạn trừ ngã kiến tiềm miên giống nhưng 
chưa sát tuyệt. Việc đoạn trừ 3 loại ngã kiến bằng GIỚI, 
Định, Tuệ thì Giới đoạn trừ ngã kiến thô, Định đoạn trừ ngã 

kiến trung bình, Tuệ đoạn trừ ngã kiến tiềm miên. 


23. Vân: Dân chài lưới cá bắt được nhiêu cá, hoặc thợ 
săn bắt được nhiêu thú đê nuôi mạng của mình được phát 
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triển trở thành người giàu có. Muốn hiểu được việc bắt 
được nhiều cá hoặc săn được nhiều thú của cả 2 người này 
là do mãnh lực của nghiệp thiện hoặc mãnh lực của việc 
bắt thiện? 


Đáp: Dân chài lưới cá bắt được nhiều cá hoặc thợ săn, 
săn được nhiều thú để việc nuôi mạng của mình được phát 
triển giàu có lên là do mãnh lực của thiện nghiệp quá khứ 
cho quả trong thời bình nhật, nhưng hành động bắt cá hoặc 
săn thú là bất thiện nghiệp, việc làm mới khởi hiện. Theo 
thông thường quả sanh lên từ việc làm bất thiện là bất thiện 
nghiệp sẽ là quả không đáng hài lòng và không đáng mong 
muốn hoặc không làm cho phát triển giàu có, mà chỉ làm 
cho nhận lấy khô sở, nhọc nhăn và cản trở tài sản, của cải, 
vàng bạc thành đạt từ các trở ngại khác. Vì vậy, sự việc dân 
chải lưới bắt được nhiều cá, hoặc thợ săn, săn được nhiều 
thú mới khăng định được răng là quả của bất thiện nghiệp 
trong kiếp quá khứ cho quả. 

24. Vấn: Hãy trình bày 37 Pháp Giác Phần 
(bodhipakkhiyadhamma) là gì và từ “giác ngộ” (bodhi) 
trong Pháp Giác Phần có nghĩa như thế nào? 

Đáp: Pháp giác phần có 37, tức 4 niệm xứ (safipatthãna), 
4 chánh cần (sammappadhãna), 4 như ý túc (iddhipãda), 
5 quyền (ïndriya), 5 lực (bala), 7 giác chỉ (bojjhanga), 8 
thánh đạo (ariyamagøa). 

Từ “giác ngộ” (bodhi) trong pháp giác phần này có 3 
nghĩa là: 
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1. Pháp nào liễu tri 4 thánh đề, pháp đó gọi là giác 
ngộ. Hoặc: 

2. Tâm sở trí tuệ đồng sanh với 4 tâm đạo, gọi là 
giác ngộ. Và: 

3. Pháp nào trợ giúp ủng hộ tâm, tâm sở trí tuệ liễu 
tri 4 thánh đế, pháp đó gọi là “giác ngộ” (bodhi). 

Hoặc l lý khác nữa, “giác ngộ” tức giác hữu tình 
(bodhisatta), hoặc Chánh Đăng Giác (sammäãsambodhi), 
Độc Giác Phật (paccekobodhi), Chí Thượng Thủ 
Thì nh Văn (aggasävakabodhi), Đại Thinh Văn 
Giác (mahäsävakabodhi), Thinh Văn Giác Thường 
(pakatibodhi). 


Từ pháp nào trợ giúp ủng hộ như trong Bangkok có 
hiện hữu hàng trăm chùa nhưng được phân ra thành 2 tông 
phái (nikãya), tức Dhammayuti và Mahänikäya. Nhóm 
Mahänikãya cũng trợ giúp ủng hộ Mahanikäya với nhau 
để lớn mạnh lên như thế nào thì tất cả pháp cũng trợ giúp, 
ủng hộ cho tâm sở trí tuệ liễu tri 4 Thánh đề như thế đó. 

Vì vậy, Pháp đó mới gọi là pháp giác phần. Trong sát 
na đang ghi nhận “phông à! xẹp à!” thì 37 Pháp Giác Phần 
tham dự vào mỗi 1 sát na. Vì vậy, người nào muốn liễu tri 4 
Thánh đề, người đó phải nỗ lực tạo trữ 37 Pháp Giác Phần 
cho tăng trưởng lên. Ví dụ giống như người muốn dùng sầu 
riêng hoặc vải thì phải trồng cây sâu riêng hoặc vải. 
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Chú thích: Từ “giác phần” trong Giác phần tập yếu 
(bodhipakkhiyasangaha) này tức tâm sở trí tuệ đông sanh 
trong 4 tâm đạo. 


^ 


Từ “giác phần” (bodhipakkhiya) ám chỉ pháp nào là 
nhóm thân thuộc của phương diện Đạo tuệ, pháp đó gọi 
là “giác phần”, tức 37 Pháp Giác Phần, như 4 Niệm xứ... 
Tóm lại là pháp đồng nhóm về phương diện 4 Đạo tuệ, gọi 


À 
A32, 


là “giác phần”; pháp liễu tri 4 Thánh đế, gọi là “giác ngộ” 
(bodhi). 

Trong Giác phần tập yếu này ám chỉ riêng biệt “giác 
ngộ” trong Pháp Giác Phần, Giác Ngộ ngoài ra nhóm giác 
phần tập yếu thì không tính vào, bởi vì từ “giác ngộ” có 
nhiều loại như Chánh Đắng Giác, Độc Giác, Thinh Văn 
Giác nhóm này đều là trí tuệ trong Đại tố tương ưng trí; 
nhưng với giác ngộ liên quan với pháp giác phần này, tức I 
tâm sở trí tuệ hợp trong 4 tâm Đạo. Trí tuệ hợp với trong 4 
tâm Đạo này được cả 2 phương diện, tức giác ngộ liên quan 
với giác tri (bojjhanga) cùng liên quan với pháp giác phần 
là nhân, làm cho liễu tri 4 Thánh đề và là hiện thân người 
liễu tri 4 Thánh đề. 

25. Vấn: Hãy trình bày chi pháp chân đề của 4 niệm xứ 
và Đức Chánh Đắng ám chỉ như thế nào về sự việc nêu lên 
duy nhất niệm. Trình bày phân ra thành 4, hãy giải thích? 

Đáp: Thân tùy quán niệm xứ 
(kãyãnupassanãsatipatthäna). Chi pháp tâm sở niệm hợp 
với 8 tâm Đại thiện, 8 tâm Đại tố, 26 đồng lực kiên có. 
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Thọ tùy quán niệm xứ 
(vedanänupassanäsatipatthäna)... 

Tâm tùy quán niệm xứ (cittänupassanäsatipatthäna)... 

Pháp tùy quán niệm xứ 
(dhammäãnupassanäsafipatthäna)... 

Sự việc Đức Phật nêu lên chỉ tâm sở niệm trình bày phân 
ra 4; cũng để làm cho hiểu rằng: cảnh là cứ điểm của việc 
ghi nhận cũng có 4; tướng trạng hiển lộ lên cũng có 4; đoạn 
trừ điên đảo pháp cũng có 4, như sẽ giải thích sau đây: 

1. Thân tùy quán niệm xứ: Có cảnh là thân thể, đoạn 
trừ thì đoạn trừ mỹ tướng (subhasaññä) làm cho bất mỹ 
tướng xuất hiện. Ví như ánh sáng xuất hiện thì bóng tối sẽ 
diệt đi, theo thường nhiên tất cả chúng sanh luôn bị 4 pháp 
điên đảo (vipallasadhamma) này che đậy không cho thấy 
theo sự thật. 


Giống như con ngựa bị đeo bằng kính màu xanh, nên 
thấy cỏ khô là cỏ xanh tươi. Hoặc giống như con chó đang 
gặm xương, xương đó cũng không có thịt và máu, nhưng nó 
nhận biết rằng ngon. Sự việc nhận biết rằng ngon cũng biết 
được băng chính nước miếng của mình, hoặc khi có con chó 
khác đến gần thì nó khởi lên sự tiếc nuối, nên đến cắn nhau 
liền tức thì. Do mãnh lực của chấp giữ cục xương như thế 
nào thì tất cả chúng sanh đang đăm say trong các cảnh cũng 
do tham ái của mình, nên mới khởi hiện sự ganh ghét nhau. 
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2. Thọ tùy quán niệm xứ: Có cảnh lạc, khổ, xả; đoạn trừ 
thì đoạn trừ lạc tướng, làm cho khổ tướng xuất hiện lên. Do 
đó trong lúc đang thực hành khi mỏi khởi hiện, phần nhiều 
giáo thọ sư thường chỉ báo, ngăn không cho thay đổi (oai 
nghi) cũng để ghi nhận biết khô. 


Nếu thay đổi qua lại thì khổ nơi nhức mỏi cũng sẽ giảm 
điệt đi, trở lại thoải mái an lạc, bởi vì oai nghi này chực 
chờ, che đậy không cho thấy khổ. Vì vậy mới làm cho ghi 
nhận trước. Nếu niệm, định tốt thì khổ cũng sẽ diệt đi. Nếu 
như mắt thật mới từ từ thay đổi (qua lại) để thấy được sự vô 
thường, khổ, vô ngã. 

3. Tâm tùy quán niệm xứ: Không có cảnh, tức 81 tâm 
hiệp thế, 52 tâm sở; đoạn trừ thì đoạn trừ thường tướng, làm 
cho vô thường tướng xuất hiện. 


Nhưng chúng ta không có tâm đáo đại nên không lấy 
nhóm tâm này làm cảnh được, chỉ lẫy 45 tâm dục giới (trừ 
tâm ứng cúng vi tiếu và 8 tâm đại tố), tức việc ghi nhận rằng 
“thấy à”, được “nghe à”, lẫy nhãn thức, nhĩ thức làm cảnh, 
“sân à”, “thích à” có tham, sân làm cảnh. 

4. Pháp tùy quán niệm xứ: Có cảnh, tức tưởng và 50 tâm 
sở còn lại; đoạn trừ thì đoạn trừ ngã tướng làm cho vô ngã 
tướng xuất hiện. Là việc ghi nhận toàn là thực tánh pháp; 
như khi thấy thì ghi nhận rằng đây là thực tánh của nhãn 
thức, thích là thực tánh của tham, không thích là thực tánh 
của sân, sự tin tưởng là thực tánh của đức tin, sự biết rộng 
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rãi là thực tánh của trí tuệ, mắt thấy là thực tánh của nhãn 
thức, oai nghi lớn nhỏ là thực tánh của sắc. 


4 niệm xứ này có duy nhất tâm sở niệm là chỉ pháp sanh 
lên với 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tô, 26 tâm đồng lực kiên cố. 


26. Vẫn: Hãy trình bày chi pháp cùng với giải thích về 
4 chánh cần theo riêng biệt? 

Đáp: 1. Tỉnh cần đoạn trừ bất thiện pháp đã sanh 
(uppannãnam pÄpakãnam pahäãnäya vãyãmo). Chi pháp 
tâm sở cần hợp trong 21 tâm thiện. 


2. Tinh cần không cho bất thiện pháp sanh lên 
(anuppannänam pãpakãnam anuppädäya väyãmo). Chi 
pháp tâm sở cần hợp với 21 tâm thiện. 


3. Tỉnh cần làm cho thiện pháp sanh lên (anuppannãnam 
kusalãnam uppädãya vãyämo). Chi pháp tâm sở cần hợp 
với 2l tâm thiện. 

4. Tinh cần làm cho thiện pháp đã sanh được tăng trưởng 
(uppannãnam kusalãänam bhiyyobhävayä vayämo). Chi 
pháp tâm sở cần hợp trong 21 tâm thiện. 

Giải thích: Vì sao chỉ lấy tâm sở cần đồng sanh với 21 
tâm thiện, mà không phổ biến giống như niệm? 

Sự việc chỉ lây tâm sở cần đồng sanh trong 2Í tâm thiện, 
mà không lấy khắp cùng giống như tâm sở niệm, bởi vì: 


Trong sát na bồ thí, trì giới, tu tiến, học tập, chỉ dạy, thuyết 
pháp và trong sát na ghi nhận danh sắc cũng để đoạn trừ bất 
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thiện đã sanh và chưa sanh, không cho sanh lên; phát triển 
thiện chưa từng sanh làm cho sanh lên, tỉnh cần, giữ gìn các 
thiện pháp đã sanh làm cho tăng trưởng lên. Mỗi lần tạo các 
việc phước khác nhau thì 4 sự tinh cần phải gom vào thường 
xuyên, không gián đoạn. Khi chứng đắc A la hán thì không 
có phận sự phải đoạn trừ và cần phải tu tiến nữa. Đối với 
tâm quả siêu thế là quả cho nên không lấy tâm sở cần đồng 
sanh với tâm tố và tâm quả. 


Trong điều 2, Đức Chánh Đẳng Giác ám chỉ như thế 
nào mới thuyêt như vậy? 


Ám chỉ đến bất thiện chưa từng làm trong kiếp hiện tại 
này mà thôi, như chưa từng giết người, giết gà vịt, băn chim, 
lưới cá. Các việc này cũng: tinh cần từ bỏ tiếp tục, đừng 
ngông cuông tạo tác; hoặc nếu từng giết chim, giết thú, giết 
người, tạo I loại ác hạnh nào rồi; trong kiếp này cũng tỉnh 
cần từ bỏ không suy nghĩ đến vấn đề đã tạo ác hạnh đó; và 
lập tâm suy nghĩ từ bỏ sẽ không làm tiếp tục nữa; nếu làm 
được như vậy thì các nghiệp đó có thể trở thành vô hiệu 
nghiệp, bởi vì nghiệp đã tạo lâu rồi và chúng ta cũng không 
quan tâm suy nghĩ đến nghiệp này. Nhưng nếu thiện thì nên 
Suy nghĩ đến thường xuyên để làm cho thiện tăng trưởng 
lên. Đối với I điều đó ta phải chịu nhận lãnh mọi loại bất 
thiện mà ta từng tạo cho đến giết cha, giết mẹ mà không 
khước từ được. 


Còn điều 3 rằng: Tinh cần tu tiến chưa từng sanh làm 
cho sanh lên, tức thiện đạo; bởi vì thiện đạo này chưa từng 
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sanh lên với ta, cho dù trong kiếp quá khứ. Nếu thiện đạo 
đã sanh thì ta cũng không phải luân chuyển trong vòng luân 
hồi; nhưng đối với thiện hiệp thế như đắc thiền này từng 
sanh lên với ta từ trong kiếp trước kia. Nhưng trong điều 
này ám chỉ đến kiếp hiện tại này mà ta chưa tu tiến cho sanh 
lên. Vì vậy phải tu tiễn cho sanh lên. 


Điều 4: Rằng tinh cần làm cho thiện đã sanh tăng trưởng, 
phát triển lên; tức thiện hiệp thế như bồ thí, trì giới, tu tiến 
từng sanh với mình trong kiếp này và kiếp trước phải tính 
cần làm cho phát triển hơn lên; tức làm cho sanh lên liên tục. 

Chú thích: Sự việc gom ý câu hỏi trong vấn đề 4 niệm 
xứ, 4 chánh cần ghi ra ở mọi nơi cũng làm cho thấy được 
rằng: Việc giải thích câu pháp đó thường có giải thích nhiều 
số lượng mà không chú ý tranh đua với chương trình giáo 
khoa nảo cả. Và tấn là chánh cần phải là tân loại già mạnh, 
tấn thông thường thì không được; nghĩa là việc tỉnh cần 
không thối chuyển cho đù máu và thịt trong thân của ta sẽ 
khô cạn hết; chỉ còn lại da, gân, xương đi nữa. Phận sự nào 
cần phải làm cho thành tựu bởi việc tinh cần; nếu phận sự 
này chưa thành tựu, tất ta sẽ không từ bỏ việc tinh cần này. 


27. Vẫn: Hỷ lạc (pTtisomanassa) khởi hiện lên được nương 
vào bao nhiêu nhân? Hãy nêu dẫn chứng theo riêng biệt? 

Đáp: Hỷ hiện khởi lên được, nương vào 5 nhân, tức: 

Hỷ (pTtisomanassa) hiện khởi nương vào nhân tham, 


si. Như ta có vườn sầu riêng năm này, sầu riêng ra trái mỗi 
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cây, thì xem I cây có hàng chục trái. Tính nhậm xem thì 
thấy được lợi nhuận tốt hơn trước kia nhiều. Hoặc đang xem 
kịch hoặc xem phim vui cười thích thú. Đây là hỷ sanh lên 
từ tham, sỉ; nhân si tức trong sát na này là hành khổ. 


Hỷ sanh lên từ nhân vô tham làm chánh yếu như một 
người Trung Quốc không hiểu biết gì về vấn đề nghiệp và 
quả của nghiệp. Một ngày nọ, y cúng dường vật thực thượng 
vị đến chư Tăng; vào lúc đó chư Tăng thọ dụng được nhiều 
thì người Trung Quốc phát sanh hỷ lạc (pïtisomanassa). 
Trong sự việc chư Tăng thọ dụng vật thực bằng sự không 
tiếc nuối gì về tài chánh đã mua thực phẩm cúng dường. 
Như vậy gọi là hỷ hiện khởi từ nhân vô tham. 

Còn về nhân vô sân, như ta thương mến một người 
nào nhưng rồi người này lâm vào đau khổ, khốn đồn: ĐIÚp 
đỡ gì cũng không được. Về sau này, y gặp may mắn trở 
thành người đủ ăn, đủ mặc hoặc giàu có. Khi biết được mà 
người mình thương mến, hài lòng, nhận được sự an lạc thì 
phát sanh hỷ lạc. Do vô sân là hiện thân của tâm từ này 
phải có cảnh là chúng sanh chế định thương mến vừa lòng 
(piyamanãpasattavapaññatti); hoặc gặp được cha mẹ, 
thầy cô thì vui thích. Như vậy hỷ sanh lên từ nhân vô sân. 


Nhân vô sĩ như ta đang nghe Giáo thọ sư giải thích, 
trong lúc đó khởi lên hiểu biết rõ ràng về pháp đó. Khi có 
sự hiểu biết rõ ràng như vậy thì phát sanh hỷ lạc; hoặc tu 
tiễn minh quán cho đến thực chứng tam tướng. Như vậy gọi 
là hý lạc khởi hiện từ nhân vô si. 
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28. Vấn: Cảnh có thê làm cho tâm sở tật (issäcetasikã) 


và tâm sở vô lượng phần (appamaññãcetasika) khởi hiện 
được ở đâu như thế nào, hãy giải thích tường tận? 

Đáp: 

Cảnh làm cho tâm sở tật và tâm sở vô lượng phần khởi 
hiện lên được ở bên ngoài, tức người có ân đức tốt đẹp hơn 
mình hoặc ngang bằng mình; bằng giới đức, định đức, tuệ 
đức, danh tiếng, màu da, xinh đẹp, hiểu biết, tinh tường, tài 
sản, sung túc; tất cả cảnh này là cảnh của bi mẫn, nghĩa là 
cảnh của tật và bi (muditã) giống nhau. Nếu như thực tánh 
của tật với bi thì đôi lập nhau. Đối với bi là chúng sanh đang 
rơi vào đau khổ, khốn đốn. 


Cảnh của tật có cả chân đề và chế định; như nhìn thấy 
họ trang điểm, y phục và vàng bạc, châu báu; nhưng người 
đó lơ đãng đôi khi làm cho y phục dấy bắn hoặc vật trang 
sức rơi mất hoặc bị người trộm ổi, khi vừa thấy họ vào; 
hoặc hiểu rằng họ vào thì thích thú; như vậy là cả chân để 
và chế định. 

Tóm lại tật khi sẽ khởi hiện thì khởi hiện từ việc được 
thấy, nghe về vấn đề tốt, không khởi hiện từ việc thấy, nghe 
về vấn đề không tốt. Đối với bi cũng giống như vậy, nhưng 
nếu cảnh của bi chỉ thuần nhất là cảnh chế định, bởi vì Ngài 
nêu lên chủ yếu là chúng sanh. 

BI, tùy hỷ có 2 loại thật và giả. Loại thật khi khởi hiện 
thì tâm trong sáng, thư thái suốt không có sự lo âu nào chen 
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vào về sau này. Còn loại giả khởi hiện lần đầu thì tự tại; 
nhưng rồi về sau trở lại than vãn, sầu muộn, như con trai rơi 
vào khốn đốn bắt hạnh; hoặc bệnh tật thì thương cảm, cũng 
có sự sầu muộn, buồn rầu về các vấn đề này. 


Còn bi mẫn cũng giống như vậy, phần nhiều thường có 
với người thương mến hoặc quyến thuộc, con trai, con gái 
của mình mà thôi; là nhân làm cho phát sanh ganh ty. Như 
việc sanh kế giống nhau, như bà bán trái cây với bà bán trái 
cây, giáo thọ sư với giáo thọ sư, nữ nhân với nữ nhân hoặc 
nhóm bạn này với nhóm bạn này... thì ganh ty dễ khởi lên 
nhất. Nếu sanh kế khác nhau thì sẽ không chực chờ ganh ty 
với nhau lắm. 


Cảnh của tật và vô lượng phần ở tại nơi nào đó ám chỉ 
pháp phá hủy sự đoàn kết đến bên trong hoặc bên ngoài. Tội 
của ganh ty làm tan rã việc đoàn kết với nhau trong kiếp 
này. Ngài giáo thọ sư sớ giải gọi là pháp phá hủy sự đoàn 
kết, chết rồi thì rơi vào khổ cảnh. 


Như câu chuyện Devadat(a thấy dân chúng trong kinh 
thành Kosambi cung kính Ngài Moggallana, SãrTputta 
nhiều hơn mình. Devadatta cũng là dòng giống Sakya như 
nhau, vì sao lại không tôn kính y, lại tôn kính 2 vị Tôi thượng 
thinh văn; khi ganh ty khởi lên thì gây chia rẻ Tăng, phá hủy 
sự đoàn kết, khi chết phải rơi vào địa ngục, khi thoát khỏi 
địa ngục sanh lên làm nhân loại cũng phải nhận lấy quả bị 
khinh rẻ, miệt thị; làm cho tan rã, chia lìa nhóm bạn bè trong 
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kiếp này và kiếp sau. Sự việc ganh ty, khởi hiện được cũng 
do không có tâm từ. 

Ân đức của vô lượng phần trong kiếp này như thế nào? 
An đức của vô lượng phân trong kiệp này khi khởi hiện thì 
làm cho thoát khỏi ganh ty và làm cho tâm nhận được an 
lạc, là nơi thương yêu của tât cả mọi người; khi chết thì sanh 
VàO CỐI VUI. 

29. Vấn: Theo như một số Ngài giáo thọ sư đề cập 
rằng: Phận sự làm cho tât cả pháp được thành tựu là thiện, 
bất thiện, vô ký; đề cập như vậy là đúng đắn hay không, 
giải thích? 

Đáp: 

Không đúng đắn. Bởi vì thiện, bất thiện sanh lên từ tác 
ý (yoniso) và không tác ý (ayoniso). 

Thiện sanh lên từ khéo tác ý (yonisomanasikãra) như có 
câu pali trình bày rằng: “Yoniso bhikkhave mansikaroto 
anuppannäceva kusaladhammäã uppajjanti” 


“Này các tỳ kheo, thiện pháp chưa từng sanh lên được 
cơ hội sanh lên với người khéo tác ý”. 

Nếu nhân làm cho thiện, bắt thiện, vô ký đã sanh thì tâm 
sở s¡ đông sanh với tâm si, không có nhân đông sanh; nhưng 
tâm sở sĩ này cũng vân là bât thiện. 

Hoặc 10 tâm vô nhân cũng không có nhân đồng sanh; 
nhưng cũng là pháp vô ký được. Bọn sắc tâm thiện và bọn 
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sắc tâm bất thiện này cũng đồng sanh với 6 nhân thường 
xuyên, nhưng cũng không gọi là thiện, bất thiện mà chỉ là 
pháp vô ký; bởi vì tất cả sắc và pháp vô ký, ví như bóng tối 
hoặc chanh có vị chua là tánh chất. 

Ngài giáo thọ sư sớ giải ví dụ rằng: Nơi nào không có 
ánh sáng thì thường nhiên phải là bóng tối. Không có bất cứ 
điều nào làm cho bóng tôi nữa là bản chất hiện hữu như vậy. 
Do đó chỉ làm cho pháp tương ưng biết cảnh cho được tồn 
tại vững chắc và phát triển tốt tươi tiếp tục. Nhưng không 
có nhân làm cho thiện, bất thiện, vô ký hiện khởi; mà thiện, 
bắt thiện vô ký sanh lên từ tác ý và không tác ý. Bởi vì thông 
thường tâm của mọi người, người này có tâm hài lòng và 
không hài lòng thường xuyên. Khi hài lòng hiện khởi có 
tham đồng sanh, Ngài gọi tâm tham. Khi có sự không hài 
lòng khởi hiện do có sân đồng sanh, Ngài gọi là tâm sân. 
Sân hiện khởi cũng chính do không có nhẫn nại; chỉ nhân 
này mới có thể làm cho thành tựu trong việc tạo thiện, bất 
thiện theo đường thân, ngữ, ý được; nhưng không được ám 
chỉ đến làm cho thiện, bất thiện, vô ký sanh lên. 


30. Vấn: Thiện nghiệp không có phận sự làm cho người 
đó sanh lên làm nhân loại, chư thiên... được chắc chắn có 
hay không; hãy nêu lên giải thích nguyên nhân? 

Đáp: 

Thiện nghiệp không có phận sự làm cho người đó sanh 


lên làm nhân loại, chư thiên... được chắc chăn có Š loại, tức: 
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1. Thiện đạo. 

2. Thông thiện. 

3. 8 tâm đại thiện hiện khởi theo đường lộ tâm 
ngũ môn. 

4. Tâm đại thiện khởi hiện trong lộ cận tử 

(maranäsannavithn). 

5. Tâm đại thiện hiện khởi trong sát na chiêm bao. 

Trong tất cả 5 loại thiện này, tức: 

1. Thiện đạo là thiện sanh lên từ việc tu tiền minh quán, 
thây được tam tướng nơi danh, sắc, ngũ uân là thiện triệt 
tiêu cho chấm dứt sanh hữu. Nên không có phận sự sắp xếp, 
làm cho sanh lên là nhân loại hoặc chư thiên... được. 

2. Thông thiện là thiện đặc biệt sanh lên từ ngũ thiền để 
khai triển thần thông khác nhau. 

3. Đại thiện hiện khởi theo đường lộ tâm ngũ môn yếu 
sức mạnh và chưa hoàn thành trong việc tạo thiện hạnh; 
thiện có thể làm cho thành tựu các phận sự được phải là 
thiện hiện khởi duy nhât theo đường lộ tâm ý môn. 

Khi thiện hiện khởi theo đường ngũ môn chưa thê làm 
cho thành tựu phận sự như đã đê cập, cũng không thê xêp vào 
việc làm cho sanh lên làm nhân loại và chư thiên,... được. 

4. Đại thiện khởi hiện trong lộ cận tử cho dù được nhận 
lây cảnh là sanh nghiệp (janakakamma) thật; nhưng trong 
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sát na đó có sức mạnh yếu xuống, nên không thể xếp vào 
việc làm cho sanh lên làm nhân loại, chư thiên được; chỉ là 
thiện trợ giúp ủng hộ cho thiện sanh nghiệp có sức mạnh 
nêu lên. 


5. Đại thiện hiện khởi trong sát na chiêm bao, bởi vì việc 
chiêm bao hiện khởi từ việc ngủ không say lắm; hay việc 
chiêm bao ngoài ra các sự kiện mà ta đã làm hoặc người 
chiêm bao cũng không làm công việc liên quan loại thiện 
nào trong lúc chiêm bao. 


31. Vấn: Tâm sân hữu trợ (sasankhãrika) đồng sanh 
với 17 tâm sở có hay không? Nếu có xin hãy trình bày, nêu 
dẫn chứng? 

Đáp: 

Tâm sân hữu trợ, nếu nói theo cách thuyết giáng thì có 
22 tâm sở đồng sanh. Nếu nói theo cách sanh lên (uppattfi) 
thì không đồng sanh được với 22 tâm sở, chỉ đồng sanh 
được với 20 tâm sở; bởi vì tật (issã), lận (macchariya), hối 
(kukkucea), tất cả 3 tâm sở này không thể đồng sanh cùng 
với nhau trong 1 sát na được. Vì vậy tâm sân vô trợ mới có 
17 tâm sở, trừ tật, lận, hối và hôn trầm, thụy miên. 

Như cha mẹ làm cho con cái khó chịu; hoặc con cái làm 
cho cha mẹ bực tức, thì sự nóng giận giữa cha mẹ với con 
cái không liên quan với tật, lận, hồi; và trong sát na đó hôn 
trầm, thụy miên, cũng không đồng sanh bởi vì nóng giận 
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khởi hiện mạnh bạo; nhưng nếu sự nóng giận không mạnh 
bạo chỉ là nóng giận vừa chừng thì tâm sân khởi hiện trong 
sát na đó cũng đồng sanh với hôn trầm, thụy miên được; do 
hôn trầm, thụy miên vào đồng sanh nên làm cho tâm sân yếu 
sức mạnh. 

32. Vẫn: Sắc pháp khi quy tụ gom chung lại với nhau thì 
hiện bày hình dáng thân thê, vậy danh pháp khi gom lại với 
nhau thì hiện bày hình dáng thân thể như nhau với sắc pháp 
hay không? Và danh pháp này phân nhiêu sanh lên ở đâu? 

Đáp: 

Không có. Danh pháp sanh lên nơi sắc ý vật nhiều nhất, 
bởi vì, tâm khởi hiện từ sắc ý vật có thể làm phận sự cả tốt 
lẫn xấu cho thành tựu được; tâm hiện khởi nơi khác nữa, 
như mắt, tai... ít sanh lên lẫn không làm cho thành tựu bất 
cứ phận sự nào được. 

33. Vấn: Hãy trình bày sự khác biệt nhau giữa Ý nghĩa 
biến tri (ñãtapariññã), Tam tướng biến tri (iranapariññã), 
Đoạn trừ biến tri (pahãnapariññã). 

Đáp: 

Sự khác biệt nhau giữa Ý nghĩa biến tri, Tam tướng biến 
tri và Đọan trừ biên tri, tức: 

IÔỒ Lúc nào Danh sắc phân tích tuệ 
(nämaripaparicchedañana) và Duyên đạt tuệ 
(paccayapariggahañäna) xuât hiện với hành giả; lúc đó 
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hành giả có sự biết tướng trạng của tâm, tâm sở, sắc pháp 
theo riêng biệt. Đây là ý nghĩa biên tri. 


2. Lúc nào Thâm quán tuệ (sammasanañäna) và Sanh 
diệt tuệ (udayabbayañäna) hiện khởi với hành giả lúc đó 
hành giá ghi nhận danh sắc theo tam tướng. Đây là Tam 
tướng biến tri. 

3. Lúc nào Hoại diệt tuệ (bhangafñana)... cho đến Đạo 
tuệ, Quả tuệ hiện khởi với hành giả; lúc đó hành giả đoạn 
trừ, thường tưởng, lạc tưởng, ngã tưởng, mỹ tưởng được. 
Đây là Đoạn trừ biến tri. 


34. Vẫn: 

Thân hành, ngữ hành, ý hành, 3 loại này có ý nghĩa gì? 
Chi pháp chân đế là gì? 

Đáp: 

Thân hành (kãyasankhãra), nghĩa là tạo tác theo 
đường thân. 

Chi pháp: 20 tâm sở tư đồng sanh với thiện dục giới, bất 
thiện và hơi thở ra vô. 

Ngữ hành (vacIsankhäãra), nghĩa là tạo tác theo 
đường ngữ. 

Chi pháp: 20 tâm sở tư đồng sanh với thiện dục giới và 
bất thiện và tầm, tứ; bởi vì thông thường tất cả chúng sanh 
phải suy nghĩ trước mới nói ra. Việc suy nghĩ là tầm, làm 
cho suy nghĩ đó nối tiếp nhau hoài là tứ. 
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Ý hành (manosanrkhãra), nghĩa là tạo tác theo đường tâm. 


Chi pháp: tâm sở tư đồng sanh với 29 thiện, bất thiện 
hiệp thê và tưởng, thọ; bởi vì tạo tác theo đường tâm mà loại 
trừ ra sự nhớ lại, cảm giác thì không có. 


345. Vấn: Sự mau chóng của con ngựa 
Manamayasindhaba là con ngựa của Dạ xoa Punnaka 
với sự mau chóng của tâm nhân loại thì loại nào có sự mau 
chóng nhiêu hơn? 

Đáp: 

Sự mau chóng của con ngựa Manamayasindhaba mà 
Dạ xoa Punnaka cuỡi có sự mau lẹ hơn tâm của nhân loại. 
Bởi vì con ngựa Manamayasindhaba không phải con ngựa 
thông thường mà là Thiên tử hóa hiện thân ra. 

36. Vấn: Việc biết cảnh của tâm giống việc biết cảnh 
của trí tuệ hay không, xmn giải thích 2 

Đáp: Việc biết cảnh của tâm và việc biết cảnh của trí 
tuệ khác nhau, tức việc biệt cảnh của tâm có sự biêt cảnh 
thông thường, như biệt cảnh sắc, cánh thính, cảnh khí, cảnh 
vị, cảnh xúc, cảnh pháp nhưng không biết răng: Đây là cảnh 
sắc, đây là cảnh thính, đây là cảnh khí, đây là cảnh vị, đây là 
cảnh xúc, đây là cảnh pháp, đây là sắc, đây là danh và không 
biết được răng cả 6 cảnh này có sự sanh diệt, không biết lạc, 
không biệt khô, không biệt nhân, không biết quả. 

Còn sự việc biết cảnh của trí tuệ, biết rằng: đây là cảnh 
sắc cho đên cảnh pháp và cảnh nào là sắc, là danh và cảnh 
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nào là nhân là quả, các cảnh này có sự sanh lên rôi diệt đi, 
biệt là lạc, biệt là khô. 


37. Vẫn: Đức Phật thuyết rằng: “pabhassaramidam 
bhikkhave cittam” trong nơi đây tâm chói sáng, tức tâm 
nhóm tâm nào? Và trong mỗi một người có bao nhiêu tâm 
chói sáng? 

Đáp: Pabhassaramidam ci(tam: tức 19 tâm sở hữu 
phần, mỗi một người có 1 tâm chói sáng, tức tâm tục sanh. 


38. Vấn: Tâm tục sanh của Bậc Chánh Đăng Chánh 
Giác là tâm nào? 

Đáp: Tâm tục sanh của Bậc Chánh Đăng Chánh Giác là 
tâm quả thọ hỷ tương ưng trí vô trợ (somanassasahagatam 
ñãnasompayuttam asankhãrikavipakacittam) 


39, Vấn: Bồ tát Vessantara trước khi rời khỏi quốc độ 
đi vào rừng đã cúng dường đại thí đến 7 ngày. Trong tất cả 
đại thí có sự bồ thí rượu trong số lượng đó; trong sự việc mà 
bồ tát Vessantara bồ thí rượu này thì bồ tát biết hoặc không 
biết rằng rượu là có tội, nêu biết vì sao lại làm? 

Đáp: ' 

Trong sự việc bồ tát bỗ thí rượu Ngài hiểu được rượu là 
vật có tội; nhưng để không cho tất cả dân chúng cùng nhau 
đến nhận vật thực chiêu đãi bố thí đó nói rằng: Việc xả thí 
của bồ tát không có rượu; vì Ngài không muốn nghe được 
lời không có, vì vậy cho dù rượu là vật tội, Ngài cũng xếp 
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đặt, giữ lại để không cho thiểu, lẫn để không phải nhận lời 
chê bai từ dân chúng răng: Việc chiêu đãi vật thực của Ngài 
Vessantara này không có rượu. 

40. Vấn: Xứ (ayatana) danh có bao nhiêu? 

Đáp: Có 2, tức ý xứ, pháp xứ. 

Vấn: Xứ sắc có bao nhiêu? 

Đáp: Có I1, tức 10 xứ thô, pháp xứ. 

Vấn: Xứ bên trong (ajjhattikãyatana) có bao nhiêu? 

Đáp: Có ó6, tức nhãn xứ, nhĩ xứ... ý xứ. 

Vấn: Xứ bên ngoài (bãhirãyatana) có bao nhiêu? 

Đáp: Có 6, tức sắc xứ, thinh xứ... pháp xứ. 

Vấn: Xứ bị xúc chạm có bao nhiêu? 

Đáp: Có 6, tức mắt, tai... tâm. 


Vấn: Khi cả 2 xứ xúc chạm nhau, rồi thì pháp gì sanh 
lên? Ví như giống như gì? 


Đáp: Tâm, tâm sở sanh lên, giống như người đến đứng 
ngay nơi kính thì bóng hiện lên trong kính; hoặc giống như 
ví sắt lửa khi vừa đồ sơn vào trong chốc lát thì làm cho lửa 
cháy lên. 

41. Vẫn: Từ “xứ” (ãyatana) nghĩa là gì? 

Đáp: 
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Nghĩa là nhóm pháp nào miệt mài giống như tinh cần 
để làm cho quả của mình khởi hiện; vì vậy, pháp đó Gọi là 
“xứ” (äyatana) 


“ãyatanti attano phaluppatfiyä ussãhantãviya hon 
= ñyatanãnÏ”. 


42. Vẫn: Ý nghĩa của xứ có bao nhiêu loại, là gì? 
Đáp: 
Có § loại, tức: 
1. Sañjãtidesattha: Không sanh lên vị trí khác được. 
2. Niväsattha: Nếu có nhân duyên đầy đủ thì mới 
sanh lên. 
3. Akarattha: Dù là người chư thiên hay bàng sanh 
cũng đều có (gom 3 loại này riêng biệt xứ bên trong). 
4. Samosaranaftha: Giống như cùng quy tụ trong 
cảnh... mà mình đanh biết (xứ bên ngoài). 
5. Kãranaffha: Nếu không có nhóm xứ này thì tâm 
lộ không sanh lên được (xứ bên trong, xứ bên ngoài). 
Chú thích: Nguyên nhân sanh lên (uppattikärana) là 
nhân của việc khởi hiện của tâm, tâm sở; nếu không có hoặc 
chỉ có 1 loại nào thì tâm, tâm sở cũng không sanh lên được; 
vì vậy phải lẫy cả bên trong, bên ngoài. 

Tóm lại cả 12 xứ là nhân làm cho sanh lên. 
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43. Vấn: Vì sao Ngài thuyết “nhãn xứ” trước rồi mới 
thuyêt xứ khác theo tuân tự? 


Đáp: Bởi vì là pháp quan trọng nhiều hơn, như päl]i nêu 
lên trình bày: 


Tattha cakkhusotầni satfãnam hi(akriyäsu 
bahupakãratä  kãmarũpaby8pitatca  päkafäpIti 
adimhi vutfãni tchỉ asannatfã todanantaram ghãnam 
tao jivhãt imãni caffãri padesayafanäni nãma 
ta(o sakalakayabyäpako kãyo tafto tesam sabbesam 
gøocaravisayagøahakam manofi sesäni pana tesam 
visayattä tadanukkameneva vutfäpIdi. 


Trong số lượng 12 xứ thì nhãn, nhĩ quan trọng nhiều 
hơn; bởi vì là điều kiện trợ giúp, ủng hộ cho tất cả chúng 
sanh tạo vô số điều lợi ích; và 1 trường hợp nữa là lợi ích 
phô biến cả trong cõi dục và cõi sắc. Cho nên Đức Phật mới 
thuyết theo thứ tự đầu tiên. Tỷ, thiệt được Đức thuyết theo 
thứ tự kế tiếp nhau cũng vì gần loại với nhóm nhãn và nhĩ 
đó. Như đã đề cập trên, cả 4 xứ này mới gọi là nơi chốn của 
xứ (padesäyatana). Từ đó Đức Phật thuyết đến thân xứ có 
khắp cùng trong thân; và ý xứ là thực tánh pháp biết cảnh là 
hành xứ (gocara) của nhóm xứ đó. Còn xứ còn lại ngoài ra 
đó (tức 6 xứ bên ngoài). Đức Phật thuyết theo tuần tự từ đó 
trở đi, vì là cảnh của 6 xứ bên trong đó. 

(Phụ sớ giải paramatthadiparf 3). 
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Chú thích: Lợi ích được thấy cao thượng 


(đassanãnuttariyaguna): Nhãn xứ. 


Lợi ích được nghe cao thượng (savanãnutfariyaguna): 


Nhĩ xứ. 


44. Câu hỏi về uẫn: 

1. Vấn: Pháp chân đề về uẫn có bao nhiêu? 

Đáp: Có 3, tức tâm, tâm sở, sắc pháp. 

2. Vấn: Pháp chân đề ngoại uẫn có bao nhiêu? 
Đáp: Có l là Níp bàn. Vì sao? Vì không có Š loại. 
3. Vấn: Pháp chế định thuộc về uẫn nào? 


Đáp: Không thuộc uẫn nào. Vì sao? Bởi vì không phải 


là chân đế, tức là không có pháp thực tánh. 
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4. Vân: Uấn thuộc danh pháp có bao nhiêu? 

Đáp: Có 4, tức thọ, tưởng, hành, thức. 

5. Vẫn: Uân thuộc sắc pháp có bao nhiêu? 

Đáp: Có 1, tức 28 sắc pháp. 

6. Vấn: Uấn (khandha) có nghĩa là gì? 

Đáp: Nhóm, khối, đống (rãs). 

7. Phân ra có bao nhiêu loại là gì? 

Phân ra có 5Š loại, tức hiện tại, quá khứ, vị lai là 1 loại. 


Trong ta và ngoài ta là 1 loại. 
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Thô và vi tế là 1 loại. 

Hạ liệt và thù thắng là 1 loại. 

Gần và xa là 1 loại. 

8. Vẫn: Níp bàn gọi là loại được không? 

Đáp: 

Không được, vì sao? Vì không gom vào trong 5 loại và 
không thành đôi.Ví dụ như: bên trong, bên ngoài, thô, tế; 
nếu sắc uân hoặc thọ uẫn, tưởng uẫn có duy nhất trong ta 
cũng không gọi là uấn được; bởi vì có đôi, tức lẫn lộn gom 
chung với nhau. Níp bàn không có đôi, không lẫn lộn gom 
chung với pháp gì cả, ví dụ hơi thở... có cả quá khứ, vị lai, 
hiện tại; nễu ghi nhận hơi thở thì ghi nhận hiện tại mà thôi, 
không cần quan tâm trong quá khứ, vị lai. 

Ví dụ, người thọ dụng vật thực có phận sự duy nhất là 
nhai, không cần quan tâm răng chua, ngọt nhưng chua và 
ngọt cũng phải tự hiện bày. Và ví dụ tất cả pháp trên thế gian 
này phải có thành mỗi đôi như có cao, thấp, béo, gây, sáng, 
tôi, rộng, hẹp, dài, ngắn, đen, trăng, tôt, xấu là điều so sánh 
rằng là uân bởi vì vì thành mỗi đôi như vậy. 

9. Vấn: Đức Phật thuyết uẫn theo cách thức gì? 

Đáp: Ngài thuyết theo 6 cách thức, tức: 


1. Cách thức thuyết giảng (đesanakkamanaya): Thuyết 
theo tuần tự như sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
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2. Cách thức thực hành (pafipattikkamanaya): Thuyết 
5 uân gom vào 7 thanh tịnh. 


3. Cách thức đoạn trừ (pahãnakkanaya): Thuyết 
bằng cách đoạn trừ, các pháp thực tánh cần phải đoạn 
trừ bằng sơ đạo (dassanenapahatabbädhamm8), các 
pháp thực tánh cần phải đoạn trừ bằng 3 thánh đạo cao 
(bhãvanãyapahãtabbãdhamm8), các pháp thực tánh 
không cần phải đoạn trừ bằng sơ đạo và 3 thánh đạo cao 
(aevadassanenabhãvanäyapahãtabbadhamm8), tức phải 
đoạn trừ thân kiến, hoài nghi trước mà không đoạn trừ phiền 
não khác trước được. 


4. Cách thức cõi (bhũmikkamanaya): Thuyết theo tuần 
tự cõi. 

5. Cách thức diễn hoạt (pavattikkamanaya): Thuyết 
theo tuần tự của sự sanh như sắc nhỏ như giọt đầu mè trong 
suốt (kalala), sắc có hình dáng bọt nước sên sệt màu như 
nước rửa thịt (abbuda), sắc có hình đáng giống như cục thịt 
bầy nhầy màu đỏ (pesi), sắc có hình dáng giống như khối 
tròn, giống như trứng gà (ghana), sắc phân ra thành 5 nhánh 
(pañcasakh3). 


6. Cách thức về trí tuệ (ñãnakkamanaya): Thuyết làm 
cho biết theo tuần tự về trí tuệ của minh quán. 


10. Vẫn: Pháp gì là thực tánh của 5 uân? 
Đáp: 
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Sắc (rũpa): Có thực tánh tiêu hoại. 

Thọ (vedanä): Có thực tánh cảm giác. 

Tưởng (saññã): Có thực tánh nhớ lại. 

Hành (sankhãra): Có thực tánh tạo tác. 

Thức (viññãna): Có thực tánh biết cảnh. 

11. Vấn: Vì sao trong 5 uấn này thì sắc, thọ, tưởng, hành 
là phụ thuộc của thức? 

Đáp: 

Bởi vì sắc tiêu hoại đi, thì ai biết thức biết, thọ cảm giác 
thì thức biết, tưởng ghi nhớ lại thì thức biết; hành tạo tác, 
thức cũng biệt. 

Uấn thuộc chơn để có 5, uấn thuộc chế định không có. 

Uầấn bên trong thuộc đối tượng hữu thức có 5. 

Uẩn bên ngoài thuộc đối tượng vô thức có 1. 

45. Vấn: Vì sao Đức Phật thuyết phân ra tâm sở thọ và 
tâm sở tưởng thành mỗi một uẫn riêng rẽ, còn 50 tâm sở 
Ngài xếp thành một nhóm hành uẫn? 

Đáp: 

Sự việc Đức Phật thuyết phân ra tâm sở thọ và tâm sở 
tưởng ra thành mỗi một uẫn riêng rẽ, còn 50 tâm sở còn lại 
Ngài xếp hành uẫn thành một uấn, bởi vì tâm sở thọ và tâm 
sở tưởng có sự quan trọng nhiêu hơn, tức tâm sở thọ có sự 
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quan trọng trong việc cảm giác cảnh theo riêng biệt, tâm sở 
tưởng cũng có sự nhớ lại cảnh theo riêng biệt, còn 50 tâm sở 
còn lại không có sự quan trọng bằng, vì vậy Ngài mới sắp 
xếp hành uân thành một uẫn. 


Điều ví dụ này giống như vị lương y đi vào rừng tìm 
thuốc nơi rễ, cây, lá, hoa. Khi được đầy đủ rồi thì sắp xếp 
phân ra rễ, cây cứng bỏ vào cối giã riêng rẽ; còn lá, hoa và 
rễ nơi khác nữa thì giã lẫn lộn chung với nhau trong cối 
giã . Điều này như thế nào, thì tâm sở thọ và tâm sở tướng 
giống như rễ thuốc cứng, còn 50 tâm sở ngoài ra giống như 
rễ thuốc mềm. 


Sự việc Ngài phân ra như vậy cũng để được lợi ích cho 
hành giả tu tiến minh quán bởi vì cá hai thọ và tưởng này 
khó quán xét cho thấy được nguy hại, 50 tâm sỏ còn lại thì 
quán xét nguy hại được dễ đàng hơn. 


Vì vậy nếu lấy thọ, tưởng đem đi quán xét chung với 
50 tâm sở này thì tuệ quán bậc cao như Kinh Hãi Tuệ 
(bhayaññãna), Quá Hoạn Tuệ (ãdĩnavañana), Yếm Ô Tuệ 
(nibbidañana), Dục Thoát Tuệ (muñcitukamyatãäñana) 
các tuệ này cũng không thể sanh lên với hành giả được, bởi 
vì tưởng có sự nhớ lại cảnh đó, thọ cũng vẫn thích thú trong 
việc cảm giác cảnh, và việc cảm giác cảnh của thọ cũng chỉ 
cảm giác theo tưởng luôn luôn, tưởng nhớ lại rằng tốt thì 
khởi hiện hỷ thọ, nhớ lại không tốt thì sanh lên ưu thọ, nhớ 
lại không tốt không xấu trung dung thì khởi lên xả thọ, bởi 
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vì tất cả chúng sanh bắt luận loại nào đều là có sự mong mỏi 
ước muốn sự an thân lạc tâm. 


Vì vậy khi sự thấy, sự nghe rồi thì nhớ lại bằng tưởng 
minh quán rằng thường, lạc, ngã, mỹ và tinh cần tìm kiếm 
phương pháp đề nhận được sự an thân lạc tâm bằng cách tạo 
bắt luận là thiện hạnh hoặc ác hạnh, trong lúc đang tính cần 
tạo thì phải gặp sự đau khổ thân tâm cũng có, nhưng nhóm 
chúng sanh này cũng không thấy tai hại từ trường hợp nào 
cả. Chính tâm sở thọ và tâm sở tưởng này là nhân làm cho 
tất cả chúng sanh phải luân chuyển trong vòng luân hồi thời 
gian lâu dài không thể xác định sanh hữu. Tất cả bậc hiền 
trí nói rằng lạc thọ này là pháp đáng ghê sợ vô cùng. Do đó, 
Đức Phật thuyết phân thành mỗi uẫn riêng rẽ. 


Khi hành giả quán xét thọ và tưởng theo riêng biệt thì 
tuệ quán phần đầu cũng sẽ sanh lên với hành giả trở thành 
Kinh Hãi Tuệ, Quá Hoạn Tuệ, Yếm Ô Tuệ, Dục Thoát Tuệ 
theo tuần tự tiếp đến Đạo tuệ, Quả tuệ cũng sẽ hiện khởi, 
còn 50 tâm sở còn lại cũng xem như hành giả cũng đồng 
thời thấy được tai hại. Vì vậy, Đức Phật thuyết phân thành 
mỗi một uân riêng rẻ, tâm sở thọ, ví dụ giống như tên trùm 
tướng cướp chực chờ hưởng thụ an lạc mà đàn em tìm kiếm 
mang về cho. Tâm sở tưởng giống như tên phó đảng cướp 
chực chờ ghi lại tình hình rằng nơi nào có tài sản sung túc, 
hay khi đã ghi lại hoàn thành xong xuôi thì ra lệnh sắp xếp 
cho đàn em cướp lấy đem về. Giống như 1 trong 50 tâm SỞ 
chuẩn bị tạo tác bên trong, hành giả giống như cảnh sát nếu 
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đi bắt lẫy đàn em của bọn cướp đem về thì tên trùm tướng 
cướp và tên phó đảng cướp cũng vẫn sắp đặt tiếp tục được, 
cho nên trước khi dẹp bọn cướp cho yên ổn hết mầm mống 
thì phải bắt tên trùm tướng cướp và tên phó đảng cướp trước, 
khi bắt tên trùm và tên phó đảng được rồi thì đàn em cũng 
bị bắt, điều này như thế nào, thì hành giả cũng phải quán xét 
cho thấy tai hại của thọ và tưởng trước như thế đó. 


46. Vẫn: Từ “anägamT” dịch là gì? 

Bậc Bắt lai sanh lên được trong cõi nào ? 

Nhóm phạm Thiên chưa đắc chứng Bắt lai gọi là bậc Bắt 
lai được hay không? 

Đáp: 

Agaccha dịch là không tục sinh sanh trở lại trong cõi 
dục nữa. 


A tức Na là từ phản bác không. 


Nã là ägaccha tức đến, khi gom từ lại tức Na ägaccha 
: Không đến. 


Nhưng trong thời bình nhật bậc Bất lai đi đến cõi dục 
được như Sanamgabrahma (Thường Đồng Phạm Thiên) là 
bậc Bắt lai, bậc Bất lai sanh được trong 15 cõi sắc giới (trừ 
cõi vô tưởng) và cõi vô sắc giới, tổng cộng 19 cõi. Trong cõi 
Quảng Quả (vehapphalä) chỉ sanh lên được bậc Bắt lai đắc 
ngũ thiền mà thôi. 
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Ví dụ giống như nhà hát kịch có nơi ngồi danh dự, có giá 
cao phải giới hạn người như người bậc này mới ngồi được 
như thế nào, thì bậc Bắt lai không chứng đắc ngũ thiền thì 
không sanh vào cõi này được. 


Đối với cõi Tịnh cư (suddhãväãsabhũmi) tùy theo 5 
quyên, bậc Bắt lai đắc ngũ thiền cũng sanh vào cõi ngũ 
thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền theo tuần tự. 

Bậc Nhập lưu, bậc Nhất lai sanh vào trong cõi phạm 
Thiên gọi là bậc Bắt lai được chăng? Gọi được. 

Bởi vì Ngài không sanh trở lại trong cõi dục nữa, gọi là 
bậc thiền chứng Bắt lai do mãnh lực của thiền, nhưng bậc 
Bất lai không sanh trở lại trong cõi dục nữa do mãnh lực 
của quả. 

Sự việc đề cập bậc Nhập lưu, bậc Nhất lai không sanh 
trở lại trong cõi dục nữa, bới vì trong phạm Thiên giới có 
phàm tam nhân gom chung vào, phàm tam nhân này vẫn 
phải sanh trở lại trong cõi dục nữa. Đây là điều so sánh của 
phạm Thiên phàm và phạm Thiên thánh nhân không sanh 
trở vào trong cõi dục nữa. 

47. Vẫn: Hãy phân 10 kiết sử theo Hạ phần kiết 
sử (orambhäãgiyasamyojana) và Thượng phần kiết sử 
(udhamnhbhãgiyasamyojana). Trình bày chi pháp và giải 
thích, và pháp đoạn trừ nhóm kiết sử này được sát tuyệt là 
pháp nào? 
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Đáp: 

Giải thích: Trong hạ phần kiết sử và thượng phần kiết 
sử thì hạ phần kiết sử, tức phạm thiên khi hoại thiền hoặc 
hưởng quả của thiền hết rồi, vào sát na khi phạm Thiên 
mệnh chung thì phạm Thiên đó phải sanh trở lại trong cõi 
dục bởi dục ái và sân mà phạm Thiên đoạn trừ chỉ là áp chế 
(vikkhambhana). 


Tất cả chư thiên và nhân loại cũng vẫn chưa đoạn trừ 
thân kiến, hoài nghỉ và giới cắm thủ được, khi chưa đoạn trừ 
được thì nhóm kiết sử này sẽ dẫn đi đến khổ cảnh, như vậy 
mới gọi là hạ phần kiết sử. Còn thượng phần kiết sử thì bậc 
Nhập lưu đoạn trừ thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ được 
không bị rơi vào khổ cánh nhưng chưa đoạn trừ được dục 
ái, sân thì vẫn còn phải sanh vào trong cõi dục nữa, còn bậc 
Bắt lai đoạn trừ được dục ái, sân nhưng vẫn chưa đoạn trừ 
được sắc ái, vô sắc ái, cho nên nhóm phiền não này mới trói 
buộc trong cõi cao tiếp tục, còn bậc A la hán đoạn trừ được 
cả thượng phần và hạ phần. 

Chú thích: Câu hói này được giải đáp riêng biệt từ lời 
giải thích bởi vì thấy rằng là điều nên biết, còn việc phân 
tích chỉ pháp và pháp đoạn trừ nhóm này không cân thiết 
phải đem ra trình bày trong nơi này: nữa bởi vì trình bày rõ 
ràng trong chương trình giáo khoa TỒI. 


48. Đạo duyên (maggapaccaya) trong câu thiện 
1. 5 Pañca viññãnesu jhãnangani  (vitakka 
pacchimakam hỉ jhãnam nãma). 
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2. Akeftukesu magsangan na labbhanti 
(hetumacchimako magøo nãma). 


3. Tathã aviriyesu ekaggatãä indriyabalabhãvam na 
gacchati (viriyapacchimakam balam). 


4. Vicikicchäcitte pana maggabhävam pi na øacchati. 


1. Tâm sở xả thọ, tâm sở nhất hành hợp trong 10 tâm 
ngũ song thức là chi pháp không có được, bởi vì không có 
tầm là chỉ thiền. 

2. Trong 18 tâm vô nhân có 3 chỉ đạo tức tầm hợp trong 
8 tâm vô nhân, cần hợp trong 2 tâm vô nhân, nhất hành hợp 
trong 8 tâm vô nhân không là chi đạo được bởi vì các tâm 
này không có nhân đồng sanh. 


Ví dụ giống như xe báu đang có nhưng nhân so sánh 
giống như đường phố hoặc con đường không có. Trong 
nhóm tâm này xe báu cũng không thể đi được. Hoặc một ví 
dụ khác nữa, nhân này giống như rễ cái của cây cô thụ như 
cây xoài và cây me giữ thân cây cho răn chắc và vững vàng, 
tâm đồng sanh với nhân chính là như vậy, việc trợ giúp cho 
tâm biết cảnh mới được vững chắc, cho nên tâm vô nhân 
giống như cây ngắn ngày không có rễ giữ cho vững chắc 
được, dù cho chi đạo đang có với tâm thật nhưng các tâm 
này không đồng sanh với nhân và không thể biết cảnh cho 
vững chắc được, vì vậy mới là không có chi đạo. 

3. 16 tâm vô cần tức là 10 tâm ngũ song thức, 3 ý giới, 3 
tâm quan sát, tổng cộng 16 tâm mới có tầm và nhất hành là 
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chi đạo, nhưng các tâm này không đồng sanh với tâm sở cần 
nên các tâm này không thể làm công việc gì được cả, ngoài 
ra sợ hãi và thôi chuyền. Vì vậy, mới không là chi đạo được, 
không là lực được, không là quyền được. 


4. Tâm sở nhất hành đồng sanh với tâm hoài nghi cũng 
không là chi đạo được, bởi vì hoài nghi là tin cũng không 
phải, không tin cũng không phải, nghĩa là vẫn còn hời hợt 
nên không là chi đạo được, không là quyền được, không 
là lực được, nhưng là chi thiền được, bởi vì chú vào cảnh, 
nhìn chăm chăm vào cảnh như trong sát na xem kịch được 
xếp vào là thiền, bởi vì “thiền” nghĩa là chú vào, nhìn chằm 
chằm. 


Kiến, tầm, cần, nhất hành trong 12 tâm bất thiện, 27 tâm 
sở, và tâm sở nhất hành hợp trong 11 tâm bắt thiện (trừ tâm 
hoài nghĩ), 27 tâm sở là chi đạo được, một SỐ Ngài giáo thọ 
sư đề cập như vậy. 

Cả hai tâm quả thiện vô nhân và tâm quả hữu nhân 
không làm cho bất cứ quả nào sanh lên. Ví như bóng trong 
kiếng, bóng của người cầm súng trong kiếng cũng có, người 
cầm súng cũng có, nhưng người và súng ở trong kiếng làm 
gì được? Cũng vậy nhóm tâm quả này không cho bắt cứ quả 
nào, cả hữu nhân và vô nhân, quả hữu nhân đồng sanh từ 
tâm thiện bậc thượng, quả vô nhân đồng sanh từ tâm thiện 
bậc hạ. 
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49. Vấn: Hãy giải thích từ Nanã visum visum ekatfo 
saha kadäci aniyatayogT nÌya(ayogT và phân tích tâm sở 
có tên như đã đề cập trên mỗi loại có bao nhiêu tâm, là gì? 


Đáp: Nãnã: khác nhau 

Visum visum: riêng biệt. Khi gom cả hai từ này lại tức 
đông sanh khác nhau theo riêng biệt tức 3 tâm sở, tức tật, 
lận, hôi một nhóm; ngăn trừ phân hiệp thê một nhóm; hai vô 
lượng phân một nhóm, tông cộng là § tâm. 

Nãnã tức 8 tâm sở này. 

Visum visum cũng tức § tâm sở này giống nhau. 

Ekato: đồng sanh với nhau trong một sát na. 


Saha cùng chung với nhau, hai từ này có ý nghĩa giống 
nhau. Tức tâm sở tợ tha biến hành một nhóm, tâm sở sĩ phần 
một nhóm, tâm sở hôn phần một nhóm, 19 tâm sở tịnh hảo 
biến hành một nhóm, ngăn trừ phần siêu thế một nhóm. 


Kadäci: đôi khi đồng sanh tức 9 tâm sở là ngã mạn, tật, 
lận, hối, ngăn trừ phần hiệp thế, hai vô lượng phân. 

AniyatayagT: đồng sanh bất định. 

Yogĩ: đồng sanh. 

a: không. 

Niyata bất định, tức 11 tâm sở là ngã mạn, tật, lận, 
hối, hôn trằm, thụy miên, 3 ngăn trừ phân hiệp thế, 2 vô 
lượng phân. 
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NiyatayogT: đồng sanh nhất định, tức 41 tâm sở hoặc 
44 tâm sở là thêm ngăn trừ phân siêu thê vào mới thành 44 
tâm sở. 

50. Vấn: 


Tâm sân khởi hiện do có sự thúc đây, nhưng tâm đó có 
17 tâm sở được hay không? Nếu được xin giải thích, nêu ví 
dụ cho biết được? 

Đáp: 

Tâm sân khởi hiện do có thúc đây nhưng tâm này có 17 
tâm sở đồng sanh được. Bởi vì sân trong sát na đó đang có 
nhiều sức mạnh, khi sân đang có nhiều sức mạnh thì hôn 
trầm, thụy miên không đồng sanh được; mặc dù sân này 
hiện khởi từ sự thúc đây đi nữa và trong sát na đó tật, lận, 
hối cũng không đồng sanh như sân giữa mẹ với con tra1, học 
trò với thầy, quyên thuộc với quyến thuộc, vợ với chồng... 
tức loại tâm sân này cho dù khởi hiện do sự thúc đây thật, 
nhưng trong sát na hiện khởi có sự nỗ lực cho nên hôn trầm, 
thụy miên mới không đồng sanh và sân này cũng không liên 
quan với tật, lận, hồi vì vậy tật, lận, hồi không đồng sanh. 


51. Vấn: Thực tướng (sabhävalakkhana) của sĩ như 
thê nào? Hãy trình bày sự khác nhau giữa si thô thiên 
(pariyu{thãnamoha) và sĩ tiêm miên (anusayamoha). 

Đáp: 

Thực tướng của sĩ có trạng thái mê muội trong cả hai 
đường lôi tức sĩ hoài nghi và sĩ phóng dật. 
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S1 tức sự mê muội này có nghĩa là che đậy và bưng bít 
không cho biệt cảnh theo sự thật mà trở lại biết cảnh không 
theo sự thật. 


Ví như con ngựa bị cho mang kính mắt màu xanh cho 
đến lúc người chủ mang thức ăn cỏ khô đến, người chủ phải 
dùng kính màu xanh trước mặt để đánh lừa hoặc che mắt 
con ngựa đó đề thấy cỏ khô trở thành cỏ xanh tươi. Về phần 
con ngựa khi mang kính xanh vào như vậy thì lầm tưởng 
hiểu sai rằng cỏ khô mà họ đem đến là cỏ xanh tươi, đo ảnh 
hưởng của kiếng xanh che mắt bao kín, không cho thấy theo 
sự thật nên hiểu lầm mình thấy được như vậy. 


S¡ chực chờ, che đậy, năm giữ cảnh không thật và làm 
cho lâm lạc hiệu sai răng là thật. 


Sự khác nhau của sỉ tiềm miên và sỉ thô thiển như trong 
sát na đang tu tiến chỉ tịnh bằng cách chú niệm rằng “đất, 
đất” hoặc đang tu tiến minh quán trong sát na có niệm ghi 
nhận biết rằng “thấy à, nghe à” thì sỉ tiềm miên cũng dính 
theo dòng tâm. Đây là sĩ tiềm miên vì chưa hiện bày lên, sự 
việc sỉ chỉ là tiềm miên dính theo trong tâm, bởi vì trong sát 
na đó đang có tín, niệm, tuệ già mạnh nên làm cho sĩ lặng 
yên trở thành tiềm miên. 

Nếu thiếu tín, niệm, tuệ trong sát na nào thì sát na đó 
hoài nghi và phóng dật hiện khởi liền tức thì, đây gọi là sỉ 
thô thiển. 

Si tiềm miên không phải là chân đế, khi là thô thiển khởi 
hiện mới xếp vào trong thực tánh chân đế. 
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52. Vẫn: Pháp tánh của tâm có sự khác nhau tốt và 
không tốt có hay không? Và pháp gì làm cho tâm có sự khác 
nhau tốt và không tốt? 


Đáp: Pháp tánh của tâm không có sự khác nhau trong 
sự tốt và không tốt bởi vì: Tất cả tâm có phận sự thuần nhất 
biết cảnh, sự việc tâm khác nhau do thiện và bắt thiện bởi vì 
có pháp tâm sở vào đồng sanh theo phương cách tương ưng, 
như tâm nào đồng sanh với tâm sở tịnh hảo như tín...thì tâm 
đó là thiện hoặc vô ký, nếu tâm nào đồng sanh với 14 tâm 
sở bất thiện như si...thì là tâm bắt thiện. 


Ví dụ như hãng xưởng của một nơi, hãng xưởng hoặc 
công ty này bắt buộc phải có người quản lý để làm công 
việc được diễn tiến tốt đẹp như thế nào thì tâm sở vào đồng 
sanh với tâm cũng có sự quản lý cho tâm diễn tiễn được 
khác nhau như thế đó, tâm sở này không tự mình đơn độc 
khởi hiện được, phải nương vào tâm sanh lên và biết cảnh 
theo tâm. Giống như người quản lý của một công ty, người 
quản lý có phận sự quản lý được cũng bắt buộc phải có giám 
đốc công ty là người lãnh đạo, ngoại trừ giám đốc công ty 
không có. 

53. Vẫn: Hai tâm khai ngũ môn và khai ý môn này, tâm 
nào quan trọng nhiều hơn, vì sao? 

Đáp: Hai tâm khai ngũ môn và khai ý môn này thì tâm 
khai ý môn quan trọng hơn nhiều, sự quan trọng của tâm 
khai ý môn như sau: 
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Nói về cõi: Sanh lên cả cõi tứ uân và cõi ngũ uân (trừ 
cối vô tưởng). 

Nói vê người: Sanh lên được đôi với tât cả mọi người tức 
người khô cảnh, nhân loại, chư thiên, phạm thiên sắc giới, 
phạm thiên vô sắc giới (trừ người đạo, người vô tưởng). 

Nói về nơi nương: Nương vào sắc ý vật sanh lên, không 
nương vào sắc ý vật sanh lên cũng được. 


Nói về cảnh: Được cả 6 cảnh, quá khứ, vị lai, hiện tại và 
ngoại thời. 

Nói về lộ tâm: Sanh lên được cả lộ ngũ môn và lộ ý môn 
và làm cho thành tựu trong mọi việc làm cả thiện, bắt thiện. 

Về phần thiện như đánh lễ chư Tăng, tụng kinh, tu tiễn 
chỉ tịnh cho đến việc học tập, về suy nghĩ, về phận sự của 
tất cả công viỆc, nếu khởi hiện trong cơ tánh của bậc Chánh 
Đăng Chánh Giác thì biết được tất cả cảnh giống như Toàn 
Giác Trí. Vì vậy tâm khai ý môn có tên gọi là “tâm đại 
tượng” (mahägojacitfa) trong sát na đang thấy, đang nghe, 
đang ngửi mùi, đang nếm vị, đang xúc chạm thì phải nương 
vào tâm khai ý môn, nếu thiếu tâm khai ý môn thì không 
biết được rằng đây là sắc gì và tiếng gì, đạo quả thần thông, 
cũng không khởi hiện được. 

Đối với tâm khai ngũ môn có phận sự xét 5 cảnh mà 
thôi không thể biết đến nội dung khác nhau trong sự thấy, 
trong sự nghe. Nếu có người nào chỉ có duy nhất tâm khai 
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ngũ môn ngoài ra tâm khai ý môn thì người đó giống như 
hình nộm, chỉ có chớp mắt được và chuyên động đi lờ đờ, 
lẫn thiện và bất thiện sanh lên từ tâm khai ngũ môn cũng là 
thiện và bất thiện thông thường, việc biết cảnh cũng chỉ biết 
được ngũ cảnh hiện tại. 

Nói về cõi: Sanh lên được chỉ trong cõi ngũ uẫn (trừ cõi 
tứ uân và cõi vô tưởng). 

Nói về người cũng sanh được chỉ người dục giới, người 
sắc giới (trừ người vô sắc giới, người vô tưởng), không tu 
tiến phước thiện đặc biệt như tu tiến chỉ tịnh, tu tiến minh 
quán được. | 


Nói về nơi nương: Cũng phải nương vào cõi sắc vật sanh lên. 

Nói về cảnh: Biết được riêng biệt chỉ ngũ cảnh hiện tại. 

Nói về lộ tâm: Cũng chỉ được lộ ngũ môn. 

54. Vân: Việc mm cười có bao nhiêu loại và việc mỉm 
cười băng tâm Ưng Cúng Vi Tiêu có bao nhiêu loại? 

Đáp: 

Mim cười có 6 loại Sita, hasita, vihasita, upahasita, 
apahasita, atihasita và việc mỉm cười băng 2 tâm Ứng 
Cúng Vi Tiêu có 2 loại là sita, hasifa. 


Chú thích: 
Sita: Sự thích thú bằng mắt. 


Hasita: Là mỉm cười thây chân răng. 
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Vihasita: Cười khẽ. 

Upahasita: Cười lúc lắc cái đầu. 

Apahasita: Cười chảy nước mắt. 

Atihasita: Cười cho đếm rumg chuyên toàn thân. 


55. Vấn: Tâm Ứng Cúng Vi Tiếu (hasituppädacitta) là 
tâm hiện khởi với loại người nào? Và khi đã hiện khởi có 
trạng thái như thế nào? 


Đáp: 

Tâm Ứng Cúng Vi Tiếu chí hiện khởi được riêng biệt 
với người là bậc A la hán và khi tâm ứng cúng vi tiêu hiện 
khởi có trạng thái mỉm cười. 

56. Vấn: Sự không hiểu biết về kiến thức mà ta chưa 
từng được học và sự không nhận biệt về vân đê mà ta chưa 
từng được nghe... sẽ là s được hay không? 

Đáp: 

Trạng thái của s7 tức không biết đính mắc trong cảnh sự 
việc không biệt, không được gọi là dính mắc trong cảnh như 
không hiệu biết về kiên thức khác nhau mà ta chưa từng học 
tập hoặc được nghe đên, việc không biệt như vậy không là 
dính mắc trong cảnh cho nên không là si. 

57. Vấn: Tâm không thể làm cho sắc tâm khởi hiện 
được có bao nhiêu tâm? Vì sao? 

Đáp: 
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Tâm không thê làm cho sắc tâm khởi hiện được có 38 
tâm, tức 10 tâm ngũ song thức, 4 tâm quả vô sắc và tâm tử 
của bậc A la hán là 9 tâm tam nhân cõi ngũ uấn, tức 4 tâm 
đại quả tương ưng trí và 5 tâm quả sắc giới với 15 tâm tục 
sanh của tất cá chúng sanh sanh vào trong cõi ngũ uẫn. 


38 tâm này không làm cho sắc tâm hiện khởi nhưng 15 
tâm tục sinh của tất cả chúng sanh bất định không thể làm 
cho sắc tâm hiện khởi được chỉ riêng biệt trong sát na tục 
sanh mà thôi. Nhưng vừa đến tâm hữu phần là thời bình 
nhật thì sắc tâm cũng sanh lên được. 


Đối với tâm quan sát thọ xả và tâm đại quả lúc làm phận 
sự quan sát và na cảnh thì sắc tâm cũng khởi hiện được cho 
nên bât định, còn 14 tâm nữa thì nhât định. 


Vì sao 15 tâm tục sinh không làm cho sắc tâm hiện khởi 
bởi vì trong sát na đó tâm tục sinh vẫn còn mới sanh lên, 
tâm vẫn còn yếu nhiều, không đủ sức mạnh làm cho sắc tâm 
hiện khởi, nương từ vẫn đang còn mới sanh lên. 


Ví như người đi đường đến vùng đất mới khác nữa, 
chính mình là người khác lạ trước chưa biết thân thích với 
người nào cả. Vì vậy đang trong sát na đó cũng còn yếu nên 
không thể làm cho sắc tâm khởi hiện được và trong sát na 
đó cũng có sắc nghiệp tục sinh đang đồng sanh. 


Vì sao 10 tâm ngũ song thức không làm cho sắc tâm 
khởi hiện bởi vì 10 tâm này yêu sức mạnh và do mãnh lực 
vô gián duyên mà mình nhận được cũng nương từ tâm là 
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nơi khác biệt nhau với mình, ngang bằng sự trợ giúp từ một 
người ở vùng đất khác. 

Vì vậy sự trợ giúp mới không liên tục có sức mạnh, tự 
mình cũng yếu sức mạnh, người làm phận sự trợ giúp cho 
mình cũng ở vùng đất khác nên không đủ sức mạnh làm cho 
sắc sanh lên. 


Bốn tâm quả vô sắc không làm cho sắc hiện khởi 
được bởi vì 4 tâm quả vô sắc này là quả thiện vô sắc. 
Nhóm thiện vô sắc cũng sanh từ việc tu tiến ly sắc ái 
(rũpaviragabhävan8) là thiện không ưa thích sắc, vì vậy 
không làm cho sắc hiện khởi. 

Tâm tử của bậc A la hán vì sao không làm cho sắc tâm 
khởi hiện? Bởi vì tâm tử của bậc A a hán yếu sức mạnh. Sự 
việc tâm tử của bậc A la hán yếu sức mạnh, bởi vì Ngài đoạn 
trừ gốc rễ luân hồi, dứt tuyệt tức tham và si không còn, khi 
cả 2 tham và si không còn thì tâm tử cũng yếu sức mạnh. 
Bởi vì tâm tử có sức mạnh làm cho sắc hiện khởi được trong 
sát na tử, cũng do mãnh lực của chính tham và s1, vì vậy 
tâm tử của phàm nhân vẫn còn sắc hiện khởi. 

58. Vấn: Việc cười của phàm nhân và việc cười của 
4 Bậc Thánh khác biệt nhau như thế nào? Hãy giải thích 
phàm nhân cười bằng tâm gì? Mỗi bậc Thánh cười bằng 
tâm gì? Và riêng biệt việc cười của bậc A la hán có gì đặc 
biệt chăng? 


Đáp : Sự khác biệt nhau về cử chỉ và tâm bởi vì phàm 


ĐÁ bả 
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nhân cười bằng 4 tâm tham thọ hỷ, 4 tâm đại thiện thọ hỷ, 
cử chỉ biểu hiện ra có 6 loại là: 

1. Sự thích thú bằng mắt (Sita). 

2. Mim cười thấy chân răng (Hasita). 

3. Cười khẽ (Vihasita). 

4. Cười lúc lắc cái đầu (Upahasita). 

5. Cười chảy nước mắt (Apahasifa). 

6. Cười đến rung chuyền toàn thân (Atihasita). 

Đối với bậc Nhập lưu, bậc Nhất lai, bậc Bất lai cười 
bằng 6 tâm, tức 2 tâm bắt tương ưng kiến thọ hỷ, 4 tâm đại 
thiện thọ hỷ và cử chỉ mỉm cười hiện bày ra có 4 loại là đôi 
thứ nhất và đôi thứ hai. 

Bậc A la hán cười bằng 5 tâm, tức 4 tâm đại tố thọ hỷ, I 
tâm ứng cúng thọ hỷ, cử chỉ của bậc A la hán biêu hiện ra có 
4 loại là đôi thứ nhất và đôi thứ hai. 

Việc cười của bậc A la hán nếu cảnh xuất hiện rõ thì cười 
băng 2 tâm đại tố tương ưng trí thọ hỷ, nếu cảnh đến không 
xuất hiện rõ thì cười bằng 2 tâm đại tố bất tương ưng trí thọ 
hỷ và tâm ứng cúng vi tiêu. 

Tâm cười của bậc A la hán tức 2 tâm đại tổ tương ưng 
trí thọ hỷ, cảnh xuất hiện rõ ràng gọi là cảnh có sức mạnh 
(balavaärammana) tức thây người chen chúc với nhau, 
nhìn xem mỗi sự vui chơi ca hát, nhảy múa trong địa điểm 
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khác nhau rồi Ngài suy nghĩ đến rằng loại tham này Ngài 
không còn và tham như vậy nương vào sĩ che đậy, mới làm 
cho tham hiện khởi, như vậy bằng tâm đại tố tương ưng trí, 
bởi vì cảnh yếu sức mạnh. Như nhìn thấy ngạ quỷ thì việc 
nhìn thấy như vậy là thấy bằng thần thông. 

Có người hỏi rằng vì sao phải có tâm Ứng Cúng Vi 
Tiểu nữa? Ngài đáp rằng bởi vì thấy cảnh không thích tức 
Anusãre suvatthũsu. 

59. Vẫn: Bốn pháp chân đề nếu tính theo thực tánh thật 
có số lượng bao nhiêu? Hãy giải thích nguyên nhân? 

Đáp: 

Bốn pháp chân để nếu tính theo thực tánh thật có số 
lượng 72, tức tất cả tâm tính chung trạng thái là một, tức 
trạng thái biết cảnh (ãrammanavijãnanalakkhana), 52 
tâm sở có trạng thái riêng biệt của mình, 52 tâm sở gom 
chung với nhau không được. 


Điều này ví dụ tâm giống như người chỉ trồng quýt, mặc 
dù có số lượng vô số hàng trăm cũng chỉ là quýt. Nếu có 
người hỏi rằng ông trồng cây gì? Người dân vườn phải trả 
lời rằng trồng tất cả chỉ là quýt. Tất cả có 121 cây, còn tâm 
sở giống như người dân vườn trồng cây đủ loại như măng 
cụt , sâu riêng, nhãn... các cây này có tính chất khác nhau, 
không gom lại thành một loại được như thế nào thì tâm sở 
không gom lại thành một loại được như thế đó. 
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Xúc có tính chất chạm vào, thọ cũng có sự hưởng thụ, 
tưởng cũng có sự nhớ lại, tư cũng có sự tạo tác trở thành 
thiện, bất thiện. 


Sắc chỉ riêng biệt 18 sắc thành tựu (nipphannarñpa). 
Sự việc không lấy sắc phi thành tựu, bởi vì 10 sắc phi thành 
tựu này tương tự như sắc chế định, không có thực tánh riêng 
biệt của mình và sắc chân đề thật. Khi hành giả tu tiễn minh 
quán cũng phải sử dụng nhóm sắc này chú vào đề thấy được 
vô thường, khổ, vô ngã mà không chú vào 10 sắc phi thành 
tựu (anipphannaripa) được. 


Niết bàn thì có tính chất tịch tịnh. 


60. Vấn: Sắc không thể hiện bày lên được trong sát na 
tục sanh có số lượng bao nhiêu? Hãy trình bày nguyên nhân? 

Đáp: 

Sắc không thể hiện bày lên được trong thời tục sinh có 8 
sắc tức sắc thính, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ dị, sắc dị, sắc diệt, 
sắc còn lại ngoài ra đó luôn hiện bày lên được. Theo thích 
hợp với người và cõi, 3 sắc kỳ dị tức sự thuận lợi thoải mái 
của sắc và thoải mái của tâm. 

Trong sự việc § sắc này không sanh lên được trong thời 
tục sinh bởi vì chủ yếu lẫy sát na sanh của tâm tục sinh 
mà thôi, xem như hóa sanh (opapätika) hoặc thai sanh 
(gabbasoeyyaka) đi nữa thì 8 sắc này không hiện khởi 
trong thời tục sinh được. 
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61. Vẫn: Tâm sở tầm đồng sanh với tâm siêu thế theo 
tóm tắt có bao nhiêu và tâm sở hỷ đồng sanh với tâm siêu 
thê theo tóm tắt có được hay không, hãy giải thích? 

Đáp: 

Tâm sở tầm đồng sanh với tâm theo tóm tắt được tất cả. 
Bởi vì tâm siêu thế theo tóm tắt không phải là tâm thiền, 
không có sự tai hại của tâm. Vì vậy khi 8 tâm siêu thế hiện 
khởi thì tâm vào đồng sanh được theo thông thường lẫn tầm 
là chi đạo. 

Còn tâm siêu thế theo chỉ tiết thì tâm sở tầm không thể 
vào đồng sanh tất cả, bởi vì thiền thuộc siêu thế có 5 chi 
thiền làm cảnh bằng việc sử dụng phương pháp chú niệm Š 
chỉ thiền này theo vô thường, khổ, vô ngã. 

Khi tâm siêu thế hiện khởi thì tâm siêu thế này đồng 
sanh với 5 chi thiên và hành giả thây sự tai hại trong tầm. 
Vì vậy tầm mới không đồng sanh với tâm nhị thiền theo sự 
không hài lòng của thiên giả sơ thiên. 

Tâm sở hỷ đồng sanh được với tâm siêu thế theo 
tóm tắt cũng có, không được cũng có nhưng là cận định 
(upacärasamädhi). 

Nếu cận định là thọ hỷ thì đồng sanh. Nếu là thọ xả thì 
hỷ không đồng sanh được. 

Sự việc cận định là hỷ thọ hoặc xả thọ bởi vì nương từ 5Š 
quyên. Nếu 5 quyền như tín quyên, tuệ quyên già mạnh thì 
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cận định là thọ hỷ, nếu định quyền già mạnh thì cận định là 
thọ xả. 


Tín quyền, tuệ quyền già mạnh làm cho tương ưng thọ 
hỷ khởi hiện. 

Định quyền già mạnh làm cho tương ưng thọ xả khởi niệm. 

62. Vẫn: 


Trong tất cả 10 loại phiền não thì 6 loại tham, sân, sĩ, 
ngã mạn, tà kiến, hoài nghi này là tiềm miên được nhưng 4 
loại hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô uý này không là tiềm 
miên được, vì sao? Hãy giải thích? 


Đáp: 
Tham, sân, sỉ, ngã mạn, tà kiến, hoài nghỉ cả 6 loại này 
là phiền não tiềm miên được, bởi vì: 6 loại phiền não này có 


nhiều sức mạnh mãnh liệt dẫn đầu trong tâm bắt thiện đồng 
sanh với mình có thể làm cho các ác hạnh được thành tựu. 


Vì vậy cho dù 6 loại phiền não đã diệt đi rồi nhưng mãnh 
lực của nhóm phiền não này luôn dính theo cơ tánh của 
chúng sanh suốt. Do đó Đức Chánh Đẳng Giác mới thuyết 
răng là tiềm miên (anusay8). Còn 4 loại phiền não còn lại 
tức hôn trầm, phóng đật, vô tàm, vô uý không là tiềm miên. 

Bởi vì 4 loại phiền não này không dẫn đầu trong tâm bắt 
thiện đồng sanh với mình được, là phiền não yếu sức mạnh, 
không phải là pháp làm cho các ác hạnh được thành tựu chỉ 
là pháp hỗ trợ giúp đỡ mà thôi. 
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Và khi 4 loại phiền não này đã diệt thì mãnh lực cũng 
không dính theo riêng biệt trong cơ tánh, vì vậy Đức Chánh 
Đăng Giác không tuyên thuyêt chúng là tiêm miên. 

63. Trong bọn sắc tâm, bọn sắc nhiệt lượng, bọn sắc 
vật thực là bọn bát thuân (suddhatthakakaläpa) được theo 
riêng biệt. Bởi vì các bọn sắc này không phải là bọn sắc 
sanh lên từ nghiệp, còn 8§ sắc bât ly (avinibhogarũpa) sanh 
lên từ nghiệp không là bọn bát thuân được theo riêng biệt, 
bởi vì các bọn sắc này sanh lên từ nghiệp, do pháp nào sanh 
lên từ nghiệp thì pháp đó phải có mạng quyên. Khi là pháp 
có mạng quyên thì phải có mạng quyên gìn giữ. Vì vậy, sắc 
bât ly sanh lên từ nghiệp không có theo riêng biệt được. Nêu 
có theo riêng biệt thì không gọi là sắc nghiệp, sắc sanh lên từ 
nghiệp. Thông thường bọn sắc sanh lên từ nghiệp sẽ không 
có theo riêng biệt được, loại ít nhât cũng phải có 9 sắc. 

64. Vấn: Hãy trình bày số lượng tâm đồng sanh với tâm sở? 

Đáp: 

1. Tâm sở đồng sanh với tâm quan sát thọ hỷ, nhưng 
không đông sanh với tâm khai ý môn được. 

Tức 51 tâm hữu hỷ (pTtì). 

2. Tâm sở đồng sanh với tâm khai ý môn nhưng không 
đồng sanh được với tâm quan sát thọ hỷ. 

Tức 105 tâm hữu cân. 

3. Tâm sở đồng sanh với tâm tương ưng hoài nghi, nhưng 
không đồng sanh với tâm tương ưng phóng dật. 
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Tức tâm sĩ hoài nghi. 

4. Tâm sở đồng sanh với tâm tương ưng phóng dật, 
nhưng không đông sanh với tâm tương ưng hoài ngh1. 

Tức 110 tâm hữu thắng giải (adhimokkha). 

5. Tâm sở đồng sanh cả 2 tham, sân, nhưng không đồng 
sanh với si. 

Tức hôn trầm, thụy miên đồng sanh với 5 tâm bắt thiện 
hữu trợ. 

6. Tâm sở đồng sanh với tâm tịnh hảo hiệp thế, nhưng 
không đồng sanh với tâm siêu thê. 

Tức 2 vô lượng phần đồng sanh với 28 tâm. 

Nếu hỏi theo trực tiếp: Hãy trình bày tâm đồng sanh với 
tâm sở như sau: 

Tâm đồng sanh với hỷ, cần, hoài nghi, thắng giải, hôn 
trâm, thụy miên, 2 vô lượng phân. 


65. Vẫn: Hãy trình bày 12 chỉ đạo cùng với chỉ pháp. Vì 
sao tà kiên... là chi đạo, hãy giải thích? 

Đáp: 

12 chi đạo, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 


chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định, tà kiến, tà tư duy, tà tỉnh tấn, tà định. 


9 chi pháp tức trí tuệ, tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, cân, niệm, nhât hành, tà kiên. 
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Sự việc tà kiến là chỉ đạo được, bởi vì tà kiến là con 
đường dẫn đến khổ cảnh. Vì vậy, Dự lưu đạo mới sanh lên 
và phá tan con đường dẫn đến khổ cảnh trước, cho nên khi 
con đường này đã bị triệt tiêu, thì bậc Nhập lưu cũng không 
có con đường dẫn đến khổ cảnh, nên thoát khỏi khổ cảnh. 


Đối với phàm nhân thì tà kiến vẫn còn, đang là con đường 
dẫn đến khổ cảnh. Do đó, tà kiến mới là chỉ đạo được, bởi 
vì đạo (magga) nghĩa là con đường, còn con đường đi đến 
nhàn cảnh hoặc Níp bàn, tức trí tuệ. 

66. Vẫn: Toàn Giác Trí (sabbaññutaññäna) là gì? 


Toàn Giác Trí với A la hán Đạo Trí (arahattamaggañäna) 
hai loại này loại nào cao quý hơn, hãy giải thích? 

Đáp: 

Toàn Giác Trí tức tâm sở trí tuệ trong tâm đại tô tương 
ưng trí thứ I, Toàn Giác Trí với A la hán đạo trí. Cả 2 loại 


này thì A la hán đạo trí cao quý, bởi vì đoạn trừ phiền não 
băng cách sát tuyệt và là pháp siêu thế. 


Còn toàn giác trí là pháp hiệp thế. Việc đoạn trừ phiền não 
của Toàn Giác Trí chỉ là đoạn trừ tạm thời (tadamgapahäna) 
mà thôi. Toàn giác trí khởi hiện được cũng phải nương vào 
A la hán đạo trí. 

67. Vấn: 

Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức hiện 
khởi được do nương vào tham bắt thiện nghiệp, sân bât thiện 
nghiệp. Trong quá khứ có sự sinh diễn như thê nào. 


3U/ 


Giái thích tông hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 
Hãy nêu ví dụ trình bày cho thấy, nếu xếp vào trong 
pháp duyên khởi thì xêp vào trong câu nào? 
Đáp: 
Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức khởi 


hiện do nương vào tham bất thiện nghiệp, sân bất thiện 
nghiệp, xếp vào trong pháp Duyên khởi câu Hành duyên 


Thức (sankhãrapaccayä viãñãnam) như sau: 


NHÂN 
1. Phúc hành, tức 13 tư trong 
đại thiện và thiện sắc giới. 
2. Phi phúc hành, tức 12 tư 
bât thiện. 
3. Bất động hành, tức 4 tư 
thiện vô sắc giới, hoặc 1 lý 
khác nữa. 
Thân hành, tức tư đại thiện 
và bât thiện khởi hiện theo 
đường thân. 
Ngữ hành, tức tư đại thiện 
và bât thiện khởi hiện theo 
đường ngữ. 
Tâm hành, tức tất cả 29 tư 
thiện hiệp thê và bât thiện 
khởi hiện theo đường tâm. 


QUÁ 
1. Tâm quan sát thọ xả quả 
bât thiện là ý thức. 
2. Tâm quan sát thọ xả quả 
thiện là ý thức. 
3. 4 Tâm đại quả bất tương 
ưng trí. 
4. 4 Tâm đại quả tương ưng trí. 
5. 5 Tâm quả sắc giới 
6. 4 Tâm quả vô sắc giới. 
7. 2 Tâm nhãn thức. 
8. 2 Tâm nhĩ thức. 
9. 2 Tâm tỷ thức. 
10. 2 Tâm thiệt thức. 
11. 2 Tâm thân thức. 
12.2 Tâm tiếp thâu, là ý thức. 
13. 3 Tâm quan sát, là ý thức. 


308 


Tỳ khieu Khải Minh dịch 


Nếu Đức Phật thuyết chỉ là Hành duyên Thức 
(sankhãrapaccayä viñãñãnam) thuần nhất theo phương 
diện Pháp nghĩa (đhammadhi(thana) thì tắt cả chúng sanh 
nghe cũng không biết được nội đung do mãnh lực của thân 
kiến có thường xuyên trong chính dòng tâm che đậy, không 
cho biết đến danh sắc đang sinh diễn, chỉ thấy răng danh 
sắc này là ta mà không hiểu biết danh sắc diệt đi chút nào 
cả. Vì vậy Đức Phật mới thuyết theo quan điểm Nhân sinh 
(puggaladhi{thãäna) rằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện 
là gì? Tức người khô cảnh này khi đã sanh vào rồi thì sự 
thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nêm, sự xúc chạm không tốt hiện 
khởi thành quả trong thời bình nhật. Rồi Ngài thuyết như 
vậy mãi cả về phương diện nhân và phương diện quả, vì vậy 
nên bắt buộc phải hiểu cho tốt rằng Hành duyên cho Thức 
này thế nào là nhân, thế nào là quả, nên phải trình bày biểu 
đồ về phương diện nhân và phương diện quả để nắm bắt, 
để hiểu được về pháp duyên khởi. Ngũ song thức khởi hiện 
từ tham bất thiện nghiệp như ưa thích xem người say rượu, 
người đánh nhau, người bị xe đụng, người tàn tật, thích nghe 
người nói xấu, mắng chửi, cãi lộn nhau, thích ngửi mùi thối 
như bóp con rệp rồi ngửi, xỉa răng rồi ngửi, hoặc dùng tay 
dụi mũi rồi lẫy đem ngửi, thích ăn đồ không tốt, thích xoa 
bóp mạnh bạo, quần áo đẹp không dám mặc, thích nằm trên 
nền nhà. Còn sân bắt thiện nghiệp không muôn gặp người 
không hợp nhau hoặc không muốn thây đồ vật tốt bị sứt mé, 
hư hỏng cũng bắt buộc phải thấy, không thích bị mắng chửi 
cũng phải bị mắng chửi và phải chịu đựng nghe lời mắng 
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chửi từ cha mẹ, thầy tổ, không muốn ngửi mùi thối cũng 
phải ngửi mùi thối như phải đổ phân, đỗ rác rên, không 
muốn uống thuốc đắng cũng phải uống, không thích ngủ nơi 
bấn thỉu cũng phải ngủ. 


68. Vẫn: Ngũ song thức có sự thấy... khởi hiện từ sĩ bắt 
thiện nghiệp như thế nào, hãy giải thích và nêu dẫn chứng? 

Đáp: 

Ngũ song thức... khởi hiện từ sỉ bất thiện nghiệp như đi 
gặp phải người ác hoặc nghe lời nói rằng mình không tốt 1 
trường hợp nào, trong lúc được thây, được nghe cũng không 
thê khăng định được răng là người xâu, đây là lời lẽ mà họ 
nói xâu, xuyên tạc, chửi rủa ta khởi hiện từ sĩ hoài nghi bât 
thiện nghiệp từ trong quá khứ cho quả. 

Đối với si phóng dật thì trong sát na được thấy, được 
nghe, ngửi, nêm, xúc chạm thì tán loạn theo 5 cảnh này 
không thể suy xét răng cảnh mà ta đang chứng kiến gặp gỡ 
đó sai, đúng, tôt, xâu như thê nào cũng không biết. 


69. Vấn: Pháp gì làm duyên cho khởi hiện mắt, tai, mũi, 
lưỡi, tay, chân, đuôi, cánh... ? 

Đáp: 

Sắc nghiệp làm duyên cho khởi hiện mắt, tai, mũi, lưỡi, 
tay, chân, đuôi, cánh... nêu không có sắc nghiệp thì nhóm 
này cũng không hiện khởi được vào trong pháp duyên khởi 
rằng Danh sắc làm duyên cho Lục nhập (nämaripapaccayä 
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salãyafanam), sáu nội xứ khởi hiện cũng do nương vào 
danh sắc. 


Như nêu ví dụ cho thấy: Trứng không có mầm sống, loại 
trứng này ấp cũng không thành con và ăn cũng không thành 
tội, bởi vì loại trứng này không có sắc nghiệp để làm cho 
khởi hiện mắt, tai, mũi, lưỡi, tay, chân, đuôi, cánh... 


Nhưng trứng có sắc nghiệp hoặc chúng sanh khác nhau 
và người có mắt, tai, mũi, hiện khởi lên được, bởi vì trong 
sát na tục sinh có bọn thân thập sắc (kãyadasaka), bọn tánh 
thập sắc (bhãvadasaka), bọn ý vật thập sắc. Và khi đủ 7 
ngày bên trong bọn sắc kãlala, chính bọn sắc mạng quyền 
này là bọn sắc tứ đại nghiệp (kammajamahäabhũta) làm cho 
hiện khởi lên mắt, tai, mũi, lưỡi trong tuần thứ 11. Nếu vào 
sát na tục sinh không có bọn sắc nghiệp (kammajarñpa) 
hiện khởi và bên trong 7 ngày là bọn mạng quyền cửu sắc 
(iivatanavakakalãpa) là một loại sắc nghiệp trong tất cả 
bọn sắc nghiệp không sanh lên trước được thì nhóm mắt, 
tai, mũi, lưỡi này là nhóm sắc y sinh (upãdãyarũpa) sanh 
lên cũng phải nương vào sắc tứ đại mà thành hình là bọn sắc 
tứ đại nghiệp. 

70. Vẫn: Pháp gì là nhân làm cho 3 danh uân tâm sở và 
bọn sắc nghiệp sanh lên. Hãy trình bày theo phương cách 
pháp duyên khởi, và tâm sở với sắc nghiệp khởi hiện theo 
nhân đó có khác biệt nhau không, hãy giải thích? 
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Đáp: 

Thức là nhân làm cho ba uân tâm sở và sắc nghiệp 
khởi hiện, nếu trình bày theo phương thức pháp duyên 
khởi cũng được với câu rằng “Thức duyên cho Danh sắc” 
(viññãnapaccayãänämarũpam), trong nơi đây thức được 
phân thành 3 loại, tức : 


1- Nghiệp thức (kammaviññäna). 


° ~ mg — 


° ~ ~ — 


3 danh uẫn tâm sở và bọn sắc nghiệp tục sinh sẽ hiện bày 
lên được do nương vào cả 2 nghiệp thức và thức tục sinh. 

3 đanh uấn tâm sở khởi hiện được do nương vào thức 
tục sinh và thức quả bình nhật (pavattativipãkaviññana) 
cả trong thời tục sinh và thời bình nhật, sắc nghiệp bình nhật 
hiện khởi được do nương vào duy nhất thức nghiệp. 

Tâm sở với sắc nghiệp hiện khởi theo nhân đó có sự 
khác biệt nhau, tức tâm sở và bọn sắc nghiệp hiện khởi từ 
tâm quan sát thọ xả quả bắt thiện, thân thể cũng là chúng 
sanh địa ngục, ngạ quỷ, atula, bàng sanh, danh tức tâm sở 
cũng chỉ khởi từ nhiều tâm sở bắt thiện, nhưng phải trừ ra 
một vài nhóm bàng sanh như Đức Bồ Tát, Đức Chánh Đẳng 
Giác, Độc Giác, Chí Thượng Thinh Văn có tâm tốt hơn 
nhóm bàng sanh thông thường. 


Thức quả bình nhật còn lại 13 làm duyên cho 3 
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danh uẫn tâm sở và sắc nghiệp bằng hậu sanh duyên 
(pacchãjãtapaccayupanna) tức 13 tâm quả bình nhật này 
hiện khởi sau nhưng làm duyên cho sắc nghiệp sanh trước 
chưa diệt đi bằng hậu sanh duyên, sắc nghiệp sanh trước là 
Hậu sanh sở duyên (pacchäãjã tapaccayupanna). 

71. Vấn: Hãy trình bày chỉ pháp của từ “hành” 
(sankhãra) với “nghiệp hữu” (kammabhava) trong pháp 
duyên khởi và sự khác biệt nhau giữa hành với nghiệp hữu 
như thế nào ? 

Đáp: Chi pháp của hành tức 12 tư bắt thiện nghiệp, 17 
tư thiện nghiệp hiệp thế, tông cộng 29. 

Chi pháp của nghiệp hữu giống nhau, tức 29 tư thiện 
nghiệp, tư bất thiện nghiệp, có sự khác biệt nhau, tức 29 
tư trong kiếp quá khứ là nhân làm cho hiện khởi 5 thủ 
uấn. Trong kiếp hiện tại này là hành, 29 tư mà ta đang tạo 
trong hiện tại này sẽ làm nhân làm cho sanh lên 5 thủ uẫn 
(upädãnakhandha) trong cõi, trong kiếp vị lai tiếp theo là 
nghiệp hữu. 

Tóm lại, tư thuộc hành là nghiệp cũ, là cha mẹ của ta, 
làm cho ta sanh ra hiện khởi trong kiếp này, còn tư thuộc 
nghiệp hữu là nghiệp mới là cha mẹ của ta tiếp theo trong 
kiếp sau. 

Đây là sự khác nhau của từ “hành” và “nghiệp hữu”, đối 
với chi pháp thì không có sự khác biệt nhau, hành vi mà ta 
đang tạo hằng ngày sẽ là cha mẹ của ta trong kiếp sau. 
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Chú thích: Ngài trưởng lão Dhammavarodama chùa 
Räãjãdhiväsa là chùa mà Ngài sáng tác về vấn đề phức tạp 
của 2 nghiệp cũ và nghiệp mới đều là nền tảng của giai đoạn 
tử thần Ma vương (maccumära). 

72. Vấn: Hãy trình bày pháp đuyên khởi khởi hiện từ 
đường mắt và phương pháp triệt tiêu pháp duyên khởi sanh 
lên theo đường mặt như thê nào? 

Đáp: 

Pháp duyên khởi sanh lên theo đường mắt phải đồng 
cùng với 3 pháp, tức thân kinh nhãn, cảnh sắc, nhãn thức. 
Khi 3 pháp này hội tụ với nhau làm cho xúc khởi hiện, xúc 
làm cho thọ khởi hiện, thọ làm cho ái khởi hiện, ái làm cho 
thủ khởi hiện, thủ làm cho hữu khởi hiện, hữu làm cho sanh 
khởi hiện, sanh làm cho già khởi hiện, sâu, bị, khô. 

Như trong pàli răng: “Cakkhuñca paticca rũpa ca 
uppajjati cakkhuviãñãnam tinnam sangafi phasso 
phassapaccayä vedana vedanapaccayä tanhã”. 


Do đó, phương pháp triệt tiêu pháp duyên khởi theo 
đường mắt phải triệt tiêu nơi thọ bằng cách ghi nhận rằng 
“thấy à! thây à!” bởi vì sát na đang thấy cảnh sắc thì thọ 
cũng đang hưởng thụ cảnh sắc. Nếu không có hưởng thụ 
cảnh sắc thì sự thấy cũng không hiện khởi được. Vì vậy khi 
dùng niệm ghi nhận biết rằng “thấy à! thấy à!” Như vậy 
cũng được gọi là triệt tiêu pháp duyên khởi sanh lên theo 
đường mắt, bởi vì thọ không thể làm duyên cho ái được 
trong sát na bằng mãnh lực của niệm vào ghi nhận. 
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73. Vấn: Vì sao hành giả tu tiến từ, bi, hỷ 3 loại nghiệp 
xứ này chỉ thành tựu được 4 thiền sắc giới thấp mà không 
đắc được đến ngũ thiền do nhân nào. Hãy giải thích, nêu dẫn 
chứng, trình bày? 

Đáp: 

Sự việc hành giả tu tiến 3 loại nghiệp xứ từ, bi, hỷ chỉ 
đắc được 4 thiền sắc giới thấp, bởi vì cả 3 loại nghiệp xứ này 
áp chế tâm sở sân, tức từ là nhân làm cho thoát khỏi nóng 
giận, bi là nhân làm cho thoát khỏi não hại, hỷ là nhân làm 
cho thoát khỏi không hài lòng (anabhrrati). 


Tóm lại là 3 pháp này có chi pháp là 1, tức tâm sở sân, 
là pháp đồng sanh với thọ ưu. Cho nên người tu tiến 3 phạm 
trú (brahmavihara) này cũng để thoát khỏi tâm sở sân là 
pháp đồng sanh với thọ ưu. Khi tu tiến thì thoát khỏi được 
ưu thọ thì thiển hiện khởi cũng đồng sanh với hỷ thọ. 


Ví như ta tiêu diệt được kẻ thù được yên ồn thì thường có 
tâm phấn khởi yêu thích như thế nào, thì việc tu tiến 3 phạm 
trú này khi tâm thoát khỏi sự nóng giận, não hại, không hài 
lòng là sân rồi thì sẽ có tâm phấn khởi, vui thích như thế đó. 
Do vậy, thiền sanh lên từ việc tu tiến 3 phạm trú mới thành tựu 
chỉ được 4 thiền thấp, vì là thiền thoát khỏi ưu thọ, khi thoát 
khỏi ưu thọ được thì phải khởi hiện hỷ thọ. Nhưng trong sát na 
đang rải tâm từ, bi, hỷ bằng tâm đại thiện, đôi khi đồng sanh hỷ 
thọ, đôi khi đồng sanh xả thọ lẫn lộn nhau như vậy mãi. Trong 
khi tu tiến vào đến giai đoạn cận định (upacärasamädhi) là 
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định gần chứng đắc thiền, kế từ cận định... trở đi thì tâm đại 
thiện đồng sanh duy nhất với thọ hỷ cho đến kiên cỗ định 
(appanäsamaädhi). Do đó, 4 thiên này mới đông sanh với thọ 
hỷ. Như dẫn chứng trình bày trong Bhãsãfikã nội dung trùng 
hợp với sớ giải Thanh Tịnh Đạo rằng: 

Mettãdayo tayo pubbã Domanassa nissarã. 

Somanassã vippayogä Hetthã catukka jhãnikã. 

Cả 3 phạm trú phần đầu như từ... là nhân thoát khỏi 
nóng giận, não hại, ganh ty, hiện khởi từ ưu thọ nên đông 
sanh với hỷ thọ luôn luôn không tách rời nhau, vì vậy mới 
thành tựu chỉ được 4 thiền thấp. 

Chú thích: Bởi vì là giáo trình là sơ, nhị, tam, tứ thiền, 
còn xả phạm trú là giáo trình riêng biệt của ngũ thiền. 

“Vượt qua nóng giận mới thành tựu được tâm từ. 

Vượt qua não hại mới thành tựu được tâm bi. 

Vượt qua không vừa lòng mới thành tựu được tâm hỷ ””. 

74. Vấn: Người tu tiến nghiệp xứ bất tịnh 
(asubhakammatthãna) và nghiệp xứ thân hành niệm 
(kãyagatäsatikammatthãna) cả 2 loại này chỉ chứng đắc 
sơ thiền. Muốn hiểu rằng pháp gì cản trở không cho đắc 
chứng thiên cao hơn. Hãy giải thích, nêu dẫn chứng? 

Đáp: 

Bởi vì cả 2 nghiệp xứ bất tịnh và nghiệp xứ thân hành 
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niệm là cảnh xấu (ani{thãrammana) cảnh thô. Vì vậy khi 
người nào tu tiễn 2 nghiệp xứ này thì người đó phải nương 
vào Tầm là điều kiện để trợ giúp cho tâm được vững trú 
trong cảnh. Nếu thiếu Tầm thì tâm không thể tổn tại trong 
cảnh được, vì 2 nghiệp xứ này là cảnh xấu. Thông thường 
cảnh thuộc cảnh xấu này, tâm không ưa thích, trước khi làm 
tâm ưa thích trong cảnh và cân nhắc suy nghĩ trong loại 
cảnh này thì phải nương vào Tầm chống gửi tâm, không cho 
tâm trôi chảy đi đến cảnh khác ngoài ra cảnh này. 

Ví dụ tâm giống như chiếc thuyền, nước chảy xiết giống 
như cảnh, cây xào tức Tầm (vitaka), vì vậy người tu tiến 2 
nghiệp xứ này chỉ đắc chứng được sơ thiền, sự việc thiền 
không hiện khởi cao hơn bởi vì thiền cao hơn không có Tầm. 


Như dẫn chứng pali trình bày trong Bhãsätikã 
nội dung trùng khớp với sớ giải Thanh Tịnh Đạo 
(visuddhimagsaatthakath8) răng: 

Navã ariftabalena Candasotamhi ti{thati 

Eväsu fesu ciftampi Takkabalena titthati 

Tenat(tha pathamam jhãnam_ Na honti dutiyadini. 

Thuyền đậu yên được trên nước đang chảy xiết do sức 
mạnh của cây chèo như thê nào, thì thực tánh tâm trú vững 
được trong cảnh bât tịnh nghiệp xứ do mãnh lực của Tâm 
như thê đó. Do đó, trong việc tu tiên nghiệp xứ bât tịnh và 
thân hành niệm chỉ chứng đắc được sơ thiên, còn ly tâm như 
nhị thiền... thường không hiện khởi được. 
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75, Vẫn: Vì sao người tu tiễn xả phạm trú chỉ chứng đắc 
riêng biệt được ngũ thiền và người tu tiễn nghiệp xứ khác nữa 
ngoài ra 4 phạm trú cho đến 4 thiền sắc giới bậc thấp, mà thay 
đổi nghiệp xứ tu tiễn xả phạm trú (upekkhãbrahmavyihãra) 
để chứng đắc ngũ thiền có thành tựu được hay chăng? Hãy 
giải thích cùng nêu dẫn chứng lên trình bày? 

Đáp: 

Người tu tiến xả phạm trú chỉ duy nhất đắc ngũ thiền, 
bởi vì người đó có sự vững tâm trung dung đối với tất cả 
chúng sanh, tức không thương yêu, không tội nghiệp, không 
vui thích, chỉ nghĩ đến tất cả chúng sanh có nghiệp riêng 
(sabbe satta kammassakä hontu) liên tục đối với nhóm 
chúng sanh đó. 


Khi tâm không có sự liên quan với thương yêu, tội 
nghiệp, vui thích thì tâm cũng trở nên trung dung, tức thản 
nhiên cho nên khi thiền sẽ khởi hiện lên cũng đồng sanh với 
xá thọ là thiền ly ưu thọ và lạc thọ. Và người tu tiến nghiệp 
xứ khác ngoài ra 4 phạm trú cho đến chứng đắc 4 thiền sắc 
giới thấp rồi thay đổi nghiệp xứ tu tiễn xả phạm trú đề chứng 
đắc ngũ thiền thì không thành tựu, bởi vì có cảnh khác nhau. 

Nếu muốn chứng đắc nhưng phải trú niệm 3 phạm trú từ 
đầu như nhau, bởi vì có cảnh là chúng sanh chế định. Cho 
dù đề mục hoàn tịnh (kasina) là nhóm chế định như nhau 
thật nhưng là mỗi loại chế định khác nhau, còn xả phạm trú 
này liên quan đến chúng sanh chế định, đừng nói rằng chỉ 
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10 đề mục hoàn tịnh cho dù nghiệp xứ khác cũng không 
giống nhau. 


Như dẫn chứng trình bày rằng: 

Majjhiattavedanä yagã Pañcame jätupekkhä 

Met(adnhi ca laddhajjihã — Nikasse vesa vattati 

Xả phạm trú này khởi hiện nơi ngũ thiền, bởi vì đồng 
sanh với xả thọ và xả phạm trú này là nghiệp xứ của hành 
giả đặc thiên băng việc tu tiên I trong 3 loại phạm trú nào 
như từ... 


Chú thích: 


Xả ba la mật (upekkhãpäramn) đối lập lại tham, sân, 
tức không vui thích đối với người đối xử tốt với mình và 
không bất mãn đối với người đối xử tệ với mình. 

Việc tạo trữ xả ba la mật khó hơn, xả phạm trú khó nhất, 
cao quý nhất, nhưng dù sao đi nữa xả phạm trú phải khó hơn 
từ, bị, hỷ. 

76. Vấn: Trong sự việc tùy niệm (anussafi), vật 
thực uế tưởng (ãhärepatikilasaññã), phân quán tứ đại 
(catudhãtuvavatthäna). Tổng cộng 10 nhóm nghiệp xứ 
này không thể đắc chứng kiên cỗ được, bởi vì cảnh của 
nhóm nghiệp xứ này là chân đế. Như vậy thiền siêu thế có 
Níp bàn là cảnh chân đề và thiền vô sắc thứ 2 với nhóm thứ 
4 cũng có cảnh chân đề, nhưng vì sao nhóm thiền này đạt 
đến kiên cố tức Đạo, Quả và thiền cũng khởi hiện được. Hãy 
giải thích, nêu dẫn chứng lên trình bày? 
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Đáp: 

Thiền siêu thế có Níp bàn là cảnh chân đế nhưng cũng 
chứng đắc đến kiên cô thiền (appanäjhãna) được, bởi vì 
thiền siêu thế do mãnh lực của việc tu tiễn sanh lên theo 
tuần tự, bởi vì việc tiễn tu minh quán có sự chú niệm đối với: 
cảnh đang hiện bày trước mắt là việc biết cảnh được dễ dàng 
và khi đang tu tiễn cũng khởi hiện theo tuần tự gọi là thanh 
tịnh như giới thanh tịnh (sflavisuddhi)... việc gọi là thanh 
tịnh này là gọi theo quả sanh lên từ việc tu tiễn minh quán. 


Còn thiền thứ 2, 4 có chân đề là cảnh cũng chứng đắc 
đến kiên cố thiền được, bởi vì thiền vô sắc giới do mãnh lực 
của việc tu tiễn sanh lên vượt qua cảnh, tức trong lần đầu 
tương tự tướng (pafibhäganimitta) đến từ 9 đề mục hoàn 
tịnh (kasina) vẫn còn dính mắc theo tâm. Vì vậy khi hành 
giả tu tiễn không vô biên xứ (ãkãsãnañcãyatanajhäna) 
nên nhất thiết phải loại cảnh tương tự tướng ra khỏi trước 
mới chứng đắc thiền Không vô biên xứ bằng cách chú niệm 
rằng: “Hư không vô cùng tận! Hư không vô cùng tận!” 
(akãsoananto). 

Nếu thiền thức vô biên xứ (viãñãnañcãyatanajhäna) 
khởi niệm cũng phải loại hư không thoát thai từ đề mục 
hoàn tịnh ra khỏi (kasinugghätimäkäsa) cho diệt mất 
trước, bằng cách chú niệm rằng: “Thức vô cùng tận! Thức 
vô cùng tận!” (viñããnam anantam), bởi vì từ thức này là 
tên gọi của chính thiền Không vô biên xứ đó. 
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Nếu thiền vô sở hữu xứ khởi hiện cũng phải loại cảnh 
pháp Đáo đại thiên thiện Không vô biên xứ ra khỏi trước, 
băng cách chú niệm răng: “ Không có chi cả! Không có chi 
cả!”(natthi kiñcì), tức thiên thiện Không vô biên xứ từng 
sanh lên với ta, giờ đây không còn gì cả. 

Nếu thiền thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ khởi hiện 
cũng phải loại cảnh pháp vô hữu chê định ra khỏi trước, 
băng cách chú niệm rằng: “Đây là an tịnh, đây là vi tế” 
(sanfamefam panT(ametam) 

Như có dẫn chứng trình bày trong Bhãsãfikã mà nội 
dung trùng khớp với sớ giải Thanh Tịnh Đạo răng: 

Paramatthagambhirepi Bhãvanä anukkamato 
lokuttaro ãruppätu Älamba samatikkamä. 


Mặc dù có cảnh thâm sâu là chân để thật nhưng Đạo, 
Quả cũng sanh lên được, bởi vì do mãnh lực của tuệ tu tiên 
sanh lên theo tuân tự. 

Còn thiền vô sắc giới thứ 2 và thứ 4 chứng đắc được đến 
kiên cô cũng do mãnh lực của việc tu tiễn (bhãvanä3) có thê 
làm cho vượt qua cảnh của thiên bậc thâp được. 

77. Vẫn: Việc hành động, nói năng, suy nghĩ hiện khởi, 
từ cả 2 thân kiên và ngã mạn khác nhau như thê nào? 

Đáp: 

Từ “thân kiến” (sakkäyadifthi) trong nơi đây có nghĩa 
là không nhận biết đây là danh sắc, như trong sát na thấy, sự 
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thấy này là ta, ta trong thấy, người có thân kiến, có sự chấp 
thủ rằng: con fra1, VỢ chồng, tài sản của ta, rồi các việc này 
là nhân làm phát sinh tranh cãi, gây gố như người chỉ có tâm 
điên đảo (cittavipalläsa) tưởng điên đảo (saññãävipallãsa). 
Mặc dù chấp thủ rằng: con trai, VỢ chồng, tài sản của ta thật 
nhưng các đối tượng này không thể làm cho phát sanh gây 
số, tranh cãi. Đây là ân đức pháp của bậc Dự lưu đã đoạn trừ 
thân kiến điên đảo (điffhivipallasa). 


Tóm lại, thân kiến luôn bám chặt chấp thủ rằng là bản 
ngã chắc thật. Còn người không có thân kiến chấp răng là 
bản ngã thật nhưng chỉ là chấp mà thôi. Vì vậy nếu có nhân 
nào khởi hiện lên tham, sân cũng không hiện khởi mạnh 
bạo, việc đoạn trừ được hoài nghi, dù cho không có Đức 
Phật trong thời kỳ kiếp không (suññakappa) cũng không 
trở lại đi theo tôn giáo khác và việc đoạn trừ tà kiến được 
có lợi ích, tức dù cho có tinh cần muốn làm cho an lạc thân 
tâm bằng trường hợp nào hoặc bất cứ loại nào đi nữa thì việc 
tinh cần đó không tạo ác hạnh được, bởi vì thân kiến có thể 
tạo ác hạnh được. Còn người chỉ có ngã mạn, cho dù có vấn 
đề øÌ xảy ra mạnh bạo cũng không thể tạo ác hạnh. 


78. Vấn: Thường nhiên Phạm Thiên có cả mắt và tai, 
nhưng mũi, lưỡi, thân, sắc tánh không hiện khởi được. Vì 
sao hình đáng thể xác của Phạm Thiên giống như người 
nam hoặc người nữ, Phạm Thiên dùng vật thực hay chăng? 

Đáp: 
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Sự việc phạm Thiên có mắt và tai được, bởi vì có đủ lợi 
ích được thấy cao thượng, lợi ích được nghe cao thượng. 


Đối với mũi, lưỡi, thân, sắc tánh chỉ có duy nhất ngũ dục 
nên cả 2 loại này không hiện khởi. 

Mắt, tai giỗng như con dao dùng trong việc lợi ích cũng 
được, không lợi ích cũng được, vì nên bắt buộc phải có 
trước lẫn cũng không mạnh bạo. Nhưng mũi, luỡi, thân, sắc 
tánh giống như súng thông thường, khi đã có súng thì làm 
cho chủ nhân có tâm bạo đạn trong việc giết người nhiều 
hơn dao dẫn đến trường hợp đơn độc trong việc giết họ, sử 
dụng để làm lợi ích khác cũng không được. 

Vì vậy phạm Thiên mới không có mũi, lưỡi, thân, sắc 
tánh, hình dáng thân thể giống nhau với người nam, không 
thọ dụng vật thực, bởi vì cây như ý không làm cho hiện khởi 
vật thực chư Thiên. 

(Phạm thiên có hình dáng thân thể giống như người nào 
không thọ dụng vật thực được giải thích trong bộ sách nhóm 
4 cõi (bhRmicatukka) quyền 2, trang 62). 

79. Vẫn: Vì SaO sắc mạng quyền (Tvitajariipa) hiện 
hữu chỉ trong, bọn sắc nghiệp, còn trong bọn sắc tâm, sắc 
nhiệt lượng, sắc vật thực thì không có, hãy giải thích? 

Và trong sát na tục sinh của phạm Thiên sắc giới không 
có bọn mạng quyền cửu sắc (jTvitanavakakaläpa) hiện 
khởi, còn trong sát na tục sanh của nhóm người dục giới 
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bọn mạng quyền cửu sắc không khởi hiện chỉ sanh lên trong 
thời kỳ bình nhật mà thôi. 

Xin trình bày nguyên nhân, giải thích cho rõ ràng? 

Đáp: 

Sự việc sắc mạng quyền hiện hữu riêng biệt trong bọn 
sắc nghiệp, bởi bọn sắc nghiệp là săc sanh lên nương vào 
nghiệp quá khứ là nhân. 

“Vì vậy trong sát na sanh lên nếu không có sắc mạng 
quyền giữ gìn thì tất cả nhóm sắc nghiệp không thê tồn tại 
suốt cho đủ tuổi thọ và không thể sanh lên mới được nữa, 
nghĩa là thông thường tuôi thọ của sắc có tuôi băng với L7 
tâm. Nếu. tính số lượng sát na tiểu thì được 51 sát na. Trong 
sự việc sắc nghiệp có tuổi thọ tồn tại cho đến 51 sát na tiêu 
và sanh lên mới tiếp tục được cũng do mãnh lực của sắc 
mạng quyền theo giữ gìn. 


Ví như 1 đứa bé sanh ra từ thai bào người mẹ, người mẹ 
đó chết đị thì người có phận sự trông nuôi đứa bé tiếp tục, 
tức bảo mẫu hoặc vú nuôi thì đứa bé mới có sự sông tiếp tục 
và tăng trưởng lớn khôn được. 


Nếu không có bảo mẫu và vú nuôi giữ gìn thì đứa bé 
cũng sẽ không sống tiếp tục được như thế nào thì sắc nghiệp 
so sánh giống như 1 đứa bé, người sanh ra so sánh giông 
như nghiệp quá khứ mình đã tạo trong kiếp trước kia và kiếp 
này, và nhóm nghiệp đó khi cho quả hiện bày lên rồi thì diệt 
mất chấm dứt mãnh lực, so sánh giông như 1 người mẹ khi 
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sanh ra đứa bé rôi chết đi. Bảo mẫu hoặc vú nuôi dưỡng gìn 
giữ đứa bé tiệp tục, so sánh ví như bọn sắc mạng quyên gìn 
giữ bọn sắc nghiệp được như vậy. 


Còn bọn sắc tâm, bọn sắc nhiệt lượng, bọn sắc vật thực, 
nhóm này không có bọn sắc mạng quyền, bởi vì bọn sắc 
tâm sanh lên từ tâm khởi hiện trong hiện tại, bọn sắc nhiệt 
lượng sanh lên từ nhiệt lượng hiện tại và bọn sắc vật thực 
cũng sanh lên từ vật thực hiện tại cho nên mới không cần 
thiết phải có bọn sắc mạng quyên gìn giữ nữa cũng được, 
bởi vì tâm, nhiệt lượng, vật thực làm duyên cho nhóm sắc 
này, nhóm sắc nọ sanh lên so sánh ví như l người mẹ trông 
nom gìn giữ con của chính mình, vì vậy mới không nhất 
thiết phải có bảo mẫu hoặc vú nuôi nữa cũng được. 


Trong sát na tục sinh của nhóm phạm Thiên sắc giới thì 
bọn mạng quyên cửu sắc khởi hiện đặc biệt theo riêng rẽ. 


Còn trong sát na tục sanh của nhóm người dục giới thì 
bọn mạng quyền cửu sắc không khởi hiện theo riêng biệt. 
Bởi vì nhóm người dục giới vào sát na tục sinh có bọn thân 
thập sắc và bọn tánh thập sắc đang hiện khởi. 


Thông thường cả 2 bọn thân thập sắc 
(kãyadasakakaläpa) và bọn tánh thập sắc 
(bhãvadasakakaläpa) này thường có khắp cùng trong thân, 
và trong 2 bọn này cũng có bọn sắc mạng quyên trong bọn 
sắc đó. Vì vậy nên không cần thiết phải có bọn mạng quyền 
cửu sắc hiện khởi theo riêng biệt trong thời tục sinh. 
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Còn phạm Thiên sắc giới trong thời kỳ tục sinh thì bọn 
sắc nghiệp sanh lên không có bọn thân thập sắc và bọn tánh 
thập sắc là bọn sắc sanh lên khắp thân thể, chỉ có bọn sắc sanh 
lên trong nơi riêng biệt mà thôi, như bọn nhãn thập sắc... 


Một lý khác nữa, trong sát na tục sinh thân thể của phạm 
Thiên hiện bày lên đầy đủ 1 lần giống nhau, như nhóm người 
dục giới hóa sanh, và thân thê hiện bày lên đầy đủ này cũng 
đều là sắc nghiệp cả. Vì vậy nên cần thiết phải có bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện theo riêng biệt để gìn giữ. bọn sắc 
nghiệp, tức thân thể của nhóm phạm Thiên đó cho tồn tại và 
hiện khởi nối tiếp nhau. 

80. Vấn: Sự mê muội không biết trong § loại pháp 8ì, 
hãy giải thích đến sự không biết nhóm đó, và sự không hiểu 
biết về kiến thức phần nào trong đường lối thế gian hay 
đường lối pháp, gọi là vô minh được hay chăng? Và vô 
minh học viên Thắng pháp đoạn trừ được có hay chăng, nếu 
có là vô minh loại nào và việc đoạn trừ thì đoạn trừ như thế 
nào? Hãy giải thích, nêu nguyên nhân cho thấy rõ? 


Đáp: Sự mê muội không biết trong 8 loại pháp, tức: 
1. Không biết tứ đề. 

2. Không biết quá khứ (pubbanta). 

3. Không biết vị lai (aparanta). 

4. Không biết quá khứ, vị lai (pubbantãparanta). 
5. Pháp duyên khởi (paficcasamuppäda). 
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Sự không hiểu biết về kiến thức đường lối thế gian hoặc 
chưa hiểu về Thắng, pháp không xếp vào là mê muội, sự mê 
muội tức không biết về 8 pháp. Và vô minh mà học viên 
đoạn trừ được chính là 8 loại vô minh này, đoạn trừ bằng việc 
học tập và suy xét, cân nhắc theo việc học tập, tức tuệ văn 
(sutamayapaññä) và tuệ tư (cintämayapaññäã) đoạn trừ 
được 2 loại vô minh, tức đoạn trừ tạm thời (tadangapahäna) 
và áp chế đoạn trừ (vikhambhanapahãna) được suốt đời 
sống. Vì sao lại nêu lên tuệ văn, tuệ tư vào đề cập, rằng có 
sự đoạn trừ vô minh được. Sự việc nêu lên đoạn trừ vô minh 
băng việc học tập của tuệ văn và tuệ tư, bởi vì người khác 
không được lãnh hội việc học tập sẽ được như thế nào? Khi 
không biết mà suy xét cân nhắc cho đúng đắn được như thế 
nào? Vì vậy mới nêu lên đoạn trừ vô minh bằng việc học 
tập, bằng việc suy xét, cân nhắc. Trong tất cả 8 loại vô minh 
này thì học viên đoạn trừ được luôn luôn có 3 loại, tức quá 
khứ, vị lai, quá khứ vị lai suốt cho đến tất cả hàng phật tử 
cũng đoạn trừ được. Nhưng với 4 Đề và pháp duyên khởi 
đoạn trừ được trong chốc lát lúc đang cân nhắc, Suy xét mà 
thôi. Nếu không cân nhắc, suy xét thì không đoạn trừ được 
vẫn cứ phải si mê, hôn ám. 

81. Vấn: Hãy trình bày nguyên nhân lấy 2 tâm sỉ vô trợ 
và 18 tâm vô nhân, tâm quả bất tương ưng và tâm đáo đại, 
tâm siêu thế theo tương ưng? 

Đáp: 

Sự việc 18 tâm vô nhân là tâm bất tương ưng có phân 
tích về nhân (hetuvicãrana) trong 18 tâm vô nhân rằng: 
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1. Yasmãa pana hetuyonäma mahantärammomä. 
Tasmã te dubbala kamma nỉbbatfesu dubbalavatthu 
kiccafthãnesu ca imesu citflesu nuppajjanti. 


Thông thường tất cả nhân là pháp rộng lớn 
(mahantadhamma) vì vậy tất cả nhóm nhân đó thường 
không sanh lên trong nhóm tâm vô nhân này, nghĩa là sanh 
lên từ nghiệp có ít sức mạnh (dubbalakamma) và có vật, 
sự, sở (thãna) có ít sức mạnh (dubbala) 


2. Atthasabbam päpakammam vikkhepayuttam 
sayampi cañcalati dubbalam hoti. 


Trong tất cả 2 nghiệp thì tất cả nghiệp bất thiện đồng 
sanh với phóng tán, tự mình cũng thường giao động, ít sức 
mạnh (dubbala). 


3. Tasmäa tam kappatthiikakampi samãnam 
kalantare hetuyuttam vipãkam janetum na sakkoti. 


Do đó bất thiện nghiệp mới là nghiệp tồn tại suốt 
kiếp (kappatthitikakamma) tức nghiệp chia rế Tăng 
(sanghabhedakamma) không thể làm cho dị thục quả đồng 
sanh với nhân hiện khởi trong thời gian khác (anägata). 


4. Tihetukakammam pi samanam dubbalesu 
cakkhãdivatthũsu ca đassanädisu kiccafthãnesu ca 
hetuyuftam vipäkam janetum na sakkoti. 

Dù cho thiện nghiệp tam nhân cũng không thể làm cho 
dị thục quả đồng sanh với nhân sanh lên trong nhãn vật... 
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là yếu sức mạnh và trong sự, xứ (thãnam) như thấy... yêu 
sức mạnh. 

5. Avajjana dassanakiccäni ca dubbalakiccäni eva 
honfi tasmä imäni sabbapi sampayut(aheturahitani 
jãtãniti datthabbam 

Sự khai môn, sự thấy là sự yếu sức mạnh thật sự. Vì vậy 
tất cá tâm vô nhân này mới là tâm loại trừ nhân tương ưng 
ra. Tắt cả bậc thiện trí nên hiểu ý nghĩa như đã giải thích. 

(Kết thúc phân tích về Nhân (hetuvicãrap) trong tâm 
vô nhân). 


Chú thích: PHÁP NHÂN 


Nghiệp thiện tam nhân (Tihetukakusalakamma) theo 
phương diện pháp nghĩa (đhammädhi{thäãna) tức 4 tâm đại 
thiện tương ưng trí. 


Theo quan điểm nhân sanh (puggaladhitthãna) tức 
hành vi đang nghe pháp, bố thí, tu tiến, có sự biết nhân 


- ~— 


quả, tức nghiệp sở thuộc trí (kammassakatãñãna) tuệ quán - 


=—_ AM = 


(vipassanãñana). 


Nghiệp thiện nhị nhân (đivihetukakusalakamma) theo 
phương diện pháp nghĩa, tức 4 tâm đại thiện bất tương ưng 
trí, tâm sở đông sanh. 

Theo quan điểm nhân sanh, tức hành vi của nhóm tà kiến 
hoặc trẻ em không biết gì khi họ bảo hãy bố thí thì làm theo. 
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Nghiệp bất thiện nhị nhân (divihetukakusalakamma) 
theo phương diện pháp nghĩa, tức § tâm tham, 2 tâm sân, 
tâm sở đồng sanh. 

Theo quan điểm nhân sanh, tức hành vi của nhóm tà 
kiến và nhóm tin tưởng Phật giáo thái quá 3 thân ác hạnh, 4 
ngữ ác hạnh, 3 ý ác hạnh. 

Nghiệp bắt thiện nhất nhân (ekahetukaakusalakamma) 
theo phương diện pháp nghĩa tức 2 tâm sI. 


Theo quan điểm nhân sanh, tức sự hoài nghi và phóng tán. 


PHÁP QUÁ 


Tâm quả tam nhân (tihetukavipäka) có 2 loại theo 
phương diện pháp nghĩa, tức tâm đại quả tương ưng trí, tâm. 
sở đồng sanh. 

Theo quan điểm nhân sanh, tức nhân loại, Chư Thiên 


bậc cao. 

Tâm quả nhị nhân (dvihetukavipäka) có 2 loại, theo 
phương diện pháp nghĩa, tức 4 tâm đại quá bất tương ưng 
trí, tâm sở đồng sanh. 

Theo quan điểm nhân sanh, tức nhân loại, chư thiên bậc trung. 

8 tâm quả thiện vô nhân (ahetukakusalavipäkacitta) 
có 3 loại, theo phương diện pháp nghĩa, tức § tâm quả thiện 
vô nhân. 
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Theo quan điểm nhân sanh, tức thấy cảnh tốt, nghe cảnh 
tốt, tiếp nhận vấn đề tốt, đều là cảnh tốt. 


7 tâm quả bất thiện (akusalavipäkacitta) có 3 loại theo 
phương diện pháp nghĩa, tức 7 tâm quả bắt thiện. 


Theo quan điểm nhân sanh, tức thấy cảnh không tốt, 
nghe cảnh không tốt, tiếp nhận vẫn đề không tốt, đều là 
cảnh không tốt. 


Về phương diện có cả hữu nhân, vô nhân, nhưng về 
phương diện bắt thiện chỉ có vô nhân, bởi vì bắt thiện nghiệp 
là pháp giao động, như tham, ngã mạn, hoài nghi, tà kiến 
nhóm này khi hiện khởi thì phóng tán, giao động đồng sanh 
với phóng dật. 

So sánh giống như chủ tướng cướp cho đù có nhiều sức 
mạnh, cũng giao động, không dám giáp mặt với cảnh sát. 
Trong lúc trộm cắp hoặc cướp cũng phải nao núng, nhìn 
trước, nhìn sau và nhân tham, nhân sân, nhân sĩ cũng là 
giống bất thiện còn vô nhân, 7 tâm quả bất thiện là pháp vô 
ký, giống bắt thiện không đồng sanh với giống quả được. 

Vấn: Còn 8 tâm quả thiện vô nhân là quả của đại thiện. 
Vì sao không có nhân đồng sanh, đối với § tâm đại quả 
cũng là quả của đại thiện giống nhau, vì sao lại có nhân 
đồng sanh? 


Đáp: Tâm vô nhân nói theo phận sự, theo sở (thãna) chỉ 
là nhỏ nhoi phụ thuộc theo đồng lực và na cảnh. 
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Giống như dân chúng lệ thuộc vào chính quyên, nếu ví 
dụ như cây... thì chỉ là cây thông thường, nếu so sánh như 
hạt giống cũng vẫn là hạt giống, không bằng trái đang có 
khắp nơi trên đất. Còn 8 tâm quá hữu nhân có nhân đồng 
sanh, ví như cây có lõi lớn lên được cũng chỉ riêng biệt 
trong đất tốt và rừng sâu như là rừng tuyết (hỉmavanta) và 
núi Hy mã lạp sơn (himalaya) còn nhân so sánh giống như 
đât tôt. 


Nguyên Nhân Xa Của Ngũ Song Thức 


1. Kammassa kafatfä upacitatfã uppannam hoti 


~ . — 


cakkhuviãñãnam. 


Nhãn thức hiện khởi được do nghiệp mà mình tạo ra từ 
trong quá khứ. 


2. Kammassa katatfä upacifatfä uppannam hoti 
sofaviññãnam. 


Nhĩ thức hiện khởi được do nghiệp mà mình tạo ra từ 
trong quá khứ. 

3. Kammassa kafatf3 upacitaff3 uppannam hoti 
ghãnaviãñaãnam. 

Tỷ thức hiện khởi được do nghiệp mà mình tạo ra từ 
trong quá khứ. 

4. Kammassa katatf4 upacifatf3 uppannam hoti 


a ~ ~ — 
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Thiệt thức hiện khởi được do nghiệp mình tạo ra từ trong 
quá khứ. 

Š. Kammassa kafatffÄ upacitatfä uppannam hofi 

Thân thức hiện khởi được do nghiệp mà mình tạo ra 
được từ trong quá khứ. 

Trong điều này, trình bày cho thấy rõ rằng phản bác 6 
nhân không đông sanh được với nhóm tâm này, xác định 
răng nhân của nó, tức nghiệp quá khứ là hiện khởi chỉ là 
nhân xa, còn nhân cận là: 

Thần kinh nhãn (eakkhupasäda). 

Cảnh sắc (rũpãrammana) tức các màu sắc. 
Ánh sáng (ãlokam) tức ánh sáng chế định. 
Tác ý (manasikãrä) tức tâm khai ngũ môn. 

Đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân xin hãy xem trong luận giải 
tâm lộ danh sắc (œamariipavithTwinicchaya). 


Trình Bày Nhân Trở Thành Thiện, 
Bất Thiện, Quả, Tố 
1l. Ettha ca vi(himut(a ci(täni ciftadubbalattä 


pañcaviãñãnãni vatthudubbalattä sampaficchanädmi 
ca kiccaffhanadubbalattä a(tano ussãhavinä kevalam 
vipaccanamatfãnam pavaftfanfifi tăni sabbäni vipäkãni 


eva honti. 


Su 
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Trong 18 tâm vô nhân này, tâm lộ chủ quan 
(vithĩmuttacitta) tức 2 tâm quan sát thọ xả, trừ ra sự nỗ lực 
của mình thường chỉ khởi hiện thuần nhất là tâm quả bởi vì 
có phận sự yếu sức mạnh. 

10 tâm ngũ song thức, trừ ra sự nỗ lực của mình thường 
chỉ khởi hiện bằng nhân thuần nhất là tâm quả, bởi vì vật 
yếu sức mạnh. 

2 tâm tiếp thâu và tâm quan sát thọ hỷ trừ ra sự nỗ lực 
của mình thường chỉ khởi hiện bằng nhân thuần nhất là tâm 
quả, bởi vì sự và sở (thãna) có ít sức mạnh. Vì vậy tất cả 
nhóm tâm đó mới thuần nhất là dị thục quả. 


Chú thích: 


Tâm lộ chủ quan (vithĩimuttacitta), tức 2 tâm quan sát 
thọ xả trong nơi đây thì trừ tâm lộ chủ quan, tức tâm khởi 
hiện ngoại môn, bởi vì làm phận sự tử, tục sinh, hữu phần. 

Nếu làm phận sự quan sát, na cảnh thì tâm sanh lên trong 
môn, tức theo đường lỗi ngũ môn, ý môn. Vì vậy mới có tên 
gọi là tâm lục môn (chadvarikacitta) hoặc tâm ngoại môn 
(dvãravimutfacitta). 

Việc trình bày pháp hoặc giải thích pháp mà loại trừ tâm 
lộ ra thì không được, bởi vì danh pháp này sanh lên nơi đâu? 

Sanh lên nơi tất cả đối tượng hữu thức. 


Sanh lên ngay nơi nào? 
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Sanh lên theo đường mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm gọi 
là tâm ngũ môn (pañcadväravithT) cho nên phải trình bày 
lộ tâm. 

Tâm quan sát thọ xả trong nơi đây có phận sự yếu sức 
mạnh, bởi vì làm phận sự tử, tục sinh, hữu phần. 


Ngoài trừ sự nỗ lực, nghĩa là tự mình không thể làm cho 
chính mình khởi hiện lên được, ngoại trừ nương vào người 
khác thì mình mới sanh lên được. Giống như đứa bé đi đâu 
phải tùy thuộc họ dẫn đi, khi mình đi bằng cách phải nương 
vào họ thì tự mình cũng không có bất cứ sự nỗ lực nào cả để 
làm cho khởi hiện bất cứ thành quả nào tiếp tục được nữa, 
ví như gạo hoặc hột mít đã bị luộc. 

Giải thích điều khởi lên thắc mắc đến 21 tâm quả hữu 
nhân và tâm quả đó là cả vô nhân lẫn hữu nhân là tâm yếu 
SứC mạnh. 

Vi, tức đặc biệt. 

Pãka, tức chín mùi. 

Quả chín mùi đặc biệt từ nhân cho dù là tâm quả siêu 
thế cũng giống nhau. Nếu không có 4 tâm Đạo là nhân thì tự 
mình cũng không có bắt cứ sự nỗ lực, tỉnh cần nào làm cho 
khởi hiện được, khi đã khởi hiện thì không cho bắt cứ quả 
nào sanh lên tiếp tục nữa. Từ Vatthu ám chỉ 5 sắc thần kinh, 
là sắc y sinh phải nương vào sắc tứ đại (mahãbhiitaripa). 
Nếu không có sắc y sinh (upãdãyarñũpa) cũng không sanh 
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lên được. Tâm tiếp thâu, tâm quan sát thọ hỷ có sự (kicca) 
và sở (thãna) có ít sức mạnh. Giống như người trông COI, 
phục vụ, lặt vặt như quét nhà, nấu nước thì tâm tiếp thâu có 
phận sự phục. vụ cảnh kế tiếp ngũ song thức và tâm quan 
sát, xem xét tốt, không tốt chỉ một chút khi đến phận sự na 
cảnh là người ăn cặn bã nữa; và cũng làm một sự, một sở. 
So sánh giống như hội đồng chính phủ, người làm nhiệm vụ 
trong chính phủ phải là người có năng lực, do đó nhóm tâm 
này giống như người không có năng lực gì. 


2. Vãani pana balavakiccattã affano ussahenä 
pavattanti äyatim ca vipäkuppã danattham ussãha sahi 
täni honti tani kusaläkusalani nãma hon. 


Còn nhóm tâm nào thường hiện khởi bằng sự nễ lực của 
mình, bởi vì phận sự có nhiều sức mạnh. Và nhóm tâm nào 
là tâm đồng sanh, bởi sự nỗ lực để làm cho quả sanh lên tiếp 
tục. Nhóm tâm đó gọi là thiện, bắt thiện. 


3. Yãni pana citfãni vipaccanamaffam atfikamma 
aftano ussãheneva pavatftenfi fesu avajjanadvayam 
vipakäkasantänato laddhapaccayattã thokam 
dubbalabhãvado ïiftaräni ca  nikantäsayasant3ầne 
pavattattä sabbaso vipäkuppädanattham ussaharahitäni 
ceva honffi tãni sabbani kariyani nãma jãtãpTIti 
datfhabbam. 

Còn nhóm tâm nào thường sanh lên do sự nỗ lực thuần 
nhất của mình vượt qua nhân, chỉ để trở thành quả, trong 
nhóm tâm đó thì có 2 tâm khai môn (ävajjanacitta) là tâm 
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loại khỏi sự tỉnh cần để làm cho quả hiện khởi bằng tất cả 
trường hợp, bởi vì có sức mạnh chút ít do được duyên tiếp 
nối của quả. Còn tâm Ứng cúng vi tiếu là tâm loại trừ sự nỗ 
lực ra đề làm cho quả sanh lên bằng tất cả trường hợp, bởi vì 
hiện khởi nơi cơ tánh của Ngài lìa khỏi tiềm miên (tức bậc 
A la hán). Vì vậy tất cả nhóm tâm đó mới gọi là tâm tố, tất 
cả học viên nên hiểu như vậy. 

Chú thích: Bởi vì được duyên tiếp nối của quả, nghĩa là 
bởi vì được duyên tiếp nối từ tâm hữu phần do tự mình sanh 
lên, ám chỉ đến biết cảnh, mà họ có thể tự mình biết cảnh 
được. Tâm Ứng cúng vi tiểu cho dùng làm sự đồng lực thật 
nhưng khởi hiện trong cơ tánh của bậc A la hán. 

4. Idani adito paffhãya vedanävicaäranä vuccati. 

Bây giờ bắt đầu từ đây trở đi sẽ đề cập đến phân tích về 
thọ (vicäranavedan3). 


óc c‹ _ 


5. Tathãahi cakkhuviññänädTinam (ãva vat(hũni ca 
ärammanäni ca upädãyaripaneva honti. 

Chi tiết như sau: vật và cảnh của nhãn thức... là sắc 
y sinh. 

6. Upäadãäyarũpanañca picupindakãnam  viya 
aññamaññasanghaffanam dubbalameväfdi tăni i{(he 
ani{fhe ca ãärammane upekkhãsahagatä neva honfIidi. 

Việc xúc chạm lẫn nhau của sắc y sinh là pháp có rất ít 
sức mạnh, giông như xúc chạm nhau của cục bông gòn. Vì 
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vậy tâm nhãn thức... mới là tâm đồng sanh thuần nhất với 
thọ xả. Bậc thiện trí nên hiệu nội dung như đã giải thích trên. 


7. Kãyaviññãnassa pana ãrammanäni mahãbhũtãäni 
honfidi. 


Còn cảnh của tâm thân thức là sắc tứ đại. 


8. Vathã adhikaranimatthake thapitam 
picupindakam ayobhifena paharantänam ayokũñ{assa 
picupindakam atikkamma adhikarani gha{fanam 
balavataram hoti. 


Giông như người lây búa đập vào cục bông gòn đê trên 
đe, cây búa sắt đập vào cục bông gòn chạm vào đe là vật có 
nhiều sức mạnh dữ dội như thê nào. 


9, Tathã tesam ãrammanabhntãnam kãyavatthum 
atkkamma kãyanissaya bhũ(esu sanghaffanam 
balavataram. 


Việc xúc chạm nhau của nhóm sắc tứ đại là cảnh của 
tâm thân thức, trong sắc tứ đại là nơi nương của thần kinh 
thân vượt qua thân vật, là vật có nhiều sức mạnh đữ dội như 
thế nào. 


10. Tasmã kãyaviãññãñãnam i{{he sukkasahagatam 
aniffhe dukkhasahagatam hofIti. 

Vì vậy thân thức mới là tâm đồng sanh với lạc thọ trong 
cảnh tốt (itthãrammanam) đồng sanh với khổ thọ trong 
cảnh xấu (ani(thãrammana). 
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Il. Sampaticchanaci(am pana sabbadubbaläpi 
pañcaviññãnãnam anantaram uppajjaffi niccam 
dubbalam hutvã sabbattha upekkhäsahagata meväti. 

Tâm tiếp thâu luôn khởi hiện nối tiếp ngũ song thức có 
Ít sức mạnh hơn mỗi tâm, vì vậy tâm tiếp thâu mới thường 
xuyên có ít sức mạnh, là tâm đồng sanh với xả thọ trong tất 
cả cảnh tốt, cảnh xấu. 


12. Vibhãvaniyam pana asamãnanissayehi tehi 
laddhapaccayafäã vasena ayamattho vibhävito. 


Nhưng trong Vibhävinifikã Ngài giáo thọ sư trình bày 
nội dung do năng lực của tâm được từ tâm ngũ song thức 
làm duyên cho có nơi nương không bằng nhau với mình. 

Chú thích: Có nơi nương không bằng nhau với mình, 
tức nhãn thức nương vào thần kinh nhãn, so sánh giống như 
đá thông thường. Còn tâm tiếp theo nương vào ý vật, so 
sánh giống như đá đặc biệt. Từ “làm duyên cho” giống như 
1 người ở Bankok, một người ở tỉnh khác thì sự giúp đỡ lẫn 
nhau không được đầy đủ. 


13. Sanfiranam pana sayampi balava vatthum 
nissãya pavatfati tadisena ca bahavavatthu nissayena 
purimaciítena  laddhapaccayam  hoffi thokam 
balavataram hotfi. 


Còn tâm quan sát ngay cả tự mình cũng nương vật có 
nhiêu sức mạnh mới hiện khởi được và được làm duyên 
từ tâm tiêp thâu ngang băng nhau với mình nương vào 
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sắc ý vật có sức mạnh. Vì vậy tâm quan sát mới có 1 chút 
sức mạnh. 


14. 'Tasmã tam kusalavipakam i{the 
upekkhäsahagotam atuffhesomanassasahagatam hoti. 


Bởi vì tâm quan sát là tâm quả thiện là tâm đồng sanh 
với xả thọ trong cảnh tốt, là tâm đồng sanh với hỷ thọ trong 
cảnh rất tốt (atuf{fhãramman2). 

15. Akusalavipäkam pana aniftthepi atianitthepi 
upekkhäã sahagata meva boti. 

Còn tâm quan sát quả bắt thiện là tâm đồng sanh với xả 
thọ cả trong cảnh xấu và cảnh rất xấu (atianitthãrammana). 

16. Yasma ïfi ce. 

Nếu có câu hỏi chen vào rằng: Vì sao tâm quan sát quả 
bất thiện là tâm đồng sanh thuần nhất với xả thọ cả trong 
cảnh xấu và cảnh rất xấu? 

17. Yad hỉ tam atianiffhãrammanavascna 
vedãnabhedayuttam siya dukkhena vã domanassena vã 
yuttam siya. 

Đáp: Nếu tâm quan sát quả bất thiện đồng sanh với loại 
thọ bằng mãnh lực của cảnh rất xấu thì tâm quan sát quả bất 
thiện cũng phải đồng sanh với khổ thọ hoặc ưu thọ. 

18. Tattha dukkhena (tãva na yujjafdi tasmã 
ekantakäyikattä dukkhassati. 
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Trong 2 loại thọ khổ hoặc thọ ưu thì tâm quan sát quả bất 
thiện đông sanh với khô thọ (đukkbhavedanä) chưa đúng, vì 
sao? Bởi vì khổ thọ sanh lên nơi thân thuần nhất. 


19. Domanassenapi na yujjafi tasmä pafighena 
pafihaññatt(ä eva domanassabhävam pat(ã 
domanassavedanä pafigphena imam nappavatfafi 
ekantäkusalatena pafiphena niccayogino domanassa 
abyäkatesu asambhavejotfi. 


Tâm quan sát quả bắt thiện đồng sanh với ưu thọ không 
đúng, vì sao? 

Bởi vì ưu thọ dẫn đến buồn rầu, tâm sở sân xúc chạm 
loại tâm sở sân ra thì không sanh lên được. 

Vì vậy, tâm quan sát quả bất thiện đồng sanh với ưu thọ 
mới không đúng, bởi vì thọ ưu thường luôn đông sanh với 
phân uê thuân nhât là bât thiện, mà không khởi hiện trong 
tất cả pháp vô ký. 

20. Avajjanadvayam pana sanfranatopi thokam 
balavam hotti. 


Vipakanam hỉ pavatfitum pi atfano ussãhabalam 
nãma natfthi. 


Balavanthi pana kammidipaccaychi jãnãti 
balavantani nãma honti dubbalehi jãtãni dubbaläni 
nam. 

2 tâm khai môn có nhiều sức mạnh hơn tâm quan sát 
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chút ít, thông thường sức mạnh nỗ lực của mình để sanh 
lên thường không có với tâm quả, nhưng tâm quả sanh lên 
do duyên như nghiệp... có sức mạnh gọi là tâm quả có sức 
mạnh. Tâm quả sanh lên do duyên như nghiệp... có ít sức 
mạnh gọi là tâm quả có ít sức mạnh. 


2l.  Kvam santepi tam  ãvajjanadvayam 
kammaäanubhãävato ca muccitvä vipäkasantãnato ca 
paccayam øgahetvä a({thi(atAã dubbalameva hofTiti 
sadãpi upekkhãyuttameväti. 

Ngay cả 2 tâm khai môn có Ít sức mạnh: 

1. Bởi vì thoát khỏi mãnh lực của nghiệp rồi sanh lên. 

2. Bởi vì dựa vào sự trợ giúp từ việc nối tiếp của tâm quả 
rôi hiện khởi. 

Vì vậy 2 tâm khai môn này mới đồng sanh thuần nhất 
với xả thọ trong mỗi cảnh, cảnh tốt, cảnh xấu. 

22. Vibhäãvaniyan pana pañcadyärãvajjanam 
pubbe kenaci aggahefi ãrammane ekaväremeva 


pavattattä. Manodväãravajjanañca 
visadisaciftasanfänaparävaffanavasena 
byãäpãrantarasapekkhattä ärammanarasam 


adhimattato anubhavitum na sakkofTfdi sabbatthApi 
majjhattavedanãäyuttameväfi vuttam. 


Còn trong VibhävinTfIka giáo thọ sư đề cập rằng tâm 
khai ngũ môn đồng sanh thuần nhất với thọ xả trong mỗi 
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cảnh, bởi vì không thể hưởng thụ vị của cảnh quá độ được, 
vì sanh lên một lần trong cảnh mà chưa một tâm nào năm 
lẫy trước. Lại nữa, tâm khai ý môn đồng sanh thuần nhất 
với thọ xả trong cảnh, bởi vì không thê thụ hưởng vị của 
cảnh quá độ được, vì có sự liên quan dính chấp khác nữa do 
mãnh lực làm cho tâm đồng lực nối tiếp nhau, không giống 
với mình. 

23.  Tattha byãpärantarasapekkhattäiti  idam 
niyujjati. Na hi cittänam balavadubbalatã viseso attana 
pacchã pavatfassa ciffassa vasena sakkä vuttam. Attano 
panna paccaychi eva so sakkäã vuttanti. 


Trong VibhãvinTfikä thì cụm từ byäpärantarasa bởi 
vì có sự dính chấp, liên quan khác nữa thường không đúng. 
Thật ra tâm có sức mạnh nhiễu, có sức mạnh ít là đặc biệt thì 
bất cứ ai cũng không thể nói được do mãnh lực tâm sanh lên 
về sau mình đâu. Nhưng sự việc tâm có sức mạnh nhiều và 
sức mạnh ít là đặc biệt thì bất cứ ai cũng có thể nói được do 
duyên của mình mà thôi. (Đoạn này, Ngài giáo thọ sư Ledi 
phản bác Ngài Vibhãvimika). 

24. Itrathä sanfiranassäpi byãpãrantarasã pekkatä 
siyã. Tampi hỉ visadisa cittasantänam attanä param 
vafttetiyeväati. Ahetukacittesu vedanäã vicaranä ni((hitã. 

Nói theo trường hợp khác, sự việc tâm quan sát có sự 
liên quan, dính chấp trong trường hợp khác cũng phải có. 
Thật ra tâm quan sát cho dù mình làm cho sanh lên về sau 
nối tiếp của tâm tố (kviyäcitta) không giống như với mình. 
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Chú thích: Sự việc tâm quan sát có sự liên quan, dính 
chấp trong trường hợp khác cũng phải có, nghĩa là tâm quan 
sát đã khởi hiện thì tâm phán đoán (vot(habbanacifta) cũng 
khởi hiện nối tiếp thành mỗi giống. Vì vậy, cũng xếp vào 
được là tâm quan sát có ít sức mạnh, bởi vì liên quan đến 
tâm tố, không giống với mình, nz vậy cũng nghe được 
nhưng còn tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn là xả thọ. 


1. Sanh lên 1 sát na và sanh lên trước. 
2. Nhận lấy cảnh trước tâm khác. 


3. So sánh giống như người bố thí vật thực tốt hoặc 
không tốt đi nữa, chỉ là một từ ám chỉ đến cảnh tốt 
(ifthãrammanam), cảnh xâu (ani{thãrammana). 

4. Giống như người đàn ông đi đến Bưu điện có phận sự 
gửi thư, người nhận thư hoặc biệt nội dung của thư, tức tâm 
đồng lực. Nội dung tôt thì hỷ thọ tham, nêu nội dung không 
tốt thì ưu thọ đồng lực bất thiện. 

Còn tâm khai ý môn làm phận sự phán đoán theo đường 
lỗi trí tuệ, giông như viên thâm phán không hân hoan, không 
chán nản, bởi vì không phải là vấn đề của mình. 

Hân hoan, chán nản nơi đồng lực (/heo lời đạy truyền 
thông của giáo thọ sư) tâm phán đoán mặc dù làm phận sự 
cũng được duyên đến từ tâm quan sát là tâm quả. 

Sự việc tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn là xả thọ, như 
bắt cảnh nhỏ hoặc tiêng rât khẽ, thân kinh Nhãn và sắc thần 
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kinh cũng không tốt, ánh sáng và không gian cũng không 
đủ, tác ý cũng không có, như vậy cũng là thọ xả được. 


Từ “tự mình cũng có sức mạnh chút ít hơn tâm quả”, 
bởi vì tâm khai môn khởi hiện do sự nỗ lực của chính mình. 
Còn tâm quả phải nương vào họ mà hiện khởi, cho nên mới 
gọi là có sức mạnh chút ít, nhưng là thọ xả, bởi vì duyên 
của mình đến từ tâm hữu phần cả ứâm khai ngũ môn và khai 
ý môn. 

Còn tâm khai ý môn làm duyên cho tâm đồng lực giống 
với mình cũng có, không giống với mình cũng có. Giống 
với mình, tức đồng lực tốt, nhưng tâm quan sát làm duyên 
cho tâm khai ý môn theo đường ngũ môn không giống với 
mình được. Nhưng vì sao tâm khai ý môn không có sức 
mạnh vẫn là xả thọ, còn tâm quan sát nếu là cảnh rất tốt 
là thọ hỷ, nhưng tâm phán đoán không là thọ hỷ tháp tùng 
theo. Vì vậy, tâm quan sát có ít sức mạnh, bởi vì liên quan 
đến tâm tố. Vì sao lúc nhận lấy cảnh rất tốt nên khởi lên hỷ 
thọ được, vì sao không là xả thọ liên quan theo mình? Do 
đó,Ngài giáo thọ sư Ledi mới phản bác lại quan kiến Ngài 
sẽ hiện khởi được từ duyên (paccaya) của mình mà thôi, 
không sanh lên được từ sự liên quan làm cho tâm khác khởi 
hiện nối tiếp về sau mình. 
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Trình Bày Phân Tích Về Trợ 
(Sankharavicarana) 


1. Imäãni ciffãni aftano pakatipaccayaganasamäyoge 
sai nuppajjand natthi. Tasmäa asankharikaneväti 
vadanti. 


Nhóm tâm vô nhân này khi đồng sanh với nhóm duyên 
theo thông thường của mình sẽ không sanh thì không có, 
tức phải nhất định sanh lên. Cho nên tất cả giáo thọ sư mới 
nói rằng nhóm tâm vô nhân này thuần nhất là tâm vô trợ 
(asankhãrikacitta). 


vt Mũnlafikãyampana vipãkuddhare 
ahetukavipäkanam aparibyattfikiccattä 
sasankharikkammaviruddho asankharikabhãvopi 
natthi asankhãrikkammaviruddho - 


sasankhärikabhãvopi natfhi. 


Còn trong mũlafikã ngay cả vô trợ là đối lập đối với 
nghiệp hữu trợ cũng không có, bới vì tất cả quả vô nhân có 
phận sự không hiện bày trong quả triệt tiêu (upäkuddhära). 

3. Tasmäã tesam ubhayakammenapi uppatfi therena 
anuññãtãfi vuftam. 

Do đó sự khởi hiện của nhóm tâm vô nhân bằng cả 2 
nghiệp, tức nghiệp vô trợ và nghiệp hữu trợ. Ngài giáo thọ 
sư trưởng lão Mahädatta đã chấp nhận. Vì vậy, Ngài giáo 
thọ sư Mũlatikã (trưởng lão Ananda) mới đề cập như vậy. 
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4. Etena tinnam kiriyacitfänTni 
tadubhayabhäväbhãvo  vuto hofi tãnipi hi 
aparibyattakiccäni yeväti. 

Lời nói của Ngài giáo thọ sư Milafikã nghĩa là Ngài đề 
cập không có sự trở thành vô trợ và hữu trợ, ngay cả 3 tâm 
tô vô nhân. Bởi vì 3 tâm tô vô nhân có phận sự không hiện 
bày giông nhau. 

Tampi sabbaññutaññãnadIinam anucãrikamattatfãä 
aparibyattakiccam nãma hoi. 

Tâm Ứng cúng vi tiêu gọi là có phận sự không hiện bày, 
bởi vì tâm Ưng cúng vi tiêu khởi hiện theo sau của Trí như 
Toàn Giác Trí... 


Chú thích: 


Giải thích điểu thứ 1- theo lời dạy truyền thống của 
giáo thọ sư (äcariyavãädam) rằng: Khi có sự đồng sanh với 
nhóm duyên của mình, tức thần kinh nhãn, cảnh sắc, ánh 
sáng, tác ý, khi đồng nhóm với nhau thì sanh lên không có 
ai ngăn chặn được cho đến Bậc Chánh Đăng Giác, nếu thiếu 
đi I pháp nào cũng, không sanh lên được. 


Điều thứ 2, khi tâm về phương diện có sức mạnh mạnh 
bạo thì phải có tâm nữa về phương điện có ít sức mạnh giống 
nhau với tâm quả khác nữa. Vì vậy, tâm vô nhân không phải 
vô trợ, hữu trợ. Nếu là 1 loại thì tâm vô nhân cũng phải có 
30 tâm, sẽ không có chừng này 1Š tâm được, bởi vì vô trợ 
(asankhãra), hữu trợ (sasankhãra) đối lập nhau. Vô trợ 
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là mau lẹ (tikkha), tức có sức mạnh mạnh bạo, hữu trợ là 
chậm chạp (mandu), tức có ít sức mạnh. Giống như vật chất 
phải có đôi với nhau, như tối thì phải có sáng, có đen phải 
có trắng, có cao thì phải có thấp, không chỉ có 1 thứ được. 

Từ “vô nhân” không hiện bày bởi vì lộ tâm ngũ môn 
(pañcadväravithn) như trong lúc xem sách hoặc nhìn xem 
các cảnh sắc khác thì nhãn thức không hiện bày, sẽ chỉ hiện 
bày đồng lực (javana), tức theo đường lộ tâm ý môn mà 
thôi. Như tụng kinh, quán xét thiền quán, thuyết pháp, học, 
đọc Thắng pháp, thích, không thích, nóng giận, mắng chửi, 
nói tốt, làm tốt, suy nghĩ tốt sẽ hiện bày từ tâm đồng lực, 
nhãn thức, nhĩ thức, thuộc ngũ song thức là phụ thuộc cho 
đồng lực khởi hiện theo đường ý môn sanh lên, nếu thiếu 
đồng lực theo đường ý môn thì hành động, lời nói, suy nghĩ 
cũng không thành tựu mà lắng lặng chấm dút. 

Điều thứ 3: 15 tâm vô nhân này khởi sanh từ nghiệp 
quá khứ, tức thiện vô trợ hoặc bất thiện nghiệp vô trợ cũng 
được, thiện hữu trợ, bất thiện nghiệp hữu trợ cũng được. 
Ngài trưởng lão giáo thọ sư Mahadatta nói như vậy. 


Điều thứ 4: 3 tâm tố vô nhân cũng không phải vô trợ, 
hữu trợ. Bởi vì không hiện bày, chỉ làm phận sự khai môn 
cho tâm đồng lực, giống như đầu bếp. Còn tâm Ứng cúng 
làm phận sự đồng lực thật nhưng cũng có phận sự chút, 
không giống như phận sự của tâm khác, giống như người có 
công việc lặt vặt. 
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5. Athavä rupadassanasaddasavonadmi sattä kadäci 
attano icchäya karonfi kadäci parehi ussãhi(ã karonfiti 
paccakkhatova siddhametam. 


Một lý khác nữa, tắt cả chúng sanh thấy sắc, nghe tiếng... 
theo mong muốn của mình. Thỉnh thoảng trong thời gian, 
đôi khi bị người khác rủ rê mới thấy được sắc, nghe được 
tiếng... việc thấy sắc, nghe tiếng... này là hoàn thành rõ ràng 
(pakkhasiddhi) không tự ước định (anumäãna) lẫy. 


6. Tattha vyadä attano icchãya karonfi tadä 
pañcadvärävajjanadmi sabbani vIithicittani 
asankhãrikäni nãma honfi yadã parchi ussãhitã karonti 
tadäã sasankhärikäni nãma honti. 

Trong việc thấy sắc, nghe tiếng, khi nào tất cả chúng 
sanh thấy sắc, nghe tiếng... theo mong muốn của mình, khi 
đó tất cả lộ tâm khai ngũ môn...gọi là vô trợ. Khi nào tất cả 
chúng sanh bị người khác rủ rê mới thấy sắc, nghe tiếng... 
khi đó tất cả lộ tâm, như tâm khai ngũ môn... gọi hữu trợ. 

7. Dvãravimutfesu pana dvTisu upekkhäsantiranesu 
af(ha mahãvipäkesu viya vattabbo. 


Còn việc vô trợ và hữu trợ trong 2 tâm quan sát thọ xả 
là ngoại môn. Các bậc thiện trí hiểu giống như trong 8 tâm 
đại quả. 

8. lŒ sabbani ahetukacifäni tena pariyäyena 
sankhãrabhedena pañcakam bhinnänieva honti. 
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Tất cả tâm vô nhân là tâm khác nhau, theo riêng biệt 
băng cách phân loại của Trợ theo gián tiêp đã trình bày đên 
bởi trường hợp như vậy. 


9, Evam santepi aparibyat(akiccatäyeva tesam 
sankhärabhedo paliyam na vutfoti veditabbo. 


Như vậy sự khác nhau về Trợ (sankhãra) của nhóm tâm 
vô nhân, bậc thiện trí nên hiểu rằng Đức Thế Tôn không 
thuyết trong bộ Pháp tụ (đhammasangan) bởi vì có phận 
sự không rố ràng. 


Chú thích: 


Giải thích đến cảnh của tâm đại quả theo nghiệp 
(kammam), nghiệp tướng (kammanimit(a), thú tướng 
(gatinimitta) là cảnh diễn tiến trong kiếp quá khứ khi cận tử 
và giải thích đến trọng nghiệp (garukamma), cận tử nghiệp 
(ãsannakamma), thường nghiệp (acinnakamma), khinh 
tác nghiệp (kafattäkamma) như lúc đang ngồi thì gió thôi 
chết ngay tức thì, bom nỗ chết. Như vậy không có cận tử 
nghiệp, cận tử nghiệp có được cũng phải làm cho thành 
tựu trước mới làm cho tục sinh được. Nếu chưa thành tựu, 
phận sự hành động đó thì không làm cho quả tục sanh được; 
như trước khi chết tự mình tụng kinh, nhìn thấy tượng Đức 
Phật, nghe thuyết Pháp, hoàn thành trước 1 giờ rồi chết; 
như vậy là vô trợ. Nếu bị thúc đẩy thì là hữu trợ, nếu cận 
tử nghiệp không có thì có thường nghiệp tức nghiệp làm 
thường xuyên. Nếu thường nghiệp không có thì khinh tác 
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nghiệp trong nhiều kiếp sống quá khứ hoặc kiếp trước cho 
quả, bởi vì trọng nghiệp không có. 

2 tâm quan sát này, nếu làm phận sự quan sát thì là cảnh 
hiện tại. Nếu làm phận sự na cảnh thì là hiện tại, quá khứ, vị 
lai. Nếu làm phận sự hữu phần thì là cảnh quá khứ nhận lấy 
từ kiếp sống trước trong lúc cận tử (cận tử nghiệp như suy 
nghĩ đến, pháp từng học đến, đang thâm suy trong lúc cận 
tử, khinh tác nghiệp như bố thí, rồi hồi hướng phước cho 
bắt cứ ai chỉ bằng miệng hoặc tùy hỷ phước cũng chỉ bằng 
miệng nhưng tâm dửng dưng hoặc thọ trì giới, tu tiến minh 
quán rồi vô tình đập muỗi). 


Trạng Thái, Phận Sự, Thành Tựu, 
Nhân Cận Của Nhãn Thức 
1. Cakkhusannissitarũpavij]ãnanalakkhanam: 


Trạng thái có nương thần kinh nhãn và biết đặc biệt cảnh 
sắc (đặc biệt theo riêng biệt). 


2. Rupamat(ärammanarasam: 


Phận sự có cảnh sắc làm cảnh (hoặc có phận sự đê nhận 
lây cảnh sắc chân đê). 


3. Rũpabhimukhabhãävapaccupatthãnam: 


Thành tựu có trước mắt cảnh sắc thực tánh. 
4. Rũpärammmanapañcadvärävajjanäpagamapadaffhänam: 
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Nhân cận có sự lìa khỏi tâm khai ngũ môn có riêng biệt 
cảnh sắc. 
(Pháp tánh là nhân ghi nhận, biết gọi là trạng thái). 


Trạng Thái, Phận Sự, Thành Tựu, Nhân Cận 
Của Nhĩ Thức, Tỷ Thức, Thiệt Thức, Thân Thức. 
1) Sotasannissita saddavijãnana lakkhanam 
Ghãnasannissita gandhavijãnana lakkhanam 
Jivhãsannissita rasavijãnana lakkhanam 
Kãyasannissita phof(habbavijãnana lakkhanam 
2) Saddamattärammana rasam 
Gandhamattärammana rasam 
Rasamaftärammana rasam 
Phoft†habbamatfãärammana rasam 
3) Saddãbhimukhãäbhäva paccupafthãnam 
Gandhãbhimukhäbhäva paccupatfhãnam 
Rasäbhimukhãbhäva paccupatfhãnam 
Phofthabbãbhimukhãäbhäva paccupatthãnam 


4) Saddärammana pañcadvärävajjanä pagama 
padatthanäm 

Gandhãrammana pañcadvärävajjanä pagama 
padatthanam 
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Rasãrammana pañcadvärävajjanä pagama 
padaf(hãnam 


Phatthabbaärammana pañcadvãravajjanä pagama 
padatfhãnam 


Trạng Thái, Phận Sự, Thành Tựu, 
Nhân Cận Của Tâm Khai Ngũ Môn 
(pañcadvaravajjanacitta) 
1. Cakkhuviññãnädi purecära rupädi vijãnana 
lakkhana 


Trạng thái sanh lên trước nhãn thức... rồi nhận lấy ngũ 
cảnh, như cảnh sắc... 


2. Avajjana rasã 

Phận sự, thâm tra ngũ cảnh. 

3. Rũpädiabhimukhabhãva paccupaffhãnä 
Thành tựu có ngũ cánh trước mắt như cảnh sắc... 
(Cảnh thính, tức đi vào gặp nhau với cảnh sắc). 
4. Bhavangacittacheda pada{(hänã 

Nhân cận có sự vắng mặt tâm hữu phần. 


Chú thích: Từ “trạng thái” này ám chỉ đến tất cả tâm 
biết cảnh. Vì vậy trạng thái của tâm khai ngũ môn, tâm tiếp 
thâu, tâm quan sát đều phải biết cảnh sắc. Việc biết cảnh của 
tâm khai ngũ môn; nếu biết tốt, hiểu tốt thì làm cho khởi 
hiện đồng lực thiện; nếu biết không tốt, hiểu không tốt thì 
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làm cho khởi hiện đồng lực bất thiện. Việc thu thúc thì thu 
thúc như nhau, nêu không thu thúc thì thái quá sẽ không 
chỉnh sửa tâm khác được. 


Giải thích trong cảnh duyên, phần lộ tâm ngũ môn rằng 
theo đường ngũ môn làm cho lạc, khô trong thời bình nhật. 
Hỏi Ngài, Ngài trả lời rằng: Lộ tâm ngũ môn có động lực 
thiện, đồng lực bất thiện giống nhau. Nhưng thường nhiên 
người có tiềm miên nhiều lúc thấy sẽ dùng tác ý không liên 
tục được, dần dần không khéo tác ý (ayoniso) sanh khởi 
ngoại trừ thời gian ngủ mà thôi. Vì vậy mới tu tiến minh 
quán, nhưng cho dù như vậy cũng không từ từ dừng lại 
được, bởi vì tiềm miên đã từng quen tích lũy từ lâu. 

Còn phận sự khác nhau như tâm khai ngũ môn tác ý trong 
Š cảnh thì nhãn thức làm phận sự thấy, tiếp thâu, đón nhận, 
quan sát thì xem xét tốt hoặc không tốt, cảnh tốt, cảnh xấu. 

Nếu tâm hữu phần hiện khởi mãi thì tâm khai ngũ môn 
cũng không sanh lên được, tiếp đến tâm hữu phần diệt đi thì 
tâm khai ngũ môn mới sanh lên được. Đây gọi là nhân cận 
làm cho khởi hiện. 


Trạng Thái (Lakkhana), Phận Sự (Tassa), 
Thành Tựu (Paccupatthana), Nhân Cận 
(Padatthäana) Của Tâm Tiếp Thâu. 
1. Cakkhuviññanadnam ananfaram rũpädi 


vijananalakkhanã 
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Trạng thái có sự biết sắc... theo tuần tự của tâm nhãn 
thức... 
2. Rupädisampaticchana rasã 
Phận sự đón nhận sắc... 
3. Tathãbhãvapaccupa{thänä 


Thành tựu diễn tiễn theo tánh chất thuần nhất. (Có trạng 
thái thuân nhât giông câu 2 và hiện bày trong tuệ quán răng 
tâm này đón nhận sắc thuân nhât). 


4. Cakkhuviññänãdivupagama pada{(hänä 


Nhân cận không có nhân nhãn thức... (Sự việc lấy tâm 
nhãn thức là nhân cận của tâm tiếp thâu, bởi vì tâm tiếp thâu 
chỉ hiện khởi được riêng biệt trong thời kỳ bình nhật, vì nếu 
tâm nhãn thức chưa hiện khởi thấy cảnh sắc thì tâm tiếp 
thâu đón nhận được như thế nào cho dù nương vào ý vật). 


Trạng Thái, Phận Sự, Thành Tựu, 
Nhân Cận Của Tâm Quan Sát 
1. Salãärammanavijãnana lakkhanã 


Trạng thái biết 6 cảnh (biết 5 cảnh theo đường ngũ môn, 
biệt cảnh pháp theo đường ý môn). 

2. Sanfiranädi rasä 

Phận sự có sự xem xét (chỉ xem xét rằng tốt hoặc không 


tốt, tức cảnh tốt, cảnh xâu). 
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3. Tathabhäva paccupatthanã 
Thành tựu diễn tiến theo tính chất thuần nhất. 


(Tức thuần nhất với câu 2, hiện bày trong tuệ quán 
(vipassanäññãna) nhưng không phổ biến khắp cùng với tất 
cả bậc thánh, chỉ riêng biệt Đức Chánh Đăng Giác và bậc 
Đắc thông (abhiññälãbhn). 

4. Hadavatthu padatfhäna 

Nhân cận có sắc ý vật. 

Có sắc ý vật là nhân cận, bởi vì tâm quan sát là tâm hữu 
phần trong thời tục sinh, nếu không có ý vật thì không tục 
sinh được và tâm tục sinh của chó, mèo, cá, người câm, 
trong sát na con chó chết, con cá chết, người câm chết thì 
phải làm phận sự chết, nêu sanh thì phải làm phận sự tục 
sinh, trong sát na sanh lên liên tục trong cơ tánh của con 
chó, con mèo, con cá thì làm phận sự hữu phân. Tâm quan 
sát có 5 phận sự, nêu phận sự hưởng cảnh ni tiếp đồng lực 
là tâm na cảnh. 


Tóm lại, nội dung thì tâm quan sát phải làm phận sự thời 
tục sinh lẫn thời bình nhật. Trong sát na làm phận sự quan 
sát thì chỉ làm duy nhất theo đường lỗi ngũ môn, tức so sánh 
cảnh. Nếu là phận sự Na cảnh thì hưởng cảnh nối tiếp đông 
lực làm cả theo đường lỗi ngũ môn và ý môn. Rồi Ngài giáo 
thọ sư giải thích cũng ghi cả 5 tâm lộ. 

Vấn: Trong sát na thấy cảnh sắc, pháp gì khởi hiện? 
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Đáp: Tâm lộ nhãn môn khởi hiện. 
Vấn: Nếu được nghe tiếng, pháp gì khởi hiện? 

Đáp: Tâm lộ nhĩ thức khởi hiện. 

Vấn: Tâm vô nhân có bao nhiêu? 

Đáp: Có 1§ tâm. 

Vấn: Là gì? 

Đáp: Phải trả lời cho đúng răng: 17 tâm quả bắt thiện, 
rôi tính vừa đên tâm thân thức, răng thân thức đồng sanh với 
khổ (dukkhasahagatakãyaviññãna). 

Vấn: Tâm quả bắt thiện, tâm tố có bao nhiêu? 

Đáp: Phải trả lời cho đúng rằng: 8 tâm quả bắt thiện vô 
nhân, 3 tâm tô vô nhân. 

Tắt cả nhắc đi, nhắc lại quá mức, bởi vì tâm quan sát này 
có 5 phận sự, và là tâm vô nhân lẫn là tâm quả. Hai tâm tố này 
có cả tâm quả hữu nhân (sahetuka) và vô nhân (ahetuka). 
Tâm tố cũng giống như vậy có cả hữu nhân, vô nhân. 

Vì vậy, phải hiểu cho chính xác về trạng thái, phận 
sự, thành tựu, nhân cận. Nêu Đức Phật thuyết răng: 
Cakkhusamissia rũpavijjãnana lakkhanam.. cho 
đên rũpãbhimukhabhäva padatfhãnam như vậy gọi là 
phương cách tuân tự thuyêt pháp (desanäkamanaya) bởi 
vì tâm không có sanh lên thật. 


Như vậy rồi Ngài giáo thọ sư trình bày rằng: Hữu phần 
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quá khứ, hữu phần rúng động, hữu phần đứt dòng, tâm khai 
ngũ môn, tâm nhãn thức, tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm 
phán đoán, tâm đồng lực, tâm na cảnh. Đây là phương cách 
tuần tự sanh lên (upattikamanaya) ngay cả Đức Chánh 
Đăng Giác cũng thuyết như vậy. 

(Việc đem ra trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận, 
trình bày cũng để cho biết rằng: Tắt cả pháp chân để là pháp 
có thật, khi đã là thực tánh pháp có thật thì mỗi một thực 
tánh có cả 4 loại tướng trạng này thường xuyên thiếu 1 loại 
nào cũng không được, ngoại trừ ra duy nhất Níp bàn không 
có nhân cận). 


Trạng Thái, Phận Sự, Thành Tựu, Nhân Cận 
Của Tâm Khai Ý Môn 
1. Salãrammana vijãnana lakkhanã 
Trạng thái biết được 6 cảnh. 


9. Pañcadväramamodväresu 
vof(habbanävajjanarasã 


Phận sự có sự khẳng quyết 5 cảnh trong ngũ môn và 
thấm tra 6 cảnh trong ý môn. 

3. Tathäbhãva paccupat(hãnä 

Thành tựu diễn tiến theo tánh chất thuần nhất (giống câu 
thứ 2). 


358 


Tỳ khuu Khải Minh dịch 


4. Ahetukavipäka manoviñãänadhãtu 
bhavanganam aññataräpagama padat(hãnä 

Nhân cận không có ý thức giới là tâm quả vô nhân, tức 
tâm quan sát (trong ngũ môn) và hữu phần dứt dòng 1 loại 
nào ( trong ý môn). 


Chú thích: 


Câu thứ 1, việc biết cảnh của tâm khai ý môn, nếu theo 
đường ngũ môn chỉ biết được 5 cảnh, nếu theo đường ý môn 
sẽ được 6 cảnh. Việc khẳng quyết của tâm khai ý môn, tức 
dứt khoát răng: Cảnh tốt là tốt, cảnh xấu là xấu, cả 2 loại này 
lây một loại nào khác biệt nhau với tâm quan sát, tức chỉ là 
so sánh đây tốt, đây không tốt. 


Câu thứ 3, tathãbhäva paccupatthãnã điều này tức sự 
hiểu biết rằng: Tâm khai ý môn này nếu sanh lên theo đường 
ngũ môn thì làm phận sự thuần nhất khắng quyết cảnh, nếu 
sanh lên theo đường ý môn thì thâm tra 6 cảnh xuất hiện 
trong tuệ quán. 


~~.—~ 


Câu thứ 4, từ ahetukavipäkamanaviññanadhätu 
này nếu không hiểu về Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(abhidhammatthasangaha) và lộ tâm thì chẳng thấy được 
mình, đến khi hiểu về lộ tâm thì sẽ nhận biết quan sắt có 
trong lộ tâm ngũ môn và tâm na cảnh theo đường ngũ môn 
và lộ tâm ý môn. 
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Trạng Thái, Phận Sự, Thành Tựu, Nhân Cận 
Của Tâm Ứng Cúng Vi Tiếu 
1. Salãrammana vijãnana lakkhanäã 
Trạng thái có sự biết được 6 cảnh. 
2. Araham anusaresu vatthũsu hasituppadäna rasã 


Phận sự khởi hiện sự hân hoan đối với vật chất không 
tuyệt đẹp của tất cả bậc A la hán. 


3. Tathãbhäãva paccupaf(hãnã 


Thành tựu diễn tiến theo tính chất thuần nhất (giống câu 
thứ 2). 


4. Ekantato hadayavatthu padatthãnã 
Nhân cận thuần nhất có sắc ý vật. 


Chú thích: Từ anusäresu là từ phán bác cảnh thù thắng 
như Chư Thiên... 


Từ “vật chất không tuyệt đẹp”, tức không phải là vật 
chất tốt, là vật chất đáng thương hại và đối tượng rất thô 
thiển thấp kém, như nhìn thây ngạ quỷ đang bị lửa cháy trên 
đầu, khi nhìn thấy thì sự mim cười chưa khởi hiện, tiếp đến 
trong tâm hiểu được rằng: sự việc phải là như vậy cũng đo 
mãnh lực phiền não hiện khởi làm cho tạo nghiệp mới nhận 
lấy quả như vậy, và Ngài đã thoát khỏi phiền não nghiệp 
loại đó. 


360 


Tỳ khu Khải Minh dịch 


Hoặc thấy nhóm nga quỷ thì hiểu rằng trước đây từng là 
gì? Và hiện nay phải trở thành nhóm ngạ quỷ như vậy, khi 
suy xét rồi thì mỉm cười. Hoặc nhìn thấy nữ nhân đang chạy 
chơi và mỉm cười vui vẻ do mãnh lực phiền não, Ngài cũng 
mỉm cười bởi vì Ngài thoát khỏi tình trạng như vậy. 


Việc mỉm cười của bậc À La Hán không liên quan 
với 5 cảnh đến xuất hiện theo đường ngũ môn, chỉ 
là nương nhờ vào mà thôi. Việc mỉm cười của Ngài 
là mỉm cười bằng cảnh pháp quá khứ, tức túc mạng 
thông (pubbeniväsanussatiñanaabhiñña), vị lai thông 
(anägatamsañäna) tức cảnh pháp quá khứ, vị lai. 


Nếu như vậy thì lạc quán (sukhavipassaka) không 
mỉm cười được hoặc mỉm cười được, nhưng không phải 
là Thông, việc mỉm cười là sắc thuộc sắc thân biểu tri 
(kãyaviññattirũpa), nếu có ngữ thì thuộc ngữ biểu tri 


° ~ ~ 


(vacTviññattirpa). 


Do đó, theo đường ngũ môn thì có đồng lực giống nhau 
nhưng việc mỉm cười không xuất hiện, bởi vì là sắc. Vì vậy, 
xuất hiện việc mỉm cười phải xuất hiện theo đường lộ tâm 
ý môn. Bởi vì mỉm cười, ai là người mỉm cười, sắc là người 
mỉm cười; nhưng ai là người sai khiến, tâm là người saI 
khiến; đang viết, dạy, nói thì pháp gì viết, dạy, nói là sắc; ai 
là người sai khiến, danh là người sai khiến. 


Nếu không có danh sai khiến thì sẽ làm được không? 
Không được, sắc không biệt gì, so sánh giông như người 
ngu, nhưng tâm giông như người thông minh. 
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Định Nghĩa Về Vô Nhân 
Natthi hetũ ye sanfTti: Ahetukã 


(và) natthi hetũ etesanti: Ahetukäã 


Tât cả nhân của nhóm tâm không có nhân, vì vậy nhóm 
tâm đó gọi là vô nhân, hoặc tât cả nhân không có của nhóm 
tâm nào, vì vậy nhóm tâm đó mới gọi là vô nhân. 


Định Nghĩa Về Nhãn Thức 


~ ~.— 


Cakkhum nỉissitam viãñãnanti: cakkhuviññãnam 

(và) cakkhusmim nissitam viññãnanti: 
cakkhuviññãnam 

Thức nương vào thân kinh nhãn, vì vậy gọi là nhãn thức, 
hoặc thức nương vào thân kinh nhãn, cho nên gọi là nhãn 
thức. 


Z8 


(atthavã) cakkhusmim uppannam  viãñãnanti 


~ 


cakkhuviãññapnam 

Hoặc một lý khác nữa, thức sanh lên nơi thần kinh nhãn, 
vì vậy mới gọi là nhãn thức. 

Ví dụ 


1. Seyyathä bhikkhave katfhañca paficca agøi jalata 
katthaggitveva sankhayam gacchafi 


Này các tỳ kheo, lửa cháy sáng rực do nương vào 
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khúc cây, và gọi là lửa củi (lửa cháy lên do nương củi, 
gọi lửa củi). 

2. Sakalikañca paficca agøi jalati sakalikaggitveva 
sankhayam gacchati. 

- Giống như lửa cháy lên do nương vào rơm, gọi là lửa rơm. 

3. Tinañca paficca agøi jalatfi tiạaggiftveva sankhayam 
øacchati. 

Giống như lửa cháy lên do nương vào cỏ, gọi là lửa cỏ. 

4. Gomayañca paficca agøi jalafi øomagsitveva 
sankhãyam gacchanti. 

Giống như lửa cháy lên do nương vào phân bò, gọi là 
lửa phân bò. 

5. Kusaĩñca paficca agøi jalaf kusaggiftveva 
sankhãyam gacchandi. 

Giống như lửa cháy lên do nương vào vỏ trâu, gọi là lửa 
vỏ trâu. 

6. Sankarañca paf{icca agøi jalati sankaagsifveva 
sankhãyam gacchanti. 

Giống như lửa cháy lên do nương vào rác rến, gọi là lửa 
rác rến. 


Evameva kho bhikkhave cakkhuñca paficca rũpeca 


uppajjati viññãnam cakkhuviññãnanteva sankhayam 
gacchati. 
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Này các tỳ kheo, thức hiện khởi do nương vào thần kinh 
nhãn, cảnh sắc, gọi là nhãn thức. 


Sotaĩñca paficca saddeca uppajjaf viññänam 


~  — 


sofaviññãnantveva sankhayam øacchati. 


Thức hiện khởi do nương vào thần kinh nhĩ, cảnh thinh, 
gọi là nhĩ thức. 


Ghãnañca pa{icca gandheca uppajjafi viãñããnam 


ghãna viãñãnanftveva sankhayam øacchati. 

Thức hiện khởi do nương vào thần kinh tỷ, cảnh khí, gọi 
là tỷ thức. 

dJivhañca paficca raseca uppajjat viññãnam 
jivhãviãñanantveva sankhayam gacchidi. 

Thức hiện khởi do nương vào thần kinh thiệt, cảnh vị, 
gọi là thiệt thức. 

Kayañca paficca phoffhabbeca uppajjati viãñãnam 


~ ~ — 


kãyaviãññãnantveva sankhayam øacchati. 


Thức hiện khởi do nương vào thần kinh thân, cảnh xúc, 
gọi là thân thức. 
Manañca paficca dhammeca uppajjati viññãnam 


^v A k_ 


mano viãñãnantveva sankhayam gacchati. 


Thức hiện khởi do nương vào ý môn và cảnh pháp, gọi 
là ý thức (tức 76 tâm còn lại). 
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Chú thích: 


Trong nơi 89 tâm, tức 6 thức còn thiếu 3 ý giới 
(manodhãtu) bởi vì Ngài tính vào theo đường lộ tâm ngũ 
môn, bởi vì cả 5 lộ tâm hiện khởi thì mỗi lộ tâm 3 ý giới 
cũng sanh lên và 3 ý giới có 5 cảnh mà thôi, nhưng từng sát 
na đều có cảnh hiện tại. 


Hadayañca paficca pañcärammanäni ca uppajjati 
viññãnam manodhätũtfi sankhayam gacchati. 

\4 giới thường hiện khởi do nương vào sắc ý vật và ngũ 
cảnh, gọi là ý giới. 

(Sắc ý vật gọi là sắc tê (sukhumariñpa) tất cả tâm sanh 
lên được do nương vào sắc ý vật, ngoại trừ tâm quả vô sắc). 


Định Nghĩa Về Khổ 
Kucchitam hutvä khanatfidi: Dukkham 


Pháp tánh nào mà tất cả chúng sanh chán ghét, có thể 
làm cho lạc diệt mật, vì vậy pháp tánh đó gọi là khô. 


Chú thích: Trong nơi đây giải thích về khổ có 2 loại là: 
1. Làm cho lìa khỏi lạc. 


2. Khổ khởi hiện, khi xúc chạm cảnh xấu thì tâm 
thân thức đông sanh khô sanh lên. 


Khi khổ sanh lên thì đáng chán ghét hoặc đáng thương 
mến? Đáng chán ghét, nếu ai lấy lửa đến dí hoặc đánh đập 
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thì không chịu đựng nổi, nhưng nếu ai lây vật mềm mại xoa 
bóp thì làm cho thỏa mái, chịu đựng được. 


Định Nghĩa Về Lạc 
Kãyacittäbãdham khanafifi: Sukham 


Pháp nào làm cho tâm thân thức không thoải mái bị diệt 
mât, vì vậy pháp tánh đó gọi là lạc. 


Chú thích: Trong nơi đây, giải thích về lạc, có 2 loại là: 
1. Làm cho lìa khỏi khổ. 
2. Lạc khởi hiện. 


Trong sát na xúc chạm cảnh tốt thì lạc chịu được nhưng 
khô thì không chịu đựng nỗi; khô, lạc sanh lên từ thiện, 
bât thiện. 


Định Nghĩa Về Tâm Tiếp Thâu 

Suffhu pafimukham icchafifi: sampaficchanam. 

Tâm muốn cảnh trước mắt tốt, gọi là tâm tiếp thâu. (Điều 
này ám chỉ đên nêu khởi hiện theo đường nhãn môn thì có 
cảnh sắc, nêu sanh lên theo đường nhĩ môn thì có cảnh thĩnh 
riêng biệt tôt, ám chỉ hiện tại). 

(Và) sam patfi icchafriti: Sampaficchanam 

Hoặc tâm nhận lấy cảnh nhưng theo riêng biệt, gọi là 
tâm tiếp thâu. 
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(Điều này ám chỉ rằng: nhận lấy pháp khác không được 
ngoại trừ nhận lấy từ 5 thức mà không nhận lấy từ đại thiện, 
bắt thiện, thiện đáo đại, thiện siêu thế nối tiếp đồng lực được). 

(Và) pañcaviãñãnagahitam ãrammanam 
sampaficcafTfti: Sampaticchana 

Hoặc tâm nhận lấy vào thời điểm cánh mà 5 thức đã 
nhận lấy, gọi là tâm tiếp thâu. 

(Nhận lấy vào thời điểm ám chỉ lấy lộ tâm, so sánh giống 
như người đứng thành hàng 14 người này như nhãn thức... 
thành hàng rồi chuyển nỗi tiếp nhau cho đến sau cùng, tức 
tâm hữu phân). 


Định Nghĩa Về Tâm Quan Sát 

Suf{hu tvefTfi: sanfiranam 

(và) vathã sampaficchitam ãrammanam 
sammäfiriffi: sanfiranam 

Tâm suy xét đối chiếu tốt, gọi là tâm quan sát (hoặc 1 lý 
khác nữa) đối chiếu tốt cảnh mà tâm trước, tức tâm tiếp thâu 
nhận lấy như thế nào, gọi là tâm quan sát. 

Đối chiếu chỉ là cảnh tốt hoặc cảnh xấu, mà tâm tiếp 
thâu với tâm quan sát, tên và công việc làm giống nhau. 

Như gọi là thầy thuốc thì họ cũng có phận sự pha chế 
thuốc; khi gọi là thầy bói thì họ cũng có phận sự xem bói; 
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như mèo hoặc tắc kè thì tiếng kêu phát ra cũng tiếng mèo, 
tiếng tặc kè. 

Tâm tiếp thâu có phận sự nhận lấy cảnh tiếp nối tâm 
nhãn thức, tâm nhĩ thức; gọi là phận sự nhận lây cảnh, tâm 
quan sát cũng có phận sự đôi chiêu răng đây là tôt hoặc 
không tôt. 


Định Nghĩa Về Tâm Quả 

Pahãyakapahätabbabhavena aññamaññviruddhanam 
kusalãkusalänam päkãti: vipäkã. 

Tất cả nhóm pháp nào là quá của thiện và bất thiện đối 
lập lẫn nhau theo sự đoạn trừ và bị đoạn trừ; vì vậy tât cả 
nhóm pháp tánh đó gọi là quả. 

Trong nơi đây, từ “quả” (vipRäka) riêng biệt được lŠ tâm 
quả vô nhân mà thôi. 

Vấn: Tâm vô nhân là gì? 

Đáp: 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân. 

Vấn: Là nhân hay là quả? 

Đáp: Là quả. 

Vấn: Là quả của gì? Nếu sợ hãi bất thiện thì tạo thiện, 
tạo như thê nào? 

Làm tốt, nói tốt, suy nghĩ tốt thì bất thiện cũng sẽ diệt 


mất; bởi vì là pháp bị đoạn trừ băng thiện là pháp đoạn trừ. 
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Thiện giống như ánh sáng, bất thiện giống như bóng tối, 
không thể triệt tiêu ánh sáng cho chấm dứt được, nhưng ánh 
sáng luôn chen vào, đi vào trong nơi bóng tối được. 
Định Nghĩa Về Tâm Quả Bất Thiện 
Akusalassa vipäkãni: Akusalavipäkãni 


Quả của tâm bất thiện, gọi là quả bất thiện 


Định Nghĩa Về Tâm Quả Vô Nhân 
Kusalasa vipäkani sampayuttahetu virahato 
ahetukanicäfi kusalavipakã hetukacittäni 


Tâm quả của thiện cũng là tâm vô nhân, bởi vì loại trừ 
nhân tương ưng, vì vậy mới gọi là tâm quả thiện vô nhân. 
Định Nghĩa Về Tâm Tố 
Karanam karanamattam: Kiriyä 


Tâm hành động chỉ là hành động (không dẫn đến cho 
quả), gọi là tâm tố (kiriyacitta). 
Định Nghĩa Về Tâm Khai Ngũ Môn 


Pañcadväre uppannam ärammana ävajjananti: 
Pañcadvärävajjanam 
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Tâm thâm tra 5 cảnh khởi hiện trong ngũ môn, như 
nhãn,... (hoặc tác ý đến cảnh) cho nên mới gọi là tâm khai 
ngũ môn. (Thẩm tra so sảnh giống như đèn báo hiệu cho 
máy bay đến đường nào đúng, thì mở của theo đường đó). 


Định Nghĩa Về Tâm Khai Ý Môn 
Manodväre uppannam ärammanam avajjananti: 
Manodvärävajjanam 


Tâm thẩm tra 6 cảnh hiện khởi theo 6 môn, vì vậy mới 
gọi là tâm khai ý môn. (Tâm khai ý môn nếu sanh lên theo 
đường ý môn, nhận lấy cảnh trực tiếp, rồi chuyển cho tâm 
đồng lực ngay, không làm phận sự khẳng quyết. Bởi vì tâm 
khai ý môn hiện khởi theo đường ý môn này sanh lên từ tâm 
hữu phần; nếu hiện khởi theo đường ngũ môn thì làm phận 
sự khăng quyết, rồi chuyển cho đồng lực nhận lấy giống 
nhau, nhưng không phải trực tiếp). 


Định Nghĩa Về Tâm Ứng Cúng Vi Tiếu 
1. Hasanam: Hasitam 
Sự mỉm cười là vi tiêu (hasita). 
2. Hasitam uppädef(i: HasituppäAdo 


Tâm nào làm cho sự mỉm cười khởi hiện (trong cơ tánh 
của bậc thánh A La Hán), vì vậy mới gọi là Ứng cúng vi tiểu 
(hasituppäđa). 
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82. Vấn: Hãy trình bày sự khác nhau giữ Bi (katikä), 
Tùy hỷ (mudi(ä) đông sanh với tâm đại thiện, đại tố và 
đồng sanh với thiền sắc giới? 

Đáp: 

Bi, Tùy hỷ đồng sanh với đại thiện, đại tố có sự khác 
biệt nhau đông sanh với tâm sắc giới, tức: 

1. Nói về thọ, đôi khi khởi hiện cùng với thọ hý, đôi khi 
khởi hiện cùng với thọ xả, nhưng trong thiên sắc giới phải 
đồng sanh với thọ hỷ thuần nhát. 

2. Trong tâm đại thiện, đại tố có tánh chất thô, trong 
thiện sắc giới có tánh chất tế. 

3. Trong tâm đại thiện, đại tổ phải được gặp thấy chúng 
sanh đau khổ, chúng sanh an lạc thật sự làm cảnh, hoặc 
không như vậy thì phải suy xét cho thấy sự khổ, lạc chúng 
sanh trong tương lai thì bi, tùy hỷ mới sanh lên được. Nhưng 
trong thiển sắc giới không phải có cảnh đến hiện bày thật; 
như vậy chỉ dựa vào sự khô, lạc của khắp cả chúng sanh. 

4. Do đó, trong tâm đại thiện, đại tố mới xuất hiện rõ 
ràng nhiều; nhưng trong thiền sắc giới không xuất hiện 
rõ ràng, bởi vì nhận lây từ khô, lạc chê định (dukkhita, 
sukhitapaññatfi) làm cảnh mà thôi. 

2. Trong tâm đại thiện, đại tố sanh lên từ trí văn, trí 
tư; nhưng trong thiền sắc giới sanh lên từ tu tiến thành 
(bhãvanäãmaya). 
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6. Trong tâm đại thiện, đại tố không đạt đến giai đoạn 
kiên cố; nhưng trong thiền sắc giới thì đạt đến giai đoạn 
kiên cố, nhưng tất cả phải trừ ra Đức Phật và bậc A la hán 
chứng thiền bằng việc tu tiến kiên cô này. 

Nếu bậc A la hán không đắc hoặc chứng đắc thiền đi 
nữa, nhưng thiền đó không phải đắc bằng việc tu tiễn vô 
lượng thì bi, tùy hỷ của các Ngài không đạt đến giai đoạn vô 


T  — 


lượng (appamaññä3) chỉ là bị, tùy hỷ thật mà thôi. 


7. Trong sát na đang tu tiến thì bi, hỷ đồng sanh trong tâm 
đại thiện nếu chưa chứng đắc thì việc tu tiến giai đoạn đầu 
(pubbabhãgabbävanä) có thể thay đổi thành sầu khổ (soka), 
tham. Nhưng nếu chứng đắc thiền thì không có sự thay đổi, vì 
vậy trong sát na gần đắc thiền sẽ trở thành vô lượng tâm; còn 
phần còn lại ngoài ra đó chưa là vô lượng tâm. 


8. Bi, hÿ trong tâm đại thiện chỉ là đồng sanh với tâm đại 
thiện và đôi khi thì hiện khởi, đôi khi thì không hiện; bởi vì 
là hành giả bất định (aniyatayogT). Trước khi sanh lên phải 
có cảnh đến trước mới hiện khởi, lẫn tâm đại thiện cũng có 
nhiều loại. 

Vì sao tâm đại thiện có nhiều loại? Bởi vì có nhiều loại, 
tức tâm đại thiện sanh lên từ đức tin cũng có; niệm, trí tuệ, 
cần cũng có; bi, hỷ cũng có. Và bi, hỷ sanh lên với tâm đại 
thiện không phải là bi, hý thật, phần nhiều là giả. Còn bi, hỷ 
hiện khởi trong thiền sắc giới là thật, chỉ sanh lên riêng biệt 
trong sát na đắc thiền lần đầu, và đang nhận thiền; cũng bởi 
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vì, thiền thiện sắc giới không phải sanh lên thường xuyên, 
thiền thiện sắc giới chỉ sanh lên riêng biệt khi đắc thiền lần 
đầu tiên và đang nhập thiên. 

Ngoài ra đó thì bất thiện cũng có, thiện cũng có, tâm vô 
nhân cũng có sanh lên mãi bất cứ là nhân loại, chư thiên, 
phạm thiên đi nữa. Và trong sát na thiền sắc giới khởi hiện 
thì bi, hỷ cũng hiện khởi chỉ trong sát na đó, thì tâm cũng 
không sinh diễn tội nghiệp hoặc vui thích đối với chúng 
sanh bởi trường hợp nào. 

Điều này Ngài giáo thọ sư nêu ví dụ rằng: Trong cuộc 
chiến, ông A thấy thương hại, còn ông B có phần nào thản 
nhiên không? 

Đáp: Không, bởi vì ông B đang bình thản, vững vàng thì 
không có gì làm cho đáng thương hại. 


Nhưng trong thiền sắc giới chỉ dựa vào khắp cả chúng 
sanh mà không lựa chọn mặt hoặc sẽ khởi hiện với người 
đang tu tiến, bởi vì: Người này đang rèn luyện tâm của mình 
thường xuyên, như vậy dù cho chưa đắc thiền, sự việc nhằm 
vào phần này, bởi vì từ “vô lượng tâm” (appamaññ3) tức 
chẳng ước lượng được. 


83. Vẫn: Ngài giáo thọ sư Anuruddha trình bày trong 
chương 9 rằng: Vô lượng tâm có 4, tức từ, bị, hỷ, xả. Nhưng 
trong chương 2 chí trình bày 2 vô lượng tâm, tức bị, hỷ. 
Việc trình bày như vậy không mâu thuẫn nhau hay chăng, 
hãy phân tích, giải thích? 
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Đáp: Không mâu thuẫn bởi vì việc trình bày về tâm sở 
thì Từ cũng tức là tâm sở vô sân (adosacetasika), còn xả, 
tức là tâm sở hành xả (tattramajjhatat(ä). Trong chương 9 
là trình bày đến cảnh của nghiệp xứ. Vì vậy mới trình bày 
cho đầy đủ cá 4. 


` 
=_ ° ®%.n=N = x 


Adoseneva mettäpi Tatramajjhatattã ya ca 
Upekkhã gahitãä yasmã Tasmäã na gahita ubho 


Ngài giáo thọ sư Anuruddha trình bày Từ với Xả, cả 2 
vô lượng tâm này bằng tâm sở vô sân và tâm sở hành xả. Vì 
vậy mới không đem 2 tâm sở này trình bày lập lại trong Bi 
với Hý vô lượng tâm nữa. Còn việc trình bày vô lượng tâm 
trong chương 9 là trình bày số lượng 40 chỉ tịnh nghiệp xứ, 
cho nên phải trình bày vô lượng tâm cho hiện bày tất cả. 


84. Vấn: Một số Ngài giáo thọ sư đề cập răng: Người 
muốn trở thành người vĩ đại, như vậy gọi là hữu lậu 
(bhaväsava) đúng hay không? Xin giải thích, phân tích? 

Đáp: 

Một số Ngài giáo thọ sư đề cập rằng: người muốn trở 
thành người vĩ đại gọi là hữu lậu thì không đúng; đúng phải 
là dục lậu (kãmäãsava). Và điều này phải nêu người lên để 
luận giải và nêu người làm điều kiện để khẳng định, tức bậc 
Bắt lai, bởi vì bậc Bắt lai vẫn còn hữu lậu. Nếu đề cập việc 
mong muốn trở thành người vĩ đại là hữu lậu, như vậy là nói 

xem thường bậc Bắt lai. 
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85. Vấn: Bắt thiện pháp là pháp ngăn chặn thiền định, 
Đạo, Quả gì? Và pháp đoạn trừ nhóm bất thiện pháp 
này được bằng cách áp chế (vikhambhana) và sát tuyệt 
(samuccheda) là pháp gì? 


Đáp: Bắt thiện pháp là pháp ngăn chặn thiền định, Đạo, 
Quả tức 5 triền cái và pháp đoạn trừ nhóm bắt thiện pháp, tức 
5 chỉ thiền. 5 chi thiền đoạn trừ 5 triền cái bằng cách đoạn trừ 
áp chế. Nhưng vô minh triển cái không có bất cứ chỉ pháp 
nào đoạn trừ được, chỉ đoạn trừ được bằng cách gián tiếp, 
tức khi 5 chỉ thiền đoạn trừ 5 triển cái bằng cách áp chế thì 
vô minh yếu sức mạnh xuống, bởi vì mắt đi bạn bè. 

Ví dụ, giống như một tên chúa đảng cướp mất đi thuộc 
hạ. Khi vô minh đã yếu sức mạnh thì vô minh triển cái 
không thể ngăn chặn thiện thiền được, cho nên thiện thiền 
mới khởi hiện lên. 

Còn việc đoạn trừ 5 triền cái bằng cách sát tuyệt thì phải 
đoạn trừ băng 4 Đạo, tức Nhập lưu đạo đoạn trừ hoài nghi 
triỀn cái và hối triền cái, Bất lai đoạn đoạn trừ dục ái triền 
cái và sân hận triển cái. 

Còn hôn trầm, thụy miên trong tâm tương ưng kiến hữu 
trợ và phóng dật, vô minh trong 4 tâm tương ưng kiến và 
tâm tương ưng hoài nghi thì bậc Nhập lưu đoạn trừ được. 


Hôn trầm, thụy miên, phóng dật, vô minh triền cái trong 
tâm sân hữu trợ thì bậc Bât lai đoạn trừ được. 


Còn hôn trầm, thụy miên trong tâm bắt tương ưng kiến 


TiÔ 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 


hữu trợ và phóng dật, vô minh trong 4 tâm tham bất tương 
ưng kiên, với phóng dật, vô minh trong tâm tương ưng 
phóng dật thì bậc A la hán đoạn trừ. 


86. Vấn: Vì sao Đức Chánh Đắng Giác thuyết về 2 tâm 
sở hôn trầm, thụy miên này gom thành một loại triỀn cái; 
phóng dật, hôi gom thành một loại triên cái? 

Đáp: 

Sự việc Đức Phật thuyết về hôn trầm, thụy miên và 
phóng dật, hôi gom chung với nhau là triên cái; bởi vì cả 2 
loại tâm sở này có phận sự, duyên, đôi lập giông nhau. Vì 
vậy Ngài mới thuyết gom chung với nhau thành mỗi đôi. 

Tức cả 2 hôn trầm, thụy miên này nói theo phận sự làm 
cho tất cả tâm dẫn đến sự dã dượi, thối chuyển như sự buồn 
ngủ, ngáp ngủ. 

Nói theo nhân có sự lười biếng hoặc thọ dụng vật thực 
nhiêu hơn. 

Nói theo đối lập thì đối lập với sự tinh cần. 

Phóng dật, hồi theo phận sự làm cho tất cả tâm dẫn đến 
sự phóng tán, không yên tịnh. 

Nói theo nhân có sự lo âu đến việc suy vong của quyến 
thuộc... tức 5 pháp suy vong như quyên thuộc suy vong 
(ñãtibayasana), tài sản suy vong (bhogabayasana), bệnh 
tật suy vong (rogabayasana), giới suy vong (slabayasana), 
kiên suy vong (điffhibayasana). 
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Nói theo đối lập là pháp đối lập với tu tiến chỉ tịnh, tức 
sự yên tịnh. 

87. Vấn: 2 tâm si được xếp vào vô trợ (asankhãrika) có 
dẫn chứng như thế nào? 

Đáp: 

Có dẫn chứng nơi hôn trầm, thụy miên không đồng sanh. 

88. Vẫn: Tâm đồng lực có thê thấy cảnh sắc hiện tại 
được hay không? Nếu có thì có số lượng bao nhiêu, sanh lên 
theo đường nào? 

Đáp: 

Tâm đồng lực có thể thấy cảnh sắc hiện tại được, có 31 
tâm, tức 29 tâm đồng lực dục giới, 2 tâm thông: vì Vậy sự 
việc nêu điều ngũ môn này lên hỏi cũng để ngăn chặn sự 
hiểu lầm rằng: không phải chỉ 2 tâm nhãn thức mà thôi, mà 
thấy được cảnh sắc thì tâm đồng lực dục giới và 2 tâm thông 
cũng thấy cảnh sắc hiện tại được giống nhau. 

Như trong sát na xem câu hỏi này thì pháp gì là người xem? 

Tâm lộ ý môn là người xem, nếu không có lộ tâm ý môn 
thì không xem được; bởi vì theo đường lộ tâm ngũ môn thì 
không biết gì cả, chỉ là thực tánh pháp, nhận lấy thực tánh 
pháp với nhau. 

Ví dụ giống như máy nhận sóng radio nhận sóng khác 
nhau nhưng bản chất máy nhận sóng đó không biết gì cả; 
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biết thì biết theo được lộ tâm ý môn, cho nên nếu người mù 
thì thây được cảnh sắc hiện tại không? 


Không được. Bởi vì người mù chỉ thấy cảnh sắc quá 
khứ được, bởi vì mình đã từng thấy trước khi mắt mù, cho 
nên sự việc nhãn thức thấy cảnh sắc hiện tại; bởi vì nhãn 
thức có phận sự thấy thuần nhất cảnh sắc hiện tại, mà không 
nhìn thấy loại khác được. Và trong sát na lộ tâm ngũ môn 
hiện khởi thì phải nêu lên chính tâm nhãn thức này dẫn đầu 
trong việc thấy; nhưng nếu chỉ thuần nhất nhãn thức thấy 
thì không thể biết được vấn đề gì cả, chỉ là nêu lên cho thấy 
trọng yếu trong việc thấy này mà thôi. 

89. Vấn: 28 sắc pháp có bao nhiêu, tên gọi là gì? Hãy 
trình bày ý nghĩa của tên gọi đó? 

Đáp: 28 sắc pháp có được 8 tên gọi là vô nhân 
(ahetukä), hữu duyên (sapaccaya), hữu lậu (säsavä), hữu vi 
(sankhärä), hiệp thế (lokiyã), dục giới (kamävacara), phi 
cảnh (anãärammana), không đáng đoạn trừ (appahätabba). 

(Còn ý nghĩa của tên có hiện bày rõ trong giáo trình, 
không cần thiết phải trình bày, trong việc lấy câu hỏi để 
trình bày với nhau về việc hiểu lầm rằng khi có câu hỏi như 
vậy thì sẽ trả lời như thế nào?) 

90. Vấn: 5 sắc thần kinh này khi phân tích theo phân 
loại sắc (rũpavibhäza) được bao nhiêu loại, là gì? 


Đáp: Được 12 loại. 
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(Phần nào cũng có hiện bày trong giáo trình, chỉ là lấy 
câu hỏi đặt lên để muốn làm cho hiểu đến lời đáp rằng sẽ 
đáp theo trường hợp nào). 

91. Vấn: Bọn sắc thì 3 bọn có số lượng 30 sắc trong sát 
na thời tục sinh của chúng sinh thai sanh (gabbhaseyyaka) 
đề cập được chăng, khi lớn lên có sỐ lượng bao nhiêu? 

Đáp: 

Theo uẫn phân tích theo bộ sớ giải phân tích 
(sammohavinodanTatthakathä) nêu lên trình bày 5 loại, tức: 


1. Sô lượng nước mà con ruôi nhỏ xíu nút vào trong 
miệng một lân thì vân còn ước lượng lớn hơn nước kalala. 

2. Khi lây đâu mũi kim nhỏ nhât nhúng vào trong dâu 
mè, rồi đưa mũi kim lên thì giọt dâu mè dính lại nơi đầu mỗi 
kim vẫn còn ước lượng lớn hơn nước kalala. 

3. Lây 1 sợi tóc của người dân Ấn Độ nhúng vào trong 
dâu mè rôi đưa sợi tóc lên thì giọt dâu mè dính lại nơi đầu 
sợi tóc cũng vẫn còn ước lượng lớn hơn nước kalala. 

4. Lây 1 sợi tóc của người dân Bắc cưu lưu châu nhúng 
vào dâu mè rôi đưa sợi tóc đó lên thì giọt dâu mè dính lại nơi 
đâu sợi tóc đó cũng vân còn ước lượng lớn hơn nước kalala. 

(Một sợi tóc của người dân An Độ phân ra thành § phân, 
mỗi 1 phân đó băng với sợi tóc của người Bắc cưu lưu châu). 


5. Lấy I sợi lông của con đê còn trong bào thai của dê 
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mẹ nhúng vào trong dầu mè, rồi lấy lên giọt dầu mè trên đầu 
lông đó có ước lượng bằng với nước kalala. 

Trong phụ chú giải ParamatthadIpanĩTmahäfikä trình 
bày sắc kalala này với ước lượng băng 1 trong 36 hạt nguyên 
tử, I hạt nguyên tử lớn ước lượng băng l trong 36 hạt phân 
- tử, 1 hạt phân tử lớn ước lượng băng l1 trong 36 của hạt 
electron (tajjarT), lI hạt electron (tajjarD lớn ước lượng 
bằng I trong 36 của hạt neutron (ratharenu), như kệ trình 
bày răng: 

Chattimsa paramãnuna  Mekonu ca chattimsa (e 

TajjarT tapi chattimsa Eko ratharequ bhãve 


36 hạt bụi nguyên tử (paramäanudhul) bằng 1 hạt 
bụi phân tử (anudhuh), 36 hạt bụi phân tử bằng 1 hạt bụi 
electron (tajjãrT1đdhulT), 36 hạt bụi electron bằng 1 hạt bui 
neutron (ratharenudhuli). 


Bụi Có 4 Loại Là: 
1. Bụi neutron (ratharendhũl): Bụi tung lên từ sau xe 
đang chạy. 
2. Bụi electron (tajjarTghũl): Bụi đang có trên bâu trời 
mà mắt của thanh niên, thiếu nữ nhìn thấy được. 
3. Bụi phân tử (anudhihi): Bụi thấy được theo tia nắng 


chiếu xuyên qua cửa, cửa số vào buổi sáng và buổi chiều tà 
hoặc thấy được bằng ống nhòm. 
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4. Bụi nguyên tử (paramãanudhũñh): Bụi không thấy 
bằng mắt được, ngoại trừ mắt của phạm thiên và chư thiên 
mới nhìn thấy được. 

Mỗi hạt bụi neutron (ratharenũdhũli) phân ra thành 36 
phần, 1 trong 36 phần của hạt bụi neutron băng 1 hạt bụi 
electron (tajjarTdhũni). 

Mỗi một hạt bui electron phân ra thành 36 phần. l trong 
36 phần của hạt bụi electron băng một hạt bụi phân tử. 


Mỗi một hạt bụi phân tử (anudhuhi) phân ra thành 36 
phần, 1 trong 36 phần của hạt bụi phân tử bằng 1 hạt bụi 
nguyên tử (paramanidhuli). 

92. Vấn: Hãy trình bày việc đoạn trừ 10 kiết sử 
(samyajana) và 5 triền cái (nivarana) bằng 4 Đạo theo 
phương pháp sớ giải bộ Pháp tụ (afthasäliniatthakathã)? 

Đáp: 

Câu hỏi này sẽ giải đáp việc đoạn trừ kiết sử theo 
phương pháp nào cũng được, bởi vì có ý định làm cho hiểu 
rằng Đạo mà đoạn trừ kiết sử gì được phân nào. 

Bởi vì có sự tranh cãi nhau rằng: Nếu câu hỏi loại này 
thì phải trình bày việc đoạn trừ kiết sử theo tuần tự của Đạo 
và trình bày việc đoạn trừ kiết sử theo tuần tự của phiền 
não không được; Ngài giáo thọ sư mới nói rằng: Tùy theo 
học viên thấy rằng điều nào thuận lợi thì hãy trình bày theo 
cách đó. 
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93. Vấn: Tóm lại sự việc Đức Chánh Đắng Giác đề cập 
đến gì? Ngài mới thuyết về Thắng Pháp? 
Đáp: Ngài đề cập đến đoạn trừ phiền não. 
94. Vấn: Nếu có người học Thắng pháp (abhiđhamma) 
thì được lợi ích như thế nào? 
Đáp: Để được trí tuệ có thể đoạn trừ 4 loại điên đảo 
pháp (vipallasadhamm2) tức: 
1. Thường điên đảo kiến (niccadifthivipalläsa). 
2. Mỹ điên đảo kiến (subhaditthivipallasa). 
3. Lạc điên đảo kiến (sukhadifthivipallasa). 
4. Ngã điên đảo kiến (attaditthivipalläsa). 
95. Vấn: Việc biết tường tận theo sự thật nghĩa là gì? 
Đáp: Có nghĩa là biết tường tận theo sự thật của chế 
định cũng được; hoặc biệt tường tận theo sự thật của chân 
đế cũng được. Nhưng việc biết tường tận theo sự thật về 
pháp thực tánh thì phải học về pháp thực tánh hoặc vào thực 


hành minh quán mới biết được tường tận theo sự thật của 
thực tánh được. 


Vấn: Từ viggaha, vacanattha, sađhaka mỗi từ dịch là 
øì và có ý nghĩa như thế nào? Giống nhau hoặc khác nhau, 
từ nào dùng trong nơi nào, khi nào dùng thay thế nhau được 
hay không, được như thể nào? Khi nào từ viggaha... đến 
từ đâu? 


382 


Tỳ khu Khái Minh dịch 

Đáp: Từ viggaha hay vacanattha được dịch trình bày 
theo ý nghĩa của từ theo lời nói khác nhau. 

Vacana, tức lời nói. 

Attha, tức ý nghĩa, khi gom lại thì dịch là trình bày ý 
nghĩa của lời. 

Còn sãdhaka tức 2 từ vigøaha và vacanattha. 

Vacanattha nghĩa là sự trình bày ý nghĩa của từ. 

Vigøaha nghĩa là sự trình bày ý nghĩa của từ 

Sãdhaka nghĩa là làm cho hoàn thành ý nghĩa giống 
nhau. 

Từ “vacanattha” phần nhiều dùng theo ý nghĩa của pãli 
và chỉ dùng trong tam tạng. 

Viggaha có ý nghĩa dùng theo phổ biến, dùng thay thế 
cho vacanattha được. Như nước nảo làm cho thù hận, ác 
xấu chấm dứt thì nước đó gọi là cường thịnh. Đây là giải 
thích (viggaha) của sự cường thịnh dùng thay thế cho định 
nghĩa (vacanattha). 


Như DhonpurlI, nước nào phần thịnh sung túc tài sản, 
vì vậy nước đó gọi là DhonpurT đây là giải thích của từ 
Dhonpuri. 

Giải thích (viggala): dùng trong lúc muốn hiểu päli chỉ 
tiết của từ. 

Định nghĩa: (vacanattham): dùng trong lúc muốn chọn 
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lọc, tìm phận sự, ý nghĩa (attharasa) tức ý nghĩa của từ cho 
sáng tỏ. 

Dẫn chứng (sädhaka): dùng trong lúc muốn làm cho lời 
nói được cụ thê đứt khoát theo sự thật. 


Do đó, định nghĩa cũng tức là dẫn chứng, bởi vì từ 
sadhaka, tức dẫn chứng lên để dựa vào sự băng nhau tìm 
kiếm chứng cứ khẳng quyết. Vì vậy sãđhaka này cũng có 
nghĩa là làm cho phận sự được thành tựu, nếu không có 
sãdhaka thì phận sự cũng không thành tựu được. 


Như có câu chuyện xảy ra rằng: ông A trộm cắp, khi tìm 
kiểm người trộm cắp thì phải dựa vào dẫn chứng rắng đây 
là cây việt của tôi thì cảnh sát mới bắt xét xử; nêu không có 
dẫn chứng đề dựa vào chứng cứ thì cảnh sát sẽ không bắt 
xét xử được. 

Viggaha, vacanattha đến từ sớ giải, phụ sớ giải. 

Sãdha đến từ pã]i cũng có, sớ giải, phụ sớ giải cũng có. 

Gọi là người đó sẽ phải rơi vào địa ngục. Như vậy, cũng 
sẽ có câu hỏi nêu lên răng: người sẽ phải rơi vào địa ngục 
đó như thê nào? 

Ta phải trả lời răng: Bởi vì nương vào định nghĩa rằng 
pum vuccafi nrayam øalãlti: puggøalo 

Kinh thành (nagara) tức vùng được tôn trọng bởi vì 
chính quyên đặt lại nơi đó, đức vua cũng ngụ tại nơi đó, nên 
gọi là kinh thành. 
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Vấn: Rãsaf(hena rãsisa(thena khandho, đây gọi là 
định nghĩa được hay không, hoặc gọi là như thế nào? 


Đáp: Gọi là định nghĩa được như nhau nhưng chỉ là 
định nghĩa giả, bởi vì không có bị chỉ trích. 

Nếu định nghĩa thật của từ uấn thì là anekadukkhehi 
khajjanti: khandhã. Đây là định nghĩa của từ uân thật 


hoặc suñÃñãkãram dhãrenffti: khandhã. Đây là định nghĩa 
của từ uân thật giống như vậy. 


PHÁP TỤ (dhammasanganT) 


Chú thích: 

Lời giải thích trong nhị đề hiệp thế (Iokiyaduka) trong 
nhóm nhị đề tiêu đỉnh (cñlantaraduka). 

8 tâm siêu thế, 36 tâm sở gọi là siêu thế; bởi vì là nhân 
làm cho thoát khỏi thê gian, tức đạt đên vô dư níp bàn 


(anupädisesanibbäna), có thực tánh vắng mặt khỏi danh, 
sắc, ngũ uân gọi theo cách tương tự (upacäranaya). 


Đối với Níp bàn gọi là siêu thế là gọi theo cách trực tiếp, 
bởi vì là thực tánh đang có riêng biệt không liên quan đến 
thế gian. 

Trong nơi đây phải hiểu đến từ pháp hữu vi 
(sankhatadhamma) với thế gian hữu vi (sankharaloka). 
Trước pháp hữu vi, ý nghĩa từ đâu? Và thế gian hữu vi, ý 
nghĩa từ đâu? 
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Từ pháp hữu vi, thế gian hữu vi có ý nghĩa khác nhau, 
tức pháp hữu vi có 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp. Còn thế 
gian hữu vi ám chỉ riêng biệt 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 
sắc pháp. 

Do đó 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở là pháp hữu vi; bởi vì 
có sự sanh diệt, không phải là thế gian hữu vi, bởi vì không 
phải là nhân làm cho luân chuyên trong thế gian. 


Pháp nào có sự sanh diệt, pháp đó gọi là hành khổ 
(sankhãradukkha). 


Vì vậy 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở chí là hành khổ, nhưng 
không phải là khổ luân hồi. Nhưng tâm hiệp thế là hành khổ, 
lẫn khổ luân hồi. 

Chú thích: 

Câu kenaci viãñeyyã đhammäã này. 

Câu 1. Kenaci viãñeyyã đhammaã tức 89 tâm, 52 tâm 
sở, 28 sắc pháp, Níp bàn. 

Câu thứ 2. Na kenaci viññeyyã đhammäã tức §9 tâm, 
52 tâm sở, 28 sắc pháp, Níp bàn. 

Tất cả pháp thực tánh có vài tâm biết được. Tất cả pháp 
thực tánh có vài tâm không biết được. 

Điều này nếu nêu ví dụ thì tất cả người có 1 số người 
thì biết được, tất cả người có Í số thì không biết được. Cả 
2 trường hợp này thì tất cả người mà biết được 1 số người, 
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tức tất cả người ở trong thế gian, tất cả người mà không biết 
được 1 số người, tức tất cả người trong thế gian. 

Việc giải thích trong câu kenaci viãñeyyä có 2 lý, tức 
theo lý sớ giải bộ pháp tụ (a{thasãlin) và theo lý phụ chú 
giải (mũlafikã). Theo lý sớ giải bộ pháp tụ là trình bày theo 
nền tảng thông thường, nhưng theo lý phụ chú giải thì trình 
bày theo cách đặc biệt. Bởi vì theo nền tảng thông thường 
thì chi pháp của câu thứ I và câu thứ 2 phải khác nhau. 

Nhưng theo Ngài phụ sớ giải mũlãfTkã thì nêu lên chi 
pháp của câu thứ 1 và câu thứ 2 thì cảnh sắc giống nhau 
được, bởi vì Ngài nêu câu nghiệp (kammapa) làm chánh 
yếu, không quan tâm đến câu tạo tác (kattupada). 


Nhưng trong sớ giải bộ Pháp tụ nêu câu tạo tác làm 
chánh yếu, không quan tâm đến câu nghiệp. Sự việc như 
vậy cũng bởi vì chi pháp của tâm tạo tác khác nhau vì vậy 
mới dùng được. 

Sự việc Ngài phụ sớ giải mũlafTka nêu lên chi pháp 
trình bày theo cách đặc biệt; như vậy bởi Ngài hiểu về päli 
và thực tánh pháp xuyên suốt, mới trình bày được. Như vậy 
là chuẩn xác theo pã]i đã trình bày, tức kenaci nghĩa là I 
số tâm. 

Sự việc chi pháp của câu thứ I và câu thứ 2 trong nhị 
đề các chỉ pháp có phần đáng bị biết (kenaci viññeyya 
duka) giống nhau, bởi vì câu thứ 1: Đức Phật thuyết rằng 
các pháp có phần đáng bị biết (kenaci viññeyya dhammä), 
tức tất cả pháp thực tánh cần phải biết được bởi I số tâm. 


Si, 
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Trong câu thứ 2, các pháp có phần không đáng biết (na 
kenaci viññeyyä đhamm3) tức tất cả pháp thực tánh không 
cần phải biết được bởi 1 số tâm. 


Do đó, từ “đhammäã” trong câu thứ 1 hay trong câu thứ 
2 cũng tức là pháp chân đề, một số tâm biết được và một số 
tâm không biết được; một số tâm trong câu trước đó Đức 
Phật không thuyết dứt khoát răng: Tâm nào biết pháp thực 
tánh nào, tâm nào không biết pháp thực tánh nào, và loại 
thực tánh nào bị tâm nào biết, loại thực tánh nào không bị 
tâm nào biết; cũng chẳng thuyết chỉ rõ đích xác chỉ thuyết 
chung chung bằng một số tâm mà thôi. 


Còn trong nhị đề khác hay tam đề khác, Đức Phật 
thuyết chỉ rõ đứt khoát hoàn toàn rằng: Hetũ đhammäñ 
ma hetũ đhammä sahetukä dhammä ahetukã đhammä 
sappaccayä dhammaäã appaccayã đdhammaäã sanidassanã 
dhammñ anidassanä dhammä hoặc kusalãa đhammä 
akusala đhammäã abyäkatä dhammã... 


Từ “dhammã” cũng tức là tất cả pháp chân để những 
từ trước Ngài thuyết chỉ rõ rằng: Hetñ, na heti, sahetukä, 
ahetukä, sappaccay3,  appaccayä,  sanidassanã, 
anidassanä, hay kusalã, akusalä, abyäkatä. Nhưng trong 
nhị đề các pháp có phần đáng bị biết (kenaci vinneyyaduka) 
đó chẳng được thuyết chỉ rõ như vậy. Vì vậy chỉ pháp của 
câu thứ 1 và câu thứ 2 mới có chỉ pháp tất cả pháp chân đề. 


385 


Tỳ khitu Khải Minh dịch 


Chú Thích: Giải Thích Trong Câu Nhị Đề 
Pháp Hành (sankhataduka). 

Pháp thực tánh trong II cõi dục bị tạo tác bởi 4 duyên. 

Pháp thực tánh trong 15 cõi sắc (trừ cõi vô tưởng) bị tạo 
tác bởi 3 duyên (trừ vật thực). 

Pháp thực tánh trong cõi vô tưởng bị tạo tác bởi 2 duyên, 
tức nghiệp, nhiệt lượng (utu). 

Pháp thực tánh hay trong cõi vô sắc, bị tạo tác bởi 2 
duyên, tức nghiệp, tâm. 

Pháp thực tánh không có mạng quyên, bị tạo tác bởi Í 
duyên, tức nhiệt lượng (utu) nóng, lạnh. 


Chú Thích: Trình Bày 4 Loại Phược (gantha) 
Và Chi Pháp Cùng Với Tâm Sở Đồng Sanh. 

1. Tham ác thân phược (abhijjhäkãyagandha): Chi 
pháp tâm sở tham đồng sanh trong 8 tâm tham, 22 tâm sở 
(trừ 5 tâm sở). 

2. Sân độc thân phược (byäpãdakãyagantha): Chỉ 
pháp tâm sở sân đồng sanh trong 2 tâm sân, 22 tâm sở (trừ 
5 tâm sở). 

3. Giớithủthânphược(sTlabattaparämäsakãyagantha): 
Chi pháp tâm sở tà kiến đồng sanh trong 4 tâm tham tương 
kiến, 21 tâm sở (trừ 6 tâm sở). 
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4. Thử thực chấp thân phược 
(iđamsaccäbhinivesakäyagantha): Chi pháp tâm sở tà 
kiến đồng sanh trong 4 tâm tham tương ưng kiến, 21 tâm sở 
(trừ 6 tâm sở). 

Kiết sử (samyojana): giống, như sợi dây lôi kéo theo, 
đặt thành từng tầng, lôi kéo từ tầng phạm thiên cho xuống 
đến tầng chư thiên, lôi kéo từ tầng chư thiên cho xuống đến 
khổ cảnh. 


Phược (gantv8): giống như vòng tròn đính liền nhau 
làm cho tục sinh, tử, tục sinh, tử tôn tại như vậy suôt thời 
gian lâu dài, giông như vòng tròn mắt xích. 


Kết (yoga): dính liền trong vòng luân hồi, giống như 
keo dùng để dán giấy. 


Vinayo nãma buddhasäsanassa ãyu: Luật là tuổi thọ 
của Phật giáo. 

Vinaye thite säsanam thitam: Khi luật còn tồn tại thì 
Phật giáo còn tôn tại. 


Việc tồn tại thì phải tồn tại tốt hay không tốt; nghĩa là 
giống như người có tuổi thọ nhưng thân thể không thích 
ứng như thế nào, thì Luật hiện hữu phải có Thắng pháp 
(anudhammam) trợ giúp để cho giáo pháp được tăng trưởng, 
tức thiền định, Đạo , Quả. Đây là pháp gọi là tăng trưởng. 
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Giải Thích Về Tà Kiến Và Chánh Kiến Khác 
Biệt Nhau Như Thế Nào? 

Tà kiến loại mạnh bạo đưa đến khổ cảnh. Cá 2 tà kiến 
mạnh bạo và non yếu với chánh kiến khác biệt nhau như 
thế nào? 

Tà kiến loại mạnh bạo không tin thiện, bất thiện; kiếp 
quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp vị lai; Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng; khi đã như vậy thì có quan kiến rằng: Sa môn Gotama 
chỉ là một bậc Đạo sư giống như bậc Đạo sư khác không có 
gì khác nhau; Toàn Giác Trí biết tất cả không có gì dư sót, 
cũng không thật, bậc Đạo sư khác là vị có sự hiểu biết nhiều 
hơn, bởi vì họ có thê sáng lập thế gian được. 


Tiếp Đến Giải Thích Về 
Minh Đang Có Nơi Bậc Chánh Đẳng Giác ? 

Minh bậc Chánh Đăng Giác, tức Tam Tạng nhưng Thắng 
Pháp là Minh thật sự của Đức Phật; bởi vì liên quan đến 
pháp thực tánh, nếu Đức Phật không thuyết thì sẽ không có 
người nào thuyêt được. 

Sự việc tà kiến như vậy liên quan bởi vì họ không biết 
rằng Luật (vinaya) chỉ nhân, chỉ quả. Khi người nào học tập 
cho hiểu được suôn sẻ về Luật thì người đó sẽ là người nhận 
thức rõ về nhân và quả 1 cách tỏ tường và có thể làm cho 
phát sanh I loại trí tuệ trong người đó. 
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Còn Kinh (sutta) thì Ngài nêu cụ thể người lên. Đối 
với Thăng Pháp thì Ngài nêu thực tánh pháp lên theo sự 
xuất hiện trên thế gian; nhưng họ trở lại hiểu rằng: Luật 
giống như luật pháp, Kinh giống như câu chuyện trong 
sách xuất bản. 


Giới cắm thủ (slabattaparaämäãsa): Là phận sự thực 
hành lõa thể; dùng thức ăn giông như chó, giống như bò; 
là phận sự, là bổn phận liên quan đến quan kiến rằng: Mặc 
y phục hoặc dùng thức ăn bằng tay là nhân làm phát sanh 
Tham; cho nên phải ăn thức ăn, dùng miệng đớp giông như 
con chó và không chịu mặc y phục; vì hiểu răng chấm dứt 
phiền não bằng điều thực hành như vậy, rồi chấp trì bằng 
việc thực hành như vậy là phận sự, là sự hiểu biết theo cá 
nhân rồi thực hành mà không liên quan đến người khác. 

(Điều này đừng ám chỉ đến Giới cắm thủ là giới ngoài 
giáo pháp, bởi vì sẽ trùng lặp với giới của Thiên chúa, họ 
ngoạm bánh mì đó vào). 

Còn Thử thực chấp (idamsaccäbhinivesa), tức thấy 
rằng người khác sai, và khi chấp răng của mình đúng, thì 
không có gì để khẳng định rằng của mình đúng, đúng như 
thế nào? Của người khác sal, họ sai như thế nào? 


Như khi nhìn thấy 1 người nào bố thí món ăn chay như 
rau thì họ nói là sai, bởi vì rau là vật có mạng sống giống 
nhau. Sự việc họ nói rằng rau có mạng sống cũng đúng của 
họ, bởi vì rau sanh lên từ thời tiết; nhưng nếu họ nói có 
mạng sống giống con người thì sai hẳn. 


Qua 
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Điều này cũng có câu hỏi nói rằng: Nếu cây cối là vật 
không có mạng sống, thì sao Đức Phật cấm chế tỳ kheo 
không cho đốn cây. Điều này liên quan sự khổ sở về nơi trú 
ngụ của chư thiên. Nhóm chư thiên này khi nhận phải sự 
khổ sở mới đi đến bạch Đức Phật, Đức Phật mới cắm chế 
lẫn việc đào đất, trồng rau, phát cỏ cũng là điều thấp kém, 
không xứng đáng với chư Tăng, Đức Phật mới cắm chế. 


Một lý khác nữa, một sỐ người họ nói rằng: Thế Ølan 
tròn và xoay chuyển được, còn mặt trời, mặt trăng tồn tại là 
bình thường, nhưng Thử thực chấp (dam saccäbhinivesa) 
nói răng không thật. Sự thật thì thế gian đẹp, mặt trời, mặt 
trăng xoay chuyên đi; như vậy cũng không có gì nêu lên để 
làm điều kiện khẳng định được nữa. 

Nếu như vậy thì chúng ta thọ trì 5 giới, bát quan trai giới 
của chúng ta là đúng. Còn việc không giữ 5 giới, bát quan 
trai giới là sai; mà không vào trong phạm trù của Thử thập 
chấp hoặc không là như vậy, bởi vì chúng ta có điều khăng 
định, tức Toàn CGIác Trí và thực tánh như sát sanh là tội... 


Chú thích: 

Trình bày 4 loại bộc (ogha) và chi pháp cùng với tâm sở 
đồng sanh. 

1. Dục bộc (kãlaghaso): Chi pháp tâm sở tham đồng 
sanh trong § tâm tham, 22 tâm sở (trừ 5 tâm sở). 

2. Hữu bộc (bhavatha): Chi pháp tâm sở tham đồng 
sanh trong 8 tâm tham, 22 tâm sở (trừ Š tâm sở). 
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3. Kiến bộc (titthatha): Chỉ pháp tâm sở tà kiến đồng sanh 
trong 4 tâm tham tương ưng kiến, 21 tâm sở (trừ 6 tâm sở). 


4. Vô minh bộc (avijjogha): Chi pháp tâm sở sỉ đồng 
sanh trong 12 tâm bắt thiện, 27 tâm sở. 


Định nghĩa về bộc avattharitvä han(idi: 


Oghã pháp thực tánh ngập tràn, gây tổn hại cho tất cả 
chúng sanh gọi là bộc (và) avahananti osĩdãpenfid: Oghä, 
một lý khác nữa, tất cả thực tánh làm cho tất cả chúng sanh 
chìm xuống gọi là bộc (dòng nước). 


Oghäviyäti: Oghã, tất cả pháp thực tánh giống như 
dòng nước, gọi là bộc, tức 3 chi pháp bộc. 


Thông thường dòng nước, dù cho ai sẽ bơi qua dòng 
nước cũng không thê bơi qua được; bởi vì khi rơi xuông đền 
dòng nước đó, thì chỉ có chìm xuông dưới mặt nước. 


Trong nơi đây ám chỉ đến việc gây tôn hại bằng cách 
thức tràn ngập, rồi làm cho chìm xuống: bởi vì theo thông 
thường tai họa, sợ hãi phát sanh từ nước có nhiều loại như 
sóng xô đi cũng có. 

Nhưng trong nơi đây Ngài ám chỉ làm cho chìm xuống, 
chìm xuống nơi nào? 

Chìm xuống khổ cảnh, đây là nhắm vào trực tiếp ý nghĩa 
này; nhưng khi nói răng: Làm cho chìm xuống trong nhân 
loại, chư thiên, phạm thiên cũng được giống nhau; nhưng 
nói theo gián tiếp mà Đức Phật nêu lên theo Tứ để (saecca). 
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Câu thứ 1: Từ nước này tức là gì? Tức 8 sắc bất ly 
(avinibbhagarũpa) rồi có I tiếng phát ra nữa. Tổng cộng 
là 9 là gì? 

Nhiệt lượng (utu) gọi là bọn nhiệt lượng bát thuần 
(ñfujasuddhatthakaläpa) hoặc bọn thinh nhiệt lượng cửu 
sắc (utujasaddanavakakaläpa) là sắc sanh lên từ 2 loại 
nhiệt lượng này. 

Điều ví dụ trong việc thuyết về Thắng pháp răng: Mặc 
dù Đức Phật thuyết Thắng pháp này cho nhóm Chư Thiên 
trước thật, nhưng nhóm chư thiên cũng không nhớ được hết; 
việc thuyết Thắng pháp giống như thầy thuốc đi gặp cây 
thuốc, thì ghi dấu vào trong cây thuốc đó rằng có vị như vậy, 
đây là bông có vị như vậy, đây là rễ, đây là gốc, mỗi thứ 1 
loại. Nhưng trong kinh Ngài chỉ đạy răng: Lấy lá đến luộc 
chữa bệnh như vậy, cả lá và bông pha trộn nhau chữa bệnh 
như vậy; rễ, bông, lá lấy đem đến luộc chung với nhau hoặc 
giã chữa bệnh như vậy; người đi gặp thầy cũng hiểu được dễ 
dàng hơn; thì đem đi hòa trộn dùng được dễ dàng, tức thấy 
thành quả mau chóng. Nhưng còn người đi gặp đây là bông, 
đây là lá, đây là rễ, đây là gốc, cây, cành có vị như vậy; khi 
gặp thấy rồi thì không hiểu rằng đem đến làm gì được; ngoại 
trừ người biết được công dụng mới đem đi pha trộn đúng. 

Một lý khác nữa, ví dụ như pháp luật ghi chép nghị định, 
người người chưa được học tập thì không biết được nghị 
định; biết được nghị định cũng phải học lời phán xử như thế 
nào, điều này cũng như thế đó. Đây chỉ là so sánh nương 
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theo để nghe vừa đủ hiểu thôi, nhưng khi đọc là phán xử sẽ 
hiểu rằng tôi không biết hết được pháp luật; bởi vì chỉ biết 
1 phần nghị định. 

Định nghĩa về kết Vattasmim satte yojentiti: Yogä 

Pháp thực tánh tạo dựng chúng sanh vào trong luân hồi, 
gọi là kêt. 

Trình bày chi pháp đặc biệt của dục lậu (kãmäsava) và 
hữu lậu (bhaväsavä) Theo sở giải trình bày răng: Tham tức 
sự ham muốn ngũ dục gọi là dục lậu, dục bộc, dục kêt, tham 
mong muốn các cõi, thiền sắc giới, thiên vô sắc, gọi là hữu 
lậu, hữu bộc, hữu kết. 

Bhaväsavam thapetvä sabbo lobho kãmäãsavoti 
yuftam siyã. 

Tất cả tham ngoại trừ hữu lậu, gọi là dục lậu cũng phải. 

(Trong mñlafkä). 


Giải Thích Đặc Biệt 
Về Tâm Dục Lậu Và Hữu Lậu 

Giáo thọ sư sớ giải Mahäbuddbaghosa đề cập răng: 
Tham thích thú hài lòng trong ngũ dục (kãmaguna) đồng 
sanh với tà kiến hay ngã mạn, gọi là dục lậu (kãmãsava). 

Tham mong muốn được các cõi và thiền sắc IỚI, thiền 
vô sắc giới không liên quan đến ngũ dục; nhưng đồng sanh 
với thường kiên (sassatadiffhi) gọi là hữu lậu (bhaväsava). 
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Còn việc vui thích hân hoan của tất cả phạm thiên trong 
phạm thiên cung và phạm thiên hoa viên của mình gọi là 
Tham thông thường, hoặc hữu lậu. 


Giáo thọ sư mũlafTkäã trưởng lão Änanda đề cập rằng: 
Hữu lậu này không đồng sanh với tà kiến; nhưng đồng sanh 
với ngã mạn; còn dục lậu, tức tất cả Tham, ngoại trừ hữu lậu 
cũng được không có trở ngại. Vì vậy sự vui thích, hân hoan 
của tất cả phạm thiên trong phạm thiên cung và phạm thiên 
hoa viên của mình cũng gọi là dục lậu. 


Chú thích: 
Tâm sở Tham đồng sanh với 8 tâm Tham là dục lậu. 


Tâm sở Tham đồng sanh với 4 tâm tương ưng kiến, 
đồng sanh với thường kiến là hữu lậu. 

Phạm thiên có sự hân hoan vui thích trong phạm thiên 
cung và phạm thiên hoa viên của mình là Tham thường 
nhiên hoặc thông thường, đáng thân cận (sevitabba), thân 
cận được, không là tội lỗi có cũng ít. Bởi vì tham, sân, ngã 
mạn làm cho thiện khởi hiện cũng được. 


Cho nên điều này phải hiểu trong thường cận y duyên 
(pakatñpanissayapaccaya) bởi vì tham mong muốn tu tiễn 
minh quán, mong muốn được loại thiện này không có tội, 
mong muốn được Đạo, Quả, Níp Bàn, mong muốn hiểu biết 
trong việc học tập; còn tham, sân, ngã mạn làm cho ác hạnh 
hiện khởi, là không đáng thân cận (asevitabbä), không thân 
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cận được; bởi vì có tội lỗi nhiều (đây lý sớ giải của giáo thọ 
sư buddhaghosa). 

Nhưng Ngài giáo thọ sư mũñlãfïkã trưởng lão Ananda 
là dục lậu; bởi vì phạm thiên cung và phạm thiên hoa viên 
này được xếp vào trong ngũ dục và tâm sở tham đồng 
sanh với 4 tâm tham bất tương ưng kiến là hữu lậu (heo 
lý của Ngài giáo thọ sư milafikã trưởng lão Ânanda bộ 
uparipattiasakq). 

Vấn: Tắt cả học viên muốn được ngũ dục là Tham tương 
ưng kiến hay tham bắt tương ưng kiến? 

Đáp: 

Được cả 2 loại, tức tâm sở tham đồng sanh với 8 tâm 
tham là dục lậu. 


Muốn được sanh làm chư thiên, nhân loại, phạm thiên; 
bởi vì thấy rằng nơi chốn này đang có thánh nhân; nếu ta 
được sanh lên thì giao du, thân cận với các Ngài, ta cũng sẽ 
được an lạc; đây là hữu lậu. 

Nếu thấy rằng là nhân loại trở thành chúa tế hoàn cầu, 
trở thành chư thiên thì được hưởng thiên sản là dục lậu. 

Cảnh của dục lậu, tức cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, 
cảnh vị, cảnh xúc liên quan đến ngũ dục, cảnh của hữu lậu 
là cảnh pháp. 

Chú thích: Định nghĩa về triỀn cái (nĩvarana) 
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jJhãnäãdikam nivären(fidi: NTvaranäni. 

Pháp thực tánh ngăn cản thiện pháp như thiên,...không 
cho khởi hiện, gọi là triên cái. 

Vấn: Từ “ngăn cản” này nếu như ta có tượng Phật rất 
lính thiêng, có thê ngăn cản các tác hại khởi lên với ta, súng 
cũng không băn trúng, dao chém cũng không đứt, không 
cho tai hại này sanh lên với mình là triền cái được không, 
bởi vì triền cái dịch là ngăn cản? 

Đáp: 

Không được, từ “triền cái” dịch là ngăn cản trong nơi 
đây ám chỉ bất thiện, ngăn cản không cho thiện, tức thiền 
định, Đạo, Quả, Níp Bàn khởi hiện được, hoặc đã sanh thì 
làm cho hoại đi. 


Như dục dục cái loại thô khởi hiện thì đạo sĩ đang bay 
cũng rơi xuống, sa di nghe tiếng nữ nhân cũng phải hoản tục 
trong câu chuyện Ngài Cakkhupäla. 


Nhưng nếu về phương diện thiện như 37 pháp giác phần 
(bodhipakhiyadhamma) đã sanh lên thì ngăn cản bắt thiện 
pháp, không cho sanh lên tiếp tục nữa, như vậy cũng không 
gọi là triền cái. 

Vấn: 3 chi pháp triền cái này khi xếp vào trong nghiệp 
đa dạng (kammasamangitä) dính theo trong dòng tâm suốt 
100 ngàn đại kiếp, như vậy sẽ dùng pháp gì đoạn trừ triỀn 
cái không cho hiện khởi? 
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Đáp: 

Ngài giáo thọ sư giải thích rằng: Ví như cây đang có 
hoa, khi ta hủy diệt hoa thì phải lây chất độc bỏ vào trong 
thân cây để hủy diệt sự sống đang có trong thân cây, không 
làm cho mọc ra hoa nữa. Không phải hủy diệt hoa quả đang 
ra hoặc sẽ mọc ra trong tương lai hoặc đã mọc ra. 

Điều này đúng với tâm đạo sanh lên đoạn trừ phiền não; 
đoạn trừ trong giai đoạn nào cũng trùng khớp với điều này, 
tức đoạn trừ mãnh lực làm cho phiên não sanh lên. 

Vấn: Trong dòng tâm nếu tham đang sanh trong sát na 
đó, thiện cũng sanh lên cùng trong sát na với nhau, thì sanh 
lên được hay chăng? 

Đáp: 

Không được. Khi bất thiện đang hiện khởi thì thiện cũng 
không sanh lên được; ví như cái phòng hoặc nhà, nếu có Í 
người nào ở thì người khác cũng không đi đến ở được; cái 
phòng hoặc nhà phải trông trước mới đi vào ở được. 

Vấn: Tôi từng ở 2 người và đôi khi khách đến xin ở nhờ. 

Đáp: Không được, bởi vì đang ám chỉ đến pháp thực tánh. 

Vẫn: Từ “ngăn cản” đó là ngăn cản như thế nào? 

Đáp: 

Như sát na buồn ngủ khởi lên, niệm vào ghi nhận danh 
sắc được không? Không được. 
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Đang nghe thuyết pháp, buồn ngủ khởi lên thì nghe thuyết 
pháp cũng không biết được nội dung; phóng dật, hối, suy 
nghĩ đến 5 pháp suy vong (byasana) quyến thuộc qua đời, lỗ 
vốn, bị lừa gạt, đang bệnh, ta đã suy nghĩ sai lầm, ta đã phạm 
giới. Như vậy gọi là tâm không yên tịnh đã khởi hiện, sự an 
tịnh, tức định hoặc thiền chứng không sanh lên. 

Ngài giáo thọ sư nhắc nhở để nhận xét rằng: Giai đoạn 
nào khó, giai đoạn nào dễ; đây ám chỉ chi pháp nếu đem vào 
trừ ra cũng khó, nếu đúng chỉ pháp thì không khó. 


Giải Thích Về Tụ Triền (nivaranagocchaka) 


1. Kasma panettha thmmamiddha nTvaranandi ca 
uddhacca kukucca nïvarananfi ca dve dve đhammäã 
ekam nivaranam katvä vuftäti. 

Cũng trong nơi đây, vì sao Đức Chánh Đăng Giác thuyết 
cả 2 từ song đôi như hôn thụy và trạo hôi? 

2. Kiccafto paccayafo ca sadisattä 

Đáp bởi vì phận sự, duyên và đối lập của 2 nhóm từ này 
giống nhau. 

3. Tathahi kiccato (tãva dhinamiddha dvayam 
cittuppädãnam Inabhäãva pAdanakiccam 
uddhaccakukkucca dvayam akuppasanfa bhãvã padana 
kiccam. 


Thật vậy nói theo phận sự trước, tức 2 loại hôn thụy 
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này làm cho tất cả tâm dẫn đến dã dượi; 2 loại trạo hối 
(uddhacca kukkucca) này làm cho tất cả tâm dẫn đến 
không yên tịnh (phóng tán, bứt rứt). 

4. Paccayo purimadvayam 
tandivijambhit(täpaccayam pacchimadvayam 
ñãtibyasanädi vitakkapaccayam. 

Nói theo duyên thì 2 loại pháp đầu, tức hôn trầm, thụy 
miên (thmmamiddha) có sự lười biếng, làm duyên; 2 loại 
pháp sau, tức phóng dật, trạo hối có sự nghĩ ngợi đến việc 
suy vong, như suy vong của quyến thuộc làm duyên. 

5. Patipakkhato purimadvayam viriyapafipakkham 
pacchimadvayam samathapafipakkhanti. 

Nói theo đối lập thì 2 loại pháp đầu, tức hôn thụy đối lập 
với sự tinh cần; 2 loại pháp sau, tức trạo hối đối lập lại chỉ 
tịnh, tức sự an tịnh. 


TỤ KHINH THỊ (paramasagocchaka) 
Định nghĩa: Parato ämãso: parãmäso. 


Sự chấp thủ theo trường hợp khác lìa khỏi thực tánh 
thật, gọi là khinh thị (parämäso). 


Giải thích: Parãämäso na vattabbo 
parãmãsasampayutfofi pỉi parãmäsavippayuttofi pi. 


Pháp khinh thị là tà kiến không cần phải nói rằng: Là 
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pháp đồng sanh với khinh thị, hay là pháp không đồng sanh 
với khinh thị. 


Chú thích: 


Sự chấp thủ theo trường hợp khác lìa khỏi thực tánh thật, 
tức hiểu rằng: Việc thực hành giống như bò và chó có thể 
làm cho chấm dứt bất thiện được, cả 2 người này tác ý tốt, 
muốn thoát khỏi vòng luân hồi; nhưng trong nơi đây, không 
ám chỉ đến mong cầu Đạo, Quả, Níp Bàn; bởi vì Đạo, Quả, 
Níp bàn chỉ riêng biệt trong Phật ngôn, sớ giải, phụ sớ giải. 

Vì vậy việc thực hành của đạo sĩ, tu sĩ ngoại giáo và du 
sĩ ngoại đạo khác, cho đến thiên chúa giáo và đạo hồi giáo, 
tất cả cũng đi vào trong pháp khinh thị, bởi vì sai lệch thực 
tánh thật; thực tánh thật lấy gì làm điều kiện để khẳng định? 

Lấy Phật ngôn, sớ giải, phụ sớ giải; bởi vì Đức Chánh 
Đẳng Giác đã thực hành đến thực tánh làm cho đắc Thiền, 
Đạo, Quả, Níp Bàn cùng với bậc Thinh Văn trở thành bậc A 
la hán để khẳng định rằng pháp gì đúng thực tánh và không 
đúng thực tánh trong nơi đây; bởi vì Đức Phật thuyết pháp 
theo thực tánh đang hiển lộ như vậy. 

Ngài không thuyết pháp để tìm kiếm bè phái và Đức Phật 
cũng không thuyết pháp rằng nhóm khinh thị này sẽ rơi vào 
địa ngục hoặc khổ cảnh hoàn toàn; nhưng Ngài thuyết rằng 
nếu họ không từ bỏ điều thực hành này, mà thực hành giống 
như bò thì sẽ sanh trở thành bò, thực hành giống như chó thì 
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sẽ sanh trở thành chó; nếu có quan kiến sai lệch dẫn đến thực 
hành như vậy sẽ làm cho sanh trở thành nhân loại, chư thiên, 
phạm thiên thì sẽ rơi vào địa ngục, bởi vì là tà kiên. 


Du sĩ Punna: Thực hành giông như bò, như cái đầu tìm 
kiêm sừng bò đeo vào và thân cũng đeo cái đuôi vào. 


Du sĩ SenTya: Thực hành giống như chó. 


Việc làm như vậy chưa xếp vào là tà kiến, chỉ là họ chưa 
gặp được bậc chân nhân; nhưng khi họ đến gặp được Đức 
Phật, cả 2 người mới bạch hỏi Đức Phật đến 3 lần Đức Phật 
không trả lời, họ bạch hỏi nữa đến lần thứ 4, Đức Phật mới 
trả lời thì cả 2 than khóc. 


Du sĩ SenTya xin xuất gia sau đó trở thành bậc A la hán, 
du sĩ Punna xin thọ trì tam quy băng cách phát nguyện lên 
lời rằng: budđham saranam gacchãmi... việc thọ trì tam 
quy cũng tức là hàng thiện tín thật. 


Còn người có quan kiến rằng: Giết gà, giết vịt, đảnh lễ 
chúa được phước; hoặc giết đo làm vật thực, giết đề cho nó 
thoát khỏi khổ từ nhóm bàng sanh này đề sanh lên làm chư 
thiên, nhân loại như vậy là tà kiến; bởi vì gây tốn đến đời 
sống của họ, trở thành nghiệp đạo tà kiến mà không phải là 
khinh thị. 
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Trình Bày Định Nghĩa Giải Thích Trong 
Nhị Đề Đại Đỉnh (mahantaraduka) 


1. Saha ãrammanena ye vatfanfidi: sãrammanä. 

Pháp thực tánh sinh diễn với cảnh, gọi là hữu cảnh 
(särammana), sinh diễn với cảnh, có cảnh, làm cho cảnh; 
cả 3 từ này khác nhau về lời nói, nhưng nội dung và lời giải 
thích giông nhau. 

2. Natthi efesam ãrammananfi: anärammanä. 

Cảnh không có với nhóm pháp này, mới gọi là vô cảnh 
(anãäramman8). 

Điều này phải hiểu rằng từ Có cảnh đó là một loại, từ 1v 
cảnh đó là một loại. Do đó sắc pháp, Níp Bàn là cảnh nhưng 
sắc pháp, Níp Bàn không có cảnh. 

3. Cintanaffhena: cittam. 

Pháp tánh gọi là tâm do ý nghĩa biết đặc biệt. 

(Và) vicittatfhena: cittam. 


Hoặc một ý nghĩa khác nữa, pháp tánh gọi là tâm do ý 
nghĩa đa dạng (vicittara) cùng với giống, cõi và tương ưng... 

Biết đặc biệt trong nơi đây, nghĩa là biết rộng rãi, như 
biết được tất cả pháp chân đế, biết được tất cả pháp chế 
định, và biết rằng đây là cảnh sắc, cảnh thỉnh... và từ biết 
đặc biệt này ám chỉ riêng biệt tâm, bởi vì tâm là trọng yếu; 
còn tâm sở là pháp đồng sanh và biết nương theo. 
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Từ “vicittatã” là từ chồng từ, vicittara dịch là nhiều và 
bô sung, nhiều cùng với giống thiện, bất thiện, quả, tố, bô 
sung cùng với lãnh vực (bhũmi), tức lãnh vực dục giới, lãnh 
vực sắc giới, lãnh vực vô sắc gIỚI, lãnh vực siêu thế; bởi vì 
khi tâm là trọng yếu thì tâm sở sắp xếp trang hoàng bô sung 
lãnh vực (bhũmi) cho và bổ sung nhiều cùng với tương ưng 
có 16 cách. 


4. Avippayogavasena cetasika niyutfä tỉ: cetasikã. 

Pháp đồng sanh thường xuyên với tâm do mãnh lực 
không lìa nhau, gọi là tâm sở. 

Nếu dùng từ cetasi thì phải là tâm. 

Nếu dùng từ cetasika thì sẽ 52 tâm sở. 

Vì vậy tâm sở phải phân ra thành 2 từ, tức 1 là từ cetasi, 
một từ ka. 

Cetasi là tâm, ka thì không là gì được, chỉ là kiriyã (tô) 

Vì vậy mới lấy cả 2 từ này gom vào nhau thành cetasika 
cũng tức là 52 tâm sở, là pháp thường xuyên với tâm do 
mãnh lực không lìa lẫn nhau; cho nên từ ka đên từ “niyuttã” 
dịch là đông sanh. 


5. Nirantara bhãyũpagamana(äya upãdato yäva 
bhangäcittena samsaffhäti: cittasamsatthä. 

Pháp thực tánh hòa hợp với tâm kế từ sanh lên cho đến 
diệt đi cùng là pháp tánh, không có sự gián đoạn, gọi là 
pháp hòa hợp với tâm. 
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Samsattha dịch là liên quan đến tâm, hòa hợp với tâm 
kể từ sanh lên cho đến diệt đi bằng pháp tánh không gián 
đoạn; nghĩa là mỗi một tâm có 3 sát na. Vì vậy, từ “không 
gián đoạn” phải có cùng 3 sát na, nếu thiếu đi 1 sát na nào 
trong 3 sát na thì phải gọi là có gián đoạn; như sát na sanh 
có tâm sở đồng sanh nhưng trụ, diệt không đồng sanh; trụ, 
diệt đồng sanh nhưng sanh không đồng sanh; như VẬY gỌI 
là có gián đoạn. 

Một tâm có 3 gạch bên trong ám chỉ 
đến sanh, trụ, diệt. Tâm sở vào đồng sanh cả 3 sát na, gọi là: 
NÑirantara bhäãvũpagamanatäya. 


Upädato: Sanh lên 
Yäva: Cho đến 
Bhanga: Diệt đi 
Cittena: Với tâm 


Samsaf(ha: Hòa hợp 


6. Ekato vaffamänäpi nirantarabhãävam 
anupagamanatãya cittena visamsatthäti: 
cittavisamsatthä. 


Pháp thực tánh cho dù đồng sanh với nhau nhưng không 
hòa với tâm cùng là pháp tánh không đưa đến, không gián 
đoạn; gọi là pháp phi hòa với tâm. 
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1. 1J.'d1- 2j 
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Vòng tròn bên ngoài, ví dụ giống như tâm; vòng tròn 
bên trong, ví dụ giống như tâm sở; nhóm sắc đồng sanh với 
tâm thật nhưng có gián đoạn; tức dãy thứ 1 thì tâm diệt đi 17 
sát na thì sắc mới diệt. Nghĩa là sắc đồng sanh với tâm đầu 
tiên, vẫn còn tồn tại chưa diệt đi; nhưng tâm diệt đi đến 17 
sát na thì sắc mới diệt đi 1 sát na. 

Ví dụ giống như người hái, họ ghi âm trong đĩa hát, 
nhưng tâm sai biểu việc hát ngừng đi nhưng tiếng đó vẫn 
biểu lộ trong đĩa hát; cho nên sắc với tâm mới có sự gián 
đoạn, nếu không như vậy sẽ không biểu hiện trong đĩa hát 
được, như chụp ảnh cũng giống như vậy. 


Câu Hỏi Trong Nhị Đề Pháp Do 
Tri Kiến Đoạn Trừ 
(dassanenapahäatabbaduka) 
Trong Nhị Đề Yêu Bối (pitthiduka) 
1. Vấn: Trong nhị đề này, tri kiến (dassanena) là gì, 
nghĩa như thê nào? 
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Đáp: Tri kiến, tức Nhập lưu đạo, nghĩa là thấy Níp Bàn 
lần đầu tiên. 

2. Vẫn: Tâm chuyền tộc (gotrabhiũcit(a) trong lộ tâm 
đắc đạo gọi là tri kiến được hay không? 

Đáp: Tâm chuyển tộc trong lộ tâm đắc đạo không gọi là 
tri kiên được. 

3. Vấn: Khai môn (ävajjana) của Đạo là gì và làm gì? 

Đáp: Khai môn của Đạo, tức chuyền tộc và cũng làm 
chuyên tộc. 

4. Vẫn: Từ “tu tiến” là gì và có nghĩa như thế nào? 

Đáp: Từ “tu tiễn” là 3 Đạo cao; có nghĩa là 3 Đạo cao 
nên tu tập cho tăng trưởng bên trong dòng tâm. 

5. Vấn: 3 Đạo cao này thấy đặc biệt gì khác nhau với 
Nhập lưu đạo có hay không? 

Đáp: 3 Đạo cao này không có thấy gì đặc biệt hơn Nhập 
lưu đạo từng thấy; Nhập lưu đạo thấy Níp Bàn như thế nào 
thì 3 Đạo cao cũng thấy giống như vậy, không có gì đặc biệt 
và khác biệt nhau chi cả. 

6. Vấn: Bắt thiện pháp mà bậc Nhập lưu đạo đoạn trừ, 
sát tuyệt là gì? 

Đáp: Bất thiện pháp mà bậc Nhập lưu đạo đoạn trừ, sát 
tuyệt là 4 tâm tham tương ưng kiên, tâm s1 tương ưng hoài 
nghi và 2 tâm sở là tâm sở tà kiên, tâm sở hoài nghi. 
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7. Vẫn: Bất thiện pháp mà bậc Nhập lưu đạo đoạn trừ, 
giảm nhẹ là gì? 

Đáp: Bất thiện pháp mà bậc Nhập lưu đạo đoạn trừ, 
giảm nhẹ là 4 tâm tham bất tương ưng kiến dẫn đến khổ 
cảnh (apäyagamaniya), tâm sân dẫn đến khổ cảnh. 


8. Vấn: Bắt thiện pháp mà bậc Bắt lai đạo và A la hán 
đạo đoạn trừ, sát tuyệt là gì? 


Đáp: Bất thiện pháp mà bậc Bắt Lai đạo đoạn trừ sát 
tuyệt là 4 tâm tham bắt tương ưng kiến dục ái, tâm sân vi tế. 


Bắt thiện pháp mà bậc A La Hán Đạo đoạn trừ, sát tuyệt 
là 4 tâm tham bât tương ưng kiên ái sắc (rũparãäga), ái vô 
sắc (arũparãøa), tâm si tương ưng phóng dật. 


9. Vấn: Bắt thiện pháp mà bậc A la hán đạo không đoạn 
trừ được có hay không? 

Đáp: 

Bắt thiện pháp mà bậc A la hán đạo không đoạn trừ được 
có tất cả là 4 tâm tham tương ưng kiến, tâm sỉ tương ưng 
hoài nghi, 4 tâm tham bất tương ưng dẫn đến khổ cảnh, 2 
tâm sân dẫn đến đọa xứ mà bậc Nhập lưu đạo đã đoạn trừ, 
sát tuyệt và giảm nhẹ; 4 tâm tham bắt tương ưng kiến loại 
thô, 2 tâm sân loại thô; mà bậc Nhất lai đạo đã đoạn trừ; 4 
tâm sân bất tương ưng kiến dục ái; 2 tâm sân loại vi tế mà 
bậc Bất lai đạo đã đoạn trừ, sát tuyệt. Bậc A la hán không 
có phận sự đoạn trừ nữa; bởi vì 3 đạo đã đoạn trừ chấm đứt 
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hoàn toàn, nhưng nếu không có Đạo nào đoạn trừ, sát tuyệt 
thì A la hán đạo cũng đoạn trừ được. 


10. Vấn: Mãnh lực khác nhau giữa bậc Nhập lưu đạo và 
bậc Nhất lai đạo là gì? 

Đáp: 

Mãnh lực của bậc Nhập lưu đạo và bậc Nhất lai đạo 
không có gì khác nhau, bởi vì cả 2 chưa đoạn trừ dục ái được 
như nhau; vẫn còn muốn danh tiếng như muốn làm chúa tế 
toàn cầu có danh tiếng, nhưng có điều nhận xét rằng: Nếu là 
bậc Nhập lưu thì dứt khoát không tạo ác hạnh và nhập thiền 
quả được; nhưng bậc Bất lai đạo có điều khác biệt nhau, 
tức không muốn trở thành vĩ đại trên thế gian hoặc có danh 
tiếng trên thế gian. Vì vậy nhận xét bậc Bắt lai đạo được dễ 
đàng hơn bậc Nhập lưu đạo. 


Tâm sân loại thô như sự nóng giận khởi lên, như vậy 
đáng thương hay đáng ghét, đáng ghét và thô thiên, nhưng 
không phải là ác hạnh. Ác hạnh tức là sát sanh, trộm cắp 
được xếp vào trong việc dẫn đến nghiệp đạo; vì vậy, tham, 
sân thuộc ác hạnh, không gọi là thô thiển. Với ác hạnh 
khác nhau cần phải hiểu trong 2 loại từ này; ác hạnh trong 
việc dẫn đến nghiệp đạo (kammapatha) lẫn dẫn vào khổ 
cảnh, thì Nhập lưu đạo đoạn trừ, sát tuyệt nên không gọi 
là thô thiển. 

Bậc đắc thiền cũng đắc Đạo, Quả mà không tu tiến thiền 
trong lúc đó; bởi vì người này đã từng đắc thiền trong kiếp 
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trước, cùng với từng chú nguyện từ trong kiếp trước rằng: 
Nếu tôi đắc Đạo, Quả lúc nào xin cho tôi đắc thông, đắc 
định sanh lên với tôi thì mới sanh lên được. Nếu không từng 
tạo trữ 2 loại này thì thông, định không sanh lên được chỉ 
đặc Đạo, Quả mà thôi. 


Thiền đó đồng sanh với nhau, nếu nói theo lời kêu gọi 
cũng đồng sanh với nhau; nếu nói theo thực tánh thì không 
đồng sanh, bởi vì lộ tâm đắc đạo khởi hiện được phải có 
cảnh Níp Bàn. Vì vậy mới không đồng sanh với nhau được, 
phải là mỗi sát na khác nhau, 20 phút, nữa giờ hoặc 1 giờ 
cũng được; bởi vì Đạo, Quả sanh lên kế tiếp là lộ tâm phản 
khán (paccavekkhanavith?) hiện khởi. Vì vậy thiền chứng 
sẽ không đồng sanh với nhau được. 

Mỗi người chúng ta, khi thế gian tiêu hoại thì có thể 
sẽ nhập thiền được, bởi vì thiền này cho dù ngoài Phật 
giáo cũng có được và trong sát na đó thế gian sẽ văng lặng 
hoàn toàn, bởi vì mỗi người ai cũng trau dồi tâm thiện mà 
không có dục ái, sân hận để phải tranh cãi, rối ren giống 
như trong lúc này, trong thời gian này, phiền phức, rắc rối 
cũng bởi vì dục ái và sân hận, nên thế gian phải giao chiến, 
chém giết nhau. 

Vắn: Trong lúc đó, Phật giáo cũng không có phải chăng? 

Đáp: Phải rồi. 

Vấn: Ai sẽ chỉ dạy giáo pháp cho? 


Đáp: Trong lúc nào, thời điểm nào mà người thực hành 
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tốt, trong lúc đó, thời điểm đó gọi là làm theo lời dạy của 
Phật giáo. Trong câu pháp do tri kiến đoạn trừ, mà Đức Phật 
thuyết rằng: Nhập lưu đạo đoạn trừ 4 tâm tham tương ưng 
kiến, tâm sỉ tương ưng hoài nghỉ, và 4 tâm tham bắt tương 
ưng kiến, 2 tâm sân dẫn đến khô cảnh. Đức Phật thuyết nêu 
tâm lên dẫn đầu; bởi vì thông thường khi tâm sanh lên thì 
tâm sở cũng phải sanh theo cả tham tương ưng kiến và bất 
tương ưng kiến. Vì vậy mới không cần thiết phải trình bày: 
Nhập lưu đạo đoạn trừ pháp kiết sử (samyojanapahatabbä 
dhammã) hoặc pháp do tri kiến đoạn trừ kiết sử 
(dassanenasamyojanapahätabbãä đhamm3ä), Nhập lưu 
đạo đoạn trừ pháp phiền não (kilesapahãtabbä dhamm3), 
Nhập lưu đạo đoạn trừ pháp triền cái (nivaranapahãtabbã 
dhammä). Nhưng theo lý sớ giải trình bày rằng: Tri kiến 
đoạn trừ pháp kiết sử, tri kiến đoạn trừ pháp triển cái, tri 
kiến đoạn trừ pháp phiền não; điều này Ngài giáo thọ sư 
nhấn mạnh nhiều về tầm quan trọng, nếu đặt câu hỏi vào 
cũng phải đáp cho đúng. 

Sự việc đắc Nhập luu đạo rồi nhập thiền quả 
(phalasamäpattfi) là nhận được lạc trong kiếp sống này hay 
còn gọi là hiện tại kiến Níp bàn (difftiadhammikanibbäna). 
Người nào đắc Đạo, Quả cùng đắc thần thông với nhau bởi 
vì trong kiếp sống trước kia họ đã từng đắc thiền rồi chú 
nguyện rằng: Nếu tôi đắc Đạo, Quả trong lúc nào, xin cho 
thần thông được sanh lên với tôi, gọi là Đạo tương ưng 
thông (maggasiddhi). 
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Chú Thích: Giải Thích Về 10 Phiền Não 
Trong Câu Nhị Đề Phiền Não (kilesaduka) 

1. Phiên não (kilesa) tức nóng nảy. 

2. Vát (vatthu) tức nơi nương. 

1. Phiền não ví dụ giống như lửa có trạng thái nóng trong 
tự thân và thiêu đôt người khác cho nóng. 

Phiền toái (samkili{tha) là người bị thiêu đốt cho 
nóng nảy. 

Điều này, ví dụ giống như mỗi ngôi nhà không có sự 
nóng nảy nhưng bị 10 phiên não là lửa thiêu đôt cho nóng 
nảy. Vì vậy 10 phiên não mới là người nóng nảy, cùng làm 
cho người khác nóng nảy, cùng tự mình cũng nhiễu hại 
chính mình và đi nhiêu hại người khác nữa. 

2. Giải thích về từ kilesavatthu. 

Vatthu tức nơi nương nhờ mà tất cả chúng sanh, tức 
nhóm chúng ta nương nhờ vào gì? 

Đáp: 

Nương vào nước, mặt đất, nhà cửa, cốc liêu, chùa các 
nơi nương nhờ này chắc chăn không? 

Không chắc chắn, bởi vì nương nhờ chỉ 1 kiếp sống: khi 
chết rôi sẽ nương nhờ vào nhà mà ta từng ở trong kiêp sông 
này được không; đừng nói chỉ chêt mà ngay cả trong kiêp 
sông hiện tại này cũng phải dời đôi nhiêu nơi. 
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Vì vậy, nương nhờ của tất cả chúng sanh chắc chắn mà 
không có sự đời đổi là gì? 

Tức 10 phiền não là nơi nương của chúng sanh, không 
phải là nhà cửa, cốc liêu, chùa. Nhà cửa, cốc liêu, chùa là 
nơi nương gián tiếp mà thôi, nên mới gọi là điều phiền não 
(kilesavatthu). 


Giải Thích Điều Thứ 2: Tất Cả Chúng Sanh 
Chưa Chấm Dứt Lậu Hoặc Thì Nương Vào Gì? 


Nương vào phiên não, vì vậy mới gọi là đối tượng phiền 
não (kilesavatthu), tức I0 phiên não, là nơi nương của 
chúng sanh vẫn còn phiên não. 

Nếu 10 phiền não này không có khi nảo, khi đó tất cả 
chúng sanh cũng không có nơi nương, gọi là Níp Bàn. Tức 
tât cả các bậc A la hán không còn phiên não là nơi nương 
nên gọi là Níp Bàn. 

Người ở trên thế gian được bởi vì có 10 phiền não, nếu 
châm dứt lậu hoặc, tức 10 phiên não cũng không có nơi 
nương trên thê gian. 

Vấn: Như vậy chúng sanh vẫn còn trên thế gian này thì 
tât cả đêu có phiên não là nơi nương như nhau phải chăng? 

Đáp: Không hắn, phải trừ ra bậc A la hán. 

10 phiền não là đối tượng nương nhờ của chúng sanh 


trên thê gian, chúng sanh nương nhờ vào phiên não là nhà 
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ở trên thế gian chỉ riêng biệt chúng sanh vẫn còn phiền não 
mà thôi. 

Như điều thứ 3 rằng: 

3. 10 phiên não sanh lên từ gì? 


10 phiền não sanh lên từ 10 phiền não, tức tham sanh 
lên từ tham, sân sanh lên từ sân, s¡ sanh lên từ sĩ, gọi là đối 
tượng phiền não (kilesavatthu), phiền não là nơi nương của 
phiền não phần này phải trình bày lộ tâm. 


—XVXRXDXKXSTXGXPXCXCXCXCXCXCXCXNXNXH 

Khi mắt thấy sắc khởi lên, sự thích thú pháp gì khởi 
lên, đồng lực tham lộ tâm nhãn môn sanh lên, tâm tham 
thứ I nương vào cảnh hiện khởi và không khéo tác ý hiện 
khởi; tâm tham thứ 2 sanh lên từ tâm tham thứ 1, tâm 
tham thứ 3 sanh lên từ tâm tham thứ 2 bằng vô gián duyên 
(anantarapaccaya) và tập hành duyên (asevanapaccaya) 
tâm tham thứ 2 sanh lên từ tâm tham thứ I1. 


Ví dụ như ta ra khỏi nhà, nếu có ai hỏi rằng bạn đến 
từ đâu? Ta cũng phải trả lời răng: Ra khỏi từ nhà, từ cốc 
liêu, quảng đường, chùa, trường học, bởi vì nhóm này là đối 
tượng nương nhờ của ta. Vì vậy phiền não, tức tâm tham thứ 
1 cũng ra khỏi đến từ tâm thứ 2, tâm thứ 2 cũng ra khỏi đến 
từ tâm thứ 1, cho nên mới gọi là đối tượng phiền não. 
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TAM ĐỀ SANH TỒN (uppannatika) 


Pháp thực tánh sanh tồn đang sanh lên trong cơ tánh của 
ta có 45 tâm dục giới (trừ 9 tâm tô), 52 tâm sở, 27 sắc pháp. 


Còn pháp phi thực tánh sanh tồn (anupannadhamma) 
trong sát na nào mà I1 loại đại thiện và bắt thiện nào đạt đến 
3 sát na, thì nhóm pháp thực tánh sanh tồn đó cũng sanh 
lên với ta theo tương ứng; nếu sát na nào, ta đắc thiền hoặc 
đắc Đạo, hoặc đắc thiền rồi đang nhập thiền; trong sát na đó 
thiền đáo đại, thiện Đạo đi nữa đã sanh lên trong cơ tánh của 
ta; nếu ta chứng đắc A la hán Đạo, A la hán Quả lúc nào thì 
lúc đó tâm đại tố cũng sanh lên được với ta. 


Đối với pháp thực tánh sẽ sanh (upädinodhammä) 
cũng đã sanh với ta kế từ trong thời gian tục sinh và trong 
thời bình nhật vào sát na mà ta được thấy, được nghe, được 
ngửi, nếm, xúc chạm cả về phương diện tốt và không tốt đều 
là pháp thực tánh sẽ sanh tất cả đã sanh lên được với ta, cho 
đến khi nào ta chưa đạt đến Níp Bàn, cho đến khi đó, pháp 
thực tánh sẽ sanh hiện khởi với ta theo tương ứng với pháp 
thực tánh phi sanh tồn đạt đến 3 sát na, tức pháp thực tánh 
sanh tồn (uppannadhamma). Do pháp thực tánh phi sanh 
tồn và pháp thực tánh sẽ sanh tồn này sẽ sanh lên được, bởi 
vì nương vào pháp thực tánh sanh tồn đó. 


Trong Tam đề sanh tồn này, Đức Phật nêu pháp thực 
tánh sanh tồn làm nên tảng, rồi Ngài thuyết pháp thực tánh 
sanh tồn phân ra thành 2 loại là: 
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1. Pháp thực tánh phi sanh tồn. 


2. Pháp thực tánh sẽ sanh, pháp nào chưa đạt đến 3 sát 
na, pháp đó gọi là vị lai (ám chỉ chưa đạt đên) và đang đạt 
đến 3 sát na. Do đó pháp quá khứ hay vị lai cũng đên từ 
pháp hiện tại đó, nếu pháp hiện tại không có thì quá khứ 
cũng không có được, vị lai cũng không có được; cho nên 
tam đề này Đức Phật chỉ nêu pháp quá khứ với pháp vị lai 
mà Ngài không nêu lên pháp hiện tại; bởi vì pháp quá khứ 
hiện bày rõ, tức pháp hiện tại sẽ tồn tại không diệt đi thì 
không có, khi pháp hiện tại diệt đi thì chỉ trở thành quá khứ. 

Còn vị lai Ngài nêu lên thuyết cũng để cho hiểu rằng: 
Nêu pháp hiện tại đã sanh lên thì vị lai cũng sẽ phải có chắc 
chắn, khác nhau chưa đạt đến mà thôi. Vì vậy Ngài mới nêu 
lên thuyết trong tam đề này, rồi Ngài thuyết tam đề quá khứ 
bằng cách trực tiếp theo. 

Vấn: Pháp thực tánh phi sanh tồn sẽ sanh lên với bạn 
được là gì? 

Đáp: 

Pháp thực tánh phi sanh tồn sẽ sanh lên được với tôi, tức 
12 tâm bắt thiện, 8 tâm đại thiện, tâm khai ngũ môn, tâm 
khai ý môn, 52 tâm sở, sắc tâm bất thiện, sắc tâm thiện, sắc 
nhiệt lượng (utujarũpa), sắc vật thực. 

Vấn: Pháp thực tánh sẽ sanh lên được với bạn là gì? 

Đáp: 


418 


Tỳ khưu Khải Minh dịch 


Pháp thực tánh sẽ sanh lên với tôi, tức 15 tâm quả vô 
nhân, 8 tâm đại quả, 33 tâm sở, 8 bọn sắc nghiệp. 


Hai câu pháp thực tánh phi sanh tồn và pháp thực tánh 
sẽ sanh cũng được với pháp vị lai, tức 89 tâm, 52 tâm sở, 
28 sắc pháp trong câu pháp vị lai đó. Nhưng trong nơi đây, 
pháp vị lai được phân ra thành 2 câu theo riêng biệt, cho nên 
lây pháp thực tánh sẽ sanh gom chung với pháp thực tánh 
phi sanh tồn không được. Sự việc này cũng để sẽ được hiểu 
rằng: Pháp vị lai này phân thành 2 nhóm, 1 nhóm là nhân, 
1 nhóm là quả. 


Giống như Đức Phật thuyết rằng: Dhamma ca vinayo 
ca thì đhamma sẽ dịch là Thắng Pháp, Kinh, Luật, cả 3 
không gom chung với nhau được; bởi vì Đức Phật phân ra 
riêng rẻ, vì vậy Pháp mới dịch là Thắng Pháp. Kinh nếu lấy 
luật gom chung vào với nhau thì không được; điều này như 
thế nào thì pháp thực tánh sẽ sanh, thì Ngài thuyết phân ra 
theo riêng biệt, mà lẫy gom chung trong câu thứ 2 thì không 
được như thế đó. 

Phước tích lũy (puññasambhära) tạo trữ bồ thí, trì ĐIỚI, 
tu tiến, rồi muốn trở thành Đức vua Videha được thành tựu 
dễ dàng, sự ước muốn như vậy do liên quan đến Tham. 


Trí tích lñy (ñãnasambhãra) tạo trữ bố thí, trì giới, tu 
tiễn, rồi ước muốn trở thành giống như bồ tát Mahasatha 
được thành tựu cũng có, không thành tựu cũng có; bởi vì rất 
khó và tất cả mọi người cũng không thích lắm, chỉ thích trở 
thành Đức vua Videha. 
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1. PHÁP TỤ (đhammasanganT) 


Chú thích: 


Việc trình bày ngã chấp thủ (attavãdupädäna) trong bộ 
Pháp tụ. 


Trong 4 thủ (upädana) đó thì ngã chấp thủ là gì? 


Phàm nhân trên thế gian này, không được nghe, không 
được gặp bậc Thánh, không tinh tường lời nói của bậc Thánh, 
tức 37 pháp giác phần không được bậc Thánh chỉ dẫn trong 
Thánh pháp, không được gặp bậc chân nhân, không tính 
tường lời nói của bậc chân nhân, không được bậc chân nhân 
chỉ dẫn trong pháp chân nhân, nên: 


Thấy sắc là ta, thấy ta trong sắc; thấy sắc trong ta, thấy 
ta là sắc. Thấy thọ là ta, thây ta trong thọ; thấy thọ trong ta, 
thấy ta là thọ. Thấy tưởng là ta, thấy ta có tưởng: thấy tưởng 
trong ta, thấy ta là tưởng. Thây hành là ta, thấy ta trong 
hành; thấy hành trong ta, thấy ta là hành. Thấy thức là ta, 
thấy ta có thức; thấy thức trong ta, thấy ta là thức. 

Tà kiến ở trong tà kiến, rừng tức tà kiến, đường hiểm trở 
tức tà kiến, sự khao khát tức tà kiến, kiết sử tức tà kiến; sự 
nắm giữ, sự chấp thủ, sự bám chấp, sự vồn vã, con đường 
sai, hành trình sal, sự thấy sai, chủ thuyết sai, sự tầm cầu sai 
quan kiến, như vậy gọi là ngã chấp thủ. 


(Ngã chấp thủ đã được trình bày chỉ tiết trong pháp 
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duyên khởi nhưng đem đến ghi lại nơi đây nữa, bởi vì thấy 
rằng có văn phong đáng nghe và để cho ý nghĩa liên quan 
nhau với từ hoài nghỉ sẽ được ghi tiếp theo đây). 


Lời Giải Thích Về Hoài Nghỉ (vicikicchä) 

1. Hoài nghi về bậc Đạo sư. 

Giải thích: thường thường hoài nghỉ về kim thân của bậc 
Đạo sư hay về ân đức của bậc Đạo sư, hay cả 2 loại. Người 
hoài nghi về kim thân thường hoài nghỉ rằng: Kim thân đầy 
đủ 32 tướng của bậc đại nhân có hay không nhỉ? 


2. Người hoài nghi về ân đức của bậc Đạo sư thường 
hoài nghi rằng: Toàn Giác Trí có thê biết tường tận quá khứ, 
vị lai, hiện tại có hay không nhỉ? 

3. Người hoài nghi về cả 2 kim thân và ân đức thường 
hoài nghi rằng: Đức Phật bậc có kim thân đầy đủ cùng với 
S0 tướng phụ (anubyañjana) như hào quang Í sải tay xuyên 
suốt, Toàn Giác Trí có thể biết tường tận tất cả pháp ứng trI 
(ñeyyadhamma) đang tổn tại làm cho tất cả chúng sanh 
thoát khỏi vòng luân hồi có hay không nhỉ? 


4. Hoài nghi về Đức Pháp... thì người hoài nghi như 
sau: 4 thánh đạo đoạn trừ được tất cả phiền não, 4 quả thông 
thường có tịnh chỉ văng lặng phiền não, gọi là Bất Tử Đại 
Níp Bàn (mahãnibbäna) là cảnh duyên của Đạo và Quả có 
hay không nhỉ? 
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Người hoài nghi Đạo, Quả Níp Bàn, pháp học có thê dẫn 
tất cả chúng sanh thoát khỏi vòng luân hồi hay không nhỉ? 
Hay là không thể dẫn tất cả chúng sanh thoát khỏi vòng luân 
hồi được, gọi là hoài nghi về đức Pháp. 


5. Người hoài nghi về Tăng bảo, tức bậc Thánh nhân 
hiện hữu trong 4 Đạo, bậc Thánh nhân đang có trong 4 Quả 
có hay không nhỉ? 


Hay người hoài nghỉ rằng: chư Tăng là bậc thực hành 
chân chánh hay bậc thực hành không chân chánh? 


Người hoài nghi rằng: Quả dị thục (vipäka) và quả 
(phala) của bố thí mà người dâng cúng nơi Tam bảo, tức 
chư Tăng có hay không nhỉ? Gọi là hoài nghi về đức Tăng. 


6. Người hoài nghi về Tam học có hay không? Hay 
người hoài nghi về quả báo phát sanh do tứ vật dụng, tức 
việc học tập, thực hành Tam học có hay không nhỉ? Gọi là 
hoài nghi về tam học. 


7. Uấn, xứ, giới trong quá khứ gọi là giai đoạn đầu. Uẫn, 
xứ, giới trong vị lai gọi là giai đoạn sau. Trong giai đoạn đầu 
và giai đoạn sau thì người hoài nghi về uẫn... quá khứ rằng: 
Tất cả uẫn... trong quá khứ có hay không nhỉ? Gọi là hoài 
nghỉ trong giai đoạn đầu. 


8. Người hoài nghi uẫn... trong vị lai rằng: Tất cả uẫn... 
trong vị lai có hay không nhỉ? Gọi là hoài nghi trong giai 
đoạn sau. 
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9. Người hoài nghi trong cả 2 giai đoạn, gọi là hoài nghĩ 
tất cả trong giai đoạn đầu và giai đoạn sau. 

10. Người hoài nghi răng I2 duyên luân hồi 
(paccayavaffa) như vô minh... có hay không nhỉ? Gọi là 
hoài nghi duyên tánh pháp duyên khởi (idappaccayatä 

_paficcasamupannadhamma) 

11. Trong câu duyên tánh pháp duyên khởi nên hiểu 
định nghĩa như sau: Tắt cả pháp làm duyên cho nhóm pháp 
này như già và chết... gọi Là duyên tánh (idappaccayatã) 
là pháp làm duyên cho nhóm này như già, chết... gọi là 
duyên tánh. 

Một lý khác nữa, pháp làm duyên cho nhóm pháp này 
như già, chết... gọi là duyên tánh. 

Từ “duyên tánh” này là tên của pháp như sanh... 

Tất cả pháp sanh lên cùng nương vào pháp đó như sanh... 
gọi là pháp duyên khởi. 

Đức Thế Tôn thuyết giải thích rằng thường hoài nghi về 
pháp làm duyên của nhóm pháp này như già, chết... và pháp 
sanh lên cùng nương vào duyên đó như sanh... 

(Lời giải thích về II điễu hoài nghi này có Dã] nhưng 
không được đem đến ghi trong nơi đây). 
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Chú thích: Ý nghĩa sẽ phải giải thích trong Nhị đề 
pháp không phòng hộ môn quyền (indriyesu 
aguttadvärataduka) và nhị đề pháp phòng hộ môn 
quyền (indriyesu guttadvarataduka) 

5 người Bà la môn không biết độ lượng trong việc thọ 
dụng vật thực (bhojanähära). 


1. Bahum bhuñjitvã attano đhammatãya u{thãtum 
askkonto ãhara hatthanti vadatfi ayam ãäharahatthako 
nãma. 


2. Accuddhumätakakucchitaya u{thitopi sãtakam 
nỉvasetum na sakkonfi alamsãfako nãma. 


3. Ul(hãtum askkonto tattheva parivaffati ayam 
tatthavaftako nãma. 


4. YVatha käkehi ämasium sakkã cevam yäãva 
mukhadvära ähãreti ayam kãkamäãsako nãma. 


5, Mukhe sandhäretum asakkonto tatfheva vamati 
ayam bhuffavamitako nãma. 

Người biết gìn giữ môn nơi nhãn quyền 
(cakkhunadriyesu guttadvärafä) này, phòng hộ tức thiện, 
không phòng hộ tức bất thiện. Vì vậy thiện, bất thiện cũng 
khởi hiện nơi đồng lực. Bởi vì đồng lực đã là thiện, bất thiện. 
Đồng lực là cửa, niệm là cánh cửa, 4 danh uẫn là nội thành. 


Đồng lực sanh lên từ đâu? Đồng lực sanh lên nơi mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, tâm của đôi tượng hữu thức. Vì vậy, Đức 
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Phật mới thuyết rằng: Giữ gìn môn nơi nhãn quyền, phòng 
hộ, không phòng hộ nơi đồng lực; ý môn, tức tâm hữu phân, 
gọi là tâm. 
Lộ tâm nhãn môn: 
VXRXDXKX5XTXQXP XC XC XC XCXC XCXCXNXNXH) 
Lộ \ môn nối tiếp lộ ngũ 
(tadanuvatfikamanadväravithn): 


(IXRXDXKXCXCXCXCXCXCXCXNXNXH) 


Lộ phần ý môn (suddhamanodvãravithn): 
(HXRXDXKXCXCXCXCXCXCXCXNXNXH) 

Nimittaggähi, tức đối tượng hữu thức và vô thức. 

Anubyañjanagsähi, tức đối tượng thuần nhất hữu thức. 

Trong sát na thấy cảnh sắc, tức tắm ván đen. Pháp gì 
thấy lộ tâm nhãn môn (eakkhudväravithi) và lộ ý nối tiếp 
lộ ngũ (tadanuvattikamanodväravith) là người thấy, 
ngoại trừ lộ tâm nhãn môn và lộ ý môn nối tiếp lộ ngũ thì 
không có gì thấy được, cho nên mới không phải là ta thấy. 

Chú thích: 

Nội dung phải trình bày cho hiểu trong nhị đề pháp giới 
thanh tịnh (silavisuddhiduka) với nhị đề pháp kiến thanh 
tịnh (di{thivisuddhikhopanaduka), nhị đề pháp đáng kinh 

cảm (samvejanũyathãänaduka) một vài pháp như sau: 
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Tâm sở cần là pháp thực tánh nỗ lực thích đáng với kiến 
thanh tịnh (yatthãdifthissa ca padhãnam) này biết được 
cảnh Níp Bàn, cho dù sẽ sanh lên với tâm Quả cũng có 
sự nỗ lực là “cần”, khác với tâm sở cần trong pháp thực 
tánh tỉnh cần làm cho tâm khôn khéo của người có tâm kinh 
cảm đối với sanh, già, bệnh, chết (samviggassa ca yoniso 
padhãnam) chỉ là sự kinh cảm thuộc đại thiện mà thôi; vô 
thường, khổ, vô ngã cũng chưa sanh lên được. Nhưng nếu 
xuôi theo sự kinh cảm làm cho trở thành vô thường, khổ, vô 
ngã cũng được. 


Sự việc nêu lên Kiến thanh tịnh trong Nhị đề giới thanh 
tịnh đặt trong câu Nhị đề kiến thanh tịnh cũng để được song 
hành với pháp thực tánh nỗ lực thích hợp với Kiến thanh 
tịnh (yathädi{thissa ca padhãnam), bởi vì có trí tuệ phải 
có sự tỉnh cần thích hợp, nghĩa là trong từ tin nghiệp thuần 
nhất thì không được, phải tin trí tuệ và tinh cần. Vì vậy, mới 
lấy trí tuệ đặt vào song hành với tỉnh cần trong nhị đề này; 
bởi vì pháp thực tánh nỗ lực thích hợp với kiến thanh tịnh, 
chi pháp là tâm sở cần. Tâm sở cần này mặc dù không phải 
là trí tuệ thật, nhưng cũng đồng sanh với trí tuệ được; nếu 
đồng sanh với trí tuệ trong 4 tâm tương ưng trí. 


Ví như con quạ bay đi, đậu trên cành cây bằng vàng thì 
con quạ cũng trở thành vàng tháp tùng theo như thế nảo. 
Tâm sở cần nầy phải có sự đồng sanh với trí tuệ trong 4 tâm 
tương ưng trí thì cần cũng là trí tuệ tháp tùng theo. Do đó 
pháp kiến thanh tịnh với pháp thực tánh nỗ lực thích hợp với 
kiến thanh tịnh này đồng sanh với nhau. 
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Pháp thực tánh kinh cảm bởi vì sanh, già, chết có thực 
tánh là nhân làm cho kinh cảm (samvego ca samvejanñyesu 
thãnesu) chi pháp tâm sở trí tuệ kinh cảm trong sanh, già, 
bệnh, chết. 

Pháp kiến thanh tịnh (đitthivisuddhikhopana) chỉ pháp 
tâm sở trí tuệ hợp trong 4 tâm tương ưng trí, cả 2 loại trí tuệ 
này có sự khác biệt nhau như thê nào? 

Cả 2 loại trí tuệ này có sự khác biệt nhau, tức trí tuệ có 
sự kinh cảm trong sanh, già, bệnh, chết là trí tuệ đồng sanh 
với tâm đại thiện là trí tuệ hẹp. Còn trí tuệ thuộc pháp kiến 
thanh tịnh thì rộng lớn hơn cả hiệp thế và siêu thế. 

Còn cần, tức sự nỗ lực cũng giống nhau; cần là pháp 
thực tánh nễ lực thích hợp với kiên thanh tịnh là cả hiệp thế 
và siêu thế; và khi cần này đồng sanh với kiến thanh tịnh 
thì cũng là trí tuệ tháp tùng theo; nhưng cần trong pháp thực 
tánh, tỉnh cần làm cho tâm khôn khéo của người có tâm kinh 
cảm đối với sanh, già, bệnh, chết, là cần đồng sanh với đại 
thiện. Tức 4 loại tinh cân là: 

1. Uppannänam päpakãnam pahãnaya vãyãma: 

Tinh cần đoạn trừ bất thiện pháp đã sanh, tức bất thiện 
đã sanh cả trong kiếp này và kiếp trước. 

2. Anuppannãnam pãpakãnam anuppädäya vãyãma: 

Tinh cần đoạn trừ bất thiện pháp chưa sanh, không cho 
sanh lên, tức bất thiện chưa từng sanh trong kiếp hiện tại này. 
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3. Anuppannänam kusalãnam uppãdäya vãäyäma: 


Tinh cần tu tiến thiện pháp chưa từng sanh lên làm cho 
sanh lên, tức tịnh chỉ (samatha), minh quán (vipassan8) 
chưa từng sanh trong kiếp này và thiện Đạo chưa sanh lên 
trong kiếp này và kiếp trước. 


4. Uppannãyam kusalanam bhiyyobhäväya vayäma: 


Tinh cần bảo tồn thiện pháp đã sanh lên làm cho tăng 
trưởng, pháp triển không tiêu hoại; tức tất cá thiện hiệp thế 
như bồ thí, trì giới, tu tiễn, gồm cả tịnh chí, minh quán thuộc 
thiện hiệp thế. 


Việc kinh cảm trong sanh, già; cả 2 loại này khó thấy 
được. Bởi vì khi còn trong thai bào cũng không biết được; 
còn già cũng chỉ thấy của người khác, của mình thì không 
thấy được. Bệnh, chết khởi lên sự kinh cảm được dễ dàng 
nhưng không tồn tại được lâu dài. Đôi khi thấy rồi thay đôi 
tâm kinh cảm trở lại thành sân như sợ hãi. 


Pháp thực tánh có sự đầy đủ của giới (sTlasampadä ca 
atthï) với pháp thực tánh có sự thanh tịnh đặc biệt của giới 
(slavisuddhi ca atthT) có sự khác biệt nhau như thê nào? 

Có sự khác biệt nhau, tức đầy đủ giới (sTlasampadä) là 
hiệp thê, giới thanh tịnh (sflavisuddhi) là siêu thê. 

Đẩy đủ kiến (diffhisampadã) với kiến thanh tịnh 
(di{fhivisuddhi) có sự khác biệt nhau như thê nào? 

Có sự khác biệt nhau đầy đủ kiến là chánh kiến, tức trí 
tuệ có khắp cùng. 


425 


Tỳ khuu Khải Minh dịch 


Còn kiến thanh tịnh ám chỉ riêng biệt nói đến nghiệp sở 
thuộc trí (kammassakatañäna) tức thiện và bất thiện là của 
ta, bất thiện này không phải là nghiệp của ta, sự việc không 
phải là nghiệp của ta. Nghĩa là bất thiện này nếu ta đã tạo 
tác nhiều thì chỉ có phá hủy lợi ích, tức sự an lạc hạnh phúc 
suốt cho đến mọi việc thiện của ta cũng chấm dứt, nương 
tựa vào gì cũng không được, lẫn không phải là nghiệp là nơi 
nương của ta; và không phải nghiệp là nơi nương của người 
khác. Như vậy mới gọi là không phải nghiệp là của ta, bởi 
vì chính ta cũng nương nhờ không được, người khác cũng 
nương nhờ không được; không ám chỉ đến đã tạo mà không 
nhận quả đó, không nhằm vào như vậy ám chỉ đến phá hủy 
lợi ích an lạc tốt đẹp cho chấm dứt; nên gọi là không phái 
nghiệp là của ta trong đây. 

Còn thiện nghiệp là nghiệp của ta, bởi vì là nơi nương 
cho ta được và người khác cũng nương nhờ được; trí tuệ nói 
đến nghiệp sở thuộc trí này là trí tuệ phá hủy thường kiến và 
đoạn kiến được, chỉ có nhắc đến kiếp sống hiện tại này và 
kiếp sống hậu lai. 


LÝ... 


Nếu là hạng Khai thị trí (uggafitañññ) hoặc hạng Quảng 
diễn trí (vipaceitaññn) thì khi gặp thấy điều nào cũng có 
thê quán xét cho Đạo, Quả sanh lên được mà không có sự 
nghe trong sát na đó. 


Còn Kiến thanh tịnh, tức trí tuệ trong Tuệ quán chỉ lấy 
trí tuệ thuộc Tùy thuận đê (saccänulomika) là trí tuệ trong 
lộ tâm đặc Đạo, tức chuân bị, cận hành, thuận thứ, chuyên 
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tộc; và trí tuệ tức (chánh) kiến đang có trong Đạo tuệ, Quả 
tuệ gom vào kiến đang có trong 4 tâm tương ưng trí. 


Trí tuệ nhắc đến nghiệp sở thuộc trí. Ví dụ như người có 
tài sản đi đến bất cứ nơi nào cũng không phải vất vả; chỉ có 
nhận được duy nhất sự sung sướng, muốn bất cứ điều nào 
cũng thành tựu theo chủ ý và muốn đủ thứ bất cứ thuộc về 
hiệp thế hoặc siêu thế. 


Nghiệp sở thuộc trí này, đang có với cùng khắp hàng 
thiện tín; nhưng tuệ quán thuộc Tùy thuận đế không có với 
khắp cả hàng thiện tín mà chỉ có riêng biệt với hàng thiện 
tín là hành giả mà thôi. 

Chú thích: 

Nội dung 1 số trường hợp trong nhị đề pháp minh 
(vijjãduka) là trí tuệ trong tâm đạo. 

Ví dụ giống như cây đèn có 4 phận sự, tức làm cho tim 
hết, dầu cạn, diệt trừ sự tăm tối và ánh sáng hiện khởi cùng 
với nhau trong cùng 1 sát na với nhau. Tim hêt giống như 
chấm dứt các sanh hữu; dầu cạn giống như chấm dứt thiện 
nghiệp, bất thiện nghiệp trong quá khứ. 


Chú thích: 

Lời giải thích về câu vấn và đáp trong nhị đề Kinh 
(suttantikadukamäfika) điều thứ 18 trong 109 thì việc nói 
lời thanh tao và tiếp đón bậc thánh nhân kể từ bậc Nhập 
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lưu trở lên... cho đến khắp cả người khác cũng có vô số 
nhiêu trường hợp không thê diễn giải cho hêt hoặc chuân 
xác được. 


Vì vậy chỉ xin đề cập tóm tắt vừa đủ bằng cách nêu lên 
vẫn đề bài Kinh Đại hội (mahäãsamayasutfa) làm căn bản 
đề dẫn chứng cho hiểu được; tức bài Kinh mà Đức Phật hỏi 
han ân cần nêu rõ tên của tất cả chư Thiên đến diện kiến 
Đức Phật từ 100 ngàn luân vi thế giới đều khắp; mỗi vị lui 
tới thăm hỏi không sót như vị chư Thiên nào đại oai lực, 
Đức Phật gọi tên vị chư Thiên đó theo riêng biệt; nhưng vị 
chư Thiên nào không là vị đại oai lực, thì Đức Phật gọi tên 
các chư Thiên đó theo nhóm, theo đoàn thể, theo giai cấp, 
theo tuần tự của chư Thiên đó. 


Việc hỏi han gọi tên chư Thiên theo nhóm, theo giai cấp 
cũng chỉ diễn tiễn tương tự giống nhau với thời kỳ này sử 
dụng đề kêu gọi nhau như tất cả dân chúng Thái, dân Trung 
Quốc, dân Hồi, dân Mỹ, hoặc tất cả hàng thiện tín, tất cả gia 
chủ, trưởng giả, anh em, cảnh sát, binh sĩ, cán bộ dân sự. 


Khi nhóm chư Thiên nhận được sự tiếp đón từ Đức Phật 
đều khắp như vậy, thì mỗi vị có sự hân hoan, vui thích vô 
cùng, phần nhiều dẫn đến chứng đắc Đạo, Quả. Ngoài ra 
đây nếu có l người nào có sự tinh cần, đọc tụng bài kinh 
Đại hội thường xuyên khi tất cả chư Thiên được nghe thì 
sẽ có tâm hân hoan giống nhau sẽ chờ đợi, hộ trì, che chở 
người đó không gặp tai họa nào nữa. Nếu người gặp phải 
một tai họa nào thì chư Thiên cũng sẽ giúp đỡ người đó 
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thoát khỏi sợ hãi, tai họa bằng oai lực quả báo của bài kinh 
này; theo cách thức đã đề cập này xin nêu lên nhị đề cam 
ngôn (sãkhalyaduka) để làm duyên giải thích. 


Tổng Hợp Ý Nghĩa Linh Tỉnh 
Trong Bộ Nguyên Chất Ngữ (đhãtukath3) 


Chú thích: 

Giải thích trong phương thức mẫu đề tam (nayamäftikä), 
xiển minh phương thức mẫu đề tam có 14 loại. Ví dụ như 
vua của nhóm 1 điện ảnh công bố cho tất cả dân chúng hiểu 
với nhau rằng: Nhóm điện ảnh này có đem phim ra chiều 
cho dân chúng cùng xem chung với nhau 14 bộ.. 


Còn mẫu đề tam nội phần (abbhantaramätikä) công 
bố cho hiểu biết đến nam diễn viên đóng phim. 
Chú thích: 


Giải thích 5 uẫn trong mẫu để nội phần, sắc có bao 
nhiêu? Có 28 là gì? Xêp vào uân nào? 28 sắc phân ra thành 
bao nhiêu? 


Phân ra thành 2 loại tức bên trong và bên ngoài; bên ngoài 
tức đôi tượng vô thức, bên trong tức đối tượng hữu thức. 

Như học viên, y phục mà đang mặc bên trong và xếp 
vào trong đối tượng vô thức cùng l1 loại đắt, 1 loại lửa, I 
loại gió thì trở thành cảnh xúc. Sự việc lấy 1 loại là cảnh 
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xúc được là nhăm vào phân chánh yêu như cứng quá, nóng 
quá, lạnh quá... 


Học viên được bao nhiêu sắc? Được 27 sắc. 


Nếu thiếu mắt sắc thì sẽ học, chỉ dạy, nói được không? 
Không được, nhât định phải nương vào sắc. 


Trong đối tượng hữu thức như các học viên; nếu không 
có thọ uấn được hay không? Và sẽ trở thành như thế nào? 
Nếu không có thọ uấn thì sẽ không có cảm giác rằng: Ta 
thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ chỉ cả. Bởi vì thọ uẫn 
làm cho có sự cảm giác khởi hiện, như cảm giác rằng thấy, 
nghe nhóm này thuộc thọ uấn. 


Tưởng uân sanh lên trước thọ, thọ sanh lên trước tưởng 
uân được không? Không được. 


Pháp gì sai khiến? Vô ngã sai khiến tưởng uẫn không có 
được không? Không được. Nếu không có tưởng uấn thì ghi 
nhận gì cũng không được. Tưởng uẫn giống như thợ mộc 
làm dấu để ghi nhận. Nếu không có tưởng uân thì tưởng 


~ 


điên đảo (saññãävipalläsa) cũng không khởi hiện. 

Hành uẫn là gì? Hành uẩn tức sự tạo tác. Nếu thiếu mắt 
hành uân thì việc tạo tác làm cho hành động tốt, nói tốt, suy 
nghĩ tốt cũng không có. Việc đi lại, đứng, năm, ngồi tạo tác 
bên trong và bên ngoài cũng sẽ không có; cho đến tạo tác 
không tốt và bình thản làm cho thành tựu trong việc làm tốt 
và không tốt. 
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Hành uẫn có 3 loại là hành uân nhân, tức hành uân đồng 
sanh với tâm thiện và bất thiện. Hành uẫn quả, tức hành uấn 
đồng sanh với tâm quả. Như trong sát na đang thấy, đang 
nghe hoặc đang ăn thì hành uân không phải là nhân, không 
phải là quả; tức hành uẫn đồng sanh với tâm tố; tức việc tạo 
tác bình thản, không tốt, không xấu. 

Nếu thiếu mắt thức uân, thì làm gì cũng không được; bởi 
vì thức uẫn có phận sự biết cảnh thường xuyên. 


Nếu thiếu mắt thức uấn, tức tâm biết cảnh thì cảm giác, 
ghi nhận, tạo tác cũng sẽ không có; khi đã không có thì làm 
gì cũng không được. 


Do đó, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng phải 
cùng với 5 chi, tức thần kinh nhãn trong sáng, cảnh sắc rõ 
ràng, tức đã hiện bày lên; nhãn thức biết; xúc đụng chạm, 
thọ thụ hưởng; tổng cộng 5 loại này gọi là thấy. 

Sắc thô (oJarikã) có bao nhiêu? Sắc tế (sukhumä) 
có bao nhiêu? 10 xứ thô (olãrikãäyatana), 10 giới thô 
(o]ärikadhätu). 


Chú thích: 


Giải thích từ Níp Bàn trong 12 xứ, Níp bàn sanh lên 
bên trong của chúng sanh được không? Không được. Bởi 
vì pháp ngoài phần (bahiddhã dhammä), nếu sanh lên bên 
trong tâm của chúng sanh được thì Níp bàn cũng phải có sự 
sanh diệt. 
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Nếu đã có sự sanh diệt thì là khổ đề là pháp không cao 
quý, là pháp chê định được không? Không được. Bởi vì nếu 
là pháp chế định thì có thê thay đối được. Như chế định tên 
của người... cũng có sự thay đổi được chế định lần đầu, gọi 
là võ sĩ, rôi thay đôi thành thây dạy võ, tiêp đên cũng sẽ thay 
đôi thành võ sư; Níp Bàn không thay đôi như vậy được; cho 
nên mới nói được răng: Không có bên trong thân con người 
mới chứng minh được răng Níp Bàn có thật. 

Sự việc chứng minh rằng: Níp Bàn có thật hoặc không 
thì phải chứng minh nơi 5 uân. Bởi vì tât cả bậc Thánh 
nương vào chính Š uân này làm duyên tiên hành chứng 
đắc Níp Bàn; nếu không có 5 uẫn thì sẽ không chứng đắc 
Níp Bàn. 

Chú thích: 

Giải thích về 18 giới, giới sanh lên thuần nhất bên 
trong chúng sanh có 12, tức Š sắc thân kinh, 7 thức giới, 
giới (dhãtu) sanh lên thuân nhât bên ngoài chúng sanh 
không có. 

Giới sanh lên cả bên trong và bên ngoài chúng sanh, tức 
sắc giới, thính giới, khí giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. 

Giới thuộc về thiện có 2, tức ý thức giới và pháp giới. 

Giới thuộc về bất thiện có 2, tức ý thức giới và pháp ĐIỚI. 

Giới không phải thiện và bất thiện có 16; tức thần kinh 
nhãn, thân kinh nhĩ, thân kinh tỷ, thân kinh thiệt, thân kinh 
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thân, 5 thức giới, ý giới, sắc giới, thinh giới, khí giới, vị 
ØIỚI, XÚC gIỚI. 

Trong mỗi một người được bao nhiêu cảnh? Trong mỗi 
người có 6 cảnh, suy nghĩ đến cảnh pháp của người khác thì 
suy nghĩ như thế nào? Như suy nghĩ đến tên của họ cũng 
lấy cảnh pháp chế định của người đó làm cảnh. Suy nghĩ 
đến tâm của họ thì 2 loại ý giới (manodhätu) và pháp giới 
(dhammadhätu) này, trình bày theo thứ gián tiếp như ý 
giới gọi là ý môn... 

Thật ra thì 19 tâm hữu phần riêng ra là ý môn, nhưng 
Ngài thuyết rằng: Ý giới là ý môn, khi có lộ tâm khởi hiện 
tương tự nhau với tâm hữu phân được vào đên tât cả trong 
tâm khai ngũ môn; cho nên Đức Phật mới thuyết rằng: Ý 
giới tức ý môn. 

Còn tâm tiếp thâu là tâm ý môn, bởi vì tâm quan sát khởi 
hiện đến từ mình bằng như bằng với cảnh cửa cho tâm quan 
sát ra khỏi. 

Còn pháp giới là cảnh pháp, nhưng cảnh pháp đó rộng 
lớn nhiều. 

Còn pháp giới thì hẹp hơn bởi vì thuần nhất chí là pháp 
thực tánh, không là chế định được; là thực tánh pháp gồm 
có 52 tâm sở, 16 sắc tế, Níp Bàn. 

Còn cảnh pháp được tất cả tâm, tất cả tâm sở, 5 sắc thần 


kinh, 16 sắc tế, Níp Bàn do khác nhau như vậy nên gọi là 
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thuyết theo cách gián tiếp; riêng 16 giới còn lại, Ngài thuyết 
theo cách trực tiếp (mukhayanaya). 

18 giới phân ra thành 3, tức môn (dvära), cảnh 
(ärammana), thức (viãñãna). 

6 môn giống như đầu diêm quẹt, 6 cảnh giống như lửa 
loét lên, nếu chạm vào mà tỉa sáng ngọn lửa không loét lên 
thì gọi là thiếu 5 sắc thần kinh. 


Chú thích: 

Giải thích về đề chỉ có 4, có nhiều hoặc ít hơn 4 thì nhân 
quả bất đồng; bởi vì tập đề và đạo đề này được xếp vào là 
nhân tốt và không tốt, khổ đề và diệt đế được xếp vào là quả 
tốt và không tốt. Nếu muốn thoát khỏi khổ thì phải tạo lập 
đạo đề. 


Chú thích: 
Giải thích về pháp duyên khởi (paficcasamuppäda). 


Sự diễn tiến của tất cả chúng sanh liên quan đến nhân và 
quả, gọi là pháp duyên khởi nói theo quan điểm nhân sinh 
(puggalädhitthãna) tức §1 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp. Đây là chỉ pháp của pháp duyên khởi (hoặc tất cả tâm), 
8 tâm siêu thế, 36 tâm sở, Níp Bàn đây là thoát khói pháp 
duyên khởi sầu (soka), bi (parideva), khổ (dukkha), ưu 
(domanassa), não (upãäyäsa); Đây có khắp cùng, phải ngoại 
trừ phạm thiên Bắt lai và bậc A la hán ở trong cõi dục giới. 
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S¡ che đậy tứ để này, tất cả học viên thấy tứ đế không? 
Thấy được tương ứng với trí tuệ của mình như trong sát na 
đang học này cũng thấy được tứ đế được bằng việc nghe, 
học nhưng không thấy được, chỉ duy nhất Đức Phật Ngài 
biết hết mà thôi. 


Khể đế so sánh giống như rối loạn tiêu hóa khởi lên từ 
việc thọ thực sai; việc thọ thực sai này cũng khởi lên từ nhân 
tham muốn; cho nên việc tham muốn thọ thực mới là tập đề. 


Khi rối loạn tiêu hóa thì phải đi tìm thầy thuốc đến cho 
thuôc chữa trỊ. 


Việc đi tìm thầy thuốc đến chữa trị này là đạo đế. 

Khi chữa bệnh rối loạn tiêu hóa chấm dứt là diệt đề. 

Hành (sankhäãra), tức việc tạo tác về hành vi, lời nói, 
suy nghĩ, diễn tiến cả về phương diện tốt lẫn phương diện 
xấu, như việc học, chỉ dạy, đọc, nấu cơm, giặt quần áo, 
mắng chửi, trộm cắp; có nghĩa là đang tự làm mọi công việc 
đó gọi là hành. 

Tâm sở tư với 12 tâm bắt thiện, 17 tâm thiện hiệp thế là 
việc tạo tác làm cho sanh lên nữa; nhưng tâm sở tư đông sanh 
với 8 tâm siêu thê là việc tạo tác không cho hiện khởi nữa. 

Vì vậy tâm sở trí tuệ đồng sanh trong tâm A la hán Đạo 
không có phận sự biết tất cả gì cả; tâm sở trí tuệ đồng sanh 
với tâm đại tố tương ưng trí thuộc Toàn Giác Trí thì biết cả 
mọi cảnh, lúc tâm Đạo hiện khởi đó thì không nhận biết gì 
cả trong sát na đó. 
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Tham tức ham muốn được chỉ nhằm vào ham muốn 
được trong cảnh liên quan đang có trong thế gian, mà không 
ám chỉ sự ham muốn tất cả phải là tham. Sự ham muốn biết 
về pháp, ham muốn học, ham muốn được phước, các ham 
muốn này là pháp dục. 


Sầu (soka) chỉ pháp là tâm sở thọ, chỉ pháp thọ ưu, tức 
tâm sở thọ giống nhau. Vì vậy sầu với ưu này có sự khác biệt 
nhau như thế nào? Có sự khác biệt nhau, tức sầu sanh lên 
từ tham cũng được, khởi hiện từ Từ (mettä), Bi (karunä) 
cũng được. Ám chí đến sự lo âu, nghĩ ngợi đến người mà 
mình thương mến, mình tội nghiệp gọi là Sầu. Khi mà mình 
thương mến và mình tội nghiệp, nhận lấy tai họa bởi 1 
trường hợp nào rồi thì là Bi (parideva), Ưu (domanassa) 
cũng khởi hiện nối tiếp theo tuần tự nhưng Ưu sanh lên từ 
việc nhận lấy lời chỉ trích, mắng chửi, đánh đập thuần nhất 
là cảnh xấu. Đây là sự khác nhau của 2 loại thọ này. 


Sanh 
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Chú thích: 


Giải thích về 4 niệm xứ (satipafthãna), 4 niệm xứ nói 
theo chi pháp, tức tâm sở niệm hợp trong 8 tâm siêu thế. 
Đây là phân tích chỉ pháp theo phương thức Thắng Pháp 
(Abhidhammabhayanũyanay2). 


Vấn: Tâm sở niệm hợp trong 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại 
tố, 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm tố đáo đại là chi pháp của 4 
niệm xứ trong nơi đây có được hay chăng? Nên Đức Phật 
mới thuyết như vậy? 

Đáp: 

Được, không trở ngại, bởi vì 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại 
tố, 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm tố đáo đại này khi xếp vào 
uấn, xứ, giới cũng được giống nhau với 8 tâm siêu thế, tức 
là thức uẫn như nhau là ý xứ, là ý thức giới như nhau, được 
bằng nhau không hơn , không kém. Từ không hơn, không 
kém nghĩa là không nhiều hơn nhau, không ít hơn nhau, mà 
bằng nhau. 


Vì vậy nên không trở ngại, nhưng Đức Phật thuyết như 
vậy cũng để làm cho hiểu rằng: Tâm sở niệm hợp trong 8 
tâm siêu thế này cũng là chi pháp của 4 niệm xứ được; bởi vì 
là niệm thành tựu đến từ chính việc quán xét thân, thọ, tâm, 
pháp. Đây là trình bày theo cách thức từng quán xét đến từ 
trước (bhũtapubbagatikanaya). 


Mặc dù trong sát na đó, tâm sở niệm này phải duy nhất 
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có cảnh Níp Bàn theo § tâm siêu thế thật, nhưng cũng xem 
như là niệm xứ được. 


Ví dụ giống như người từng là lãnh đạo hoặc trong cung 
đình từ trước, cho dù rằng đã ra đi, không còn làm, nhưng 
cũng gọi là lãnh đạo cũ hoặc quan lớn từ trước. Trong tất 
cả pháp chân để thì pháp chân để đang có trong thân ta, tức 
4 loại pháp chân đế này và sự việc Đức Phật phân niệm ra 
thành 4 loại này; bởi vì thường xuyên ta có tưởng điên đảo 


A4 


(saññãvipallãsa) trong tâm của ta. 

Vì vậy niệm mới phải làm 4 phận sự tháp tùng theo, tức: 

Thân tùy quán niệm xứ (kãyãnupassonäsafipatthãna), 
niệm quán thân đê đoạn trừ mỹ (subha) làm cho bât mỹ 
hiên lộ lên. 

Thọ tùy quán niệm xứ (vedanänupassanäsafipatthana), 
niệm quán thọ đê đoạn trừ lạc tưởng, làm cho khô tưởng 
hiện lộ lên. 

Tâm tùy quán niệm xứ (cittfänupassanäsafipatthäna), 
niệm quán tâm đê đoạn trừ thường tưởng, làm cho vô thường 
tưởng hiên lộ lên. 

Pháp tùy quán niệm xứ 
(dhammãnupassanäsatipatthãna), niệm quán pháp thực 
tánh thật để đoạn trừ ngã tưởng làm cho vô ngã tưởng hiển 
lộ lên. 

Vì vậy, nên niệm phải làm 4 loại phận sự để đoạn trừ 4 
pháp có thường xuyên nơi ta cho châm dứt đi. 
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Tất cả chúng sanh hiện khởi đên trên thê gian này, mỗi 
người thường có thẻ căn cước, khi bỗ sung thẻ căn cước thì 
phải đi làm ở một huyện khác nữa (tông cộng là 5). 

Quán đại oai nghi, tiêu oai nghi này là sắc. 

Quán sự nhức mỏi, ngứa, thoải mái, không thoải mái, 
bình thản là thọ. 

Quán sự lo âu, phiên muộn, không hài lòng, ham muôn 
được, suy nghĩ về nhà cửa, tâm thôi chuyên, lười biêng; các 
việc này là tâm. 

Đại oai nghi, tiêu oai nghi đêu là thực tánh của sắc. 


Buổn phiền, lo lắng, không hải lòng này là thực tánh 
của sân. 


Ham muốn được là thực tánh của tham. 

Sự tin tưởng, sự thành kính là thực tánh của đức tin. 

Sự biết là thực tánh của trí tuệ. 

Sự thối chuyển là thực tánh của hôn thụy. 

Sự nỗ lực là thực tánh của tinh cần. Đây là danh. 

Còn pháp là thực tánh pháp đều là sự việc có người hoài 
nghi răng: Vì sao lây duy nhât tâm sở niệm hợp trong 8 tâm 
siêu thê vào là chi pháp đó, bởi vì niệm đông sanh với 8 tâm 
siêu thê có cảnh là Níp Bàn. 

Còn niệm xứ tức niệm phải quán thân, thọ, tâm, pháp là 
pháp hành. 
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Vì vậy, để ngăn ngừa việc hiểu sai, Đức Phật mới thuyết 
rằng: Tâm sở niệm hợp trong 8 tâm siêu thế, cũng gọi là 
niệm xứ giống nhau, không phải rằng: Nếu niệm có cảnh là 
pháp hành mới gọi là niệm xứ được; còn nếu có Níp Bàn là 
cảnh thì không gọi là niệm xứ, chẳng phải như vậy. Mà cho 
dù Níp Bàn là cảnh trong sát na đó cũng gọi là niệm xứ được. 

Điều này, Ngài nêu lên thuyết trong bộ Phân tích 
(vibhanugapakarata). 


Chú Thích: 

Giải thích về tam đề phương thức trực tiếp 
(nayamukhamätikä), khi Đức Phật thuyết tam đề nội phần 
(abbhantaramaätikã) kết thúc, Ngài thuyết tam đề phương 
thức trực tiếp tiếp theo. 

Trong tam đề, phương thức trực tiếp Đức Phật nêu lên 
4 câu là: 

1. Yếu hiệp ba cách (tThisaägaho). 

2. Bất yếu hiệp 3 cách (tthisaagaho). 

3. Tương ưng 4 cách (catñhisampayogo). 

4. Bất tương ưng 4 cách (catũñhisampayogo). 

1. Yếu hiệp ba cách: Là theo phương cách trình 
bày việc tính gom vào băng uân, xứ, giới. 

2. Bất yếu hiệp ba cách: Là theo phương cách trình 
bày việc tính không gom vào băng uân, xứ, giới. 
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3. Tương ưng bốn cách: Là trình bày đến pháp thực 
tánh đồng sanh với 4 danh uẫn. 

4. Bất tương ưng bốn cách: Là trình bày đến pháp 
thực tánh, không đồng sanh với 4 danh uẫn. 


Vấn: Nếu được nghe rằng: Từ yếu hiệp, bất yếu hiệp thì 
tìm ớ nơi nào? 

Đáp: 

Nếu được nghe rằng: Từ yếu hiệp, bất yếu hiệp thì trong 
cả 2 câu yếu hiệp ba cách và bất yếu hiệp ba cách. 

Yếu hiệp ba cách: Ám chỉ đến uẫn, xứ, giới mà không 
tìm đên đê, quyên, niệm xứ gì cả. 

Thhi: Ám chỉ đến 3 loại uân, xứ, giới. 

Sangaho: Gom lại. 


Nếu được nghe từ tương ưng, bất tương ưng thì tìm 
trong câu tương ưng bốn cách và bất tương ưng bốn cách, 
tìm riêng biệt 4 danh uân. 


Sự việc trình bày, việc tính gom lại băng 3 loại uấn, 
xứ, giới này cũng bởi vì cả 3 loại uấn, xứ, giới này biến 
hành khắp cùng giống với tâm sở tợ tha biến hành 
(sabbacittasadhãranacetasika), đối với 22 quyên, 4 thánh 
để thì không biến hành khắp cùng, cho nên mới không tính 
gom vào băng quyền và 4 thánh Đề và trong câu 3,4 chỉ đề 
cập duy nhất đến tương ưng bốn cách, bắt tương ưng bốn cách 
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mà không đề cập đến tương ưng sáu cách (chahisampayo) 
và bất tương ưng sáu cách (chahivippayoøo), cũng bởi vì 
sắc với sắc, sắc với Níp Bàn, cả 2 câu này không là tương 
ưng, bất tương ưng. Nhưng 4 danh uân lẫn nhau là tương 
ưng và 4 danh uân với sắc, 4 danh uân với Níp Bàn là bất 
tương ưng; vì vậy Ngài thuyết rằng tương ưng bốn cách, bắt 
tương ưng bốn cách. 

Còn về tam đề đặc tánh (Iakkhanamätikã), Ngài thuyết 
bằng 2 câu rằng: Đồng (sabhãgo), bất đồng (visabhago). 

Đồng thì phải đồng sanh bằng 4 tánh chất, tức đồng 
sanh (ekuppäda), đồng diệt (ekaniradha), đồng biết cảnh 
(ekãrammana), đồng nương vật (ekavatthuka), nếu thiếu 
mắt một loại nào thì không gọi là đồng (sabhäãgo). 

Đắt với nước là đồng, đất với gió là bất đồng, lửa với gió 
là đồng, lửa với nước là bất đồng. 

Còn tam đề ngoại phần (bãhiramäfika) câu 266 này 
lẫy từ bộ Pháp tụ (đhammasanginipakarana) khi lấy từ bộ 
pháp tụ như vậy, thì Ngài phải thuyết trình bày lần sau nên 
mới gọi là tam đề ngoại phần. 

Trong tất cả 5 loại tam đề này thì tam đề phương thức 
(nayamätikã) giống như 14 loại, thuộc cả 2 tam đề nội phần 
(abbhantaramätik3) và tam đề ngoại phần (bahiramätik3) 
này giống như người bệnh. 


Tam đề phương thức trực tiếp (nayamukhamätikã) 


445 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 


giống như thầy thuốc đang khám bệnh. Tam đề đặc tánh 
(lakkhanamätik8) giống như khởi sự chữa bệnh, trước khi 
học tập về xiển minh tiếp theo thì phải ghi nhớ nền táng xiến 
thuật cho vững vàng. 


Thuộc Lòng về Sự Nối Tiếp 
Pa, ab, khandh, khandha, bhe, sud, rapaka, san; puc, 
puc; VÌ. 


Thuộc Lòng 15 Từ Trong Uẩn Xiển Minh 


Uẩn (khandhã), cảnh (8), giới (đhãtu), để (sacca), 
quyền (indruja), Pháp duyên khởi (paficca), niệm (sat), 
chánh cần (sammap), như ý túc (Iđam), thiền (jhãna), vô 
lượng (ap), tuệ (pañ), lực (ba), giác chỉ (boj), đạo (magga) 


Tam Đề Nội Phần 
(abbhantaramätikä) 


TIE CIE  ỦCCAA GE G 


Ï 


Sắc Uân 


\ Tam Đề Phương Thức Trực Tiếp (nayamukhamätikä) Ị 


== =—— 


Uấn Ba Cách Xứ Ba Cách Giới Ba Cách 
(kafiikhandhehi) (katihãyatanchi) (kadtihidhãatnhi) 
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Tam đề phương thức 


(nayamäfikã) 


GEN: PP 


Yếu hiệp Là công việc phải làm giống như xuất hiện. 
(sangahito) 


Tam Đề Đặc Tánh (lakkhanamätikã) 


1 uân 11 xứ 11 giới 
(ekenakhandhena)(ekñdasahäyatanchi) (ekãdasahidhätnhi) 


Tam = nội Hi Là công nhân 
Tam đê ngoại phân 


Tam đề phương thức trực tiếp: Là vật liệu như cây, cối, 
đá, cát. 

Tam đề đặc tánh: Là dụng cụ đồ nghề. 

Chú thích: 

Tính theo sớ giải là 248 câu bởi vì trừ đi pháp vô tầm 
và pháp vô tứ trong nhị đê yêu bôi (piffhiduka) ra, bởi vì 
nhóm pháp này mặc dù là bât tương ưng với ý giới thật 
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nhưng không trọn vẹn; nghĩa là 5Š tâm sở tầm trong pháp 
vô tầm hay 66 tâm sở tứ hợp trong pháp vô tứ là tương ưng 
nhau với ý giới; cho nên mới không trình bày. 

Còn phụ sớ giải (fkã) có quan kiến rằng: Pháp vô tầm 
và pháp vô tứ phần nhiều là bất tương ưng nhau với ý giới 
được, là bất tương ưng không được chỉ riêng biệt 55 tâm sở 
tầm với 66 tâm sở tứ, vì vậy mới được trình bày. 

Chú thích: 

Bộ có 4 (pakarana) loại là: 

1. Bộ pã]i 

2. Bộ sớ giải 

3. Bộ phụ sớ giải 

4. Bộ nương theo phụ sớ giải (anufIkapakarana) 

Từ bộ (pakarana) tức 1 đề tài hoặc 1 quyền. 


Bộ pháp tụ (đhammasanganTpakarana) cũng Ì đề tài, 
l quyền. 


Bộ phân tích (vibhangapakarana) l đề tài, 1 quyền. 
Bộ nguyên chất ngữ cũng I đề tài, 1 quyền. 


Và trong bộ song đối (yamakapakarapa) có 10 song 
nhưng mỗi song cũng gọi là bộ được nữa, bằng 1 quyền gọi 
với nhau theo thời kỳ này, bởi vì là trực thuộc bộ sách. 
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Thời kỳ trước không có In thành sách, chỉ dùng miệng 
đọc thuộc lòng thì gọi là mỗi một bộ (pakarana) hoặc mỗi 
một đề tài, từ bộ với từ đề tài như nhau, chỉ khác nhau từ bộ 
là ngôn ngữ pali, đề tài là ngôn ngữ Thái. Và Ngài giáo thọ 
sư nói rằng: tôi đã biên soạn hoàn thành được 10 bộ, ám chỉ 
đến đã hoàn thành 10 đề tài, 10 quyền. 

Còn từ Kinh (gambhira) nghĩa là trong bộ này có ý 
nghĩa thâm sâu, vì vậy bộ này mới gọi là Kinh, nếu đề tải 
đó thông thường thì gọi là bộ (pakarana) bình thường, nếu 
thâm sâu thì gọi là kinh. 

Tóm lại bộ thì rộng hơn, bởi vì là đề tài phổ biến, còn 
Kinh thì hẹp hơn, bởi vì chỉ nhắm vào riêng biệt, đề tài thâm 
sâu nên mới gọi là Kinh. 


“Kathã” tức lời nói, lời nói về môi một đê tài, gọi là bộ. 


Câu Danh (namapada) 

Chú thích: Phương thức căn vô tham là căn gốc (mñilã), 
căn vô sân là căn ngọn. 

Từ là “căn lẫn nhau” như thế nào? Ngài nêu lên ví dụ 
tức 3 căn thiện vô tham làm cho phát sanh vô sân. Như việc 
cúng dường cho chư Tăng là vô tham, khi cúng dường rôi 
thỉnh mời thuyêt pháp, vừa nghe thuyêt pháp hiêu về pháp 
rồi thì khởi lên thương mến và gắn bó nơi Ngài. 

Vô sân tức tâm từ, vô sân làm cho vô tham khởi hiện. 
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Như đi gặp bạn bè đã xa cách nhau lâu, mừng rỡ, chào hỏi, 
khởi lên sự thương mến nhau, khi hỏi đến việc khổ sở, an 
vui thì hiểu rằng đang túng thiếu vất vả. Khi biết như vậy 
thì cho tiền và y phục với người bạn đó là vô tham sanh lên 
từ vô sân; tức tâm từ là căn gốc, hoặc gọi theo pali theo 
phương thức căn vô sân là căn gốc (mñila), căn vô tham là 
căn ngọn (mui). 


Vô sĩ trợ cho vô tham, vô sân hiện khởi sát na đang tu 
minh quán thấy được cảnh tam tướng. Như làm cho vô tham 
hiện khởi nơi dãy đường làng có bao nhiêu chục ngàn, bao 
nhiêu ngàn cũng không chỉ rải tâm từ rằng: Nguyện cho tất 
cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được an 
vui (ayerã abyäpajjã anTghã sukhTattänam) gọi là theo 
phương thức vô si, là căn gốc; vô tham, vô sân là căn ngọn. 


Phần này sẽ đề cập riêng biệt, mỗi một loại như đang bố 
thí là vô tham. Sát na rải tâm Từ gọi là vô sân. Sát na đang 
học Thắng Pháp như tay thì viết, miệng thì đọc thuộc lòng, 
tâm thì suy xét là vô s1. 

Tham, sân là căn lẫn nhau, như sân làm cho tham khởi 
hiện như trong lúc bệnh, ăn không được gì, không được an 
ồn, buồn phiền là sân. Và chủ tâm nếu hết bệnh thì sẽ ăn 
cho thỏa sức; khi hết bệnh thì ăn nhiều. Như vậy gọi là theo 
phương thức sân là căn gốc, tham là căn ngọn; tức sân là căn 
làm cho tham hiện khởi. 


Tham làm cho sân sanh lên; tức người đến xin đồ đạc thì 
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cho, khi thường xuyên đến xin thì bắt đầu nổi giận lên; đây 
là phương thức tham là căn gôc, sân là căn ngọn. 

Còn si thì không phải đề cập đến bởi vì là căn (mñla) 
trong sát na đó. 

Danh hiện diện nơi nào? Hiện diện nơi có sanh mạng. 


Vì sao gọi là Danh? Sự việc gọi là Danh, bởi vì hướng 
theo tìm 6 cảnh. Gọi là Danh bởi vì hướng theo trong 6 
cảnh, danh sẽ hướng theo tìm 6 cảnh được, bởi vì thần kinh 
nhãn, thần kinh nhĩ... nếu không có thì Danh cũng không 
hướng theo tìm cảnh được. Như sát na nằm ngủ thì Danh 
không hướng theo tìm cảnh khác nữa, chỉ có Danh, tức duy 
nhất tâm hữu phần hiện khởi mà thôi. Sát na đó thân cũng 
an ổn, do tâm khác không sanh lên được, chỉ duy nhất có 
tâm hữu phần và khi có cảnh duy nhất tức nghiệp (kamma), 
nghiệp tướng (kammanimitta), thú tướng (gatinimitta) 
theo tương ứng là cảnh quá khứ nhận được từ kiếp sống 
trước. Khi sát na lộ cận tử cho quả thì tử, tục sinh, hữu phần. 
Vì vậy lúc nằm ngủ thì tâm hữu phần này chỉ có 1 cảnh duy 
nhất, lẫn tâm hữu phần cũng là tâm quả đến từ quá khứ. 


Lúc nhập thiền, đắc thiền cũng sanh lên chỉ 1 loại và có 
1 cảnh, tâm khác nữa không sanh lên được. Lúc nhập thiền 
quả (phalasamäãpatfi), tâm nhập thiền quả cũng sanh lên có 
1 cảnh, tâm khác không sanh lên được. Lúc nhập thiền diệt 
(nirodhasamäpatfi) thì tâm, tâm sở điệt đi, chỉ có bọn sắc 
nghiệp (kammarũpa), bọn sắc nhiệt lượng (utujarũpa), 
bọn sắc vật thực (ãhãrajarũpa) vẫn khởi hiện. Nếu bọn sắc 
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nghiệp không sanh thì giống như người chết, chỉ có bọn sắc 
tâm (cittajarũpa) thì không sanh. Bọn sắc tâm thì sanh lên từ 
tâm, tâm sở và có căn như nhau là căn danh này tức tâm sở. 


Như vậy, vì sao không gọi là sắc tâm sở, tâm 
(cetasikacittajarñpa) mà gọi là sắc tâm? Gọi cũng được, 
không sai, bởi vì tâm là lớn mạnh và trọng yếu, Đức Phật 
thuyết rằng: Manopubbangamäa đdhammã manoseffhã 
manomayä nên Đức Phật mới gọi là sắc tâm. 


Từ “Níp Bàn” là Danh bởi vì danh tâm (nämacitta) 
hướng theo để vào bên trong của mình. Níp Bàn Cao quý SO 
sánh giống như vàng mà bắt cứ ai cũng muốn, nhưng đặc 
tánh của vàng không biết gì bằng với người muốn mà chỉ là 
đặc tánh cao quý. 


Vì vậy, chúng ta tạo phước phải chú nguyện cho đắc 
chứng Níp Bàn, Níp Bàn không lấy ai làm cảnh mà chỉ có 
người lấy Níp Bàn làm cảnh. Tâm vô nhân không đồng sanh 
với căn Danh, bởi vì nhóm tâm này là quả nương từ quá khứ. 
Nếu quá khứ là thiện thì cho nhận lẫy quả thấy tốt, nghe tốt; 
nếu quá khứ là bất thiện thì cũng nhận được quả thấy không 
tốt, nghe không tốt và tâm vô nhân này cũng không phải là 
tâm thuộc nhóm thiện, bắt thiện, chỉ là tâm thuộc nhóm quả 
lẫn được có tên là Tâm quả (vipäkacitta). Sự việc không có 
nhân đồng sanh, bởi vì nói theo phận sự thì chỉ có phận sự 
nhỏ nhoi, nói theo tục sinh thì tục sinh thấp kém. 


Từnãmasamutthãänamrũpam,ám chỉ đến sắcnghiệp tục 
sinh, bởi vì sắc nghiệp tục sinh (pafisandhikammajaripa) 
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này có Danh đồng sanh nhau với sát na sanh của tâm tục 
sinh; nhưng sắc nghiệp bình nhật không tính vào. Bởi vì 
không đồng sanh với Danh, nhưng cũng là quả nỗi tiếp đến 
từ thời tục sinh. 


Vì sao gọi là sắc nghiệp tục sinh có 1 căn với nhau là căn 
Danh (nãmamla)? Bởi vì trong Danh Quả (nãämavipäka) 
hướng dẫn tâm tục sinh có vô tham, vô sân, vô si là căn 
Danh (nãmamnila) nên gọi là có căn lẫn nhau, vì có tâm sở 
đồng sanh trong tâm đại quả, tâm quả sắc giới. Còn tâm hữu 
nhân về phương diện 21 tâm thiện cũng có căn vô tham, 
vô sân, vô si là căn lẫn nhau (xem phương thức yếu hiệp 
(sangaho), tâm có tâm sở đồng sanh như thế nào cũng sẽ 
chấm dứt hoài nghi về điều này). 

Còn 12 tâm bắt thiện (8 tâm tham, có tâm sở đồng sanh 
tham, si là căn lẫn nhau), và 8 tâm tham này khi hiện khởi 
từ 2 căn này nên gọi là tâm hữu nhân (và cả 2 tham, sĩ cũng 
là căn lẫn nhau). 


2 tâm sân cũng có sân, si (giải thích giỗng như Tham). 
Đối với tâm hoài nghi cũng có 14 tâm sở đồng sanh là tâm 
hữu nhân, bởi vì tâm hoài nghi và 14 tâm sở đồng sanh từ 
tâm sở sĩ là căn, nên gọi là tâm hữu nhân. Nhưng hiện thân 
tâm sở si đồng sanh với tâm hoài nghỉ chỉ có chính mình 
mà không có pháp là nhân trợ cho nữa. Vì vậy mới xếp vào 
trong nhóm tâm vô nhân luôn luôn được trừ ra; bởi vì chỉ có 
1 pháp, không có pháp nào đến đồng sanh. 
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Vấn Và Đáp Trong Bộ Phân Tích 
21 Câu Trong Câu Danh 

1. Năãmädhammäã: Các pháp danh. 

2. Nãmamla: Các căn danh. 

3. Nãamamiñlamnlã: Căn danh căn. 

4. Năamamñlakä: Nương căn danh. 

5. Nãmamäilamälakä: Có căn nương với căn danh. 
6. Nãmamälena ekamũlã: Đồng căn với căn danh. 


7. Nãmamñlena ekamñlamũlã: Có căn đông căn với 
căn danh. 


8. Namamulena ekamälakäã: Có căn nương đông với 
căn danh. 


9, Nãmamñlena ekamilamñlakäã: Có căn nương đông 
với căn danh. 


10. Nãmamilena aññamaññamnlaka: Là hỗ tương 
căn với căn danh. 


11. Nãmamilena aññamaññamũlamũlä: Là căn hỗ 
tương căn với căn danh. 


12. Namãmulena aññamaññamũlakã: Là hỗ tương 
căn với căn danh. 

13. Namamilena aññamaññamnlamũlakã: Là hỗ 
tương căn với căn danh. 
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14. Naveva nãmamäñläni: Các căn danh chỉ có 9. 


15. Asesäã nãmadhammä: Các pháp danh còn lại ngoài 
ra đó. 

16. Ahetukam nãmam: Các pháp danh vô nhân. 

17. Sahetukam nãmam: Các pháp danh hữu nhân. 

18. Mulãni yãnỉ ekato uppajjanti nãmamnlãni: Các 
căn danh nào cùng sanh lên chung với nhau. 

19. Avasesa namamñlasahajãtã dhammä: Các pháp 
đồng sanh với căn danh ngoài ra. 

20. Nãmasamuffhãnam rũpam: Sắc có danh là sở sanh. 


21. Namam näãma: 


(Giáo trình cũ nêu lên dịch như vậy). 


Abhidhammika bhikkhu yeva kira dhammakathikä 
nama avasesäa dhammakatham kathenftäipi na 
dhammakathikã (asmã tchỉ đhammakatham kathenlä 
kammantaram vipãkantaram rũpãrupaparicchedakam 
dhammantaram älo ]etvã kathenti äbhidhammikã pana 
dhammantaram na älo lenfi tasmä abbhidhammiko 
bhikkhudhammam kathetvä mã vã pucchitakãle pana 
pañham kathessafi(i ayameva ekanta dhammakathiko 
nãma hotfi. 

Nhóm tỳ kheo hiểu về Thắng Pháp thông thạo, thường 
được gọi là pháp thật sự; nhóm tỳ kheo hiểu về kinh 
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(suttanfika) còn lại ngoài ra đó, mặc dù thuyết pháp cũng 
chăng gọi là pháp sư, vì sao? 

Bởi vì nhóm tỳ kheo kinh tạng đó khi thuyết pháp thường 
thuyết về nghiệp với quả theo mỗi loại, và pháp ghi nhận 
danh và sắc thành loại khác. Nhưng tỳ kheo hiểu về Thắng 
Pháp thông thạo thì chăng làm cho pháp lẫn lộn thành loại 
khác. Do đó, tỳ kheo hiểu về Thắng Pháp thông thạo, cho dù 
thuyết pháp hoặc không đi nữa trong lúc có đại chúng vấn 
hỏi cũng sẽ trả lời câu hỏi được. Vì vậy, chỉ có tỳ kheo hiểu 
thông thạo về Thắng Pháp mới chắc chắn là vị được gọi là 
pháp sư. 

(Trong sớ giải bộ Pháp tụ (affhasalinT aqtthakathä) 


1. Nương Đồng Căn Song 
Trong Phương Thức Nương Căn 
(Ekamñlayamaka trong mũlakanay2). 


Vân xuôi: Ye keci nãmãp dhammä, sabbete nãmäã 
mñlena ekamilakäti? 


Các pháp nào là danh, tất cả pháp đó đồng căn với căn 
danh phải chăng? 

Đáp: 

Ahetukam nãmam näãmamulena na cekamũñlam, 


sahetukam nämam nãmamñilena ekamulam. 
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Danh vô nhân không đồng căn với căn danh, còn danh 
hữu nhân thì đồng căn với căn danh. 

Đoạn này giải thích đến tâm vô nhân rằng: Sự việc 
không có căn đồng căn với căn danh, do không đồng sanh 
với 6 căn. Bởi vì làm cho nhãn thức, nhĩ thức... hiện khởi 
có 4 loại, tức thần kinh nhãn (cakkhupasäda), cảnh sắc 
(rũpärammana), ánh sáng (ãloka), tác ý (manasikãärã) 
cho đến thân thức là nhân. 

Ví dụ như ta bịt mắt thì thần kinh nhãn có không? Đáp: Có. 

Thấy cảnh sắc không? Đáp: Không có. Bởi vì không có 
cảnh sắc. 

Nếu thần kinh nhãn hoại thì nhãn thức sẽ khởi hiện được 
không? Đáp: Không được. 

Nếu tối tăm thì sẽ nhìn thấy được gì không? Đáp: Không 
thấy được. 

Bởi do gì mới không thấy được? Bởi do không có ánh sáng. 

Nếu có ánh sáng mà không tác ý thì sẽ thấy được không? 
Cũng không thấy được, bởi vì không có tác ý. 

Chính đây là nhân làm cho nhãn thức khởi hiện không 
liên quan với 6 căn, trong Thăng Pháp Tập Yêu Luận thì 
Cả 7 bộ cũng chỉ có 4 loại tâm, tâm sở, sắc pháp, Níp Bàn 
giống nhau. Bởi vì nhằm vào cho thây vô ngã diệt trừ ngã 
rằng không có; chỉ đang có ngã (atta) mà thôi. Nhưng cho 
dù là vô ngã cũng chỉ có thực tánh xác chứng. 
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Bốn nhân làm cho nhãn thức, nhĩ thức... hiện khởi gọi 
là nhân duyên, tức thần kinh nhãn là vật tiền sanh duyên, 
cảnh sắc là cánh duyên, cả 2 ánh sáng, tác ý là thường cận 
y duyên (pakatũpanissayapaccaya) hoặc gọi là nhân trợ 
sanh (janakahetu), nhưng trong nơi đây nhân trợ sanh tức 
thiện, bất thiện nên gọi là nhân duyên (paccayahetu). 

1. Janakahetu: Nhân làm cho hiện khởi, tức 6 căn làm 
cho sắc nghiệp tục sinh dính theo mình. Tức, tham làm cho 
nghèo khổ, sân làm cho không xinh đẹp, si làm cho ngây 
ngơ, khờ khao; chính đây là nhân làm cho khởi hiện dính 
theo mình. Vô tham làm cho giàu có, vô sân làm cho sắc 
đẹp, vô si làm cho có trí tuệ. 

2. Sampäpakahetu: Nhân làm cho đạt đến, tức trung đạo. 

3. Ñãpakahetu: Nhân làm cho biết được. 


4. Paccayahetu: Nhân duyên. 


Trình Bày Con Đường Trung Đạo, 
Tức Bát Chánh Đạo 
Lợi dưỡng (kãmasukhallikãnuyoga): Được an lạc 
nhiều trở thành Ngạ quỷ. 


Khổ hạnh (attakilamathãnuyoga) làm cho mình khổ 
sở dẫn đến Địa ngục. 

Trung đạo (majjhimãapatipađä) làm cho chứng đắc Níp 
Bàn (sampäpakahetu). 
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3 Loại Thiện Đoạn Trừ (Pahäyakusala) 
Và Bất Thiện Pháp Cần Phải Đoạn Trừ 
(Pahatabbaakusaladhamma) 


PHÁP THIỆN BÁT THIỆN 
ĐOẠN TỨC CẢN PHẢÁI 

TRỪ CÓ 3 LOẠI ĐOẠN TRỪ 
1. Thiện đoạn 8 Tâm Đại Loại Thô 
trừ tạm thời Thiện atikkama, 
(tadamgapahäya loại trung bình 
kusala) pariyu{(fhäna 
2.Thiện đoạn 9 Tâm Thiện n† 
trừ áp chế Đáo Đại 
(vikkhambhana 
pahãyakusala) 
3.Thiện đoạn 4 Tâm Thiện ...và tiềm miên 
trừ sát tuyệt Siêu Thế 
(samucchedapa 
hãyakusala) 


Vân: Căn thiện, căn bât thiện, căn vô ký cả 3 đêu là căn 
danh với nhau; nhưng căn thiện, căn bât thiện cả 2 pháp nào 


có sức mạnh nhiêu hơn? 


Đáp: Căn thiện có sức mạnh nhiều hơn khi gom cả 2 lại 


với nhau thì phương diện căn bắt thiện phải thua thiệt. Bởi 
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vì căn thiện là pháp đoạn trừ, còn phương diện căn bất thiện 
là pháp bị loại trừ. 


Vị dụ như Bà la môn dâng cúng vải mà mình đang có 
một tắm cho Đức Phật đợi đến lúc cúng dường thì đã chần 
chờ nhiều lần, rồi cũng có thể chiến thắng được bỏn xẻn tự 
thân về sau. Ngay cả Đức Phật cũng chiến đấu với bất thiện 
giống như vậy. 


Ví như 8 tâm đại thiện chỉ là đoạn trừ tạm thời, như đến 
học thì bất thiện cũng đình chỉ được, nhưng bất thiện cũng 
đang lăm le chực chờ nên thận trọng cung cách cho tốt lúc 
nào đối trị được. 


Khi vượt qua ranh giới đi đến bờ thủ đô Bangkok thì 
cũng gặp cảnh sắc và cảnh thỉnh tức radio và cảnh khí tức 
mùi thức ăn, khi gặp thấy như vậy thì tham căn cũng xâm 
nhập vào liền tức thì, ưa thích trong sắc được thấy và tiếng 
được nghe và mùi thức ăn khởi lên đói bụng. 


Đây là kiểu cách bất thiện nhưng cho dù thể nảo đi nữa 
sau cùng rồi thiện tạm thời (tadamgakusala) làm cho thiện 
áp chế (vikkhambhanakusala) hiện khởi; thiện áp chế làm 
cho thiện sát tuyệt (samucchedakusala) sanh lên. 


Hoặc một lý khác nữa, thiện tạm thời không làm cho 
thiện áp chế khởi hiện nhưng trở lại làm cho thiện sát tuyệt 
một lần cũng có như Nhập lưu đạo sanh lên, nhưng nếu 
thiện tạm thời làm cho thiện áp chế hiện khởi cũng chưa 
chắc chắn bởi vì vẫn còn tiềm miên (anusaya). 
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Ví dụ như thiền giả đắc thiền bay lên vuốt mặt trời, mặt 
trăng, nhưng khi có cảnh sắc đến xúc chạm thì thiền hoại 
liền tức thì, phải trở lại gánh củi đi bán. 

Khi gặp 30 vị tỳ kheo thì hỏi các Ngài rằng đã chứng đắc 
Đạo, Quả chưa? Ngài đáp rằng: Chưa. Thiền giả cũng đáp 
đừng tin tưởng tâm đại thiện chỉ là tạm thời, ngay cả chính 
bản thân tôi đắc được thiền áp chế cũng vẫn hoại đi, trở 
thành người gánh củi đi bán. 

Tóm lại, sắc, tiếng này là đối lập lại hoàn toàn với thiện 
đáo đại, nếu xúc chạm rồi thì phải hoại ngay lập tức, đại 
thiện thì không sao, vì vậy mới gọi là thiện. Thiện sát tuyệt 
là thiện tột đỉnh, bởi vì có thể đoạn trừ tiềm miên được. 


Và Ngài giải thích tiếp theo nữa rằng: Hằng ngày chúng 
ta vẫn còn để duôi cũng bởi vì không ý thức rằng sẽ chết 
khi nào. Nếu biết rằng sẽ chết năm nay hoặc năm sau thì sẽ 
hoảng hốt, sợ hãi và vội vàng trau đồi thiện cho khởi hiện 
ngay tức thì. 

Ví dụ như kiếp mà ta đang sống hàng ngày này sẽ bị 
thiêu hủy do lửa, khi có chư Thiên đến thông báo cho biết 
trước 100 ngàn năm răng: Thế gian này sẽ phải bị thiêu hủy 
do lửa, rồi vội vàng tu tập thiện pháp, khi nhân loại và chư 
thiên đã hiểu được, mỗi người đồng tâm với nhau tu tập 
thiện pháp liền tức thì. Tóm lại cũng chỉ có ý nghĩa thiền 
khó gìn giữ được trọn vẹn. 
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Câu Danh (nãmapada) 


Phương Thức Căn Căn Trong Phần Căn 
(Mũlamnlanaya trong mũlavära) 


1. Căn Song Trong Phương Thức Căn Căn 
(Mũlayamaka Trong Mũlamũlakanaya) 


Vấn xuôi Yekecẩi nãamã đdhammä sabbete 
nămalamũlakäti? 


Các pháp nào là danh, tất cả pháp đó đều nương căn 
danh phải chăng? 


Đáp: Ahetutkam nãmam na nãmamilakam, 
sahetukam nãmam nãmamilakam. 


Danh vô nhân không nương căn danh, còn danh hữu 
nhân thì nương căn danh. 


Vấn ngược: Ye vã pana nãmamilakä, sabbe te 
đhammäã nãmäti? 


Hay là các pháp nào nương căn danh, tất cả pháp đó là 
danh phải chăng? 


Đáp: Nãmasamut(hãnam rũpam nämamñlakam na 
nãmam, nãmam nãmamälakañceva nãmañca. 


Sắc có danh làm sở sanh nương căn danh nhưng không 
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phải là danh, còn danh pháp thì nương căn danh cũng phải, 
là danh cũng phải. 


Câu vấn xuôi, câu vấn ngược, gom cả 2 câu hỏi này lại 
vẫn còn thiêu 7 sắc chân đề pháp nữa, tức sắc tâm vô nhân, 
sắc nghiệp tục sinh vô nhân, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc nhiệt 
lượng, sắc nghiệp tục sinh vô tưởng, sắc nghiệp bình nhật. 


Sắc có danh là sở sanh, tức sát na sắc nghiệp tục sinh mà 
thôi. Bởi vì sắc nghiệp tục sinh phải nương vào danh, tức 
tâm, tâm sở nên mới hiện khởi được. So sánh giống như cây 
cối đớn) thành thân cây, phải nương vào hạt giông trở thành 
cây giống để cho cây mới mọc lên được. Nếu hạt giỗng, cây 
giống không có thì cây cũng không sinh sôi nảy nở được 
như thế nào, thì sắc nghiệp tục sinh cũng phải nương vào 
tâm, tâm sở ở sát na tục sinh như thế ấy. 

Khi đã khởi hiện thời tục sinh thì sắc nghiệp bình nhật 
cũng hiện khởi tiếp theo thời tục sinh mà không phải nương 
vào cây giống nữa. Giống như cây cối khi mọc ra rồi thì 
không cần thiết nương vào hạt giông nữa, trở lại nương vào 
đất và nước tiếp tục, đất là si, nước là ái dục. 


(Đối với sắc tâm hữu nhân cũng có danh là sở sanh 
giống nhau nhưng không được đề cập, bởi vì hiện bày rõ 
ràng, nhưng sắc nghiệp phải đề cập đến. Bởi vì có sự khác 
nhau, tức trong sát na tục sinh sắc nghiệp phải nương vào 
tâm, tâm sở mà hiện khởi. Nhưng khi nương vào sát na trụ 
của tâm tục sinh thì tự khởi hiện, không cần nương vào tâm, 
tâm sở, chính như vậy phải đem ra đề cập). 
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Sự việc chúng ta có phận sự học Thăng Pháp này cũng 
bởi vì chúng vẫn còn trong ngũ uẫn là khô đề, mà Đức Phật 
chỉ dạy cho nhận biết khổ cũng chính là ngũ uân mà chúng 
ta có được, cho nên khi ngũ uẫn hiển lộ lên như vậy rồi, thì 
có sự đặt tên kêu gọi với nhau và cũng phải có phận sự. Nếu 
ngũ uẫn không có thì phận sự, tức việc học cũng không phải 
học. Do đó, phận sự trong Phật Giáo có 2 loại là phận sự 
hiệp thế, phận sự siêu thế. 


Tóm Tắt Quả Của Căn Song 


Sự việc Đức Phật nêu 9 căn lên thuyết trước cũng, bởi 
vì tất cả chúng sanh phải nương vào căn (mñilä), tức nhân 
(hetu). Và sanh mạng tồn tại được như vậy, bởi vì nương 
vào căn, tức chính nhân này, nhân này rất quan trọng, tức 
tập đề là nhân, khổ đế là quả. Khổ để nói theo chân đế, tức 
81 tâm, 51 tâm sở, 28 sắc pháp. 


Nếu nói theo quan điểm nhân sinh (puggalãdhutthãna) 
về tục đề, tức tất cả chúng sanh có sanh mạng trong 31 CỐI, 
đây là khổ đề. Tập đề tức tâm sở tham. 

Nếu theo quan điểm nhân sinh hoặc chế định, tức 31 cõi 
mà chúng sanh phải luân chuyển xoay vòng cũng tức vòng 
luân hồi. 

Cõi khể là quả, 11 tâm bất thiện (trừ tâm phóng dật) 
là nhân. 

Nhân loại, chư Thiên là quả, tâm đại thiện là nhân. 
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Người sắc giới là quả, tâm đáo đại là nhân. 
(Trùng hợp với việc sắp xếp nhân vào trong cõi, sắp xếp 
nhắn vào trong người). 


Đức Phật Có 3 Loại Níp Bàn 


Phiền não Níp Bàn (kilesanibbäna), ngũ uân Níp Bàn 
(khandhanibbäna), xá lợi Níp Bàn (dhãtunibbäna) 

Phiền não Níp Bàn nơi bảo tọa đưới cây bồ đề. 

Ngũ uấn Níp Bàn nơi thành kusinärä. 

Xá lợi Níp Bàn; thời gian này vẫn còn cho đến khi tròn 
đủ 5000 năm thì tât cả xá lợi cùng nhau gom lại tại bảo tọa, 
rồi hiện bày thành Đức Phật thuyết pháp lần nữa. Nếu ai có 
phước thì sẽ được nghe; giai đoạn xá lợi Níp Bàn này chư 
Thiên và nhân loại sẽ sầu khổ tăng lên thêm. 

Khi (ngũ) uẫn Níp Bàn thì tất cả bậc A la hán có 2 loại 
Níp Bàn là: Phiên não Níp Bàn, (ngũ) uân Níp Bàn. 

1. Ngôi nhà nóc nhọn được chế tạo bằng vật liệu xây 
dựng bằng gỗ, không cho phân tán như thê nào, vô minh là 
căn hội tụ bât thiện, tât cả pháp bât thiện được thành lập trên 
căn vô minh thì tất cả các ngươi hãy chớ dễ duôi cho đến 
khi chứng đắc. 

2. Đức Phật vớt bụi đặt trên đầu ngón tay, rồi hỏi tỳ 
kheo rằng: Bụi trên ngón tay và bụi quả địa câu, cái nào 
nhiều hơn. 
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Tỳ kheo bạch rằng: Bụi trong quả địa cầu nhiều hơn, bụi 
trên đâu ngón tay thật nhỏ nhoi không thê so sánh với bụi 
trong quá địa cầu. 


Đức Phật thuyết rằng: Được sanh làm người chỉ bằng 
bụi đang có trên đầu ngón tay, các con hãy chớ dễ duôi cho 
đến khi chứng đắc. 


3. Người thợ săn thiện xạ bắn mũi tên đi 4 hướng thì 
sự nhanh chóng của mũi tên và người chạy theo cùng với 
chư thiên và sự mau chóng của mặt trời, mặt trăng cũng 
chưa bằng sự nhanh chóng của thọ hành (ãäyusankhãra) tức 
chấm dứt sanh mạng, các con hãy chớ dễ duôi cho đến khi 
chứng đắc. 


4. Người bố thí buổi sáng 100 nồi (vật thực), vào buổi 
chiều 100 nồi cũng không bằng việc tu tiễn Từ tâm giải 
thoát (metfäcetovimuttfi) hãy làm nhiều, trở thành cỗ xe, 
trở thành liêu cốc nương tựa. 


5, Gia tộc nào có nhiều phụ nữ, gia tộc đó thường bị ức 
hiếp dễ dàng từ đám trộm cướp; bởi vì người đó không tu 
tiến Từ tâm giải thoát nên bị ức hiếp từ bất thiện pháp giống 
như bọn lũ trộm cướp. Gia tộc nào có nhiều đàn ông thì kẻ 
cướp không thể ức hiếp được; giống như người đang tu tiến 
Từ tâm giải thoát thì bắt thiện pháp không thể ức hiếp được. 
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2. TƯỞNG UẨN SONG 
(Saññakkhandhayamaka) 


Vẫn xuôi: Saññã, saññãkkhandhoti? 
Tưởng là tưởng uẫn phải chăng? 
Đáp: Didthisaññã saññã na saññäkhandho, 
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saññakkhandho saññã ceva saññãkkhandho ca. 
Tưởng kiến là tưởng nhưng không phải là tưởng uân. 
Còn tưởng uân là tưởng cũng phải, là tưởng uân cũng phải. 
Vấn ngược: Saññakkhandho, saññati? 
Tưởng uẫn là tưởng phải chăng? 
Đáp: Phải rồi (ãmantã) | 
Điều này Ngài giáo thọ sư anufikä đề cập răng: Sự việc 
Đức Phật nêu lên thuyết chỉ 1 từ kiên tưởng. 


Xin hiểu theo ví dụ giống như cậu bé Makũitaräja lên 
trị vì vương sản dưới cây lọng Sevata, chỉ có duy nhât cây 
lọng Sevafa trong lúc đó phải chăng? 


Không phải chỉ có duy nhất cây lọng Sevata mà bắt 
buộc phải có vương miện, cây quạt CämacurT, đoản kiếm 
cùng với 5Š đồ vật trang sức như thế nào, thì sự việc Đức 
Phật nêu lên thuyết chỉ một từ thì nên hiểu rằng: Ái dục, 
ngã mạn cũng phải gom vào. Giống như nói răng: Chỉ một 
từ dưới cây lọng Sevata Đức Chánh Đẳng Giác thuyết kiến 
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tưởng (diffhisaññã) mà thôi. 
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Ngài giáo thọ sư sớ giải cũng giải thích chỉ từ kiến tưởng 
giống nhau, nhưng Ngài giáo thọ sư anu{fTkã so sánh ý nghĩa 
rộng ra rằng: Phải có ái dục (tanhã), ngã mạn (mãna) gom 
chung vào. Bởi vì Ngài giáo thọ sư mũlatika trình bày rằng 
đi{thi ca có từ vã. Khi có từ vã như vậy thì phải ám chỉ đến 
tham ái, ngã mạn vào. Cho nên Ngài giáo thọ sư anufTkã 
mới trình bày rằng: ditthi ca tanhã ca mãno ca xem như là 
trình bày hết tức ái dục, ngã mạn, tà kiến. 


Sự việc mà Ngài trình bày hết như vậy bởi vì ái dục, ngã 
mạn, tà kiến cả 3 làm cho sanh hữu (bhavajäti) khuyêch 
trương bản ngã rộng ra cho đến không thể tính được. 


Thật ra Ngài giáo Thọ sư mũñlafika nêu lên đề cập chút 
ít mà thôi, tức từ vã. Nhưng Ngài giáo thọ sư anufikã kiếm 
cớ cho nhiều ra. 

Ngài giáo thọ sư mũlatika giải thích từ sớ giải, Ngài 
giáo thọ sư anufTkä giải thích từ Ngài giáo thọ sư mũlafika 
thêm chút nữa. 


Vì vậy khi nối tiếp theo Ngài giáo thọ sư anufTkã thì 
phải trừ ra 4 tâm sở, tức tham, ngã mạn, kiến tưởng và tâm 
sở tưởng. Chỉ còn lại 48 tâm sở, tính số lượng nhiều, ít như 
vậy, nhưng nếu suy nghĩ theo Đức Phật thuyết thì đơn giản 
dễ dàng. 


Tóm lại, tưởng kiến ghi nhận sai về tất cả đối tượng hữu 
thức. Còn tưởng uân phi nhận sai cũng có, ghi nhận đúng 
cũng có. Tưởng kiên là tưởng ghi nhận sai như tay của ta, 
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thân ta, con ta, ăn không thoải mái, người kia người này là 
như thế này. 


Tóm lại lời nói dùng để nói với nhau, tất cả gọi là tưởng 
kiến, bởi vì ghi nhận sai thực tế, sai từ pháp chân đế, bởi vì 
pháp chân đề không có như vậy, chỉ có 2 loại danh sắc. 


Tưởng kiến nếu nói theo chế định thì đúng không sai, 
chỉ sai về chân đề. Bởi vì người mong muốn Níp Bàn không 
lây nhóm chế định để thay thế được; phải dùng chân đế, tức 
thực tánh danh sắc. Như đi là sắc đi; ai biết? danh biết; nhìn 
là sắc nhìn; ai thấy? danh thấy, danh biết; ăn, ai ăn? sắc ăn; 
ai biết chua, mặn, ngọt? danh biết. Việc biết như vậy gọi 
là biết băng tuệ văn (sutamayapaññ3) là chánh kiến thấy 
đúng; nhưng khi bắt tay vào thực hành thì phải thấy theo ] 


loại nữa, nhưng phải thấy nương vào tuệ văn là phần đầu. 


Kiến tưởng đang có nhưng trong cơ tánh của phàm nhân. 
Trong cơ tánh của bậc thánh, kế từ bậc Nhập lưu trở lên thì 
không có, chỉ có tưởng uân, tức sự ghi nhận; kiến không 
gom vào được. Tưởng kiến gom vào trong thân kiến hoặc 


~ 


tưởng điên đảo (saññãvipallasa). 


Việc thực hành giai đoạn đầu cũng phải nương vào chế 
định, như chú niệm đề mục hoàn tịnh (kasina) băng chuẩn bị 
(parikamma) răng “nước, nước” cũng là chế định. Nhưng 
khi định đã tăng trưởng thì tuệ quán cũng sanh lên theo tuần 
tự thì cũng tự biết; tưởng kiến là bất thiện, tức tâm sở tà kiến 
đồng sanh trong 4 tâm tương ưng kiến. Nhưng khi lộ tâm 
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hiện khởi thì có thể nhận lẫy cảnh là thiện được; như nghe 
thuyết pháp, đây là cảnh thuộc thiện. Nhưng rồi tưởng kiến 
ghi nhận sai rằng: Tôi nghe thuyết pháp, tôi cũng dường tiền 
dâng cúng đến vị pháp sư như thế này, thế nọ; tức nhận lấy 
cảnh (ãrammanika) là thiện; nhưng tà kiến không thay đổi 
thành thiện được. 


Tướng kiến là thiện được không? 


Đáp: Không, nhưng nhận lấy cánh là thiện được. 


HÀNH UẨN SONG 
(Sankhäarakkhandhayamaka) 
Vấn xuôi: Sankhãrä, sankhärakkhandhoti? 
Hành là hành uẫn phải chăng? 
Đáp: Sankhãarakkhandham thapefvä avases3 


sankhãrä na sankhãärakkhandho, sankhärakkhandho 
sankhãräã ceva sankhãrakkhandho ca. 


Trừ hành uẫn ra, pháp còn lại là hành nhưng không phải 
là hành uẫn. 

Còn hành uẫn là hành cũng phải, là hành uẫn cũng phải. 

Vấn ngược: Sankhärakkhandho, sankhäräti? 

Hành uẫn là hành phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 
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Từ Hành (sankhaärä) Có 4 Loại: 

1. Avijjã paccayã sankhãrã: Tức tư hợp trong12 tâm 
bât thiện, 17 tâm thiện hiệp thê. 

2. Tayo sankhãrä: Tức 3 hành là thân hành, ngữ hành, 
tâm hành. 

Kãyasankhaära: Sự sắp đặt theo đường thân, tức hơi thở 
Ta, VÔ. 

VacTsankhãra: Sự sắp đặt theo đường ngữ, tức tâm sở 
tầm, tứ. 

Ciftasankhãra: Sự sắp đặt theo đường tâm, tức 50 tâm 
Sở còn lại. 

3. Sabbe sankhãrä: Túc 3 lãnh vực pháp 
(tebhũmikadhamma) là 81 tâm hiệp thê, 52 tâm sở, 28 
sắc pháp. 

4. Aniccã vata sankhãräã: Túc 4 lãnh vực pháp 
(catubhumidhamma) là §9 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp. 


_Sankhãrakkhandhayamaka_ ayasesã _sankhäräti 


avasesäã sankhatadhammä. 


Từ avasesãä sapkhãräã trong hành uẫn song tức tất cả 
pháp hành (sankhatadhamma) ngoài ra 50 tâm sở, pháp 
hành ngoài ra 50 tâm sở này nên hiểu trong câu Päli răng: 
Aniccäã vata sankhäãrä... 


(Trong sớ giải uân song). 
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Sabbe sankhãrã tức 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp, bởi vì Đức Phật thuyết rằng: 


Sabbe sankhãrä aniccäf yadä paññãya passati 
atha nỉibbindati dukkhe esa magøo visuddhiyä, sabbe 
sankhãrä dukkhäti yadã paññaya passafi atha nibbindati 
dukkhe esa magøo visuddhiyä, sabbe sankdiãrä anattãö 


yadã paññãya passafi atha nibbindati dukkhe esa maggo 
visuddhiyä 


Không lấy 8 tâm siêu thế liên quan đến trong nơi đây 
được. Bởi vì theo thông thường người tu tiễn minh quán 
(vipassanã) khi tuệ quán sanh lên cũng sẽ thấy vô thường 
là khổ. 

Khi thấy như vậy thì sự nhàm chán cũng khởi hiện, chính 
sự nhàm chán này, Đức Phật thuyết rằng: Là con đường của 
sự thanh tịnh mà không có ai nêu lên lấy 8 tâm siêu thế đem 
ra quán xét như vậy được. 

Bởi vì 8 tâm siêu thế này có Níp Bàn làm cảnh để nêu lên 
quán xét được như thế nào, và sự việc quán xét vô thường, 
là khổ, là vô ngã cũng ở nơi tâm có gì làm cảnh trọng yếu, 
cho dù là tâm tổ ở trong nhóm này cũng trọn vẹn? Tất cả bậc 
A la hán thường quán xét thấy vô thường là khổ của nhóm 
tâm này. 

Nhưng đối với phàm nhân sẽ thấy được như thế nào? Bởi 
vì không phải là tâm của mình (vì tâm đại tố cũng vẫn phải 
làm, phải nói, phải suy nghĩ trong vô số phận sự khác nhau). 
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Vì vậy, Đức Phật mới thuyết rằng: 

Aniccä vafa sankhãrã Uppãdavayadhammino 

Uppajjitvã nirujjhanti Tesam vũpasamo sukho 

Tắt cả pháp hành là vô thường, có sự sanh lên rồi hoại 
diệt đi là thông thường, sanh lên rôi diệt đi. Việc dẫn đến 
văng lặng nhóm hành này là an lạc. 

Như vậy § tâm siêu thế cũng có sự sanh diệt như nhau, 
cho nên tât cả hành là vô thường (aniccä vata sankhãrä) 
này mới là 4 lãnh vực pháp, tức 89 tâm, 52 tâm sở, 28 
sắc pháp. Do đó từ hành (sankhãrä) trong hành song 
(sankhärayamaka) này tức tât cả hành là vô thường. Bởi 
vì Đức Phật thuyết răng: này các ty kheo, ngay cả 8 tâm siêu 
thê cũng có sự sanh diệt là thông thường, có sự an lạc thật 
sự cũng duy nhất chỉ có Níp Bàn mà thôi. 


Phần Câu Lọc Căn Luân Thuận Tùng 
(Padasodhanamulocakkavaraanuloma) 
1. Hành uẫn gốc sắc uấn ngọn song đối 
(Sankharakkhandhamnla rũpakkhandhamñliyanaka). 
Vấn xuôi: Sankhärä, sankhãrakkhandhoti? 
Hành là hành uẫn phải chăng? 
Đáp: Sankhäarakkhandham thapetvä avasesãä 


sankhãrã na sankhãrakkhandho, sankhärakkhandho, 
sankhärakkhandho sankhãräã ceva sankhärakkhandho ca. 
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Trừ hành uẩn ra, các hành còn lại là hành, nhưng không 
phải là hành uân. 
Còn hành uẩn là hành cũng phải, là hành uân cũng được. 


Vấn ngược: Khandhã, rũpakkhandhoti? 


Đáp: Rñpakkhandho khandho ceva rũpakkhandho 
ca, avasesä khandhã na rũpakkhandho. 


Sắc uân là uân cũng phải, là sắc uân cũng phải. Còn các 
uân ngoài ra là uân, nhưng không phải là sắc uân. 


Pháp hành có 2 loại, tức nói theo phương diện pháp 
nghĩa (dhammaädhifthäna) là 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp. Nếu nói theo quan điểm nhân (puggalädhitthãna), 
tức tất cả đối tượng hữu thức, tất cả đối tượng hữu thức và 
vô thức này không giống nhau, vì sao? 


Bởi vì có duyên, tức nghiệp, tâm, nhiệt lượng (utu), vật 
thực tạo tác con người chúng ta hoặc loài vật cũng có không 
giống nhau như cảm giác, không cảm giác, tâm tốt, không 
tốt, nương từ nghiệp quá khứ tạo tác. 


Còn tâm làm cho sắc hiện khởi không giống nhau, còn 
đối tượng vô thức cũng không giống nhau như núi đồi, cây 
cối... các đối tượng này sanh lên từ nhiệt lượng tạo tác và 
chỉ có 8 sắc bắt ly. Đối tượng vô thức có 8 sắc này mà thôi, 
rơi vào trong lĩnh vực vô thường. Đức Phật mới thuyết tối 
hậu ngôn (pacchimabhäsita) rằng: 
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“Handadäni bhikkhave ämanftayämi vo 
vayadhammäã sankhãrã appamäãadena sampädetha”. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các con tất cả hành 
có sự hoại diệt là thông thường, các con hãy làm cho chứng 
đắc tam học bằng sự không để duôi, các con hãy làm cho sự 
không để duôi được viên mãn, tức chính niệm xứ này”. 

Còn Níp Bàn sẽ có đối với nhân loại, chư thiên, phạm 
thiên, tất cả bậc A la hán đều có giống nhau cả, vì sao? Bởi 
vì Níp Bàn không có tạo tác. 

Việc tu tiễn niệm xứ để có ước nguyện gì? Tắt cả cũng 
để ước nguyện sẽ cho thiện sanh lên và bắt thiện chấm dứt. 
Việc làm cho thiện khởi hiện dễ dàng như trong lúc tu tiến 
minh quán thì thiện hiện khởi nhiều nhất; nhưng làm cho 
thiện không khởi hiện khó nhất. Bởi vì nếu vẫn còn thiện 
cho đến khi nào, cho đến khi đó cũng chưa thoát khỏi luân 
hồi bởi vì vẫn còn là hành. 

Nếu thiện, tức hành vẫn còn thì tạo tác cho trở thành 
khác nhau, rồi cũng chỉ rơi vào trong câu: tất cả hành là 
vô thường (sabbe sankhärä aniccä). Vì vậy nên phải làm 
không cho thiện hiện khởi mới thoát khỏi sự tạo tác được. 


Trong câu hành uân gốc tưởng uẫn ngọn, giải thích đến 
uẩn có 11 pháp. 

Rãsĩ dịch là đống, đống chế định. 

A{thimiñjam tức đống xương. 
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Nhưng còn từ uẫn dịch là đống, đồng chân đề ám chỉ lây 
11 pháp, phân loại thành 5 chỉ ngân ây và có trí tuệ là hiện 
thân tổng hợp của tuệ quán (vipassanãñäana) xếp vào là nên 
tảng trí tuệ. 

1. Räsatthena räãsiatthena khandho. 

Gọi là uẫn do ý nghĩa đồng, khối, nhóm. 

. Jatijarãamaranädrhi samsäradukkhchi 


khãdïitabboti khandho. 


Gọi là uẫn bởi vì là pháp mà hành khổ như sanh, già, 
chết... cần phải nhai nghiến. 

3. JãtijãrabyädhimaranadukkhädThi anekehi 
dukkhehi khajjati khadiyatiti: Khandho. 

Gọi là uẫn, bởi vì là pháp mà tất cả khổ như sanh khổ, 
già khô, bệnh khổ, chết khổ... nhai nghiền. 


L4... 


4. Suññãkãram đharenfiti: Khandhaã. 


Tắt cả pháp (tâm, tâm sở, sắc pháp) thường duy trì trạng 
thái rỗng không khỏi bản ngã, vì vậy mới gọi là uấn. 


Sr Afitänägatapaccuppannädibhedabhinnakä 
ekajjham rãsiatthena pañcakkhandhäti bhãsitã. 

Tất cả pháp khác nhau theo 11 phân loại như quá khứ, vị 
lai và hiện tại...Đức Thế Tôn thuyết rằng 5 uân do ý nghĩa 
gom lại thành đông. 


476 


Tỳ khu Khải Minh dịch 


Thức Uẩn Gốc Sắc Uẩn Ngọn Song 
Đối (viãñãnakkhandhamnla 
rũpakkhandhamuliyamaka) 

Vấn xuôi: Viññãnam, viãñãnakkhandhoti? 

Thức là thức uẫn phái chăng? 

Đáp: “Phải rồi” (amantä) 

Vấn ngược: Khandhä, rũpakkhandhoti? 

Uân là sắc uấn phải chăng? 

Đáp: Rũpakkhandho khandho ceva rũpakkhandho 
ca, avasesaã khandhã na rũpakkhandho. 

Sắc uân là uẫn cũng phải, là sắc uẫn cũng phải. Còn các 
uân ngoài ra là uân nhưng không phải là sắc uẩn. 

Lời giải thích trong thức uân gốc sắc uẫn ngọn song đối, 
điều trọng yếu về 5 uâẫn, tức trong sự việc Đức Phật trả lời 
rằng: “Phải rồi”. 

Trong nơi đây có nghĩa là thức uẫn có 1, thọ uẫn cũng 
có 1, nhưng tưởng uấẫn có 2 loại, tức theo gián tiếp và theo 
trực tiếp. Theo gián tiêp, tức tưởng uẩn kiến; theo trực tiếp, 
tức tâm sở tưởng. 

Hành uẫn có 2 loại, tức 50 tâm sở là hành theo trực tiếp; 
sắc, thọ, tưởng, thức là hành theo gián tiếp. 


Sắc cũng có 2 loại nữa, tức theo trực tiếp là 28 sắc pháp; 


477 


Giải thích tổng hợp các câu pháp trong thắng pháp tập yếu luận 


theo gián tiếp tức §1 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, sắc đáng ưa 
thích (piyarũpa), sắc đáng vừa lòng (sãtarũpa). 


Do đó phải hiểu rằng sự việc Đức Phật phân ra đặt tên 
rằng: T âm, thọ, tưởng, sắc, hành, vì sao? Bởi vì có sự quan 
trọng răng /âm, thọ, tưởng chính 3 uẫn này quan trọng, hơn 
mới phân ra đặt thành Í thức uân, Ì thọ uân, Ì tưởng uấn. 


Còn về sắc thì không phân ra, bởi vì có cả sắc nghiệp, 
sắc tâm, sắc nhiệt lượng, sắc vật thực. 


Còn hành uân cũng không phân ra, bởi vì có nhiều so 
sánh giống như vị lương y đi vào rừng tìm kiếm cây thuốc. 
Khi được cây thuốc rồi thì biết được rằng cây thuốc nào 
mềm, cây thuốc nào cứng. Khi biết được như vậy thì lẫy cây 
thuốc mềm bỏ vào trong cối giã chung với nhau thì sẽ mau 
chóng nhuyễn được. Nhưng 3 cây thuốc này là cây thuốc rất 
cứng nên phải phân mỗi loại ra giã, mới làm cho cây thuốc 
nát được. 

Cũng chính việc tu tiến minh quán này, vì rằng thức, tức 
tâm là duyên cho Thường điên đảo (niccavipallãsa) hiện 
khởi là thành quả; bởi vì hiểu rằng tâm là thường hằng. 

Tâm sở thọ làm duyên cho hiện khởi Lạc điên đảo 
(sukhavipalläsa) là thành quả; bởi vì hiểu răng thọ là an 
lạc, thường xuyên đáng mong mỏi. 

Tâm sở tưởng làm duyên cho ngã điên đảo (attavipallãsa) 
sanh lên là thành quả; bởi vì thấy rằng là bản ngã. Đúng 
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như Ngài giáo thọ sư nói rằng: tưởng gom vào trong pháp 
tùy quán niệm xứ (dhammänupassanäsafipaffhãna), tu 
tiến để chỉnh đốn ngã điên đảo, bởi vì không biết theo sự 
thật nên mới khởi hiện 3 loại điên đảo này, phải chỉnh đốn 
bằng tuệ tu tiến (bhavanämayapaññä), mà không chỉnh 


đốn bằng tuệ văn (sutamayapaññä) được. Xem trong biểu 
tượng chỉ láy 


0ñ Tâm Bắt Thiện Sắc Tâm Thiện 
(akusalacittajaripa) (kusalacittajaripa) 


Tâm, thọ, tưởng, còn con sỐ gom chung, tức tâm sở khác 
nữa, biểu tượng chéo nhau tức nghiệp, tâm, nhiệt lượng, vật 
thực, sắc thô và sắc hạ liệt sanh lên từ tâm bất thiện. Khi tâm 
bất thiện khởi hiện thì sắc sanh lên từ tâm, tức sắc tâm cũng 
thô thiên thấp kém. Nếu là tâm thiện hiện khởi thì sắc sanh 
lên từ tâm thiện cũng vi tế thù thắng, tâm hiệp thế là tâm thô, 
tâm siêu thế là tâm tế. 

Hoặc 1 lý khác nữa, tâm hữu phần là tâm vi tế lúc hình 
thành trong tâm lộ thì trở thành thô thiển. Tâm bắt thiện thì 
hạ liệt, tâm thiện thì thù thắng. Khi tâm sinh diễn đến tâm 
hữu phần thì sắc tâm cũng hiện khởi nhưng rất an tịnh, hoặc 
sát na năm ngủ thì sắc tâm cũng sanh lên nhưng không có 
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trạng thái. Khi thức dậy thì có sự thương tiếc hoặc hân hoan 
thì sắc tâm cũng sanh lên và có trạng thái rất thô thiển nhìn 
thấy được dễ dàng. Lúc nhập thiền diệt thì tâm, tâm sở diệt 
đi; sắc sanh lên từ tâm cũng diệt theo. 


Phần Người (puggalavara) 
Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uấẩn Ngọn 
Song Đối (Vedanakkhandhamnla 
saññakkhandhamuliyamaka) 


Vấn xuôi: Yassa vedanäkkhandho uppajjittha, tassa 
sañãakkhandho uppajjitthãt? 

Thọ uẫn từng sanh với người nào thì tưởng uân từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

VẤn ngược: Yassa vã pana saññakkhandho 
uppajjittha, tassa vedanakkhandho uppajjitthãti? 

Hay là tưởng uẫn từng sanh với người nảo thì thọ uẫn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi”. 

Trong câu vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho 


uppajjittha (thọ uẫn từng sanh với người nào) là câu mở. 


480 


Tỳ khwu Khải Minh dịch 


~ — 


Tassa saññãkkhandho uppajjittha (thì tưởng uẫn từng 
sanh với người ấy phải chăng?) Là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 phàm, 3 bậc thánh quả đang 
sanh trong 31 cõi; 4 phàm, 4 bậc thánh đang chết trong 31 
cõi. Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Điều chánh yếu trong câu này nên hiểu cho suôn sẻ, bởi 
vì Ngài nhắm vào pháp chân để theo lộ tâm, không nhằm 
vào theo luân lưu chế định (santatipaññatti). 

Điều chánh yếu này thì người đạo không từng sanh 
trong 3 thời, thời này phân thành 3 thời, tức thời tục sinh, 
thời bình nhật, thời tử, người đạo sanh lên trong 1 sát na, tức 
trong thời bình nhật mà thôi. 

Trong điều chánh yêu này nhắm vào lộ tâm đắc đạo theo 
chân đế, tức: Chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, 
đạo, quả. (Đạo: thì đạo hiện bày lên ngay đây). Tức trước 
cũng không từng sanh, sau cũng không từng sanh. 

Còn quả từng sanh, bởi vì theo lộ tâm thì quả có 2,3 sát 
na nên mới gọi là từng sanh. 

Còn đạo sanh lên 1 sát na tâm rồi điệt đi tiếp theo sau đó 
là tâm quả, nên gọi là từng sanh từng diệt. 

Còn vị A la hán quả chỉ có chết không có sanh, bởi vì 4 
tâm đạo, 4 tâm quả này không phải là tâm tục sinh. 


Vấn: Vì sao 3 người quả lại sanh lên? 
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Đáp: 
Tâm đại quả vẫn còn tùy miên tạo dựng cho sanh lên, 


nhưng bậc A la hán Ngài đoạn trừ, sát tuyệt tiềm miên nơi 
tâm hữu phần, giống như hạt giống khô héo hoặc bị luộc. 


Vấn: Nơi đấu trường Đức Phật đã chứng đắc A La Hán 
Quả, nhập lưu đạo, nhất lai đạo, bât lai đạo không sanh lên 
trước chăng? Nếu 3 đạo không từng sanh lên trước thì sẽ đạt 
đến A La Hán Đạo được như thế nào? 


Đáp: Cho dù sanh lên nhanh chóng cũng phải khởi hiện 
4 sát na không vượt qua (khỏi 4 sát na được). Điều này 
cũng đúng theo luân lưu chế định, tức tính kể từ thái tử 
Siddhattha xuất gia, hành khổ hạnh, cho đến chứng đắc 
Toàn giác trí là luân lưu chế định nói được. 


Nhưng trong nơi đây nhắm vào lộ tâm, mỗi lộ tâm có 
đạo hiện bày lên 1 lần, chính sát na này gọi là nhóm 5 uẫn 
(khandhapañcaka) là 1 sát na đạo; sẽ lấy lộ tâm Nhập lưu 
đến nói tiếp lộ tâm Nhất lai, lộ tâm Nhất lai đến nói tiếp lộ 
tâm Bắt lai, lộ tâm Bắt lai đến nối tiếp lộ tâm A la hán Đạo 
không được làm cho suy nghĩ rằng: Mỗi một lộ tâm đạo có 
1 sát na mà thôi. Nếu nói là mỗi người thì có nghĩa là người 
năm rồi, mà nói răng người năm nay không được, người 
năm nay cũng không phải người năm sau; hôm qua cũng 
không phải ngày nay, ngày nay cũng không phải ngày mai; 
hoặc sẽ nói buổi sáng đến thành buổi trưa cũng không được. 


Và giải thích rằng: Khi tâm đạo sanh lên, giống như 
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người nằm ngủ thì bất cứ chuyện gì cũng quên hết; bởi vì 
tâm đạo lấy Niết bàn làm cảnh. 

Niết bàn tức diệt mắt gì? Diệt tất cả pháp hành; giống 
như người trước nằm suy nghĩ vấn đề này, vấn đề kia; vừa 
ngủ thì quên mắt hết các việc này như thế nào thì chuẩn bị 
(parikamma), cận hành (upacãra), thuận thứ (anuloma) 
vẫn còn có pháp hành làm cảnh. 

Khi tâm đạo vừa sanh lên thì vấn đề này cũng diệt liền 
tức thì; tương ứng với Ngài giáo thọ sư tu tiến (bhãvanã) 
rằng: Đang nói với nhau thì ta lây vấn đề nói đến làm cảnh; 
vừa có tiếng còi tàu vang lên thì tâm của ta cũng bỏ mặc 
cảnh này để bắt lấy tiếng còi tàu như thế nào; thì việc bỏ mặc 
cảnh lìa khỏi hành thay thế Niết bàn vào cũng như thế đó. 

Hoặc 1 lý khác nữa, giống như cách quạt quay mãi khi 
gió vừa ngưng thì cánh quạt cũng chấm dứt quay 1 lúc, cho 
thấy chính giai đoạn này gọi là hành diệt đi trong giây lát. 


Phân Loại Luân Của Uẩn Song 
(cakkavibhäaga của Khandhayamaka) 


Trong Phần Câu Lọc Đối Lập 
(padlasodhanavärapaccanika) 


A. Sắc uẫn song (rũpakkhandhayamaka): 
1. Pháp không gọi là sắc uẫn nhưng gọi là sắc: Tức 81 
tâm hiệp thế, 52 tâm sở. 
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(Sắc ưa thích (piyarñpa), sắc vừa lòng (sãtarũpa). 

2. Pháp không gọi là sắc nhưng gọi là sắc uẫn: Không có. 

3. Pháp vừa không gọi là sắc uân, không gọi là sắc: Tức 
8 tâm siêu thế, 36 tâm sở, Níp bàn, chế định. 

4. Pháp vừa gọi là sắc uẫn, vừa gọt là sắc: Tức 28 sắc 
pháp. 

B. Thọ Uấn Song (vedanäkkhandhayamaka): 

1. Pháp không gọi là thọ uân nhưng gọi là thọ: Không có. 

2. Pháp không gọi là thọ nhưng gọi là thọ uẫn: Không có. 

3. Pháp vừa không gọi là thọ uẫân, vừa không gọi là thọ: 
Tức 4 uẫn (trừ thọ), Níp bàn, chế định. 

4. Pháp vừa gọi là thọ uẫn, vừa gọi là thọ: Tức tâm sở thọ. 

C. Tưởng Uẫn Song (saññãkkhandhayamaka): 

1. Pháp không gọi là tưởng nhưng gọi là tưởng uẫn: 
Không có. 

2. Pháp không gọi là tưởng uẫn nhưng gọi là tưởng: Tức 
tưởng kiến (tâm sở tà kiến). 

3. Pháp vừa không gọi là tưởng uẫn, vừa không gọi là 
tưởng: Tức 4 uẫn (trừ tâm sở tà kiến và tâm sở tưởng), Níp 
bàn, chế định. 

4. Pháp vừa gọi là tưởng uân, vừa gọi là tưởng: Tức tâm 
SỞ tưởng. 
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D. Hành Uẫn Song(sankhãrakkhandhayamaka): 

1. Pháp không gọi là hành uân nhưng gọi là hành: Tức 
89 tâm, thọ, tưởng, 28 sắc pháp. 

2. Pháp không gọi là hành nhưng gọi là hành uẫn: 
Không có. 

3. Pháp vừa không gọi là hành uẫn, vừa không gọi là 
hành: Tức Níp bàn, chế định. 

4. Pháp vừa gọi là hành uấn, vừa gọi là hành: Tức 50 
tâm SỞ. 

E. Thức Uẫn Song (viññãnakkhandhayamaka): 

1. Pháp không gọi là thức uẫn nhưng gọi là thức: 
Không có. 

2. Pháp không gọi là thức nhưng gọi thức uân: Không có. 

3. Pháp vừa không gọi là thức uân, vừa không gọi là 
thức, tức 4 uấn (trừ thức uân), Níp bàn, chế định. 

4. Pháp vừa gọi là thức uân, vừa gọi là thức, tức thức uân. 

Chú thích: Phân loại luân của uân song trong phần câu 
Lọc thuận tùng. 


Sắc Uẩn Song... Chỉ Thay Đổi Thành 
1. Pháp gọi là sắc nhưng không gọi là sắc uấn? 
2. Pháp gọi là sắc uân nhưng không gọi là sắc? 
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3. Pháp vừa gọi là sắc, vừa gọi là sắc uân? 


4. Pháp vừa không gọi là sắc, vừa không gọi là sắc uân? 


Trong Phần Định Danh Có 5 Loại: 
1. Phần câu lọc (padasodhanavära). 
2. Phân câu lọc căn luân(padasodhanamilacakkavära). 
3. Phần thuần uân (suddhakhandhavära). 
4. Phần thuần uấn căn luân 
(suddhakhandhamälacakkavära). 
Trong Phần Định Danh Có 8 Phương Thức: 


I. Phương thúc câu lọc thuận tùng 
(padasođdhanaanulomanaya). 


Đã Phương thức câu lọc đối lập 
(padasodhanapaccinikanaya). 


3. Phương thức câu lọc căn luân thuận tùng 
(padasodhanamäilacakkaanulomanay). 


4. Phương thức câu lọc căn luân đối lập 
(padasodhanamäiilacakkapaccanikanaya). 


5 Phương thức thuần uẫn thuận tùng 
(suddhakhandhaanubmanaya). 


6 Phương thức thuần uân đối lập 
(suddhakhandhapaccinikanaya). 
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7. Phương thức thuần uẫn căn luân thuận tùng 
(suddhakhandhamälacakkaanulomanaya). 

§. Phương thức thuần uấn căn luân đối lập 
(suddhakhandhamñnlacakkapaccanikanaya). 

Trong Phần Định Danh (Pannattivära) 
Có 100 Song: 

1. Trong phần câu lọc thuận tùng có 5 song. 

2. Trong phần câu lọc đối lập có 5 song. 

3. Trong phần câu lọc căn luân thuận tùng có 20 song. 

4. Trong phần câu lọc căn luân đối lập có 20 song. 

5. Trong phần thuần uẫn thuận tùng có 5 song. 

6. Trong phần thuần uấn đối lập có 5 song. 

7. Trong phần thuần uẫn căn luân thuận tùng có 20 song. 

8. Trong phần thuần uẫn căn luân đối lập có 20 song. 


Tổng cộng tất cá có 100 song. 


Trong Phần Định Danh Có 200 Câu Hỏi: 


Trong 100 song thì mỗi một song có câu hỏi xuôi 
(anulomapucch3), câu hỏi ngược (pafilomapucch3). Vì 
vậy mới có tất cả 200 câu hỏi. 
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Trong Phần Định Danh Có 400 Ý Nghĩa 
(Của Câu Mở, Câu Hỏi) 
Trong 200 câu hỏi thì mỗi một câu hỏi có I câu mở 
(sannitthäna), l câu hỏi (samsaya). Vì vậy mới có 400 ý 
nghĩa (của câu mở, câu hỏi). Tổng cộng tất cả là 400. 
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Tổng Cộng Phân Tích Xứ (vibhangathana) 
Của 5 Uẩấn 
Kệ Ngôn Yếu Hiệp (sangaha) Trong Phần Định Danh: 


Cha cattäri cha cha catu “Thãnäãni kamafo sỉyum 


Trong 5 uẫn có xứ của phân tích theo tuần tự như sau: 
Trong sắc uân có 6 xứ (thãna); trong thọ uân có 4 xứ, trong 
tưởng uân có 6 xứ, trong hành uân có 6 xứ, trong thức uân 
có 4 xứ. Vì vậy xứ của phân tích trong phân uân định danh 
(khandhapannpatfiväara). Tông cộng là 26 xứ với nhau. 

Tư không tạo tác thì không khởi hiện thân ác hạnh, ngữ 
ác hạnh, ý ác hạnh được. 

Còn sắc, thọ, tưởng, thức không có trạng thái tối vi hành. 
Bởi vì đang có trạng thải rôi, tức: 

Sắc thì có trạng thái tiêu hoại. 

Thọ thì có phận sự hưởng cảnh. 

Tưởng thì có phận sự ghi nhớ cảnh. 

Thức thì có phận sự biết cảnh, mà không có phận sự tạo 
tác tâm làm cho hiện khởi thiện, bât thiện, vô ký giông như 
hành uân. 

Chú thích: Sắc quyền (indriyabaddharũpa) xếp vào 
là khô đề vì sao? 
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Sắc quyền là khổ đế, bởi vì sanh lên từ nghiệp, phiền 
não. Vì vậy hành giả khi tu tiến minh quán, nhất thiết phải 
biết sắc quyền hiện khởi bên trong thân của mình. 

Đối với sắc phi quyền, khi nói theo sắc thì được 9 sắc, 
tức 8 sắc bất ly (avinibhogarñpa), sắc thinh. Khi nói theo 
bọn (kaläpa) thì được 2 bọn, tức bọn bát thuần nhiệt lượng 
(utuyasuddhat(hakakalãpa), bọn cửu thịnh nhiệt lượng 
(utujasaddanavakakaläpa) không xếp vào là khô đế; bởi 
vì không sanh lên từ nghiệp và nghiệp; nếu như vậy sanh 
lên từ gì? 

Sanh lên từ nhiệt lượng, vì vậy lây đối tượng sanh lên từ 
nhiệt lượng bên ngoài để quán xét thì không thấy được tam 
tướng; bởi vì các đối tượng này không có tam tướng. Nếu 
quán xét trong thân của ta thì sẽ thấy được tam tướng; như 
sát na đang ghi nhận rằng: thấy à! Cũng đang có niệm ghi 
nhận biết rằng: hiện thân minh quán đang biết rằng thấy à! 
thấy à! Cũng có sự sanh lên rồi diệt đi hoặc ghi nhận quán 
thấy rằng ta trước đây ngu muội nhiều, bây giờ không còn 
ngu muội như trước nữa, tất cả chúng sanh cũng giống như 
vậy, các sự mê muội này sanh lên cũng diệt đi làm duyên để 
khăng định trong Pháp cú... được rằng Sự VIỆC lấy đối tượng 
bên ngoài đề quán xét, chỉ lẫy làm cảnh để đem vào so sánh 
với mình. 

Như vậy một số thầy hướng dẫn lấy hoa sen để quán, 
tam tướng không có nơi hoa sen; nếu như vậy lấy hoa sen đó 
đem vào so sánh trong thân của mình Ï lần nữa. Do đó hoa 
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sen đó chỉ là cảnh làm cho khởi hiện được sự thực chứng mà 
thôi. Đạo, Quả sanh lên được phải ghi nhận danh sắc đang 
sinh diễn trong thân của ta. 


Giải Thích Về Khổ Đế 

Chi pháp của khổ là câu mở (sannifthãnapada), Đức 
Phật chủ yếu nói khổ trực tiếp, không có ý định lấy khổ 
gián tiếp như hành khổ (sankhäradukkha), hoại khổ 
(viparinamadukkha), tiềm ân khổ (paticchannadukkha), 
hiển lộ khổ (appaticchannadukkha)... là khổ theo gián 
tiếp nên không gom vào thành chỉ pháp của câu mở. Chỉ lẫy 
thân khổ (kãyikadukkha) và tâm khổ (cetasikadukkha) 
là khổ khổ, điều này trình bày trong mũilafikã và sớ giải bộ 
Phân tích(sammohavinodanTatthakath3). 

Lại nữa, trong mẫu để tam bộ Pháp tụ rằng: Tắt cả sắc 
là khô để nhưng trong nơi đây chỉ trình bày 28 sắc quyền, 
còn lại sắc phi quyền không xếp vào là khổ đề, gom lại 
thành ngoại để (saecavimutti). Bởi vì Sắc phi quyền cho 
dù gọi là khổ theo sự sanh diệt thật nhưng không gọi là 
khổ đề, vì không sanh lên từ nghiệp và phiền não. Cho nên 
trong nơi đây mới sắp xếp: Chỉ lấy sắc quyên; còn trong 
mẫu đề tam bộ pháp tụ (đhammasanganimätikã) thì trình 
bày sắc phi quyền gom chung vào là trình bày nương theo 
việc diễn tiến. 
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Chú Thích: Giải Thích Về 4 Phược 


1. Giới phược (silagandha): Sự việc nêu lên 3 giới phần 
(virafi) là giới phược thì không có điều gì cần phải hoài 
nghỉ. Bởi vì giới phải có sự tránh xa khỏi ác hạnh sẽ vi 
phạm. Vì vậy 3 giới phần này cũng có tránh xa khỏi ác hạnh 
băng đường thân, ngữ trực tiếp. 


2. Định phược (samädhigandha): Nhưng định phược 
có điều đáng hoài nghỉ rằng: Vì sao lại xếp chánh cần 
(sammäväyäma) và chánh niệm (sammäsati) thành định 
phược; nếu xếp chánh định thành định phược thì không 
đáng hoài nghi, bởi vì nhất hành (ekaggatã) là hiện thân 
của chánh định. 

Giải đáp: Sự việc sắp xếp lấy chánh cần thành định 
phược, bởi vì chánh định sanh lên được, cũng phải có 
chánh cần vào trợ giúp bằng cách làm phận sự nâng đỡ 
(paggahakicca); tức ủng hộ trợ giúp vững trú không cho đi 
nơi khác. Định khi nhận được sự ủng hộ trợ giúp từ chánh 
cần mới trở thành định được. Nếu như chánh cần không vào 
ủng hộ trợ giúp cho trú vững thì không thể trở thành định 
được. Còn chánh niệm cũng giống như Vậy, vào trợ g1úp 
bằng cách làm phận sự lắng sâu (apilapanakicca) không 
cho quên lãng và không cho tâm trôi dạt đi nơi khác. Do đó 
nên xếp cả 2 pháp này vào thành định phược. 


~ 


3. Tuệ phược (paññãgandha): Còn tuệ phược, tức 
chánh kiến là hiện thân trí tuệ, không có trường hợp nào 
đáng hoài nghi; chỉ hoài nghị chánh tư duy, chi pháp là tâm 
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sở tầm. Vì sao tâm sở tầm trở thành định phược được? Bởi 
vì trí tuệ biết tường tận danh sắc kể từ Danh sắc phân tích 
tuệ (nämarũpaparicchedañäna)... cho đến liễu tri danh 
sắc bằng vô thường, khổ, vô ngã được cũng phải nương vào 
tâm trợ giúp đưa tâm đến cảnh. Vì vậy mới sắp xếp chánh 


Giải Thích Về 4 Vị (rasa) 

Nghĩa vị (atthasa), pháp vị (dhammarasa), giải thoát 
vị (vimutfirasa) và cảnh vị (rasärammana). Trừ cảnh vị 
ra, trong tật cả 3 vị đó thì giải thoát vị là cao quý hơn nhiêu. 

Sự việc giải thoát vị cao quý hơn nhiều; bởi vì giải thoát 
vị không có sự sanh, diệt. Còn nghĩa vị; pháp vị cho dù cao 
quý thật nhưng vẫn còn có sự sanh diệt. 


Vì vậy sự việc Đức Phật thuyết rằng: 
sabbarasamdhammaraso jinãfi là trình bày phô biến, 
giống như thuyết rằng: sabbe bhãyanfi maccuno. Tất cả 
chúng sanh thường sợ hãi sự chết. Sự việc thuyết như vậy 
ám chỉ khắp cùng thảy chúng sanh, gọi là thuyết bằng cách 
hoàn chỉnh (sãvasesa sabba). Nhưng việc sợ hãi sự chết 
này phải trừ ra bậc A la hán, gọi là thuyết bằng cách chưa 
hoàn chỉnh (anävasesa sabba). 


Vấn: Trong 3 vị này thì nghĩa vị là quả lợi ích, pháp vị 
là nhân. 
Vì sao nhân và quả trong nơi đây, loại trừ chỉ lấy 4 tâm 
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quả, hoặc pháp chân đề như: pháp thiện, pháp bát thiện... là 
nghĩa vị, tâm đạo hoặc (vaeTbhedasadda) như pháp thiện, 
pháp bắt thiện... là pháp vị. 


Vì sao không lẫy pháp Duyên khởi (pa{iccasamuppãda) 
hoặc nhân duyên, cảnh duyên là nhân, là quả cũng có. Bởi 
vì trong pháp Duyên khởi thì vô minh là nhân, hành là quả; 
hành là nhân, thức là quả; trong nhân duyên thì có nhân 
năng duyên, nhân sở duyên; cảnh năng duyên, cảnh sở 
duyên giống như vậy. 

Giải đáp: 

Sự việc không lấy nhân, lấy quả loại khác, bởi vì 
trong nơi đây ám chỉ đến cảnh (ãrammana), biết cảnh 
(ärammanika) là nền tảng, tức giải thoát vị là cảnh; nghĩa 
vị, pháp vị là biết cảnh hoặc khi trình bày nghĩa vị, pháp vị 
thì phải có giải thoát vị đến tiếp theo. 

Vì vậy chỉ lẫy 4 tâm quả hoặc pháp chân đế như pháp 
thiện, pháp bất thiện là nghĩa vị, và 4 tâm đạo hoặc như 
pháp thiện, pháp bắt thiện... là pháp vị mà không lấy nhân, 
quả loại khác vào. 


Bởi vì cả 2 nhân và quả này có sự quan trọng rất nhiều, 
tức người có nghĩa vị là nhân, rồi có pháp vị là quả; thì chỉ 
có 1 Đức Chánh Đắng Giác; bởi vì Đức Phật biết về nghĩa 
vị, tức thực tánh của tâm, tâm sở, sắc pháp, Níp bàn trọn 
vẹn. Ngài nhóm thực tánh này đến thuyết thành pháp nghĩa 
hoặc ngữ thịnh. 
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Khi Đức Phật thuyết pháp nghĩa hoặc thành loại ngữ 
thinh như pháp thiện, pháp bắt thiện, pháp tương ưng thọ 
lạc, pháp tương ưng thọ khổ, pháp tương ưng thọ phi khổ 
phi lạc; rồi chính tất cả chúng sanh nương vào pháp vị này 
là nhân làm cho được lợi ích nghĩa vị khởi hiện. 

Điều này trình bày cho thấy rằng tất cả chúng sanh, kế cả 
Ngài SãrTputta... đều phải nương vào pháp vị là nhân. Như 
ngài SãrTputta phải nương vào pháp vị, tức “yedhammä 
hetuppabhavä tesam hetum tathãgato ãha” như vậy rôi 
thì được nghĩa vỊ. 


Sự việc Ngài thuyết rằng: Tất cả chúng sanh đều phải 
nương vào pháp vị là nhân. Điều này cũng phải nêu lên 
phạm Thiên vô sắc để khăng định rằng: Phạm Thiên vô sắc 
này cũng là người tam nhân giống nhau, nhưng cũng không 
được nghĩa vị. Sự việc như vậy cũng bởi vì phạm Thiên vô 
sắc không nương được vào pháp vị, tức không nghe được 
tiếng từ người khác nói được (paratoghosa); việc lắng nghe 
là nhân; vì vậy cho nên phạm Thiên vô sắc mới không được 
nghĩa vị, giống như tất cả phạm Thiên sắc giới và chư thiên. 
Bởi vì tất cả phạm Thiên sắc giới và chư Thiên khi được 
nghe pháp vị rồi thì được nghĩa vị, đến 800 triệu vị. 

Còn vị, tức 6 loại cảnh vị, như ngọt, mặn, đẳng, cay, 
chua, chát là vị trực tiếp, không cần giải thích nữa. 

Đối với cả 3 vị đã giải thích là vị mà tất cả bậc thánh rất 
hài lòng, cho nên gọi là vị, nhưng không là hiện thân của vị 
chua hoặc vị ngọt. 
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